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1. Đặt vấn đề
Trong tiến trình phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, kinh tế nhà nước 
được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, 
giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng, điều tiết và 
dẫn dắt nền kinh tế. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng 
tiếp tục khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo, ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền 
kinh tế quốc dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho 
các thành phần kinh tế khác phát triển bình đẳng, hợp 
tác và cạnh tranh lành mạnh. Để Nghị quyết Đại hội 
XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, Ngày 06 tháng 01 
năm 2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/
TW về phát triển kinh tế nhà nước với mục tiêu: “Nâng 
cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, định 
hướng chiến lược của kinh tế nhà nước trong những 
ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu, chiến lược; dẫn 
dắt, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển; 
góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh quốc gia; thúc đẩy tiến bộ, công 
bằng xã hội, nâng cao đời sống người dân; góp phần 
thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành 
nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập 
trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 
trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng, yêu cầu phát triển 
bền vững và thích ứng với các cú sốc toàn cầu (dịch 
bệnh, biến động địa chính trị, chuyển dịch chuỗi cung 
ứng, biến đổi khí hậu), vai trò của kinh tế nhà nước 

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY KINH TẾ NHÀ NƯỚC  
PHÁT HUY VAI TRÒ DẪN DẮT CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ KHÁC 

PHÁT TRIỂN
GS.TS. Nguyễn Trọng Cơ*

Ngày nhận bài: 25/01/2025
Ngày gửi phản biện: 05/02/2026
Ngày duyệt đăng: 26/02/2026

DOI: https://doi.org/10.71374/jfarv.v26.i307.01

* Học viện Tài chính

On January 6, 2026, General Secretary To Lam 
signed Resolution No. 79-NQ/TW of the Politburo 
on the development of the state-owned economy, 
according to which the state-owned economy (SOE) is 
identified as playing a leading role in macroeconomic 
regulation, guiding and supporting the development of 
other economic sectors. However, the requirements of 
sustainable development, digital transformation, green 
transformation, and deep integration demand that the 
SOE improve its efficiency and its ability to spread 
to other economic sectors. This article studies the 
theoretical basis and analyzes the current state of the 
role of the SOE, and then proposes a group of financial 
solutions to promote the SOE's role in leading the 
development of other economic sectors. The solutions 
include: (i) restructuring budget expenditures towards 
strategic investment; (ii) reforming financial policies 
for SOEs; (iii) developing the capital market and 
intermediary financial instruments; (iv) expanding the 
public-private partnership mechanism. Simultaneously, 
it strengthens fiscal discipline and transparency. 
The study particularly emphasizes the shift from a 
"dominant role in terms of scale" to a "dominant role in 
terms of quality and effective leadership".

• Key words: state economy, financial policy, state-
owned enterprises, public investment, capital market.

Mới đây, Ngày 06 tháng 01 năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, theo đó kinh tế nhà nước (KTNN) được xác định giữ vai trò chủ đạo, 
điếu tiết vĩ mô, dẫn dắt, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển. Tuy nhiên, yêu cầu phát triển bền vững, 
chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng đòi hỏi KTNN phải nâng cao hiệu quả và khả năng lan tỏa 
tới các thành phần kinh tế khác. Bài viết nghiên cứu cơ sở lý thuyết, phân tích thực trạng vai trò của KTNN, từ 
đó đề xuất nhóm giải pháp tài chính thúc đẩy KTNN phát huy vai trò dẫn dắt các thành phẩn kinh tế khác phát 
triển. Các giải pháp gồm: (i) tái cơ cấu chi ngân sách theo hướng đầu tư chiến lược (ii) đổi mới chính sách tài 
chính đối với DNNN; (iii) phát triển thị trường vốn và công cụ tài chính trung gian; (iv) mở rộng cơ chế hợp tác 
công - tư; đồng thời tăng cường kỷ luật tài khóa và minh bạch. Nghiên cứu đặc biệt nhấn mạnh đến sự chuyển 
dịch vai trò “chủ đạo về quy mô” sang “chủ đạo về chất lượng và hiệu quả dẫn dắt”.

• Từ khóa: kinh tế nhà nước, chính sách tài chính, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công, thị trường vốn.
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không chỉ dừng lại ở việc “nắm giữ các lĩnh vực then 
chốt”, mà cần được thể hiện rõ nét hơn thông qua 
năng lực dẫn dắt, lan tỏa và hỗ trợ sự phát triển của 
các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là khu vực kinh 
tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong hệ thống các công cụ chính sách, tài chính 
công và chính sách tài chính đối với kinh tế nhà nước 
giữ vị trí trung tâm, có tác động trực tiếp và gián tiếp 
đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, 
khả năng huy động - phân bổ nguồn lực, cũng như 
mức độ lan tỏa của khu vực kinh tế nhà nước tới toàn 
bộ nền kinh tế. Do đó, việc nghiên cứu và đề xuất các 
giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy kinh tế nhà nước 
phát huy vai trò dẫn dắt và hỗ trợ các thành phần kinh 
tế khác phát triển có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn 
trong giai đoạn hiện nay.

Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý luận về vai trò 
dẫn dắt của kinh tế nhà nước, đánh giá thực trạng các 
công cụ tài chính đang được sử dụng, từ đó đề xuất hệ 
thống giải pháp tài chính khả thi nhằm nâng cao vai 
trò dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa và thúc đẩy sự phát 
triển hài hòa của các thành phần kinh tế trong nền 
kinh tế Việt Nam.

2. Cơ sở lý luận về vai trò dẫn dắt của kinh tế 
nhà nước và công cụ tài chính

2.1. Khái niệm và nội hàm vai trò dẫn dắt của 
kinh tế nhà nước

Kinh tế nhà nước là khu vực kinh tế dựa trên sở 
hữu nhà nước về tư liệu sản xuất chủ yếu. Nghị quyết 
số 79-NQ/TW chỉ rõ:  Kinh tế nhà nước là thành 
phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền tảng của kinh tế 
nhà nước bao gồm các nguồn lực do Nhà nước nắm 
giữ, quản lý và chi phối hoạt động nhằm thực hiện 
các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, ổn định vĩ 
mô và bảo đảm an ninh, quốc phòng, như: Đất đai, 
tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, vùng biển, 
vùng trời, không gian ngầm, các công trình kết cấu 
hạ tầng do Nhà nước đầu tư xây dựng, ngân sách nhà 
nước, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín 
dụng nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, đơn 
vị sự nghiệp công lập...

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước không 
được hiểu là bao cấp hay can thiệp hành chính trực 
tiếp, mà là khả năng định hướng, điều tiết, dẫn dắt và 
tạo nền tảng cho các khu vực kinh tế khác phát triển.

Vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước thể hiện trên 
ba phương diện cơ bản. Thứ nhất, dẫn dắt về định 

hướng phát triển, thông qua việc đầu tư vào các lĩnh 
vực then chốt, có tính nền tảng, có tác động lan tỏa 
lớn nhưng khu vực tư nhân khó hoặc không muốn 
đầu tư do rủi ro cao, thời gian thu hồi vốn dài. Thứ 
hai, dẫn dắt về chuẩn mực và kỷ luật thị trường, thông 
qua việc nâng cao quản trị doanh nghiệp nhà nước, 
minh bạch tài chính, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. 
Thứ ba, dẫn dắt về liên kết và lan tỏa, thông qua việc 
hình thành các chuỗi giá trị, hệ sinh thái sản xuất - 
kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhà nước đóng vai 
trò hạt nhân, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

2.2. Tài chính - công cụ then chốt trong phát huy 
vai trò của kinh tế nhà nước

Tài chính là công cụ kinh tế quan trọng nhất để 
Nhà nước thực hiện các chức năng phân bổ nguồn 
lực, điều tiết vĩ mô và thúc đẩy phát triển. Đối với 
kinh tế nhà nước, các công cụ tài chính bao gồm: ngân 
sách nhà nước, chính sách thuế, đầu tư công, tín dụng 
nhà nước, các quỹ tài chính công, chính sách tài chính 
đối với doanh nghiệp nhà nước và thị trường vốn.

Thông qua các công cụ tài chính, Nhà nước có thể 
định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ 
các ngành, lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, đồng thời 
tạo môi trường tài chính thuận lợi cho các thành phần 
kinh tế khác tiếp cận nguồn lực, giảm chi phí vốn và 
nâng cao năng lực cạnh tranh. Do đó, việc thiết kế và 
thực thi hiệu quả các giải pháp tài chính đối với kinh 
tế nhà nước có ý nghĩa quyết định đối với việc phát 
huy vai trò dẫn dắt của khu vực này.

2.3. Nền tảng lý thuyết về vai trò dẫn dắt của 
kinh tế nhà nước

2.3.1. Kinh tế học cổ điển và vai trò tối thiểu 
nhưng nền tảng của Nhà nước

Trong tác phẩm của Adam Smith (1776), Nhà 
nước được giao ba nhiệm vụ cơ bản: bảo vệ quốc gia, 
duy trì công lý và cung cấp các công trình công cộng 
mà tư nhân không có động cơ đầu tư. Mặc dù Smith 
đề cao cơ chế thị trường, ông thừa nhận sự cần thiết 
của đầu tư công vào hạ tầng để thúc đẩy thương mại 
và tăng trưởng.

Như vậy, ngay cả trong tư duy “nhà nước tối 
thiểu”, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế nhà nước 
vẫn được thừa nhận, đặc biệt trong tạo lập điều kiện 
cho các khu vực kinh tế khác phát triển.

2.3.2. Lý thuyết Keynes và vai trò dẫn dắt chu kỳ 
kinh tế

Theo John Maynard Keynes (1936), nền kinh tế 
có thể rơi vào trạng thái cân bằng với thất nghiệp cao 
do thiếu hụt tổng cầu. Trong trường hợp này, đầu tư 
công và chính sách tài khóa mở rộng có thể tạo hiệu 
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ứng số nhân, kích thích sản lượng và việc làm.
Nghiên cứu thực nghiệm của Aschauer (1989) cho 

thấy đầu tư công vào hạ tầng có tác động tích cực đến 
năng suất khu vực tư nhân. Như vậy, vai trò dẫn dắt 
của KTNN không chỉ mang tính điều tiết ngắn hạn 
mà còn có ý nghĩa dài hạn trong nâng cao năng suất 
tổng hợp (TFP).

2.3.3. Lý thuyết “cú hích lớn” và thất bại phối hợp
Rosenstein-Rodan (1943) cho rằng quá trình công 

nghiệp hóa đòi hỏi đầu tư đồng thời ở nhiều ngành để 
tạo ra thị trường đủ lớn. Nếu chỉ một doanh nghiệp 
đầu tư riêng lẻ, họ có thể không thu được lợi nhuận 
do thiếu thị trường bổ trợ. Đây là “thất bại phối hợp”.

KTNN có thể dẫn dắt bằng cách đầu tư đồng bộ, 
tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia chuỗi giá 
trị. Vai trò này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

2.3.4. Lý thuyết nhà nước kiến tạo phát triển
Lý thuyết nhà nước kiến tạo phát triển, gắn với 

Chalmers Johnson (1982), nhấn mạnh vai trò chủ 
động của Nhà nước trong công nghiệp hóa và chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế. Theo mô hình này, Nhà nước: 
Lựa chọn ngành ưu tiên; Định hướng tín dụng; Bảo 
hộ có chọn lọc; Hỗ trợ xuất khẩu.

Với cách tiếp cận đó, KTNN đóng vai trò “nhạc 
trưởng”, điều phối các nguồn lực xã hội nhằm đạt 
mục tiêu phát triển dài hạn. Vai trò dẫn dắt thể hiện 
qua hoạch định chiến lược và điều phối ngành, thay 
vì chỉ can thiệp hành chính.

2.3.5. Lý thuyết thất bại thị trường
Lý thuyết thất bại thị trường chỉ ra rằng cơ chế 

thị trường không phải lúc nào cũng đạt được hiệu 
quả Pareto. Theo Stiglitz (1989), các dạng thất bại thị 
trường phổ biến thường được nhắc đến bao gồm: hàng 
hóa công cộng, ngoại ứng, thông tin bất cân xứng và 
độc quyền cùng sự bất linh hoạt của các nhân tố. 

Trong các trường hợp này, Nhà nước có thể đóng 
vai trò dẫn dắt bằng cách đầu tư trực tiếp hoặc điều 
tiết nhằm khắc phục méo mó thị trường. Vai trò 
dẫn dắt ở đây được hiểu là chức năng “khởi tạo thị 
trường” (market-creating function), đặc biệt trong các 
lĩnh vực có rủi ro cao, vốn lớn và thời gian thu hồi dài 
như năng lượng, hạ tầng giao thông hay công nghệ 
nền tảng.

3. Thực trạng vai trò tài chính của kinh tế nhà 
nước trong nền kinh tế Việt Nam

3.1. Những kết quả đạt được
Trong thời gian qua, kinh tế nhà nước đã đóng vai 

trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua ngân 
sách nhà nước, Nhà nước đã tập trung nguồn lực đầu 
tư vào kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh, giáo dục, y tế và các lĩnh vực công ích thiết yếu.

Doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ lực 
trong các ngành, lĩnh vực then chốt như năng lượng, 
tài chính - ngân hàng, viễn thông, hạ tầng giao thông, 
tài nguyên và dịch vụ công. Trong nhiều trường hợp, 
khu vực kinh tế nhà nước đã phát huy vai trò “bệ đỡ” 
cho nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn, góp phần ổn 
định thị trường và hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc khu 
vực khác.

Chính sách tài chính, tiền tệ được phối hợp tương 
đối linh hoạt giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định 
kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phục hồi tăng trưởng.

3.2. Những hạn chế và thách thức đặt ra
Bên cạnh những kết quả đạt được, vai trò dẫn dắt 

của kinh tế nhà nước thông qua các công cụ tài chính 
vẫn còn những hạn chế nhất định. Hiệu quả sử dụng 
vốn nhà nước, đặc biệt là vốn đầu tư công và vốn tại 
doanh nghiệp nhà nước, chưa tương xứng với nguồn 
lực nắm giữ. Tình trạng dàn trải, chậm giải ngân, hiệu 
quả đầu tư thấp vẫn tồn tại ở một số dự án.

Cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước 
còn thiếu linh hoạt, chưa tạo đủ động lực khuyến 
khích đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và năng 
lực cạnh tranh. Việc liên kết giữa doanh nghiệp nhà 
nước với doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn 
chế, hiệu ứng lan tỏa về công nghệ, quản trị và thị 
trường chưa rõ nét.

Mặt khác, trong bối cảnh hội nhập, yêu cầu tuân 
thủ các cam kết quốc tế và cạnh tranh bình đẳng ngày 
càng cao, việc sử dụng các công cụ tài chính để hỗ trợ 
kinh tế nhà nước cần được thiết kế thận trọng, tránh 
méo mó thị trường và xung đột với các nguyên tắc 
của kinh tế thị trường.

4. Giải pháp tài chính thúc đẩy kinh tế nhà 
nước phát huy vai trò dẫn dắt

4.1. Tái cơ cấu chi ngân sách theo hướng đầu tư 
chiến lược

Một trong những giải pháp then chốt là tái cơ cấu 
chi ngân sách theo hướng đầu tư chiến lược. Theo đó 
cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ và sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, hiệu quả và 
có tính lan tỏa cao. Ngân sách nhà nước cần ưu tiên 
đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, chuyển đổi 
số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển 
nguồn nhân lực - những lĩnh vực có vai trò nền tảng, 
tạo điều kiện cho khu vực tư nhân và các thành phần 
kinh tế khác phát triển.
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Cùng với đó, cần tăng cường kỷ luật tài khóa, nâng 
cao trách nhiệm giải trình và minh bạch trong quản lý, 
sử dụng ngân sách nhà nước. Việc áp dụng các công 
cụ đánh giá hiệu quả chi tiêu công theo kết quả đầu ra 
và tác động lan tỏa sẽ góp phần nâng cao vai trò dẫn 
dắt của đầu tư công.

4.2. Đổi mới chính sách tài chính đối với doanh 
nghiệp nhà nước

Chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà 
nước cần được đổi mới theo hướng tách bạch rõ ràng 
giữa chức năng chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà 
nước, bảo đảm doanh nghiệp nhà nước hoạt động 
theo nguyên tắc thị trường, cạnh tranh bình đẳng với 
các doanh nghiệp thuộc khu vực khác.

Nhà nước cần tập trung vốn vào những doanh 
nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước có vai trò then chốt, 
có khả năng dẫn dắt và lan tỏa, đồng thời mạnh dạn 
thoái vốn khỏi những lĩnh vực mà khu vực tư nhân có 
thể đảm nhận tốt hơn. Việc tái cơ cấu doanh nghiệp 
nhà nước gắn với tái cơ cấu tài chính sẽ góp phần 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước và tạo dư địa 
tài chính cho các mục tiêu phát triển khác.

4.3. Phát triển các quỹ tài chính nhà nước và 
công cụ tài chính trung gian

Việc phát triển và vận hành hiệu quả các quỹ tài 
chính nhà nước ngoài ngân sách như quỹ đầu tư phát 
triển, quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ đổi mới công nghệ, 
quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giúp kinh 
tế nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt thông qua hỗ trợ 
tài chính có mục tiêu, có điều kiện.

Thông qua các quỹ này, Nhà nước có thể chia sẻ rủi 
ro với khu vực tư nhân, khuyến khích đầu tư vào các 
lĩnh vực ưu tiên, đồng thời hạn chế can thiệp trực tiếp 
vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

4.4. Tăng cường vai trò của kinh tế nhà nước 
trong phát triển thị trường vốn

Kinh tế nhà nước cần đóng vai trò chủ lực trong 
việc phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường 
trái phiếu doanh nghiệp và các công cụ tài chính dài 
hạn. Doanh nghiệp nhà nước với uy tín và quy mô lớn 
có thể đóng vai trò “người tạo lập thị trường”, góp 
phần hình thành chuẩn mực và tăng niềm tin của nhà 
đầu tư.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần hoàn thiện khung 
pháp lý, nâng cao năng lực giám sát để bảo đảm thị 
trường vốn phát triển lành mạnh, minh bạch, qua đó 
tạo kênh huy động vốn hiệu quả cho cả khu vực nhà 
nước và khu vực tư nhân.

4.5. Thúc đẩy liên kết tài chính giữa kinh tế nhà 
nước và các thành phần kinh tế khác

Một giải pháp quan trọng khác là thúc đẩy các cơ 
chế liên kết tài chính giữa kinh tế nhà nước và khu 
vực tư nhân thông qua các mô hình hợp tác công - tư 
(PPP), đồng đầu tư, liên doanh, liên kết. Trong các mô 
hình này, kinh tế nhà nước có thể đóng vai trò “vốn 
mồi”, chia sẻ rủi ro ban đầu, tạo niềm tin và thu hút 
nguồn lực xã hội.

Việc thiết kế các cơ chế tài chính linh hoạt, minh 
bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế sẽ góp phần 
nâng cao hiệu quả của các mô hình liên kết này, đồng 
thời phát huy vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước.

5. Hàm ý chính sách và kiến nghị
Từ những phân tích trên, có thể rút ra một số hàm 

ý chính sách quan trọng. Thứ nhất, cần thay đổi tư 
duy về vai trò của kinh tế nhà nước, từ “chủ đạo về 
quy mô” sang “chủ đạo về chất lượng và hiệu quả dẫn 
dắt”. Thứ hai, các giải pháp tài chính cần được thiết kế 
đồng bộ, gắn kết giữa tài khóa - tiền tệ - đầu tư công 
- thị trường vốn, dưới sự điều phối thống nhất của 
Chính phủ Việt Nam. Thứ ba, cần tăng cường giám 
sát, đánh giá tác động của các chính sách tài chính đối 
với vai trò dẫn dắt và lan tỏa của kinh tế nhà nước, bảo 
đảm phù hợp với nguyên tắc thị trường và cam kết hội 
nhập quốc tế.

Kết luận: Triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW 
ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh 
tế nhà nước, trong bối cảnh hiện nay, phát huy vai trò 
dẫn dắt của kinh tế nhà nước không thể dựa vào mệnh 
lệnh hành chính hay ưu đãi bao cấp, mà cần dựa trên 
các công cụ kinh tế, đặc biệt là các giải pháp tài chính 
hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Thông qua việc đổi 
mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả huy động, sử 
dụng vốn nhà nước và thúc đẩy liên kết với các thành 
phần kinh tế khác, kinh tế nhà nước mới có thể thực 
sự trở thành lực lượng dẫn dắt, tạo động lực và nền 
tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền 
kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.
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1. Đặt vấn đề
Dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, đặc biệt là 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đóng vai trò quan 
trọng trong việc hỗ trợ hoạch định chính sách tại 
Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển nhanh 
trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động do khủng 
hoảng địa chính trị, biến đổi khí hậu,… Trong 
bối cảnh đó, mô hình ARIMA (Autoregressive 
Integrated Moving Average), được giới thiệu bởi 
Box và Jenkins (1976) là một công cụ hiệu quả để 
phân tích và dự báo chuỗi thời gian kinh tế, đặc 
biệt phù hợp với dữ liệu GDP không ổn định của 
Việt Nam.

Mô hình ARIMA, với khả năng mô hình hóa 
xu hướng và biến động mà không cần biến ngoại 
sinh, cho phép dự báo GDP dựa trên chính dữ liệu 
lịch sử, mang lại tính linh hoạt và thực tiễn cao 

(Brockwell & Davis, 2016). Nghiên cứu này ứng 
dụng ARIMA để dự báo GDP theo quý của Việt 
Nam năm 2025 và 2026, sử dụng dữ liệu từ Tổng 
cục Thống kê (2023). Kết quả dự báo nhằm cung 
cấp cơ sở khoa học cho các nhà hoạch định chính 
sách, góp phần định hướng phát triển kinh tế trong 
bối cảnh bất định toàn cầu.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên 
cứu

Cơ sở lý thuyết
Trong nghiên cứu phân tích dữ liệu kinh tế, có 

3 loại số liệu chính thường được sử dụng: số liệu 
theo thời gian (time series), số liệu chéo (cross-
section) và số liệu hỗn hợp (panel data). Trong đó, 
số liệu theo thời gian hay còn gọi là chuỗi thời gian 
như chuỗi số liệu về GDP của Việt Nam là loại dữ 
liệu phổ biến và có ý nghĩa quan trọng trong dự 
báo và hoạch định chính sách. Tuy nhiên, việc xử 
lý chuỗi thời gian đối mặt với nhiều thách thức, 
bởi các mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển thường 
không đạt hiệu quả do đặc tính không dừng và tự 
tương quan trong chuỗi (Chatfield, 2016).

Với đặc điểm phản ánh hành vi, kỳ vọng và 
xu hướng qua thời gian, chuỗi thời gian yêu cầu 
những công cụ phân tích phù hợp, trong đó mô 
hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 
Average) được xem là một lựa chọn tối ưu. Mô hình 
ARIMA không dựa vào các biến giải thích ngoại 
sinh, mà sử dụng chính các giá trị trong quá khứ của 
biến phụ thuộc để dự báo tương lai, thể hiện triết 
lý “hãy để dữ liệu tự nói” (Box & Jenkins, 1976). 
Nhờ tính linh hoạt cao và không yêu cầu giả định lý 
thuyết kinh tế cụ thể, ARIMA tiết kiệm chi phí thu 
thập biến độc lập, rất hữu ích trong nghiên cứu thực 
tiễn (Brockwell & Davis, 2016).

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

TS. Lê Huy Chính* - ThS. Nguyễn Thị Huyền*

Ngày nhận bài: 25/12/2025
Ngày gửi phản biện: 05/02/2026
Ngày duyệt đăng: 02/02/2026
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* Trường Đại học Hồng Đức

This article uses the ARIMA (Autoregressive 
Integrated Moving Average) model in forecasting 
Vietnam's GDP. Based on time series data, the 
ARIMA model allows modeling and forecasting GDP 
fluctuations up to the end of Q4 2026 without using 
exogenous variables. The results show that the 
ARIMA model(2,1,12) is the most suitable, with low 
forecasting error (MAPE < 10%), demonstrating the 
effectiveness and accuracy of the model in economic 
forecasting practice.

• Key words: ARIMA, GDP,  time series, economic 
forecasting, statistical model.

Bài viết này sử dụng mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) trong dự báo GDP của Việt 
Nam. Dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian, mô hình ARIMA cho phép mô hình hóa và dự báo biến động GDP đến 
hết quý 4 năm 2026 mà không cần sử dụng biến ngoại sinh. Kết quả cho thấy mô hình ARIMA(2,1,12) là phù 
hợp nhất, với sai số dự báo thấp (MAPE < 10%), chứng minh tính hiệu quả và chính xác của mô hình trong 
thực tiễn dự báo kinh tế.

• Từ khóa: ARIMA, GDP, chuỗi thời gian, dự báo kinh tế, mô hình thống kê.

KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂKỳ 1 tháng 3 (số 307) - 2026



10 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Mô hình ARIMA, được phát triển bởi Box và 
Jenkins (1976) và Brockwell & Davis (2016), kết 
hợp giữa ba thành phần chính:

- Thành phần tự hồi quy (AR) bậc p: mô tả sự 
phụ thuộc tuyến tính giữa giá trị hiện tại và các giá 
trị quá khứ của chuỗi, được viết dưới dạng:

Yt = φ1 Yt-1 + φ2 Yt-2 +… + φp Yt-p + δ + εt   (1)
- Thành phần trung bình trượt (MA) bậc q: 

phản ánh ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên hiện 
tại và trong quá khứ đến giá trị hiện tại, có dạng:

 Yt = μ + εt − θ1 εt-1 − θ2 εt-2 − ... − θq εt-q    (2)
- Thành phần sai phân (I) bậc d: đảm bảo chuỗi 

trở nên dừng trước khi áp dụng AR và MA. Tổng 
quát, mô hình ARIMA(p,d,q) được biểu diễn dưới 
dạng:

Yt = φ1 Yt-1 +...+ φp Yt-p + δ + εt − θ1 εt-1 − ... − 
θq εt-q    (3)

Trong đó Yt là giá trị chuỗi tại thời điểm t, , θj 
lần lượt là tham số của AR và MA, δ là hằng số, và 
εt là sai số ngẫu nhiên.

Quy trình xây dựng mô hình ARIMA đã được 
làm rõ trong các nghiên cứu lý thuyết. Young 
(1977) mô tả cách nhận dạng tham số p, d, q thông 
qua phân tích ACF và PACF, trong khi Hyndman 
và Athanasopoulos (2018) đề xuất sử dụng tiêu 
chí AIC để chọn mô hình tối ưu. ARIMA đặc biệt 
hiệu quả trong dự báo ngắn hạn (Makridakis et al., 
1998), nhưng có thể gặp hạn chế khi chuỗi thời 
gian chịu cú sốc lớn (Chatfield, 2016).

Trong bối cảnh quốc tế, ARIMA đã được ứng 
dụng rộng rãi để dự báo các chỉ số kinh tế. Tại 
Bangladesh, Anam và Hossain (2012) sử dụng 
ARIMA để dự báo GDP tổng thể, trong khi 
Bhuiyan et al. (2008) tập trung vào GDP ngành 
sản xuất, minh chứng khả năng mô phỏng xu 
hướng kinh tế ở các quốc gia đang phát triển. 
Tương tự, Wabomba et al. (2016) áp dụng mô 
hình ARIMA (2,2,2) để dự báo GDP Kenya với 
độ chính xác cao trong 5 năm. Ở Trung Quốc, 
Ning et al. (2010) sử dụng ARIMA (1,2,1) để dự 
báo GDP tỉnh Thiểm Tây, cho thấy tính linh hoạt 
của mô hình ở cấp khu vực. Tại Hy Lạp, Dritsaki 
và Dritsaki (2021) áp dụng ARIMA để dự báo 
GDP thực trong bối cảnh kinh tế biến động, cung 
cấp cơ sở cho các phân tích dài hạn. Ngoài ra, 
Rahman (2010) đã sử dụng ARIMA để dự báo 
sản lượng nông nghiệp tại Bangladesh, mở rộng 
phạm vi ứng dụng của mô hình sang các lĩnh vực 
kinh tế khác.

Tại Việt Nam, ARIMA đã được chứng minh 
là công cụ hiệu quả trong dự báo kinh tế vĩ mô. 
Hằng và Dũng (2022) áp dụng ARIMA để dự báo 
GDP Việt Nam dựa trên dữ liệu từ 1985 đến 2019, 
với kết quả dự báo đến năm 2025, cung cấp cơ 
sở trực tiếp cho giai đoạn 2025-2026. Tương tự, 
Cảnh và Đông Hoài (2021) sử dụng ARIMA để dự 
báo cấu trúc kinh tế Việt Nam năm 2025, tập trung 
vào giá trị sản xuất của các ngành kinh tế. Ngoài 
ra, Huỳnh Tấn Nguyên và Nguyễn Văn Lượng 
(2017) đã chứng minh khả năng dự báo chỉ số 
giá tiêu dùng (CPI) bằng ARIMA, một chỉ số liên 
quan chặt chẽ đến tăng trưởng kinh tế. Nguyễn 
Văn Tuấn (2020) cung cấp hướng dẫn kỹ thuật sử 
dụng ARIMA với phần mềm R và SPSS, hỗ trợ 
phân tích chuỗi thời gian kinh tế trong bối cảnh 
Việt Nam. Các nghiên cứu này nhấn mạnh tính 
phù hợp của ARIMA trong việc mô hình hóa xu 
hướng kinh tế Việt Nam, nhưng cũng lưu ý đến 
ảnh hưởng của các yếu tố ngoại sinh như chính 
sách kinh tế và biến động toàn cầu (Hằng & Dũng, 
2022; Huỳnh Tấn Nguyên & Nguyễn Văn Lượng, 
2017).

Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng chuỗi dữ liệu GDP theo 

quý của Việt Nam giai đoạn 2005-2024, thu thập 
từ Tổng cục Thống kê. Dữ liệu này phản ánh xu 
hướng tăng trưởng kinh tế dài hạn, đồng thời chịu 
ảnh hưởng từ các yếu tố như chính sách kinh tế, 
thương mại quốc tế, và biến động toàn cầu.

Quy trình xây dựng mô hình ARIMA tuân theo 
phương pháp Box-Jenkins (Box & Jenkins, 1976), 
bao gồm bốn bước:

- Bước 1: Nhận dạng mô hình. Kiểm tra tính 
dừng của chuỗi GDP thông qua sai phân và phân 
tích đồ thị ACF, PACF để xác định các tham số p, 
d, q (Young, 1977).

- Bước 2: Ước lượng tham số. Sử dụng phần 
mềm SPSS (phiên bản 23) để ước lượng tham 
số mô hình, dựa trên các tiêu chí như  R2, BIC, 
RMSE, và MAPE (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn 
Mộng Ngọc, 2005).

- Bước 3: Kiểm định mô hình. Đánh giá tính 
phù hợp của mô hình thông qua các kiểm định 
thống kê, đảm bảo sai số dự báo thấp và mô 
hình cân bằng giữa độ chính xác và độ phức tạp 
(Gujarati & Porter, 2009).

- Bước 4: Dự báo. Áp dụng mô hình ARIMA 
tối ưu để dự báo GDP Việt Nam cho các quý trong 
năm 2025 và 2026, với độ tin cậy 95%.
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Phần mềm SPSS được chọn nhờ khả năng trực 
quan hóa dữ liệu, hỗ trợ kiểm định, và mô hình 
hóa chuỗi thời gian hiệu quả (Hoàng Trọng & Chu 
Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). Kết quả dự báo được 
so sánh với các nghiên cứu trước, như Hằng và 
Dũng (2022) và Cảnh và Đông Hoài (2021), để 
đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy trong bối 
cảnh kinh tế Việt Nam.

3. Kết quả nghiên cứu
	Để đánh giá tác động và xây dựng mô hình dự 

báo phù hợp với chuỗi dữ liệu GDP theo quý của 
Việt Nam, nghiên cứu đã tiến hành các bước phân 
tích định lượng theo phương pháp ARIMA. Trình 
tự phân tích bao gồm: nhận dạng mô hình, ước 
lượng tham số, kiểm định mô hình và cuối cùng là 
dự báo. Dưới đây là kết quả cụ thể của từng bước:

Bước 1: Nhận dạng mô hình (xác định các giá 
trị p, d, q)

Để xây dựng mô hình ARIMA phù hợp, chuỗi 
dữ liệu GDP theo quý của Việt Nam được kiểm 
tra tính dừng thông qua việc sai phân. Kết quả cho 
thấy sau khi sai phân bậc một, chuỗi không còn xu 
hướng rõ rệt và dao động quanh giá trị trung bình, 
cho thấy chuỗi đã đạt tính dừng. Do đó, tham số 
sai phân được xác định là d=1.

Hình 1: Chuỗi dừng khi lấy sai phân bậc 1

Việc lựa chọn các bậc p và q được thực hiện 
dựa trên phân tích đồ thị tự tương quan (ACF) 
và tự tương quan riêng phần (PACF). Cụ thể, đồ 
thị ACF cho thấy nhiều giá trị vượt qua ngưỡng 
tin cậy ở các độ trễ khác nhau, trong khi đồ thị 
PACF nổi bật với một số đỉnh cao rõ rệt tại các 
độ trễ thấp. Căn cứ vào đó, các tổ hợp mô hình 
ARIMA(p,1,q) với p∈{1,2} và q∈{1..16} được 
đưa vào thử nghiệm.

Bảng 1: Hệ số tương quan ACF và hệ số tương 
quan PACF của phương sai  bậc 1 chuỗi GDP  

của Việt Nam
Lag Autocorrelation Std. Errora Partial Autocorrelation Std. Error
1 -.531 .110 -.531 .113
2 .169 .110 -.157 .113
3 -.552 .109 -.758 .113
4 .870 .108 .567 .113
5 -.462 .108 .060 .113
6 .169 .107 -.086 .113
7 -.515 .106 .090 .113
8 .789 .105 .176 .113
9 -.422 .105 -.014 .113

10 .145 .104 -.099 .113
11 -.485 .103 -.025 .113
12 .759 .102 .191 .113
13 -.384 .102 .044 .113
14 .132 .101 .021 .113
15 -.472 .100 .067 .113
16 .728 .099 .141 .113

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu

Đồ thị tự tương quan ACF và đồ thị tự tương 
quan riêng phần PACF thể hiện tại Hình 2 và Hình 
3 tương ứng.

Hình 2: Đồ thị tự tương quan ACF

Hình 3: Đồ thị tự tương quan riêng phần PAC
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Bước 2: Ước lượng mô hình
Dựa trên kết quả phân tích đồ thị tự tương 

quan (ACF) và tự tương quan riêng phần (PACF), 
các mô hình ARIMA với các tổ hợp khác nhau 
của tham số p và q đã được thiết lập để xác định 
mô hình phù hợp nhất. Trong đó, bậc sai phân d 
= 1 được xác định từ bước trước nhằm đảm bảo 
tính dừng của chuỗi. Việc lựa chọn mô hình tối 
ưu được thực hiện thông qua so sánh các chỉ số 
đánh giá như hệ số xác định (R²), tiêu chí thông 
tin Bayes (BIC), sai số bình phương trung bình 
căn (RMSE) và sai số phần trăm tuyệt đối trung 
bình (MAPE).

Kết quả cho thấy các mô hình có giá trị R² cao 
(trên 0.98) và đồng thời có RMSE và MAPE thấp 
là những ứng viên tiềm năng. Trong số đó, mô hình 
ARIMA(2,1,12) nổi bật với các chỉ số ấn tượng: 
R² = 0.984, BIC = 24.096, RMSE = 112.764 và 
MAPE = 9.190. Đây là mô hình có hiệu suất dự 
báo cao nhất khi so sánh đồng thời cả bốn tiêu chí. 
Do đó, mô hình ARIMA(2,1,12) được lựa chọn là 
mô hình tối ưu để kiểm định và sử dụng cho bước 
dự báo tiếp theo.

Bước 3: Kiểm định mô hình
Sau khi lựa chọn được các mô hình ARIMA 

tiềm năng dựa trên phân tích ACF và PACF, các 
mô hình này tiếp tục được kiểm định để đánh 
giá mức độ phù hợp và hiệu quả dự báo. Việc 
kiểm định được thực hiện thông qua một số chỉ 
tiêu đánh giá thống kê quan trọng, bao gồm hệ 
số xác định (R²), tiêu chí thông tin Bayes (BIC 
- Bayesian Information Criterion), sai số bình 
phương trung bình (RMSE - Root Mean Square 
Error) và sai số phần trăm tuyệt đối trung bình 
(MAPE - Mean Absolute Percentage Error). Đây 
là những chỉ số phổ biến trong dự báo chuỗi thời 
gian, giúp đánh giá mức độ khớp giữa mô hình và 
dữ liệu thực tế, đồng thời đo lường mức độ chính 
xác của dự báo.

Trong đó, R² cho biết mức độ giải thích biến 
động của chuỗi thời gian bởi mô hình; BIC giúp 
lựa chọn mô hình tối ưu bằng cách cân bằng giữa 
độ chính xác và sự phức tạp của mô hình - giá trị 
BIC càng thấp càng tốt; RMSE đo lường độ lệch 
trung bình giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo, 
còn MAPE thể hiện sai số dự báo dưới dạng phần 
trăm, càng nhỏ thì dự báo càng chính xác. Việc 
kết hợp đồng thời các chỉ số này giúp đảm bảo lựa 
chọn được mô hình vừa phù hợp về mặt thống kê, 
vừa có khả năng dự báo tốt trong thực tiễn. Kết 

quả kiểm định một số mô hình ARIMA được thể 
hiện tại Bảng 2.

Bảng 2: Kết quả thống kê một số tiêu chuẩn  
của các mô hình ARIMA

Mô hình R2 BIC RMSE MAPE (%)
ARIMA (2,1,8) 0.980 24.049 123062.725 9.384
ARIMA (1,1,9) 0.980 24.047 122930.621 9.829
ARIMA (2,1,9) 0.980 24.127 124420.239 9.850

ARIMA (1,1,10) 0.980 24.123 124182.279 9.865
ARIMA (2,1,10) 0.980 24.190 124944.993 9.790
ARIMA (1,1,11) 0.980 24.152 122567.732 9.500
ARIMA (2,1,11) 0.981 24.220 123361.977 9.451
ARIMA (1,1,12) 0.982 24.167 120132.710 9.384
ARIMA (2,1,12) 0.984 24.096 112763.710 9.190
ARIMA (1,1,13) 0.984 24.102 113129.120 8.583
ARIMA (1,1,14) 0.984 24.170 113849.023 8.475
ARIMA (2,1,14) 0.980 24.449 127284.523 9.494
ARIMA (1,1,15) 0.984 24.226 113895.747 8.410
ARIMA (2,1,15) 0.984 24.297 114780.646 8.441
ARIMA (1,1,16) 0.984 24.332 116777.082 8.496
ARIMA (2,1,16) 0.984 24.411 118207.086 8.433

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu

Bảng 2 cho thấy các chỉ số thống kê quan 
trọng của một số mô hình ARIMA đã được kiểm 
định. Trong đó, mô hình ARIMA (2, 1, 12) được 
đánh giá là mô hình tối ưu khi có hệ số R² đạt 
0.984, giá trị BIC ở mức thấp (24.096), RMSE 
nhỏ (112.764) và MAPE đạt 9.190 - thể hiện độ 
chính xác cao trong dự báo. So sánh với các mô 
hình khác, ARIMA(2,1,12) thể hiện sự cân bằng 
tốt nhất giữa độ chính xác và mức độ phức tạp của 
mô hình, phù hợp để lựa chọn làm mô hình chính 
thức cho bước dự báo.

Bước 4: Dự báo
Dự báo là bước quan trọng trong quá trình phân 

tích chuỗi thời gian, nơi mà các mô hình thống kê 
như ARIMA được sử dụng để dự đoán các giá trị 
trong tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ. Sau khi 
xác định và xây dựng mô hình phù hợp, bước tiếp 
theo là áp dụng mô hình này để dự báo các giá trị 
tương lai của GDP, hoặc bất kỳ chỉ tiêu kinh tế nào 
khác, trong các giai đoạn chưa có dữ liệu thực tế.

Bảng 3: Kết quả dự báo GDP của Việt Nam  
trong 2 năm 2025, 2026 với độ tin cậy 95%  

(Tỷ đồng)
Mô hình Năm Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026

ARIMA 
(2,1,12)

Giá trị 
dự báo 2933153.6 2976570.7 2980399.1 3319966.1 3163184.1 3150321.8 3237090.7 3404504.3

Giới 
hạn cận 

trên
3154525.1 3209834.0 3234840.8 3574870.4 3485081.2 3493634.3 3634332.7 3806314.9

Giới 
hạn cận 

dưới
2711782.1 2743307.4 2725957.4 3065061.7 2841287.0 2807009.2 2839848.7 3002693.6

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu
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Hình 4 thể hiện đồ thị dự báo GDP của Việt 
Nam trong phạm vi mà ngoài mẫu nghiên cứu. 

Hình 4: Đồ thị dự báo GDP Việt Nam phạm vi 
trong và ngoài mẫu nghiên cứu

Đồ thị dự báo GDP Việt Nam cho thấy một xu 
hướng tăng trưởng ổn định trong suốt giai đoạn 
từ năm 2005 đến năm 2025 và dự báo sẽ tiếp tục 
tăng trưởng trong các năm tiếp theo. Dữ liệu thực 
tế (đường màu đỏ) phản ánh sự phát triển của nền 
kinh tế Việt Nam trong suốt thời gian qua, cho 
thấy nền kinh tế có sự tăng trưởng ổn định, mặc dù 
có một số biến động trong những năm qua. Đường 
màu xanh (Fit) thể hiện sự phù hợp của mô hình 
dự báo với dữ liệu thực tế, cho thấy mô hình đã 
được xây dựng một cách chính xác và phù hợp với 
xu hướng thực tế của GDP.

Mô hình dự báo sử dụng giới hạn cận trên 
(UCL) và cận dưới (LCL) để phản ánh sự không 
chắc chắn trong dự báo. Các đường đứt (UCL và 
LCL) thể hiện phạm vi mà trong đó các giá trị thực 
tế có thể rơi vào với độ tin cậy 95%. Chúng cho 
thấy rằng dù mô hình có độ chính xác cao, nhưng 
vẫn tồn tại sự không chắc chắn về mức độ tăng 
trưởng trong tương lai. Khi khoảng cách giữa giới 
hạn cận trên và cận dưới nhỏ lại qua các năm, điều 
này cho thấy rằng mức độ không chắc chắn trong 
dự báo sẽ giảm dần, nền kinh tế trở nên ổn định 
hơn và ít bị tác động bởi các yếu tố bất ngờ.

Dự báo GDP tăng trưởng đều đặn qua các năm, 
đạt 3,163,184.1 tỷ đồng vào quý 1 năm 2026 và 
3,404,504.3 tỷ đồng vào quý 4 năm 2026. Điều 
này phản ánh kỳ vọng về một nền kinh tế tiếp tục 
phát triển ổn định trong những năm tới, không có 
sự biến động đột ngột nào trong xu hướng tăng 
trưởng. Dự báo cho thấy mức độ tăng trưởng bền 
vững, nhờ vào các yếu tố hỗ trợ như chính sách 
kinh tế ổn định, sự phát triển của các ngành kinh 
tế trọng điểm và các hiệp định thương mại quốc tế.

Mặc dù mô hình ARIMA thể hiện một dự báo 
tương đối chính xác và ổn định, nhưng vẫn cần 

lưu ý rằng nền kinh tế luôn có sự biến động không 
thể tránh khỏi. Những yếu tố tác động đến nền 
kinh tế như sự thay đổi trong chính sách kinh tế, 
biến động toàn cầu, hoặc các sự kiện không lường 
trước có thể làm thay đổi những dự báo này. Mô 
hình dự báo chỉ dựa trên các yếu tố hiện tại và 
quá khứ, không thể dự báo những sự kiện ngoài 
dự kiến.

4. Kết luận và khuyến nghị
Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình 

ARIMA(2,1,12) phù hợp để dự báo GDP của Việt 
Nam, với sai số dự báo thấp và mức độ tin cậy 
cao. Mô hình cho thấy hiệu quả trong việc xử lý 
chuỗi dữ liệu kinh tế không ổn định và không có 
tính mùa vụ rõ rệt, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu 
không đầy đủ về các biến giải thích.

Tuy nhiên, do bản chất của mô hình ARIMA 
chỉ dựa vào dữ liệu lịch sử, việc dự báo dài hạn sẽ 
gặp giới hạn khi xuất hiện các yếu tố mới ngoài 
mô hình. Do đó, để nâng cao độ chính xác và khả 
năng thích ứng trong thực tế, cần kết hợp mô hình 
ARIMA với các phương pháp định tính, phân tích 
chính sách, và các yếu tố vĩ mô như thương mại 
quốc tế, đầu tư công và biến động toàn cầu.
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1. Đặt vấn đề
Trong nền kinh tế hiện đại, chi tiêu công và phát triển 

tài chính thường được xem là hai cấu phần vận hành 
trong những phạm vi chính sách khác biệt - một bên 
thuộc lĩnh vực tài khóa của khu vực công, bên kia thuộc 
cơ chế thị trường và hệ thống tài chính - ngân hàng. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh toàn cầu đang thúc đẩy thực hiện 
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, 
sự phối hợp giữa hai trụ cột này ngày càng trở nên thiết 
yếu và mang tính chiến lược. Phát triển bền vững không 
chỉ được đo lường qua tăng trưởng GDP, mà còn bao 
gồm các yếu tố phi kinh tế như bình đẳng xã hội, khả 
năng chống chịu trước rủi ro môi trường và chất lượng 
sống của người dân. Theo UNDP (2024), việc tích hợp 

chính sách tài chính - tài khóa thông qua các khung tài 
chính quốc gia bền vững (Integrated National Financing 
Frameworks - INFFs) chính là nền tảng giúp các quốc 
gia đang phát triển khắc phục hạn chế ngân sách, huy 
động nguồn lực đa dạng, và bảo đảm chi tiêu công phát 
huy tác động lan tỏa trong dài hạn.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng cách 
tài chính toàn cầu để thực hiện đầy đủ các mục tiêu 
SDGs tại các nước đang phát triển lên đến hơn 4 nghìn 
tỷ USD mỗi năm, và con số này tiếp tục tăng trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu và bất ổn tài chính quốc tế 
ngày càng gay gắt (UNCTAD, (2023)). Điều này đặt 
ra yêu cầu cấp thiết về tối ưu hóa nguồn lực công và 
huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính khác, đặc 
biệt là từ khu vực tư nhân và thị trường vốn. Chi tiêu 
công truyền thống, nếu thiếu liên kết với thị trường tài 
chính, dễ rơi vào tình trạng kém hiệu quả, manh mún 
hoặc không tạo được tác động dài hạn. Trong khi đó, 
một hệ thống tài chính phát triển sẽ không chỉ đóng vai 
trò hỗ trợ ngân sách nhà nước thông qua các công cụ 
như trái phiếu chính phủ, tín dụng xanh, mà còn góp 
phần vào phân bổ vốn hiệu quả và giám sát chi tiêu 
công thông qua cơ chế thị trường (IMF, (2022)).

Chính vì vậy, tại các quốc gia đang phát triển - nơi 
mà nhu cầu phát triển bền vững diễn ra song hành với 
những hạn chế về nguồn lực và thể chế - việc thiết kế 
một khuôn khổ tích hợp giữa chi tiêu công và phát triển 
tài chính được xem là giải pháp có tính hệ thống và dài 
hạn. Hệ thống tài chính không còn đóng vai trò hỗ trợ 
bị động, mà cần trở thành một kênh trung gian tích cực, 
bảo đảm cho chi tiêu công không chỉ hiệu quả về mặt 
kinh tế mà còn có giá trị bền vững về mặt xã hội và môi 
trường (World Bank, (2022)).

2. Chi tiêu công và vai trò trong phát triển bền 
vững

Chi tiêu công là một trong những công cụ chính sách 
quan trọng nhất của chính phủ nhằm thực hiện các mục 
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tiêu phát triển dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh các quốc 
gia đang phát triển phải đối mặt với thách thức “ba chiều” 
của phát triển bền vững: tăng trưởng kinh tế, công bằng 
xã hội và bảo vệ môi trường. Thông qua ngân sách nhà 
nước, chính phủ có thể phân bổ nguồn lực cho các lĩnh 
vực có tính chất nền tảng như y tế, giáo dục, giao thông, 
năng lượng sạch và hệ thống an sinh xã hội - những yếu 
tố cấu thành cốt lõi của một mô hình phát triển bền vững. 
Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy hiệu quả chi tiêu 
công tại nhiều nước đang phát triển còn thấp, chưa tạo 
ra chuyển biến tương xứng với nguồn lực đã huy động.

Theo báo cáo của UNCTAD (2024), trong năm 
2023, có tới 54 quốc gia đang phát triển - tương đương 
38% tổng số - đã dành ít nhất 10% doanh thu chính phủ 
để trả lãi nợ, với gần một nửa trong số này thuộc khu vực 
châu Phi. Đáng chú ý, khoảng 3,3 tỷ người trên toàn cầu 
đang sống ở các quốc gia mà chi tiêu của chính phủ cho 
lãi vay nợ còn vượt quá mức chi tiêu cho giáo dục hoặc 
y tế - hai trụ cột quan trọng của phát triển bền vững. Điều 
này phản ánh một mức độ mất cân đối nghiêm trọng 
trong cơ cấu ngân sách, khi các khoản chi trả nợ ngày 
càng chiếm tỷ trọng lớn, trong khi đầu tư cho các lĩnh 
vực xã hội thiết yếu bị thu hẹp. Báo cáo cũng cho thấy 
rằng, trong giai đoạn 2022 - 2024, chi phí dịch vụ nợ tại 
các nước nghèo đã tăng hơn 50%, dẫn đến sự suy giảm 
đáng kể không gian tài khóa dành cho các khoản đầu tư 
phát triển dài hạn (UNCTAD, (2024)). Trong bối cảnh 
đó, nhiều quốc gia đang phát triển buộc phải lựa chọn 
giữa việc đáp ứng nghĩa vụ trả nợ hay theo đuổi các mục 
tiêu phát triển bền vững - một hiện tượng mà giới nghiên 
cứu gọi là “nghịch lý tài khóa”.

Không chỉ dừng ở vấn đề quy mô ngân sách, chất 
lượng chi tiêu công cũng là một yếu tố then chốt. Theo 
World Bank (2023), tình trạng quản lý ngân sách thiếu 
hiệu quả, phân bổ không minh bạch và chi tiêu lãng phí 
vẫn phổ biến ở nhiều nước thu nhập thấp và trung bình. 
Cơ chế phân bổ ngân sách theo đầu mối hành chính thay 
vì dựa trên kết quả và nhu cầu thực tế khiến hiệu quả 
đầu tư công bị suy giảm, trong khi niềm tin của người 
dân vào năng lực nhà nước cũng bị xói mòn (World 
Bank & UNESCO, (2023)). Trong khi đó, các quốc 
gia có hệ thống đánh giá chi tiêu công gắn với kết quả 
(performance - based budgeting) thường đạt được hiệu 
quả chi tiêu cao hơn, nhất là trong các lĩnh vực xã hội 
và môi trường.

Ngoài ra, một khía cạnh quan trọng trong mối quan 
hệ giữa chi tiêu công và phát triển bền vững là việc lồng 
ghép các nguyên tắc “xanh hóa ngân sách” vào toàn bộ 
quy trình tài khóa. Theo OECD (2024), ngân sách xanh 
được hiểu là việc tích hợp các mục tiêu khí hậu và môi 
trường vào các công cụ ngân sách - bao gồm kế hoạch 
trung hạn, đánh giá chi tiêu, lập ngân sách và công khai 
thông tin - nhằm bảo đảm rằng chi tiêu công không chỉ 
hiệu quả về mặt kinh tế mà còn hướng đến các kết quả 
môi trường dài hạn. Mặc dù có tiến bộ đáng kể tại một 

số quốc gia, báo cáo chỉ ra rằng việc thể chế hóa ngân 
sách xanh vẫn chưa phổ biến ở các nước đang phát triển, 
chủ yếu do thiếu khung pháp lý cụ thể, hạn chế về năng 
lực thể chế và dữ liệu môi trường chưa đầy đủ. Khảo sát 
của OECD cho thấy chỉ khoảng 25% các quốc gia được 
khảo sát có quy định rõ ràng hoặc chiến lược quốc gia về 
ngân sách xanh, phản ánh mức độ chưa sẵn sàng về mặt 
chính sách và công cụ thực thi để chuyển đổi tài khóa 
theo hướng thân thiện với khí hậu (OECD, (2024)).

3. Phát triển tài chính: Đòn bẩy cho hiệu quả tài 
khóa

Phát triển tài chính là đòn bẩy quan trọng giúp nâng 
cao hiệu quả tài khóa và thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững. Ở cấp độ hệ thống, điều này thể hiện qua 
việc mở rộng quy mô, độ sâu và khả năng tiếp cận của 
các định chế tài chính, đồng thời cải thiện minh bạch và 
phân bổ vốn hiệu quả (World Bank, (2024)).

Tính đến năm 2025, các nước đang phát triển ghi 
nhận mức cải thiện đáng kể về chiều sâu tài chính, nhờ 
sự phát triển của ngân hàng số và các công cụ huy động 
vốn dài hạn. Theo báo cáo của IFC và Amundi (2024), 
tổng giá trị trái phiếu xanh phát hành tại các thị trường 
mới nổi đạt 135 tỷ USD vào năm 2023, tăng 34% so 
với năm trước đó. Dự kiến đến năm 2025, tổng giá trị 
phát hành trái phiếu xanh tại các thị trường mới nổi sẽ 
đạt khoảng 156 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng 
bình quân hàng năm khoảng 7,5% trong giai đoạn 2023 
- 2025. Xu hướng này phản ánh rõ nét sự chuyển dịch 
trong hệ sinh thái tài chính các nền kinh tế đang phát 
triển theo hướng lồng ghép các mục tiêu phát triển bền 
vững (SDGs), đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho 
thích ứng khí hậu, năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng bền 
vững ngày càng gia tăng (IFC & Amundi, (2024)).

Ngoài ra, một đặc điểm nổi bật của phát triển tài chính 
hiện đại là vai trò ngày càng gia tăng của tài chính bao 
trùm (financial inclusion) trong việc thúc đẩy công bằng 
xã hội và tăng cường năng lực tự chủ kinh tế ở cấp cộng 
đồng. Việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính 
đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương - như phụ 
nữ, nông dân quy mô nhỏ và hộ kinh doanh phi chính 
thức - không chỉ góp phần giảm phụ thuộc vào ngân 
sách nhà nước mà còn mở rộng cơ sở thuế và cải thiện 
năng lực quản trị tài khóa. Theo báo cáo Foundational 
Building Blocks for Financial Inclusion Insights and 
Call to Action to Reach the Last Mile của Văn phòng 
Đặc phái viên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Tài chính 
Toàn diện cho Phát triển (UNSGSA, (2024)), tỷ lệ người 
trưởng thành sở hữu tài khoản tài chính chính thức tại 
các quốc gia thu nhập thấp và trung bình (LMICs) đã 
tăng từ 46% năm 2018 lên 69% vào năm 2022, với sự 
đóng góp đáng kể từ sự phát triển nhanh chóng của tài 
chính kỹ thuật số, đặc biệt là các nền tảng tài chính di 
động. Báo cáo nhấn mạnh rằng tài chính kỹ thuật số hiện 
nay là công cụ then chốt để kết nối những người ở vùng 
sâu, vùng xa với hệ thống tài chính chính thức - qua đó 
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thu hẹp khoảng cách tiếp cận và nâng cao năng lực tài 
chính toàn diện cho cộng đồng.

Song song đó, tiến trình số hóa tài chính công đang 
đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao 
hiệu quả giám sát tài khóa và trách nhiệm giải trình 
của chính phủ. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh 
thái fintech, kết hợp với việc triển khai các Hệ thống 
Thông tin Quản lý Tài chính (Financial Management 
Information Systems - FMIS), đã giúp nhiều quốc gia 
đang phát triển cải thiện đáng kể khả năng theo dõi và 
quản lý chi tiêu công. Theo World Bank (2025), FMIS 
giúp tự động hóa và tích hợp toàn bộ quy trình ngân 
sách, kế toán, và báo cáo tài chính trong khu vực công, 
từ đó không chỉ giảm thiểu sai sót và thất thoát ngân sách 
mà còn nâng cao tính minh bạch trong phân bổ nguồn 
lực. Các hệ thống này ngày càng được ứng dụng rộng rãi 
như một công cụ kỹ thuật số để quản trị tài chính công 
hiệu quả hơn, đồng thời đóng vai trò hỗ trợ quá trình 
chuyển đổi sang tài khóa bền vững và có trách nhiệm.

4. Tương tác hai chiều: Động lực kép cho phát 
triển bền vững

Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành ưu tiên 
chiến lược toàn cầu, mối quan hệ giữa chi tiêu công và 
phát triển tài chính ngày càng được nhận diện rõ như 
một cơ chế bổ trợ hai chiều mang tính hệ thống. Không 
còn tồn tại một chiều tách biệt giữa khu vực tài khóa và 
khu vực tài chính, mà hai lĩnh vực này đang đan xen 
và cùng tác động qua lại nhằm tạo ra “hiệu ứng cộng 
hưởng” thúc đẩy các mục tiêu phát triển dài hạn. Theo 
IMF (2025), chi tiêu công hiệu quả có thể góp phần thúc 
đẩy phát triển tài chính thông qua việc đầu tư vào cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật số, cải cách hành chính công và nâng 
cao niềm tin thị trường. Đồng thời, một hệ thống tài 
chính phát triển - với các công cụ như tài chính xanh và 
tài chính kết hợp (blended finance) - cũng hỗ trợ chính 
phủ tiếp cận nguồn lực thay thế, giảm áp lực ngân sách 
và tăng cường hiệu quả chi tiêu hướng tới các mục tiêu 
SDGs.

Các bằng chứng thực tiễn gần đây cho thấy sự tương 
hỗ giữa chi tiêu công và phát triển tài chính mang lại giá 
trị gia tăng rõ rệt. Theo Chương trình Phát triển Liên 
Hợp Quốc (UNDP, (2024)), việc kết hợp giữa ngân sách 
công và các nguồn tài chính tư nhân, bao gồm cả tài 
chính xanh và tài chính kết hợp, đang được nhiều quốc 
gia đang phát triển áp dụng để thúc đẩy các mục tiêu 
phát triển bền vững. Cụ thể, UNDP đã hỗ trợ huy động 
gần 30 triệu USD từ các nguồn lực đối tác, từ đó tạo 
điều kiện huy động thêm gần 15 tỷ USD từ các nguồn 
tài chính công và tư nhân để đầu tư vào các chương trình 
phát triển bền vững. Điều này không chỉ giảm gánh nặng 
chi trực tiếp từ ngân sách mà còn tạo ra một hệ sinh thái 
tài chính năng động, thúc đẩy tiêu dùng, tiết kiệm và đầu 
tư sản xuất bền vững. 

Song song đó, nhiều quốc gia đang phát triển đã 
ứng dụng tài chính hỗn hợp (blended finance) như một 

phương thức đột phá để tăng cường hiệu quả chi tiêu 
công. Theo báo cáo Global Outlook on Financing for 
Sustainable Development 2025 của OECD, tài chính 
hỗn hợp đã được triển khai rộng rãi trong các lĩnh vực 
như hạ tầng giao thông bền vững, năng lượng tái tạo và 
y tế cộng đồng, đặc biệt tại các nước châu Phi và châu 
Á. Điểm nổi bật là các khoản đầu tư này thường kết hợp 
vốn công làm nền tảng bảo lãnh rủi ro, từ đó kích hoạt 
vốn tư nhân với quy mô lớn hơn - một mô hình đặc biệt 
hiệu quả trong bối cảnh không gian tài khóa ngày càng 
bị thu hẹp (OECD, (2025)).

Chi tiêu công hiệu quả đóng vai trò then chốt trong 
việc tăng cường năng lực nội sinh của hệ thống tài chính 
quốc gia. Đặc biệt, đầu tư vào hạ tầng số như thanh toán 
không dùng tiền mặt, dữ liệu tài chính mở và nền tảng 
ngân sách điện tử (e-budgeting) không chỉ nâng cao tính 
minh bạch tài khóa mà còn củng cố niềm tin thị trường 
và thúc đẩy dòng vốn dài hạn. Tại Việt Nam, việc triển 
khai Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc 
(TABMIS) đã góp phần cải thiện khả năng theo dõi chi 
tiêu công theo thời gian thực và tạo nền tảng kỹ thuật 
cho việc phát triển thị trường trái phiếu chính phủ thứ 
cấp. Theo Ngân hàng Thế giới, việc tăng cường đầu tư 
công, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng số, là yếu tố then 
chốt để duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững trong bối 
cảnh toàn cầu đầy biến động (World Bank, (2025)).

Từ góc độ tổng thể, có thể khẳng định rằng chi tiêu 
công và phát triển tài chính không chỉ là hai cấu phần 
kỹ thuật tách biệt, mà đang đóng vai trò như một cặp 
“động lực kép” - cùng vận hành và gia cường lẫn nhau 
nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững toàn diện. 
Việc hiểu và khai thác hiệu quả mối quan hệ hai chiều 
này chính là chìa khóa để các quốc gia đang phát triển 
giải bài toán “đa mục tiêu” giữa tăng trưởng, ổn định và 
bền vững trong một không gian tài khóa đầy thách thức.

5. Hàm ý chính sách
Trong bối cảnh không gian tài khóa ngày càng thu 

hẹp và nhu cầu phát triển bền vững gia tăng mạnh, việc 
phát huy vai trò “động lực kép” giữa chi tiêu công và 
phát triển tài chính không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu 
cấp thiết đối với các quốc gia đang phát triển. Dưới đây 
là một số hàm ý chính sách quan trọng nhằm cụ thể hóa 
mối quan hệ bổ trợ này, hướng tới một hệ sinh thái tài 
chính - tài khóa hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn.

5.1. Thiết lập khung chính sách tài chính bền vững 
gắn với SDGs

Để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững 
(SDGs), các quốc gia cần xây dựng và thể chế hóa một 
khung chính sách tài chính bền vững, trong đó SDGs 
được lồng ghép trực tiếp vào chiến lược phát triển thị 
trường tài chính. Khung chính sách này không chỉ xác 
định các lĩnh vực ưu tiên huy động vốn (như năng lượng 
tái tạo, đô thị xanh, nông nghiệp thông minh), mà còn 
phải quy định rõ tiêu chí đánh giá “tác động bền vững” 
của các sản phẩm tài chính. Theo OECD (2025), việc 
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xây dựng khung chính sách rõ ràng sẽ giúp tăng tính 
nhất quán trong huy động và phân bổ vốn, đồng thời 
nâng cao độ tin cậy của quốc gia trong mắt nhà đầu tư 
quốc tế.

5.2. Tăng cường phối hợp thể chế giữa tài khóa và 
tài chính

Một rào cản phổ biến hiện nay là sự thiếu liên kết 
giữa cơ quan quản lý tài khóa (Bộ Tài chính) và cơ quan 
quản lý tài chính (Ngân hàng trung ương, Ủy ban chứng 
khoán...). Mỗi bên vận hành theo mục tiêu và lộ trình 
riêng, dẫn đến tình trạng chính sách phân mảnh, thậm 
chí mâu thuẫn. Do đó, cần thiết lập các cơ chế phối hợp 
liên ngành mang tính thể chế, chẳng hạn hội đồng điều 
phối tài chính - tài khóa hoặc nhóm công tác liên ngành 
về tài chính bền vững. IMF (2025) khuyến nghị các 
nước thu nhập trung bình nên xây dựng cơ chế chia sẻ 
thông tin và đánh giá tác động chéo giữa chính sách tài 
khóa và phát triển tài chính, đặc biệt trong bối cảnh thị 
trường trái phiếu nội địa ngày càng đóng vai trò quan 
trọng trong huy động vốn công.

5.3. Ưu tiên đầu tư công vào các lĩnh vực tạo hiệu 
ứng lan tỏa tài chính

Đầu tư công vào các lĩnh vực như hạ tầng chuyển đổi 
số, cơ sở dữ liệu lớn (big data), giáo dục tài chính cộng 
đồng và thể chế hóa thông tin tài chính đóng vai trò then 
chốt trong việc thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực 
tài chính. Những khoản đầu tư này không chỉ nâng cao 
hiệu quả quản trị công mà còn kích thích sự tham gia của 
khu vực tư nhân vào các lĩnh vực như tài chính xanh và 
tài chính số. Theo Báo cáo Xu hướng UNDP (2024), hạ 
tầng số công cộng (Digital Public Infrastructure - DPI) 
đang trở thành nền tảng quan trọng giúp các quốc gia 
tăng cường khả năng tiếp cận tài chính và thúc đẩy các 
mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

5.4. Phát triển đa dạng công cụ huy động vốn bền 
vững

Để giảm sự phụ thuộc vào nguồn vay truyền thống 
và viện trợ quốc tế, các quốc gia đang phát triển cần chủ 
động mở rộng danh mục công cụ tài chính bền vững như 
trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội, trái phiếu bền vững và 
các quỹ đầu tư tác động. Đặc biệt, việc phát triển khung 
định giá và đánh giá rủi ro môi trường - xã hội là cần 
thiết để đảm bảo tính minh bạch và khả năng định lượng 
của các sản phẩm tài chính này. Theo Climate Bonds 
Initiative (2025), trong năm 2024, tổng giá trị phát hành 
trái phiếu xanh, xã hội, bền vững và liên kết bền vững 
(GSS+) đạt 1,1 nghìn tỷ USD, nâng tổng giá trị tích lũy 
lên 5,7 nghìn tỷ USD. Châu Á và châu Phi được ghi 
nhận là hai khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất 
trong lĩnh vực này.

5.5. Minh bạch hóa chi tiêu công thông qua nền 
tảng số hóa

Thiếu minh bạch và giám sát độc lập là những 
nguyên nhân chính làm suy giảm hiệu quả chi tiêu công. 

Việc ứng dụng công nghệ số - như hệ thống ngân sách 
điện tử (e-budgeting), bảng điều khiển công khai (public 
dashboards) và cổng dữ liệu mở (open data portals) - 
được xem là giải pháp hiệu quả để cải thiện chất lượng 
chi tiêu và tăng cường niềm tin xã hội vào năng lực quản 
trị tài chính công. Theo Ngân hàng Thế giới (2025), 
việc triển khai các nền tảng số hóa chi tiêu công đã giúp 
nhiều quốc gia nâng cao tính minh bạch và hiệu quả 
trong quản lý ngân sách.

Kết luận: Việc tích hợp chi tiêu công và phát triển 
tài chính tạo nên một động lực kép, góp phần hiện thực 
hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững trong bối cảnh 
không gian tài khóa ngày càng thu hẹp. Khi chi tiêu công 
được định hướng theo mục tiêu bền vững và hệ thống 
tài chính đóng vai trò chủ động, hai trụ cột này sẽ hỗ 
trợ lẫn nhau trong việc huy động, phân bổ và giám sát 
nguồn lực hiệu quả hơn. Các yếu tố như tài chính xanh, 
tài chính bao trùm, số hóa và phối hợp chính sách là 
những điểm giao thoa cần được thể chế hóa mạnh mẽ. 
Các quốc gia đang phát triển cần chuyển đổi sang cách 
tiếp cận tích hợp - chiến lược - minh bạch hơn để xây 
dựng một hệ sinh thái tài chính - tài khóa vững chắc, từ 
đó hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững.
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi 
số đã trở thành xu thế tất yếu trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Tại 
Việt Nam, chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số được thể 
hiện rõ trong các văn bản quan trọng như Nghị quyết 
số 52-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị, Quyết định 
số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, lĩnh vực kế 
toán, tài chính được xác định là một trong những lĩnh 
vực trọng tâm cần ưu tiên chuyển đổi.

Kế toán với vai trò cung cấp thông tin kinh tế, tài 
chính minh bạch, chính xác, đầy đủ và kịp thời cho 
các bên liên quan đang đứng trước những yêu cầu đổi 
mới căn bản về cách thức thu thập, xử lý và báo cáo 
thông tin. Các công nghệ mới đang dần thay thế các 
phương pháp kế toán truyền thống, đòi hỏi hệ thống 
kế toán, kiểm toán phải được tổ chức lại một cách hiện 
đại, linh hoạt, minh bạch và phù hợp với môi trường số 
đang phát triển mạnh trên toàn cầu. Những thành tựu 
của công nghệ số là động lực giúp các cá nhân, doanh 
nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm 
toán ở các quốc gia, vùng lãnh thổ phát triển, nắm bắt 
và thay đổi kịp thời để thích nghi với công nghệ mới, 
nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc. 
Trên thực tế, chuyển đổi số đã làm thay đổi căn bản 
thực hành kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp trên 
thế giới và Việt Nam giúp cho hoạt động kế toán, kiểm 
toán diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn, tiết kiệm hơn và 
đem lại nhiều giá trị hơn cho xã hội. 

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, tính đến 
hết ngày 31/12/2024 có khoảng 940.078 doanh nghiệp 
đang hoạt động (tăng gấp hơn 10 lần năm 2004), trong 
đó DNNVV chiếm 98% tổng số doanh nghiệp đang 
hoạt động. Trong số này, còn có khoảng 30.000 hợp tác 
xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động. Tuy 
nhiên, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang 
vận hành hệ thống kế toán, kiểm toán theo phương pháp 
truyền thống, thiếu ứng dụng công nghệ hiện đại, đội 
ngũ kế toán viên và kiểm toán viên còn hạn chế về năng 
lực công nghệ và kỹ năng số gây ảnh hưởng không nhỏ 
đến hiệu quả quản trị tài chính và khả năng cạnh tranh. 
Bài viết trình bày và phân tích thực trạng ứng dụng 
công nghệ số trong kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, 
giúp doanh nghiệp nhận diện rõ những hạn chế và rào 
cản của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán. Từ đó, đề xuất một số khuyến nghị.

PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM  
TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

TS. Đỗ Thị Thu Hằng*
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In the digital era, emerging technologies such 
as Artificial Intelligence (AI), Big Data, Blockchain, 
and cloud-based accounting software are gradually 
replacing traditional accounting and auditing methods. 
This shift requires accounting and auditing systems to 
be reorganized in a modern, flexible, and transparent 
manner, aligned with a rapidly evolving global digital 
environment. The article provides an overview of how 
digital technologies are being applied in accounting 
and auditing in Vietnam and analyzes their current 
adoption status. Based on this analysis, it proposes 
recommendations to advance the development of 
accounting and auditing in Vietnam amid digital 
transformation.
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2. Khái quát thực trạng công nghệ số trong kế 
toán, kiểm toán tại Việt Nam

Việc áp dụng công nghệ số trong lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán tại Việt Nam đang ngày càng trở nên phổ 
biến và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 
hiệu quả và tính minh bạch. Song, quá trình này vẫn 
đang trong giai đoạn chuyển đổi với nhiều khó khăn, 
thách thức, cụ thể như sau:

Về mức độ sử dụng công nghệ. Mức độ sử dụng 
công nghệ phụ thuộc nhiều vào quy mô doanh nghiệp. 

Đối với các doanh nghiêp lớn và các công ty kiểm 
toán quốc tế như Deloitte, PwC, EY, KPMG là những 
doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện về nguồn lực đã áp 
dụng công nghệ hiện đại như: AI, Học máy (machine 
learning), Big Data để phân tích chi phí, dự báo tài chính 
và phát hiện sai sót hoặc gian lận; Hệ thống ERP (SAP, 
Oracle), tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), Điện 
toán đám mây (cloud accounting). Các công ty này đã 
bắt đầu triển khai kiểm toán dựa trên dữ liệu điện tử, sử 
dụng công cụ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI, 
Data, Analytics) để phát hiện sai sót, gian lận trong quá 
trình kiểm toán tại các đơn vị khách hàng. Ứng dụng 
công nghệ trong ghi nhận hóa đơn, đối chiếu công nợ, 
BCTC định kỳ. Chẳng hạn, sử dụng robot để tự động 
nhập liệu từ hóa đơn vào hệ thống kế toán, giảm sai sót 
thủ công. Sử dụng một số phần mềm tích hợp AI giúp 
kiểm tra chéo dữ liệu và cảnh báo rủi ro bất thường. 
Blockchain trong kế toán tuy chưa được sử dụng phổ 
biến rộng rãi ở Việt Nam nhưng đã có một số DN lớn 
bắt đầu nghiên cứu ứng dụng để tăng tính minh bạch 
trong kiểm toán và lưu trữ chứng từ

Đối với các DNNVV, chủ yếu vẫn sử dụng phần 
mềm kế toán cơ bản như: MISA, Fast, Bravo, Effect 
và AccNet, với tính năng chính là tự động ghi sổ, lập 
BCTC, quản lý hóa đơn, thuế, tiền lương, đồng thời tạo 
thuận lợi cho kế toán viên theo dõi và xử lý dữ liệu ngay 
trên điện thoại di động, rất hữu ích đối với DNNVV. 
Một số doanh nghiệp sử dụng nền tảng cloud (điện toán 
đám mây) để làm việc từ xa và chia sẻ dữ liệu dễ dàng 
hơn; các nền tảng phổ biến gồm MISA, MeInvoice, 
VNPT Invoice, Viettel Invoice, tuy nhiên vẫn chưa tích 
hợp các công nghệ tiên tiến, chưa áp dụng tự động hóa 
quy trình bằng robot (RPA) nên một số khâu vẫn còn 
thực hiện thủ công.

Các công ty kiểm toán nhỏ vẫn chủ yếu sử dụng 
phương pháp kiểm toán truyền thống, chưa có hệ thống 
phân tích dữ liệu tự động trong quy trình kiểm toán.

Đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử. Theo Thông 
tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2019/
NĐ-CP, từ ngày 01/1/2020, tất cả các doanh nghiệp, tổ 
chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký và áp dụng 
hóa đơn điện tử, gồm cả hóa đơn có mã của Cơ quan 
Thuế. Và tất cả doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh áp 

dụng từ ngày 01/7/2022 theo Luật Quản lý thuế và Nghị 
định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và nghị 
định 70/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2020/
NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy 
định về hóa đơn, chứng từ.

Đối với việc tích hợp hệ thống ngân hàng và thuế. 
Kết nối phần mềm kế toán và hệ thống ngân hàng để 
cập nhật giao dịch tự động; kết nối với hệ thống thông 
tin của cơ quan thuế để nộp báo cáo thuế, tra cứu hóa 
đơn nhanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như 
ngân hàng trong việc giảm chi phí, cập nhật nhanh 
thông tin.

Công nghệ được sử dụng phổ biến, thể hiện ở 
bảng sau:

Công nghệ Tỷ lệ sử dụng (%) Đặc điểm
Hóa đơn điện tử 100 Bắt buộc theo luật
Phần mềm kế toán-tài chính 80 Phần lớn DNNVV sử dụng phần mềm trong nước
CRM-Quản lý khách hàng 30 DN Thương mại, dịch vụ
ERP-Quản trị tổng thể 15 DNSX, xuất khẩu, chuỗi lớn
Cloud (đám mây) 35 Tăng nhanh nhờ chi phí linh hoạt
Trí tuệ nhân tạo (AI) < 5 Mới thử nghiệm ở ngân hàng
Chuỗi cung ứng số (LoT) < 3 Ứng dụng bước đầu

3. Cơ hội phát triển kế toán, kiểm toán Việt Nam 
trong bối cảnh công nghệ số

Trước sự phát triển mạnh mẽ của nhiều mô hình 
kinh doanh mới và sự tiến bộ khoa học, công nghệ của 
CMCN 4.0, công tác quản lý Nhà nước về kế toán gặp 
nhiều khó khăn, thách thức. CMCN 4.0 đang mở ra 
một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên công nghệ số, kết 
nối toàn cầu, mang lại cơ hội phát triển cho tất cả các 
lĩnh vực, các ngành nghề, trong đó có lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán. Đây là lĩnh vực có tác động nhiều nhất, bởi 
khi ứng dụng công nghệ số, công tác kế toán, kiểm toán 
không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Khi đó, nếu 
có đầy đủ điều kiện cần thiết thì công việc kế toán, kiểm 
toán có thể được thực hiện ở bất kỳ một địa điểm nào 
trên phạm vi toàn cầu. Công nghệ số tạo điều kiện thay 
thế những công việc của kế toán, kiểm toán thủ công 
như thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho quản trị 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo không thể 
thay thế con người trong việc phân tích và tìm nguyên 
nhân trong những tình huống cụ thể phát sinh trong 
hoạt động của DN. Mặc dù vậy, kỷ nguyên số đang làm 
thay đổi môi trường và điều kiện làm việc của kế toán, 
kiểm toán. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin cùng 
với quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ có tác động rất lớn 
đến sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong 
đó, có lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 

Trong kỷ nguyên công nghệ số, với các ứng dụng 
vạn vật kết nối, lưu trữ một khối lượng dữ liệu cực kỳ 
lớn và xử lý các thông tin nhanh, mở ra cơ hội cho lĩnh 
vực kế toán, kiểm toán tiếp cận sử dụng những phần 
mềm hiện đại với những lợi thế lớn và chi phí phù hợp. 
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Từ đó, nâng cao năng suất lao động, sử dụng hiệu quả 
nguồn lực, tiết kiệm thời gian và nhân lực, nâng cao 
chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán. 

Kỷ nguyên số tạo điều kiện cho việc mở rộng quan 
hệ quốc tế nói chung và trong lĩnh vực kế toán, kiểm 
toán nói riêng, người làm kế toán, kiểm toán có thể thực 
hiện các công việc ở bất kỳ đâu trên phạm vi toàn cầu. 

Thông qua việc sử dụng các trang thiết bị, chương 
trình, công nghệ số hiện đại, kế toán viên, kiểm toán 
viên có thể dễ dàng thu thập được các thông tin, dữ liệu 
mà trước đây rất khó khăn mới có thể thu thập được. 
Việc xây dựng được những trung tâm dữ liệu lớn giúp 
cho khoa học phân tích và quản lý dữ liệu trong lĩnh vực 
kế toán, kiểm toán ngày càng có nhiều thuận lợi. Bên 
cạnh đó, tự động hóa giúp cho việc loại trừ sự nhầm lẫn 
và tối thiểu hóa các lỗi trong kế toán, kiểm toán. 

Công nghệ Blockchain với vai trò sổ cái đang làm 
thay đổi hoạt động của lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 
Công nghệ chuỗi khối giúp giảm chi phí trong đối 
chiếu và quản lý sổ sách kế toán. Công nghệ này cũng 
yêu cầu sự chính xác đối với quyền sở hữu và lịch sử 
của các tài sản. Công nghệ Blockchain sẽ cho phép sử 
dụng mật mã và các giao thức tin nhắn phân tán để tạo 
lập các thông tin kế toán chi tiết theo yêu cầu kế toán. 
Một Sổ cái duy nhất ghi lại các giao dịch giữa các tổ 
chức, mọi người có quyền tham gia có thể cùng xem 
một thông tin trong thời gian thực nên Blockchain có 
thể làm giảm các sai sót và gian lận kế toán. 

Thay đổi phương thức lưu trữ kế toán: Luật Kế toán 
số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 đã có quy định về 
lưu trữ điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn nhằm phù 
hợp với xu thế phát triển của công nghệ. Theo Điều 17 
của Luật Kế toán, chứng từ điện tử phải bảo đảm tính 
bảo mật và bảo toàn dữ liệu, thông tin trong quá trình 
sử dụng và lưu trữ phải được quản lý, kiểm tra chống 
các hình thức lợi dụng khai thác, xâm nhập, sao chép, 
đánh cắp hoặc sử dụng chứng từ điện tử không đúng 
quy định. Chứng từ điện tử được quản lý như tài liệu kế 
toán ở dạng nguyên bản mà nó được tạo ra, gửi đi hoặc 
nhận nhưng phải có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng. Tuy 
nhiên, những quy định này chủ yếu đáp ứng với nền 
tảng công nghệ hiện nay. Trong khi đó, với sự bùng nổ 
của CMCN 4.0, công nghệ điện toán đám mây, công 
nghệ blockchain và dữ liệu lớn giúp thông tin được lưu 
trữ với khối lượng lớn một cách hệ thống và khoa học. 
Công nghệ này giúp khả năng xử lý số lượng dữ liệu 
đạt hiệu quả tốt nhất. 

Trong kỷ nguyên 4.0, các phần mềm kế toán và 
kiểm toán ngày càng được cải tiến, giúp tiết kiệm thời 
gian xử lý chứng từ, nâng cao độ chính xác và hiệu quả 
công việc. Các phần mềm kế toán online là sản phẩm 
tiêu biểu của CMCN 4.0, kết hợp giữa công nghệ thông 
tin, lập trình web và nghiệp vụ tài chính, kế toán, quản 

trị. Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây 
và Internet vạn vật, lĩnh vực kế toán, kiểm toán có thể 
tiếp cận các phần mềm hiện đại, chi phí hợp lý, giúp tiết 
kiệm nguồn lực và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Công nghệ cũng làm thay đổi vai trò của kế toán 
và kiểm toán viên từ người ghi chép, tổng hợp dữ liệu 
trở thành nhà tư vấn phân tích tài chính, hỗ trợ doanh 
nghiệp ra quyết định chiến lược. Nhờ xử lý và phân 
tích dữ liệu sâu, họ giúp lãnh đạo hiểu rõ hơn hoạt động 
doanh nghiệp, nhận diện điểm yếu, tối ưu chi phí và 
quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Hiện nay, các DN kế toán, kiểm toán tại Việt Nam 
đang dần chuyển đổi mô hình hoạt động, ứng dụng 
công nghệ chuỗi khối, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. 
Đây là xu hướng tất yếu giúp doanh nghiệp giảm chi 
phí, nâng cao năng suất và khai thác tối đa nguồn lực 
trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.

Bên cạnh những cơ hội kế toán, kiểm toán trong 
thời đại số còn có những khó khăn nhất định, được thể 
hiện: 

- Cơ sở hạ tầng nền tảng phục vụ cho chuyển đổi 
số trong công tác kế toán, kiểm toán mới chỉ dừng lại 
ở một số DN lớn; thiếu sản phẩm có tính đột phá tạo 
ra những thay đổi căn bản trong việc thực hiện công 
tác kế toán, kiểm toán ở các đơn vị. Chưa có nhiều nền 
tảng hỗ trợ chuyển đổi số với giá phí phù hợp để các 
DNNVV có thể ứng dụng với mức chi phí phù hợp. 

- Nguồn nhân lực về kế toán, kiểm toán với chất 
lượng phù hợp theo yêu cầu chuyển đổi số toàn diện 
trong công tác kế toán, kiểm toán còn mỏng. Quá trình 
chuyển đổi trong đào tạo của các cơ sở đào tạo còn 
chậm hơn kì vọng. Chất lượng nguồn nhân lực kế toán, 
kiểm toán chưa đáp ứng được nhu cầu. Nhiều ý kiến 
cho rằng, nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán của Việt 
Nam tuy sẵn sàng hội nhập kinh tế nhưng số lượng 
và chất lượng mang tầm quốc tế vẫn là vấn đề cần cải 
thiện; nhân lực về công nghệ thông tin vẫn thiếu từ 
60% - 70%; chi phí đầu tư ban đầu cao (50-60%), thiếu 
chiến lược tầm nhìn dài hạn (40%), không biết bắt đầu 
từ đâu (30%).

4. Một số khuyến nghị
Nhằm phát triển kế toán, kiểm toán Việt Nam trong 

kỷ nguyên số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn 
cầu, một số khuyến nghị dưới đây được đề xuất: 

4.1. Đối với Nhà nước 
Với chức năng quản lý toàn diện nền kinh tế quốc 

dân, Nhà nước cần thực hiện một số vấn đề sau: 
Một là, tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ hệ thống pháp 

luật kế toán, kiểm tóán để tạo thuận lợi cho các doanh 
nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ trong kế toán, 
kiểm toán.
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Hai là, tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả 
các hoạt động giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp 
luật về kế toán, kiểm toán của các doanh nghiệp, đơn 
vị thuộc mọi thành phần kinh tế để kịp thời phát hiện 
những tình trạng vi phạm các quy định hiện hành về kế 
toán, kiểm toán.

Ba là, có sự đầu tư thỏa đáng cho phát triển cơ sở 
hạ tầng công nghệ thông tin một cách đồng bộ và kịp 
thời, đáp ứng xu thế phát triển công nghệ số trong cuộc 
Cách mạng 4.0, đặc biệt là chú trong xây dựng hệ thống 
an ninh mạng, bảo vệ sự an toàn thông tin, dữ liệu tài 
chính, kế toán. 

Bốn là, rà soát lại để xây dựng các chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực kế toán chất lượng cao.

Năm là, phát triển và đa dạng hóa các loại hình dịch 
vụ kế toán, kiểm toán, nâng cao chất lượng dịch vụ của 
các doanh nghiệp dịch vụ kế toán kiểm toán, đổi mới 
quy trình kiểm tra, sát hạch đối với đội ngũ kiểm toán 
viên, kế toán viên hành nghề. 

Sáu là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường phát 
triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán và phát triển 
đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán 
phù hợp với các nước trong khu vực và quốc tế trong 
giai đoạn hiện nay. 

4.2. Đối với các cơ sở đào tạo 
Các cơ sở đào tạo về kinh tế, kế toán, kiểm toán thời 

gian tới cần tiếp tục có sự đổi mới nội dung, chương 
trình và phương pháp đào tạo trên cơ sở có sự phối hợp 
chặt chẽ với các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp 
công nghệ thông tin để tăng cường kiến thức thực hành 
và kiến thức về tin học, công nghệ, tạo điều kiện cho 
sinh viên nhanh chóng tiếp cận với quy trình kế toán, 
kiểm toán trong bối cảnh ứng dụng công nghệ hiện đại 
của CMCN 4.0 đem lại. 

Ngoài ra, phương tiện không thể thiếu giúp kế toán, 
kiểm toán hiện tại và tương lai vươn xa phạm vi hoạt 
động của mình đó là ngôn ngữ quốc tế. Riêng đối với 
lĩnh vực này, ngôn ngữ đem lại giá trị lợi ích tăng thêm 
không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ giao tiếp mà còn cả 
kiến thức chuyên môn, kiến thức công nghệ mang tầm 
quốc tế. Do vậy, ngoài việc đào tạo về chuyên môn, 
nghiệp vụ, các cơ sở đào tạo cũng cần tăng cường đào 
tạo ngoại ngữ, công nghệ và các kỹ năng mềm.

4.3. Đối với các doanh nghiệp 
Doanh nghiệp cần nhận thức sâu sắc và đổi mới tư 

duy quản trị kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập 
khu vực và quốc tế. Việc tuân thủ nghiêm các nguyên 
tắc, quy định của Nhà nước về tài chính, kế toán, kiểm 
toán và công nghệ thông tin là yêu cầu bắt buộc. Song 
song, doanh nghiệp phải hiện đại hóa toàn bộ hạ tầng 
kế toán, triển khai các phần mềm kế toán thế hệ mới 

(cloud-based, đa nền tảng), tích hợp với ERP, CRM, hóa 
đơn điện tử, ngân hàng điện tử và hệ thống thuế nội bộ.

Từ mô hình kế toán thủ công hoặc Excel, doanh 
nghiệp cần chuyển sang xử lý dữ liệu tự động, kết hợp 
AI để phát hiện sai sót, phân loại chi phí, đưa ra khuyến 
nghị xử lý; RPA để tự động hóa đối chiếu, lập báo cáo 
tài chính; Big Data để phân tích dữ liệu kế toán phục vụ 
dự báo và lập kế hoạch tài chính.

Cần xây dựng kế hoạch chuyển đổi số riêng cho 
phòng kế toán, kiểm toán từ nhập liệu đến lập BCTC và 
kiểm toán nội bộ; liên thông dữ liệu thời gian thực với 
các phòng ban (bán hàng, nhân sự, kho, tài chính...). Áp 
dụng chữ ký số, báo cáo thuế điện tử, lưu trữ hợp đồng 
và hóa đơn điện tử nhằm tối ưu quy trình và giảm rủi ro.

Về nhân sự, doanh nghiệp phải đào tạo đội ngũ kế 
toán, kiểm toán có năng lực công nghệ, hiểu biết về an 
ninh mạng, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu, đồng 
thời tuân thủ chuẩn bảo mật ISO 27001 sao lưu định kỳ 
và phân quyền truy cập rõ ràng. 

 Doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với hiệp hội 
nghề nghiệp, cơ sở đào tạo để bồi dưỡng chuyên môn, 
đạo đức và kỹ năng công nghệ; đồng thời huy động 
nguồn lực đầu tư hạ tầng số và đào tạo nhân lực.

4.4. Đối với những người làm kế toán, kiểm toán 
Trong kỷ nguyên số, người làm kế toán và kiểm 

toán đứng trước cả cơ hội và thách thức mới. Bên cạnh 
năng lực chuyên môn, họ cần trang bị kỹ năng công 
nghệ, khả năng phân tích và phán đoán chính xác. Đặc 
biệt, đạo đức nghề nghiệp trở nên quan trọng hơn bao 
giờ hết là nền tảng xây dựng niềm tin và hình ảnh chân 
thực của doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu mới, kế 
toán, kiểm toán viên cần không ngừng học hỏi, cập 
nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giữ vững chuẩn mực 
nghề nghiệp và đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết. Ngoài 
ra, việc thành thạo ngoại ngữ quốc tế là công cụ thiết 
yếu giúp mở rộng tầm hiểu biết và hội nhập toàn cầu.

Kết luận: Kỷ nguyên số đang đưa tới một thị trường 
mang tính toàn cầu cho các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Đặc biệt là các DN có 
chất lượng nhân viên, chất lượng dịch vụ mang tầm quốc 
tế. Lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Việt Nam cần phải nỗ 
lực hơn nữa để có thể tận dụng được các cơ hội, vượt qua 
được các thách thức trong quá trình hội nhập đã và đang 
diễn ra ngày càng sâu rộng trong kỷ nguyên số. 

Tài liệu tham khảo:
Nguyễn Phan Hoàng Chánh, Lê Đức Thắng (2019), Phát triển ngành Kế toán, Kiểm toán Việt Nam 

thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, Tạp chí Tài chính, kỳ 2, tháng 8/2019.
Ngô Thế Chi, Phạm Văn Đăng (2012), Kế toán Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển, 

Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
Đỗ Tất Cường (2020), Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, Tạp 

chí Tài chính, số tháng 4/2020.
Nguyễn Minh Hòa (2020), Phát triển lĩnh vực kế toán Việt Nam trong giai đoạn mới, Tạp chí Tài 

chính, tháng 8/2020.
Quốc hội (2015), Luật Kế toán, số 88/2015/QH13, ban hành ngày 20/11/2015.
Phạm Thị Thúy Hằng (2024), Ứng dụng công nghệ số vào kế toán tại các doanh nghiệp ở Việt 

Nam, Tạp chí Tài chính, số tháng 3/2024.

KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂKỳ 1 tháng 3 (số 307) - 2026



22 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Kỳ 1 tháng 3 (số 307) - 2026KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂ

Đặt vấn đề
Ngành tài chính có vai trò quan trọng trong 

việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thông 
qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính, như: ngân 
hàng, chứng khoán, bảo hiểm và đầu tư. Với sự 
phát triển không ngừng của công nghệ, những 
thách thức truyền thống của ngành tài chính, như: 
sự phức tạp trong giao dịch, thiếu minh bạch và sự 
tiếp cận hạn chế đối với người dân ở các vùng sâu 
vùng xa, đang dần được giải quyết. Vì vậy, chuyển 
đổi số trong ngành tài chính không chỉ là một yêu 
cầu cấp bách, mà còn mở ra nhiều cơ hội để nâng 
cao hiệu suất, tăng trưởng kinh tế và mang lại sự 
tiện lợi cho người dân. Chuyển đổi số mang lại cơ 
hội để các tổ chức tài chính nâng cao năng suất, tối 
ưu hóa dịch vụ và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu 
ngày càng đa dạng của khách hàng.

Thực trạng chuyển đổi số trong ngành tài 
chính ở Việt Nam hiện nay

Kết quả đạt được
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, 

khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trở 
thành động lực then chốt cho tăng trưởng, ngành 
Tài chính đã và đang khẳng định vai trò tiên phong 
trong chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng dữ liệu hiện 
đại, từng bước hình thành nền quản trị tài chính 
thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm 
trung tâm phục vụ. Một trong những điểm sáng 
của ngành Tài chính trong năm 2025 là việc xây 
dựng và kết nối dữ liệu. Theo đó, Bộ Tài chính đã 
hoàn thành đồng bộ 14/16 cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành về Trung tâm dữ liệu quốc gia (Cao Thùy 
Linh, 2026).

Trong năm 2025, ngành Tài chính đã tập trung 
triển khai, nâng cấp và vận hành hiệu quả các phần 
mềm, hệ thống thông tin chuyên môn nghiệp vụ 
của ngành, bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản 
lý nhà nước trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy 
và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai 
cấp. Nhìn chung, các hệ thống phần mềm nghiệp 
vụ cốt lõi trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc 
nhà nước, quản lý ngân sách, tài sản công, giá, 
chứng khoán và bảo hiểm được điều chỉnh, hoàn 
thiện kịp thời để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
mới của các cơ quan sau sáp nhập, bảo đảm xử lý 
nghiệp vụ thông suốt, liên tục, không gián đoạn 
từ Trung ương đến địa phương. Ngoài ra, Bộ Tài 
chính cũng đang thực hiện nâng cấp các hệ thống 
này, đảm bảo tầm nhìn dài hạn, vừa đáp ứng toàn 
bộ nghiệp vụ hiện tại, vừa có khả năng mở rộng 
linh hoạt, đáp ứng Chiến lược của ngành tài chính 
cũng như các chỉ đạo theo yêu cầu của Chính phủ, 
Lãnh đạo Bộ. Đồng thời, có ứng dụng các giải 
pháp công nghệ mới như dữ liệu lớn (BigData), trí 
tuệ nhân tạo (AI), Chuỗi khối (Blockchain)... Theo 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM:  
THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

TS. Nguyễn Thành Trung*

* Học viện Ngân hàng; email: trungnt@hvnh.edu.vn

Digital transformation is becoming an inevitable 
trend in the global economy, especially in the 
financial sector, where technology plays a key role 
in driving innovation and improving operational 
efficiency. This article outlines the current state of 
digital transformation in several key sectors of the 
Vietnamese financial industry and proposes some 
related solutions and recommendations.

• Key words: digital transformation, financial sector, 
AI, insurance, taxation, customs, securities.

Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nơi 
công nghệ giữ vai trò then chốt thúc đẩy đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Bài viết khái quát thực 
trạng chuyển đổi số ở một số ngành/lĩnh vực trọng tâm của ngành tài chính ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đề 
xuất một số giải pháp, khuyến nghị liên quan.

• Từ khóa: chuyển đổi số, ngành tài chính, AI, bảo hiểm, thuế, hải quan, chứng khoán.

Ngày nhận bài: 20/11/2025
Ngày gửi phản biện: 20/12/2026
Ngày duyệt đăng: 03/02/2026

DOI: https://doi.org/10.71374/jfarv.v26.i307.05



23Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

đó, các lĩnh vực trọng tâm của ngành tài chính đã 
thực hiện chuyển đổi số với nhiều kết quả nổi bật, 
điển hình như sau:

Ngành thuế
Ngành Thuế đã thực hiện chuyển đổi căn bản 

mô hình quản lý từ “theo chức năng kết hợp đối 
tượng” sang “theo đối tượng kết hợp chức năng” 
với phương châm lấy người nộp thuế là trung tâm 
phục vụ. Một trong những trọng tâm lớn trong 
năm 2025 là việc triển khai, nâng cấp các hệ thống 
công nghệ thông tin nhằm đáp ứng kịp thời các 
chính sách, nghiệp vụ thuế mới và yêu cầu chuyển 
đổi số. Tính đến hết năm 2025, hệ thống đã tiếp 
nhận và xử lý hơn 20,3 tỷ hóa đơn, trong đó có 4,8 
tỷ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Việc 
áp dụng hóa đơn điện tử đã góp phần nâng cao 
tính minh bạch trong quản lý. Tuy nhiên, các hành 
vi gian lận hóa đơn vẫn diễn biến phức tạp. Trước 
thực trạng đó, cơ quan thuế đã xây dựng và đưa vào 
vận hành các ứng dụng đối chiếu hóa đơn, phân 
tích rủi ro, kịp thời phát hiện và cảnh báo vi phạm. 
Kết quả, đã phát hiện 48.834 hóa đơn vi phạm, với 
tổng giá trị lên tới 58.160 tỷ đồng, số tiền xử lý vi 
phạm hơn 372,5 tỷ đồng. Đến nay, ngành Thuế 
đã đưa vào quản lý 95.000 doanh nghiệp thương 
mại điện tử, rà soát hơn 1,2 triệu hộ, cá nhân kinh 
doanh trên nền tảng số; quản lý 202 nhà cung cấp 
nước ngoài, với số thuế đã nộp đạt 13,9 nghìn tỷ 
đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2024. 
Đặc biệt, cơ quan thuế đã thu thập dữ liệu của hơn 
40 tỷ giao dịch, giá trị trên 336 nghìn tỷ đồng từ 
439 sàn thương mại điện tử, triển khai khai thay, 
nộp thay cho hơn 500.000 gian hàng. Nhờ đó, số 
thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này trong năm 
2025 đạt 208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 66,5%, đồng 
thời xử lý truy thu, xử phạt gần 1,2 nghìn tỷ đồng. 
Đáng chú ý, năm 2025 đánh dấu việc ngành Thuế 
ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) với việc 
triển khai Chatbot AI hỗ trợ cán bộ thuế và người 
nộp thuế. Chatbot hỗ trợ tra cứu thông tin nâng 
cấp ứng dụng đã vận hành từ tháng 9/2025, tiếp 
nhận trung bình 200-500 câu hỏi mỗi ngày (Quang 
Minh, 2025). Đến tháng 12/2025, Chatbot hỗ trợ 
người nộp thuế được tích hợp trên eTax Mobile, 
trở thành “trợ lý ảo” thông minh, thân thiện, giúp 
người dân tiếp cận thông tin thuế nhanh chóng, 
chính xác.

Ngành hải quan
Năm 2025, ngành Hải quan đã triển khai nhiều 

cải cách mạnh mẽ, nhiều nền tảng số trọng yếu 

được đẩy mạnh triển khai như Cổng Thông tin 
một cửa quốc gia, kết nối với nhiều bộ, ngành; 
Hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải 
quan số; Phân luồng tờ khai thông minh, tự động 
hóa quy trình giám sát; Ứng dụng seal định vị 
điện tử đối với hàng hóa vận chuyển chịu giám 
sát hải quan.

Các nền tảng này giúp rút ngắn thời gian thông 
quan, giảm chi phí logistics, đồng thời tăng độ 
minh bạch trong quản lý. Với sự chủ động cải cách 
này, tính đến cuối năm 2025, hàng chục triệu hồ 
sơ điện tử đã được xử lý qua hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến; hơn 83.000 doanh nghiệp đăng 
ký tài khoản trên Cổng Thông tin một cửa quốc 
gia (Quang Minh, 2026). Đây là bước tiến quan 
trọng trên lộ trình hiện đại hóa, hướng tới môi 
trường giao thương số hóa toàn diện. Song song 
với chuyển đổi số, công tác cải cách thể chế tiếp 
tục được thúc đẩy. Luật Hải quan sửa đổi và nhiều 
nghị định, thông tư liên quan đến thương mại 
điện tử, kiểm tra chuyên ngành, cơ chế một cửa 
quốc gia và ASEAN đang được hoàn thiện theo 
hướng minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế, đồng 
thời giảm rào cản hành chính, tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp. Ngành Hải quan xác định, hải quan 
số không chỉ là giải pháp công nghệ, mà là thay 
đổi toàn diện phương thức quản lý, gắn với chuẩn 
mực quốc tế, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục 
vụ, coi hiệu quả thông quan là yếu tố trực tiếp tác 
động đến sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Ngành bảo hiểm
Năm 2025 ghi nhận bước tiến lớn về chuyển 

đổi số của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. 
Toàn ngành BHXH bảo đảm 100% nghiệp vụ 
được thực hiện trên môi trường phần mềm; 100% 
văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử. Hiện 
có 29 hệ thống ứng dụng nghiệp vụ được vận hành 
tập trung, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, bảo mật. BHXH Việt Nam đã số hóa 23.062 
hồ sơ, chuyển khoảng 23.000 hồ sơ điện tử lên hệ 
thống lưu trữ, từng bước hình thành kho tư liệu số 
dùng chung - yếu tố quan trọng để tái sử dụng dữ 
liệu, hạn chế yêu cầu người dân phải nộp lại giấy 
tờ đã có. Một trong những mảng việc được các 
tổ chức quốc tế đánh giá cao là triển khai Đề án 
06 của Chính phủ. BHXH Việt Nam đã xác thực 
hơn 100,2 triệu thông tin công dân, đạt 99,59% số 
người đang tham gia và thụ hưởng BHXH, bảo 
hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 
Nhờ đó, hoạt động khám chữa bệnh BHYT bằng 
căn cước công dân đã áp dụng tại 100% cơ sở y tế 
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trên toàn quốc với 310,2 triệu lượt tra cứu thành 
công. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam duy trì kết 
nối dữ liệu giám định với khoảng 13.000 cơ sở 
khám, chữa bệnh, 14 nhà cung cấp dịch vụ điện 
tử, triển khai kết nối tài khoản định danh điện tử 
VNeID để người dân đăng nhập sử dụng dịch vụ 
thuận tiện hơn. Một điểm sáng khác là việc cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến không phụ thuộc địa 
giới hành chính, tăng cường tái sử dụng dữ liệu 
dùng chung, giảm yêu cầu giấy tờ của người dân. 
Toàn hệ thống duy trì công khai 25 thủ tục hành 
chính trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt 
Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia, triển khai 
đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 
100% địa phương với đầy đủ hạ tầng và nhân lực 
phục vụ người dân (Nguyệt Hà, 2026).

Ngành chứng khoán
Để phục vụ công tác quản lý và giám sát ngày 

càng phức tạp của thị trường, ngành chứng khoán 
mà cụ thể là Ủy ban Chứng khoán đã tích cực triển 
khai các dự án đầu tư công lớn như:  Hệ thống 
tổng thể CNTT,  dự án đã được phê duyệt theo 
đúng tiến độ Bộ Tài chính giao và đang trong giai 
đoạn lựa chọn nhà thầu thực hiện. Kho dữ liệu 
tập trung chuyên ngành (Data Warehouse) đây là 
dự án nền tảng, đang được thực hiện quy trình 
lựa chọn nhà thầu, hướng tới việc hợp nhất và 
phân tích dữ liệu chuyên sâu.  Hiện đại hóa hạ 
tầng, UBCK đang thực hiện thiết kế chi tiết hai 
dự án quan trọng: thay thế các giải pháp an toàn 
bảo mật và thay thế hệ thống hạ tầng phần cứng, 
chuyển đổi ứng dụng lên nền tảng ảo hoá. Bên 
cạnh đó, UBCK đã triển khai đồng bộ và liên tục 
các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông 
tin, tích hợp vào mọi công đoạn liên quan đến 
hệ thống. Kết quả là, trong năm 2025, không xảy 
ra sự cố mất an toàn thông tin đối với hệ thống 
CNTT của  UBCK. Đáng chú ý,  UBCK  đã chủ 
động rà soát, xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề 
xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho 19 hệ 
thống CNTT quan trọng. Đến nay, 100% các hệ 
thống này đã được phê duyệt cấp độ an toàn hệ 
thống thông tin cấp độ 2 và 3, khẳng định khả 
năng bảo vệ dữ liệu ở mức cao nhất. Công tác 
cải cách hành chính (CCHC) của UBCK đã đạt 
được những thành tựu đột phá, thể hiện cam kết 
mạnh mẽ của cơ quan quản lý thị trường đối với 
việc đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp và 
nhà đầu tư. Thực hiện Nghị quyết 66/NQ-CP của 
Chính phủ, UBCK đã rà soát và trình cấp có thẩm 
quyền cắt giảm, đơn giản hóa:  72/104  Thủ tục 

hành chính (TTHC) trong lĩnh vực chứng khoán, 
đạt tỷ lệ gần 70% (theo dữ liệu cung cấp là 30%, 
nhưng 72/104 xấp xỉ 69%). 37/114 Điều kiện kinh 
doanh, đạt tỷ lệ  32% (Cao Linh, 2025). Trong 
năm 2025, nhiều hệ thống đã được UBCK triển 
khai nhằm ứng dụng TTHC trong giải quyết công 
việc, bao gồm: Hệ thống một cửa điện tử và tích 
hợp dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống cơ sở dữ 
liệu người hành nghề chứng khoán, giúp các tổ 
chức, cá nhân dễ dàng nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ 
và nhận kết quả trực tuyến.

Một số khó khăn, thách thức đặt ra
Một là, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và 

phát triển chưa đầy đủ. Một trong những thách 
thức lớn nhất đối với chuyển đổi số trong ngành tài 
chính là sự thiếu đồng bộ và hạn chế của hạ tầng 
công nghệ. Để các dịch vụ tài chính số hoạt động 
hiệu quả, cần có một hệ thống công nghệ thông tin 
mạnh mẽ, bao gồm các trung tâm dữ liệu, hệ thống 
máy chủ, mạng internet tốc độ cao và hệ thống an 
ninh mạng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, sự phát triển 
của hạ tầng công nghệ chưa đồng đều giữa các khu 
vực, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và vùng sâu, 
vùng xa. Điều này gây khó khăn cho việc triển 
khai các dịch vụ tài chính số, đồng thời làm hạn 
chế khả năng tiếp cận các dịch vụ này của một bộ 
phận lớn dân cư.

Hơn nữa, các tổ chức tài chính vẫn đang phải 
đối mặt với những khó khăn trong việc tích hợp 
các hệ thống cũ với các nền tảng công nghệ mới. 
Nhiều ngân hàng và công ty tài chính tại Việt Nam 
vẫn sử dụng các hệ thống quản lý và xử lý giao 
dịch lạc hậu, khó tương thích với các công nghệ 
số hiện đại. Quá trình nâng cấp và tích hợp hạ tầng 
công nghệ đòi hỏi một nguồn lực lớn về tài chính 
và thời gian, điều này gây ra trở ngại không nhỏ 
trong việc đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số.

Hai là, khung pháp lý của Việt Nam chưa thực 
sự theo kịp với tốc độ phát triển của chuyển đổi số, 
đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Các quy định 
pháp lý về thanh toán điện tử, giao dịch số, bảo vệ 
dữ liệu cá nhân, và phòng chống gian lận tài chính 
số chưa đầy đủ và đồng bộ. Hiện nay việc xây 
dựng và ban hành các quy định pháp lý tại Việt 
Nam thường gặp phải sự chậm trễ, tạo ra khoảng 
trống pháp lý trong quản lý và điều hành các dịch 
vụ tài chính số như blockchain, fintech, hay các 
hình thức tiền mã hóa…

Ba là, chuyển đổi số đòi hỏi sự tham gia của 
đội ngũ nhân sự có trình độ cao về công nghệ 
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thông tin và quản lý hệ thống số. Ngoài ra, phần 
lớn nhân sự hiện tại trong ngành tài chính chưa 
được đào tạo đầy đủ về các công nghệ mới, như: 
trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, dữ liệu lớn (big 
data), hay phân tích dữ liệu. Điều này khiến cho 
các tổ chức tài chính khó khăn trong việc áp dụng 
các công nghệ tiên tiến vào quy trình kinh doanh 
và quản lý rủi ro. Việc đầu tư vào đào tạo và phát 
triển nhân lực số trở nên cấp bách, nhưng lại gặp 
thách thức lớn về chi phí và thời gian. 

Bốn là, trong quá trình chuyển đổi số, ngành 
tài chính đối diện với các thách thức nghiêm trọng 
về bảo mật thông tin và an ninh mạng. Những vụ 
tấn công vào hệ thống của các tổ chức tài chính 
có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và 
uy tín. Hơn nữa, sự thiếu đồng bộ trong các tiêu 
chuẩn bảo mật giữa các tổ chức tài chính khác 
nhau và giữa các quốc gia cũng tạo ra lỗ hổng cho 
hệ thống. Nhiều tổ chức tài chính ở Việt Nam vẫn 
chưa xây dựng được hệ thống bảo mật đủ mạnh để 
chống lại các nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao. 
Các công nghệ bảo mật tiên tiến như mã hóa dữ 
liệu, hệ thống phát hiện xâm nhập, và kiểm soát 
truy cập vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Điều 
này đặt ra nguy cơ rủi ro lớn khi các tổ chức tài 
chính chuyển đổi sang môi trường số. Đặc biệt, 
tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính 
- ngân hàng đang diễn biến rất phức tạp. Các đối 
tượng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ 
chức, mang tính xuyên quốc gia, tận dụng sâu các 
nền tảng công nghệ mới và sự phát triển nhanh 
của tài chính số. Thực tế cho thấy, các hành vi tấn 
công mạng, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, thao túng 
dữ liệu hay lừa đảo công nghệ cao không chỉ gây 
thiệt hại lớn về kinh tế mà còn tác động trực tiếp 
đến trật tự an toàn xã hội và niềm tin của người 
dân đối với hệ thống tài chính - tiền tệ. 

Một số giải pháp
Để chuyển đổi số trong ngành tài chính diễn ra 

mạnh mẽ và hiệu quả hơn, theo tác giả, cần thực 
hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khung pháp 
lý và chính sách hỗ trợ chuyển đổi số. Theo đó, 
Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện các quy định 
pháp lý về giao dịch tài chính số, thanh toán điện 
tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các quy định này 
cần được cập nhật thường xuyên để theo kịp tốc 
độ phát triển nhanh chóng của công nghệ và đảm 
bảo sự minh bạch, công bằng trong thị trường 
tài chính số. Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà 

nước cũng cần có những chính sách hỗ trợ và 
khuyến khích các tổ chức tài chính đầu tư vào 
công nghệ số. Đặc biệt, Chính phủ cần tiếp tục 
lấy ý kiến từ các doanh nghiệp, tổ chức tài chính 
và các chuyên gia để đảm bảo rằng, các quy định 
pháp lý không chỉ chặt chẽ, mà còn linh hoạt, dễ 
áp dụng và không gây ra trở ngại cho sự đổi mới 
công nghệ.

Thứ hai, phát triển và đồng bộ hóa hạ tầng 
công nghệ. Một trong những yếu tố cốt lõi quyết 
định thành công của chuyển đổi số trong ngành tài 
chính là hạ tầng công nghệ thông tin. Để các dịch 
vụ tài chính số hoạt động hiệu quả và an toàn, các 
tổ chức tài chính cần đầu tư vào việc nâng cấp và 
đồng bộ hóa hệ thống công nghệ. Điều này bao 
gồm việc xây dựng các trung tâm dữ liệu hiện 
đại, sử dụng các giải pháp điện toán đám mây 
(cloud computing) để lưu trữ và xử lý thông tin 
một cách nhanh chóng, an toàn và linh hoạt. Bên 
cạnh đó, việc cải thiện kết nối mạng cũng là yếu 
tố cần thiết, đặc biệt ở các khu vực nông thôn và 
các vùng khó tiếp cận. Chính phủ và các tổ chức 
tài chính có thể hợp tác với các nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông để mở rộng hạ tầng mạng internet, 
đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp cận các 
dịch vụ tài chính trực tuyến. Điều này không chỉ 
góp phần vào quá trình số hóa ngành tài chính, 
mà còn thúc đẩy tài chính toàn diện (financial 
inclusion) trong xã hội. Ngoài ra, các tổ chức tài 
chính cần đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống phần 
mềm và công nghệ hiện đại để quản lý và bảo vệ 
dữ liệu khách hàng, như: hệ thống trí tuệ nhân tạo 
(AI) và phân tích dữ liệu lớn (big data). Sự tích 
hợp giữa các công nghệ mới sẽ giúp tăng cường 
hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa quy trình làm việc 
và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Thứ ba, chú trọng phát triển các trụ cột công 
nghệ và hệ sinh thái dữ liệu mở tài chính. Cụ thể 
cần:

- Cần đẩy mạnh áp dụng AI (trí tuệ nhân tạo) 
và Big Data (dữ liệu lớn). Hai trụ cột công nghệ 
này sẽ đóng vai trò then chốt trong chuyển đổi số 
ngành Tài chính thời gian tới. Với Big Data, cần 
có chiến lược quản trị dữ liệu tổng thể cấp ngành, 
do các cơ quan quản lý cao nhất định hướng. Hệ 
thống này phải tích hợp dữ liệu từ các lĩnh vực 
liên quan như ngân hàng, chứng khoán, thuế, đất 
đai, tài sản… Sau đó, áp dụng các công nghệ 
phân tích dữ liệu hiện đại để hỗ trợ ra quyết định 
chính xác, kịp thời, đồng thời đảm bảo an toàn và 
bảo mật thông tin ở mức cao nhất. Chuyển đổi số, 
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đặc biệt là ứng dụng AI và Big Data, không chỉ 
đòi hỏi công nghệ, mà còn cần hành lang pháp 
lý rõ ràng, dữ liệu tin cậy và cơ chế hợp tác giữa 
các bên.

- Về dữ liệu tài chính, đây là “dầu mỏ mới” 
của nền kinh tế số - xương sống của chuyển đổi 
số cho lĩnh vực Tài chính. Vì vậy, Việt Nam cần 
sớm xây dựng nền tảng dữ liệu quốc gia cho lĩnh 
vực tài chính, tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu từ 
nhiều nguồn để phục vụ phân tích, ra quyết định 
và hoạch định chính sách chính xác hơn.

- Phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở ngành tài 
chính. Một ví dụ điển hình là Singapore, họ đã 
làm rất tốt trong việc xây dựng hệ sinh thái dữ 
liệu mở. Ở Việt Nam, chúng ta đã có chủ trương 
và chính sách đúng hướng, tuy nhiên khâu thực 
thi cần mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Việt Nam cần 
sớm xây dựng Chiến lược quốc gia về dữ liệu 
tài chính và Trung tâm dữ liệu quốc gia, trong 
đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, điều phối và 
kết nối. Hệ sinh thái này cần có sự tham gia của 
nhiều bên. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước 
đóng vai trò trung tâm, kiến tạo. Các tổ chức 
tài chính, tín dụng cung cấp và sử dụng dữ liệu. 
Doanh nghiệp và Fintech phát triển công nghệ, 
giải pháp. Người dân vừa là người sử dụng, vừa 
là người đóng góp dữ liệu. Nếu xây dựng được 
mô hình như vậy, Việt Nam sẽ có một nền tảng 
dữ liệu mở vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ cho 
chuyển đổi số ngành Tài chính.

Thứ tư, con người chính là yếu tố quyết định 
thành bại của mọi chính sách chuyển đổi số. Nếu 
có chiến lược tốt mà thiếu nhân lực chất lượng 
cao, mọi thứ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Ngành giáo 
dục và đào tạo, đặc biệt là các trường đại học, cần 
đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, 
hướng tới đào tạo liên ngành. Các môn học về 
AI, phân tích dữ liệu, Fintech cần được đưa vào 
chương trình của các khối ngành kinh tế, tài chính, 
quản trị để sinh viên có tư duy số hóa ngay từ khi 
ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, Nhà nước 
nên kết nối 3 bên: trường đại học - doanh nghiệp 
- tổ chức tài chính để triển khai các dự án nghiên 
cứu ứng dụng, các bài toán thực tế. Qua đó, sinh 
viên không chỉ học lý thuyết mà còn rèn kỹ năng 
thực hành, tư duy công nghệ và khả năng thích 
ứng nhanh với môi trường số.

Thứ năm, tăng cường bảo mật và an ninh mạng. 
Theo đó, các tổ chức tài chính cần đầu tư vào các 
giải pháp bảo mật hiện đại và xây dựng hệ thống 

phòng thủ an ninh mạng hiệu quả. Trước tiên, các 
tổ chức tài chính cần áp dụng các tiêu chuẩn bảo 
mật thông tin quốc tế, như: ISO/IEC 27001 và các 
quy chuẩn về an ninh mạng trong ngành tài chính. 
Điều này giúp đảm bảo rằng, các hệ thống thông 
tin và dữ liệu luôn được bảo vệ theo các tiêu chuẩn 
cao nhất, hạn chế tối đa các nguy cơ bị tấn công. 
Ngoài ra, các tổ chức tài chính cũng nên triển khai 
các công nghệ bảo mật tiên tiến, như: mã hóa dữ 
liệu (data encryption), hệ thống phát hiện xâm 
nhập (IDS), và hệ thống quản lý rủi ro tập trung. 
Đặc biệt, việc tăng cường đào tạo về an ninh mạng 
cho nhân viên cũng là một biện pháp cần thiết. Đội 
ngũ nhân viên cần được trang bị những kiến thức 
cơ bản về bảo mật thông tin và các quy trình an 
toàn khi làm việc trong môi trường số.

Kết luận
Chuyển đổi số ngành tài chính giúp đổi mới 

toàn diện hoạt động, từ quản trị đến cung cấp dịch 
vụ, nhằm xây dựng nền tài chính thông minh, minh 
bạch và hiệu quả hơn, thông qua các giải pháp như 
hóa đơn điện tử, thủ tục hành chính số (thuế, hải 
quan, kho bạc), thanh toán không tiền mặt, phân 
tích dữ liệu lớn (Big Data), AI, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đối 
mặt thách thức về an ninh mạng. Bài viết đã cung 
cấp cái nhìn tổng quan về thực trạng chuyển đổi 
số trong ngành tài chính Việt Nam trong một số 
lĩnh vực trọng tâm, như: thuế, hải quản, bảo hiểm, 
chứng khoán, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, 
thách thức ảnh hưởng đến quá trình này. Từ đó, 
một số giải pháp then chốt cùng với những hướng 
đi phù hợp đã được đưa ra nhằm thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi số ngành tài chính thành công, 
góp phần vào mục tiêu xây dựng một nền kinh tế 
số vững mạnh và bền vững.
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1. Giới thiệu
Dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà (KCBTN) đã 

phát triển mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới như 
một giải pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả, linh hoạt 
và tiết kiệm chi phí. Theo báo cáo từ Bộ Y Tế, năm 
2025, Việt Nam có khoảng 16,1 triệu người cao 
tuổi, chiếm trên 16% dân số. Quá trình già hóa dân 

số nhanh chóng kèm theo sự gia tăng tỷ lệ mắc các 
bệnh mạn tính dẫn tới nhu cầu ngày càng cao về 
thăm khám, chăm sóc và điều trị dài hạn. Trong bối 
cảnh hệ thống y tế đang chịu nhiều áp lực, dịch vụ 
KCBTN nổi bật như một giải pháp tiềm năng cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện và 
linh hoạt cho người sử dụng đồng thời giảm tải gánh 
nặng cho các cơ sở y tế. Xét từ góc độ học thuật, số 
lượng nghiên cứu về dịch vụ KCBTN trong nước 
còn khá hạn chế, phần lớn dừng lại ở mức đánh giá 
nhu cầu của người dân hoặc mức độ hài lòng của 
người ứng dụng dịch vụ (các y bác sĩ, chuyên gia 
y tế) mà chưa đi sâu vào nghiên cứu các yếu tố tác 
động tới ý định sử dụng, đặc biệt trong bối cảnh 
chuyển đổi số ngành y tế. Mặt khác, các nghiên cứu 
ngoài nước mặc dù khắc phục được các nhược điểm 
trên nhưng hầu hết dựa trên từng mô hình rời rạc, 
chưa có sự tích hợp lý thuyết để lý giải toàn diện sâu 
sắc tâm lý và hành vi người tiêu dùng. Do đó, việc 
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng 
dịch vụ của người dùng là hết sức cần thiết. Nghiên 
cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác 
động tới người tiêu dùng trong việc chấp nhận sử 
dụng dịch vụ KCBTN, lấy đó làm cơ sở khoa học 
đưa ra khuyến nghị cho các đơn vị cung cấp dịch vụ 

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH SỬ DỤNG KHÁM CHỮA BỆNH 
TẠI NHÀ Ở VIỆT NAM: TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH  

NIỀM TIN SỨC KHỎE
Nguyễn Thành Lâm* - PGS.TS. Phạm Văn Tuấn**

* Cục quản lý Dược, Bộ Y tế; email: TS4250MA@st.neu.edu.vn; ORCID iD: 0009-0005-9765-2076
** Đại học Kinh tế Quốc dân; email: phamvantuan@neu.edu.vn; ORCID iD: 0000-0003-0001-7331

Vietnam is experiencing a period of population 
aging, with older adults account for more than 16% of 
total population, accompanied by a rising prevalence 
of chronic diseases and an increasing demand for 
long-term healthcare. Home healthcare services have 
emerged as a potential solution to reduce the burden 
on public hospital systems. This study was conducted 
to evaluate factors influencing individuals’ behavioral 
intention to use home healthcare services, employing 
Health Belief Model approach. The results indicate 
that, financial cost exerts the strongest direct effect 
on intention to use (β = 0.312). Additionally, perceived 
severity demonstrates the strongest indirect effect on 
intention through perceived threat (β = 0.473). The 
findings also reveal significant differences in usage 
intention across different income groups. Base on the 
results, several managerial implications are proposed 
for service providers to enhance public acceptance 
and promote intention to use home healthcare 
services within the community.

• Key words: home healthcare services, intention to 
use, health belief model.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hoá dân số với trên 16% dân số là người cao tuổi, kéo theo sự gia tăng 
tỷ lệ các bệnh mãn tính và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ dài hạn. Dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà (KCBTN) 
nổi lên như một giải pháp tiềm năng giúp giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế. Nghiên cứu này được thực 
hiện nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ KCBTN dựa trên tiếp cận mô hình Niềm 
tin sức khoẻ (HBM). Kết quả phân tích cho thấy chi phí/khả năng chi trả (financial cost) có tác động trực tiếp 
mạnh nhất tới ý định sử dụng dịch vụ (β = 0,312). Đồng thời, nhận thức về mức độ nghiêm trọng của bệnh 
(perceived severity) có tác động gián tiếp tới ý định thông qua nhận thức về mối đe doạ (β = 0,473). Kết quả 
nghiên cứu cũng chỉ ra có sự khác biệt về ý định sử dụng KCBTN giữa các nhóm thu nhập khác nhau. Từ 
những những phát hiện trên, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị cho các đơn vị cung cấp dịch vụ để 
gia tăng mức độ chấp nhận và thúc đẩy hành vi sử dụng dịch vụ KCBTN trong cộng đồng.
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nhằm nâng cao mức độ chấp nhận trong cộng đồng.
2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà (KCBTN)
Dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà lần đầu tiên 

xuất hiện tại Mỹ và được coi như giải pháp chăm 
sóc y tế cho các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính 
hoặc người có hoàn cảnh khó khăn ngoài bệnh viện 
(Lucille Blumenkranz et al., 1968). Các định nghĩa 
ban đầu nhấn mạnh vào việc cung cấp các dịch vụ y 
tế tại nhà nhằm duy trì, nâng cao hoặc phục hồi sức 
khỏe cho người bệnh (Hughes, 2008; MacConnell 
& Imaizumi, 2001). Qua thời gian, cùng với sự phát 
triển của công nghệ số, dịch vụ KCBTN đã không 
còn gói gọn trong việc thăm khám tại gia mà còn mở 
rộng sang mô hình quản lý, theo dõi và tư vấn từ xa 
dưới sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh (N. Philip 
et al., 2021). Từ cơ sở đó, nhóm tác giả định nghĩa 
“Dịch vụ KCBTN bao gồm một loạt các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe được cung cấp bởi các chuyên 
gia chăm sóc sức khỏe đa ngành được cấp phép tại 
nơi cư trú của người bệnh, bao gồm các hình thức 
thăm khám trực tiếp, tư vấn, theo dõi và thăm khám 
trực tuyến từ xa”.  

2.1.2. Mô hình niềm tin sức khoẻ (Health Belief 
Model)

Mô hình Niềm tin sức khỏe do Rosenstock và 
cộng sự phát triển được xem là một trong các nền 
tảng lý thuyết quan trọng trong các nghiên cứu về 
hành vi liên quan tới sức khoẻ. Theo Rosenstock et 
al. (1974), để một hành vi phòng bệnh được thực 
hiện, cá nhân cần tin rằng: (1) họ có khả năng đối 
mặt với nguy cơ mắc căn bệnh; (2) căn bệnh đó có 
khả năng gây ra những ảnh hưởng đáng kể tới hoạt 
động đời sống hằng ngày và (3) việc thực hiện hành 
động cụ thể sẽ mang lại lợi ích trong việc giảm khả 
năng mắc bệnh hoặc giảm mức độ nghiệm trọng nếu 
bệnh xảy ra. Trong bối cảnh nghiên cứu, nhóm tác 
giả lựa chọn ứng dụng mô hình HBM nhằm đánh 
giá phương thức cá nhân hình thành nhận thức về 
rủi ro sức khỏe, xác định cơ sở hình thành ý định sử 
dụng vụ KCBTN. 

2.2. Mô hình đề xuất và giả thuyết nghiên cứu
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi cá nhân 

cảm nhận được nguy cơ mắc bệnh ở mức cao, họ 
có xu hướng nâng cao nhận thức về mối đe dọa từ 
bệnh tật, từ đó thúc đẩy khả năng thực hiện các hành 
động phòng ngừa (Janz & Becker, 1984; Champion 
& Skinner, 2008). Một nghiên cứu có quy mô toàn 

quốc tại Mỹ khám phá về ý định tiêm vacxin đậu 
mùa khỉ (Margaret L. Walsh-Buhi et al., 2024) chỉ 
ra rằng cảm nhận về khả năng mắc bệnh là yếu tố 
dự báo mạnh nhất đối với nhận thức về mối đe dọa 
cũng như ý định hành vi, vượt trội so với yếu tố cảm 
nhận mức độ nghiêm trọng hoặc cảm xúc sợ hãi. 
Tương tự, nghiên cứu của Helen Clondia Siregar et 
al. (2025) cho thấy cảm nhận về khả năng mắc bệnh 
là nhân tố then chốt ảnh hưởng tới nhận thức về mối 
đe dọa và gián tiếp tác động tới các hành vi kiểm tra 
và phòng ngừa ung thư cổ tử cung tại phụ nữ. Kết 
quả từ các nghiên cứu trên đều rút ra trong bối cảnh 
các quốc gia phát triển, tuy nhiên ảnh hưởng của nó 
trong bối cảnh Việt Nam vẫn còn cần kiểm chứng, 
từ đó tác giả đã hình thành giả thuyết sau: 

H1: Cảm nhận về khả năng mắc bệnh có tác 
động tích cực tới nhận thức về mối đe dọa của bệnh 
tật tới sức khỏe 

Các nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh mối 
quan hệ tích cực giữa cảm nhận về mức độ nghiêm 
trọng của bệnh và nhận thức tổng thể về mối đe 
dọa sức khỏe của bệnh tật. Strecher và Rosenstock 
(1997) khẳng định, khi cá nhân đánh giá mức độ 
nghiêm trọng của bệnh cao thì càng có xu hướng coi 
bệnh là một mối đe dọa đáng kể. Tương tự, Brewer 
và cộng sự (2007) sau khi tổng hợp 36 nghiên cứu 
đã khẳng định cảm nhận về mức độ nghiêm trọng 
của bệnh có ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức về 
mối đe dọa và là yếu tố dự báo quan trọng đối với 
hành vi tiêm vắc xin. Trong hành vi phòng ngừa 
bệnh tiểu đường, cảm nhận về mức độ nghiêm trọng 
có ảnh hưởng tích cực tới các hành vi bảo vệ sức 
khỏe, đặc biệt ở những người có chỉ số BMI cao 
(Paige et al., 2018). Tóm lại, các phân tích trước đây 
đều nhấn mạnh nhận thức về mức độ nghiêm trọng 
là một thành tố then chốt của nhận thức về mối đe 
dọa, do đó, giả thuyết sau đây được đề xuất:

H2: Cảm nhận về mức độ nghiêm trọng của 
bệnh và hậu quả có tác động tích cực tới nhận thức 
về mối đe dọa của bệnh tật tới sức khỏe

Sự lựa chọn của khách hàng không phải lúc nào 
cũng mang tính cá nhân thuần tuý mà trong nhiều 
trường hợp họ còn phải dung hoà và tiếp nhận các 
lựa chọn khác nhau, đồng thời tuân theo các chuẩn 
mực và kỳ vọng từ những người xung quanh (Olsen 
& Grunert, 2010). Trong các nghiên cứu về hành 
vi sử dụng dịch vụ sức khoẻ, nghiên cứu tại Ý của 
Ahmad Alaiad et al., (2014) chỉ ra ảnh hưởng xã hội 
là yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất ý định sử dụng robot 
chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Tương tự, I Putu Kresna 
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Saniscara Dewanta Putra và cộng sự (2023) đã chỉ 
ra ảnh hưởng xã hội có tác động tích cực mạnh mẽ 
tới ý định áp dụng nền tảng y tế từ xa của thế hệ 
Millennials. Những kết quả này cho thấy trong bối 
cảnh một dịch vụ đòi hỏi nhiều cân nhắc, chẳng hạn 
như KCTBN, tác động từ các nhóm tham khảo xung 
quanh cá nhân giữ vai trò quan trọng trong việc hình 
thành ý định sử dụng. Hơn nữa, trong bối cảnh xã 
hội Việt Nam giàu tính tập thể, tác động từ các nhóm 
tham khảo có thể càng mạnh mẽ hơn, do đó, nhóm 
tác giả đề xuất giả thuyết sau: 

H3: Ảnh hưởng xã hội có tác động tích cực tới ý 
định sử dụng dịch vụ KCBTN

Nghiên cứu dựa trên HBM cho thấy rằng khi cá 
nhân cảm nhận được mức độ đe dọa cao, họ có xu 
hướng chủ động tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y 
tế. Cụ thể, nghiên cứu của Yang Zhao et al. (2017) 
chỉ ra rằng nhận thức về mối đe doạ của bệnh đóng 
vai trò quyết định trong việc hình thành thái độ 
và ý định sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua 
điện thoại tại nhóm người trung niên và cao tuổi. 
Trong bối cảnh tầm soát ung thư, nhân tố này tiếp 
tục được chứng minh là một yếu tố dự đoán mạnh 
mẽ ý định thực hiện hành vi nội soi (Becker et al., 
2018). Tại Việt Nam, tình trạng quá tải bệnh viện và 
nguy cơ lây nhiễm chéo khi tới khám trực tiếp đặt 
ra nhu cầu tìm kiếm giải pháp an toàn, tiện lợi. Do 
đó, nhận thức về mức độ đe dọa từ bệnh nhiều khả 
năng sẽ thúc đẩy người dân cân nhắc sử dụng dịch 
vụ KCBTN như một lựa chọn thay thế phù hợp, do 
đó giả thuyết sau được đề xuất:

H4: Nhận thức về mối đe dọa của bệnh tật tới 
sức khỏe có tác động tích cực tới ý định sử dụng 
dịch vụ KCBTN

Trong bối cảnh nghiên cứu về sự chấp nhận các 
dịch vụ y tế có sự tham gia của công nghệ, nhiều 
bằng chứng thực nghiệm đã cho thấy năng lực tự 
thân có ảnh hưởng tích cực tới quá trình người bệnh 
tiếp nhận dịch vụ này. Điều này xuất phát từ việc 
những cá nhân có khả năng vượt qua thử thách khi 
sử dụng dịch vụ, ví dụ như sở hữu đủ kiến thức để 
thao tác hiệu quả với công nghệ, thường có mức độ 
tự tin và trải nghiệm tích cực hơn khi sử dụng. Nhờ 
vậy, giá trị chức năng được cải thiện, qua đó làm 
tăng giá trị cảm nhận tổng thể đối với dịch vụ sức 
khoẻ (Kum Fai Yuen et al., 2023). Mặc dù nhiều 
nghiên cứu quốc tế đã khẳng định năng lực cá nhân 
là yếu tố góp phần ảnh hưởng tới việc chấp nhận các 
dịch vụ y tế ứng dụng công nghệ, tuy nhiên trong 
bối cảnh Việt Nam, việc áp dụng công nghệ vào 

KCB còn khả mới mẻ, vẫn thiếu bằng chứng thực 
nghiệm về ảnh hưởng yếu tố năng lực tự thân đến ý 
định sử dụng dịch vụ y tế. Từ khoảng trống đó kết 
hợp với lý thuyết COM-B, tác giả đề xuất giả thuyết 
nghiên cứu sau:

H5: Năng lực của bản thân đối với việc sử dụng 
dịch vụ KCBTN có tác động tích cực tới ý định sử 
dụng dịch vụ KCBTN

Chi phí và khả năng chi trả là một trong những 
yếu tố tác động đáng kể tới ý định sử dụng các dịch 
vụ nói chung của người tiêu dùng. Mặc dù KCBTN 
thường được nhìn nhận như một lựa chọn tiết kiệm 
hơn so với điều trị nội trú, các mối lo ngại về chi 
phí ẩn, phạm vi bảo hiểm và khoản tự trả có thể 
cản trở quyết định của người tiêu dùng (Guo et al., 
2021). Khi cá nhân cho rằng chi phí hợp lý, họ có xu 
hướng hình thành thái độ tích cực và thể hiện ý định 
mạnh mẽ hơn trong việc sử dụng dịch vụ KCBTN 
(Lin et al, 2020). Tại Việt Nam, khi các dịch vụ y tế 
được đánh giá là có chi phí đắt đỏ, nhân tố này có 
thể là coi là chỉ báo rõ ràng cho ý định sử dụng dịch 
vụ KCBTN. Xuất phát từ thực tiễn trên và dựa trên 
khung lý thuyết COM-B, tác giả đề xuất giả thuyết:

H6: Chi phí và khả năng chi trả có tác động tích 
cực tới ý định sử dụng dịch vụ KCBTN

Từ các lập luận trên, nhóm tác giả đề xuất mô 
hình nghiên cứu:

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận thức về mối            
đe dọa của bệnh tật tới 

sức khỏe (PTH) 

Cảm nhận về khả năng  
mắc bệnh (PSU) 

 

Ảnh hưởng xã hội (SI) 

H1+ 

Chi phí và khả năng  
chi trả (FC) 

Cảm nhận về mức độ 
nghiêm trọng của bệnh 

và hậu quả (PSE) 
Ý định sử dụng        

dịch vụ KCBTN (BI) 

Năng lực bản thân đối 
với việc sử dụng dịch vụ 

KCBTN (CA) 

 
H2+ 
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H4+ 

H5+ 

H6+ 

Biến nhân khẩu học  
(thu nhập, tình trạng 
hôn nhân, tình trạng 

sức khỏe) 

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ 

được nhóm tác giả kế thừa và phát triển dựa trên nền 
tảng các công trình nghiên cứu trước đây. Sau khi 
hoàn hiện bảng hỏi, nhóm nghiên cứu đã tiến hành 
phỏng vấn sâu các nhà khoa học nghiên cứu trong 
lĩnh vực hành vi và sức khoẻ và các chuyên gia thực 
tiễn nhằm đánh giá và hiệu chỉnh thang đo để đảm 
bảo phù hợp với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam 
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và tiến hành thu thập dữ liệu. 
Nhóm nghiên cứu đã tiến thành thu thập dữ liệu 

bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện phi xác suất 
với nhóm đối tượng trên 18 tuổi đang sinh sống và 
làm việc tại 03 thành phố lớn bao gồm Hà Nội, Hồ 
Chí Minh và Đà Nẵng. Kết quả thu về được 802 
phiếu khảo sát, sau quá trình sàng lọc còn lại 766 
câu trả lời hợp lệ để tiến hành phân tích. 

4. Kết quả nghiên cứu
Trong 766 câu trả lời hợp lệ, nam giới chiếm 

42,8% và nữ giới chiếm 57,2%. Trong đó, nhóm 
độ tuổi từ 45-dưới 60 chiếm phần lớn nhất (32,6%), 
tiếp đến là nhóm tuổi trên 60 và từ 30-45 tuổi. Về 
thu nhập, 64,2% người tham gia có mức thu nhập 
từ 10 triệu đồng/tháng và hơn 70% người tham gia 
khảo sát sinh sống tập trung tại 02 thành phố Hà Nội 
và Hồ Chí Minh. 

Đầu tiên, tác giả tiến hành phân tích Cronbach’s 
Alpha để kiểm định độ tin cậy thang đo. Kết quả 
cho thấy tất cả các nhân tố đều có hệ số Cronbach’s 
Alpha >0,6 và hệ số tương quan biến tổng >0,3, do 
đó thang đo có độ tin cậy tốt, đủ điều kiện tiến hành 
các bước phân tích tiếp theo. Trong bước kiểm định 
EFA, các chỉ số đánh giá mức độ phù hợp của thang 
đo đều đạt yêu cầu. Cụ thể hệ số KMO = 0,969 nằm 
trong khoảng [0,5; 1]; kiểm định Bartlett có giá trị 
Sig. = 0,000<0,05; tải lên được 8 nhân tố có trị số 
Eigenvalue >1; tổng phương sai giải thích tích luỹ 
đạt 56,781% >50%. Kết quả rút trích cho thấy cả 40 
biến quan sát đều có hệ số tải >0,5 là mức hệ số tải 
tốt, các biến quan sát trong cùng nhóm đều hội tụ về 
cùng một thang đo như ban đầu. 

Tiếp theo, nhóm tác giả tiến hành phân tích CFA 
để kiểm định độ phù hợp của mô hình. Trong bước 
này, nhóm tác giả đã thực hiện phân tích hai lần do 
lần 1 tính hội tụ của thang đo chưa được đảm bảo 
(chỉ số AVE < 0.5 đối với một số biến quan sát). Sau 
khi loại bỏ các biến quan sát không đạt, kết quả phân 
tích lần 2 cho thấy các chỉ số đánh giá mức độ phù 
hợp của mô hình đều nằm trong ngưỡng chấp nhận 
và tốt, kết quả cụ thể được thể hiện trong Hình 2. 

Các nhóm nhân tố đều có độ tin cậy tổng hợp CR 
>0,7 và phương sai trích trung bình AVE >0,5. Đồng 
thời, các phương sai chia sẻ lớn nhất (MSV) đều nhỏ 
hơn phương sai trích trung bình (AVE) và căn bậc 
hai của AVE đều lớn hơn tương quan giữa các biến 
tiềm ẩn. Do vậy thang đo đảm bảo được tính tin cậy, 
hội tụ và phân biệt. 

Để kiểm định các giả thuyết đã đề xuất, tác giả 
tiếp tục sử dụng phân tích mô hình cấu trúc tuyến 

tính (SEM). Theo Hu và Bentler (1999), kết quả các 
chỉ số đo lường mức độ phù hợp của mô hình đều 
nằm trong ngưỡng chấp nhận được, khẳng định rằng 
mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu nghiên cứu.

Hình 2: Kết quả kiểm định mức độ phù hợp  
của mô hình

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích

Hình 3: Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến 
tính SEM

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích

Kết quả kiểm định giả thuyết cho thấy, giá trị 
P-value của tất cả giả thuyết đều <0,05, do đó, nhóm 
tác giả kết luận tất cả các giả thuyết đã đề xuất đều 
được chấp nhận. Kết quả này chỉ ra Ảnh hưởng xã 
hội (SI), Chi phí và khả năng chi trả (FC) và Năng 
lực của cá nhân (CA) có tác động tích cực tới ý định 
sử dụng dịch vụ. Mặt khác, kết quả cũng chỉ ra Cảm 
nhận về khả năng mắc bệnh (PSU) và Cảm nhận về 
mức độ nghiêm trọng của bệnh và hậu quả (PSE) 
cũng có tác động gián tiếp tới Ý định sử dụng thông 
qua Nhận thức về mối đe dọa của bệnh tật (PTH).  

Trong các mối quan hệ trực tiếp, nhân tố Chi phí 
và khả năng chi trả (FC) có tác động mạnh mẽ nhất 
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tới Ý định sử dụng dịch vụ KCBTN với β = 0,312, 
tiếp theo đó là Ảnh hưởng xã hội (SI) với β = 0,241, 
ngược lại Năng lực cá nhân (CA) và Nhận thức về 
mối đe dọa của bệnh (PTH) có tác động tương đối 
yếu với hệ số chuẩn hóa β = 0,186. Trong các mối 
quan hệ gián tiếp, Cảm nhận về mức độ nghiêm 
trọng của bệnh (PSE) có tác động tới Nhận thức về 
mối đe dọa (PTH) mạnh hơn so với Cảm nhận về 
khả năng mắc bệnh (PSU) với hệ số chuẩn hóa lần 
lượt là β = 0,473 và β = 0,404. 

Bảng 1: Kết quả kiểm định giả thuyết

Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số chưa 
chuẩn hoá S.E. C.R. P-value Hệ số 

chuẩn hoá Kết luận

H1 PTH <--- PSU 0,392 0,052 7,502 *** 0,404 Chấp nhận
H2 PTH <--- PSE 0,469 0,055 8,503 *** 0,473 Chấp nhận
H3 BI <--- SI 0,252 0,056 4,503 *** 0,241 Chấp nhận
H4 BI <--- PTH 0,190 0,047 4,032 *** 0,186 Chấp nhận
H5 BI <--- CA 0,182 0,053 3,465 *** 0,186 Chấp nhận
H6 BI <--- FC 0,302 0,049 6,101 *** 0,312 Chấp nhận

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích

Kiểm định ANOVA
Để đánh giá sự khác biệt về ý định sử dụng dịch 

vụ giữa các nhóm đối tượng khác biệt về thu nhập, 
tình trạng hôn nhân và tình trạng sức khỏe, nhóm 
tác giả đã tiến hành kiểm định ANOVA. Kết quả 
phát hiện có sự khác biệt về ý định sử dụng dịch 
vụ KCBTN giữa các nhóm thu nhập của người tiêu 
dùng. Cụ thể người có thu nhập càng cao có ý định 
sử dụng dịch vụ cao hơn và ngược lại. Tuy nhiên 
đối với hai biến định tính tình trạng hôn nhân và tình 
trạng sức khỏe, nhóm tác giả không phát hiện có sự 
khác biệt về ý định sử dụng dịch vụ giữa các nhóm 
khác nhau.

Bảng 2: Phân tích ANOVA biến định tính  
thu nhập 

Levene statistics df1 df2 Sig.
11.030 3 762 0.000
Welch df1 df2 Sig.
87.768 3 337.673 0.000

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích

5. Kết luận và khuyến nghị
Dịch vụ KCBTN vẫn còn tương đối mới tại Việt 

Nam dù có tiềm năng phát triển lớn, do đó việc hiểu rõ 
các động lực thúc đẩy ý định sử dụng của người dân 
là cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy Nhận thức 
về mức độ nghiêm trọng của bệnh có tác động đáng 
kể đến Nhận thức về mối đe dọa, từ đó ảnh hưởng 
gián tiếp đến ý định sử dụng KCBTN. Nói cách khác, 
khi cá nhân hình thành nhận thức về những hậu quả 
và rủi ro tiềm ẩn của căn bệnh, cảm giác về mối đe 
doạ từ bệnh tật cũng sẽ tăng lên tương ứng. Bên cạnh 
đó nghiên cứu còn chỉ ra Chi phí và khả năng chi trả 

(FC) ảnh hưởng mạnh nhất tới ý định sử dụng dịch 
vụ. Phát hiện này hàm ý khi người tiêu dùng cảm 
thấy chi phí hợp lý trong tầm chi trả, ý định sử dụng 
dịch vụ KCBTN của họ sẽ gia tăng. Ngoài ra, kết quả 
nghiên cứu còn chỉ ra các nhóm tham khảo, bao gồm 
bạn bè, gia đình, chuyên gia y tế,.. cũng có góp phần 
hình thành ý định sử dụng. 

Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một 
số khuyến nghị cho các đơn vị cung cấp dịch vụ 
KCBTN nhằm cải thiện mức độ chấp nhận và gia 
tăng ý định sử dụng dịch vụ. Cụ thể, cần làm nổi bật 
những rủi ro và hậu quả tiềm tàng của bệnh tật, đồng 
thời thực hiện các chiến dịch marketing và giáo dục 
nhấn mạnh vào hậu quả nghiêm trọng của căn bệnh 
nếu không có biện pháp nào được thực hiện. Thứ 
hai, tận dụng mạng xã hội để truyền thông cho dịch 
vụ KCBTN, những hình mẫu người đã sử dụng, lời 
chứng thực từ nhóm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp 
là những yếu tố ảnh hưởng tới người sử dụng tiềm 
năng. Đặc biệt, do yếu tố chi phí/khả năng chi trả có 
tác động mạnh nhất tới ý định sử dụng, các cơ sở 
cung cấp dịch vụ nên thiết kế các chiến lược định 
giá phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, kèm các 
phương thức thanh toán linh hoạt. Ngoài ra, các nhà 
hoạch định chính sách có thể xem xét trợ cấp hoặc 
hợp tác bảo hiểm để giảm bớt rào cản tài chính.

Mặc dù đã đạt được một số đóng góp đáng kể, 
nghiên cứu vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau. Thứ 
nhất, nghiên cứu thực hiện tại phạm vi các thành 
phố lớn, trong khi đó chưa tiếp cận tới các vùng 
ngoài thành thị dẫn tới kết quả đủ tính đại diện toàn 
bộ người tiêu dùng Việt Nam. Thứ hai, nghiên cứu 
mới chỉ dừng lại ở việc khai thác các yếu tố về mặt 
nhận thức của người sử dụng mà chưa đề cập tới các 
yếu tố về mặt tâm lý, cảm xúc trong khi đây có thể là 
những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới ý định sử dụng 
dịch vụ. Đây có thể là những hướng đi tiếp theo cho 
các nghiên cứu trong tương lai về chủ đề khám chữa 
bệnh tại nhà. 
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1. Đặt vấn đề
Việt Nam, với tốc độ phổ cập Internet và thiết bị di 

động cao, đang trở thành một trong những thị trường 
thương mại điện tử (TMĐT) phát triển nhanh nhất khu 
vực Đông Nam Á. Sự xuất hiện và mở rộng của các 
nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki hay TikTok Shop 
đã làm thay đổi mạnh mẽ hành vi mua sắm, đặc biệt 
đối với người tiêu dùng thế hệ Y (Millennials) nhóm 
trưởng thành trong môi trường số và thường xuyên 

tham gia giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, cùng với sự 
phát triển nhanh chóng của TMĐT, vấn đề an toàn và 
bảo mật dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành mối quan 
ngại lớn. Việc người tiêu dùng phải cung cấp nhiều 
thông tin nhạy cảm trong quá trình giao dịch làm gia 
tăng nguy cơ rò rỉ dữ liệu, lừa đảo và chiếm đoạt tài 
khoản, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin và cảm 
nhận an toàn khi mua sắm trực tuyến. Đối với thế hệ Y 
nhóm có hiểu biết công nghệ và mức độ tiếp cận thông 
tin cao, các rủi ro về bảo mật dữ liệu càng trở thành yếu 
tố then chốt, chi phối mạnh mẽ quyết định giao dịch 
trên các nền tảng TMĐT. Xuất phát từ những thực tiễn 
đó, nghiên cứu nhằm tìm hiểu và đánh giá ảnh hưởng 
của bảo mật dữ liệu đến ý định mua sắm trên các sàn 
thương mại điện tử của người tiêu dùng thế hệ Y, qua 
đó làm cơ sở cung cấp hàm ý quan trọng cho các sàn 
TMĐT trong việc hoàn thiện chính sách bảo mật, nâng 
cao năng lực quản trị dữ liệu và gia tăng tính bền vững 
của thị trường thương mại điện tử Việt Nam.

2. Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu đề xuất
2.1. Cơ sở lý luận
Bảo mật dữ liệu được xem là một trong những nền 

tảng quan trọng quyết định niềm tin của khách hàng 
trong môi trường thương mại điện tử. Các nghiên cứu 
của Kim và Peterson (2017), Xu và cộng sự (2019) đều 

ẢNH HƯỞNG CỦA BẢO MẬT DỮ LIỆU ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM 
TRÊN CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 
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This study aims to examine the impact of data 
security–related factors on purchase intention 
on e-commerce platforms among Generation Y 
consumers in Vietnam. Data were collected from 
318 valid questionnaires and analyzed using 
quantitative methods, including descriptive statistics, 
reliability testing, exploratory factor analysis (EFA), 
and multiple linear regression analysis. The results 
indicate that six factors have a significant influence 
on online purchase intention, namely: privacy policy, 
requests for sensitive information, trust in data 
security, perceived data security risk, perceived data 
control, and objective factors. Based on the empirical 
findings, the study proposes several managerial 
implications to help e-commerce platforms enhance 
data security practices, strengthen consumer trust, 
and promote online purchase intention among 
Generation Y consumers.
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cho thấy mức độ bảo mật dữ liệu cá nhân tác động trực 
tiếp đến sự tin tưởng của người tiêu dùng, bởi sự an toàn 
thông tin chính là điều kiện tiên quyết để khách hàng 
cảm thấy yên tâm khi tham gia giao dịch trực tuyến. 
Khi dữ liệu cá nhân được bảo vệ tốt, phương thức giao 
dịch trở nên nhất quán với kỳ vọng của khách hàng và 
góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững giữa họ với 
doanh nghiệp. Yuan và cộng sự (2016) nhấn mạnh rằng 
sự an toàn và an ninh dữ liệu là những yếu tố tác động 
trực tiếp đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng 
trên nền tảng trực tuyến, trong khi Kim và Peterson 
(2017) cho rằng chính sự bảo mật này là nền tảng hình 
thành niềm tin đối với sản phẩm, dịch vụ và người bán.

Mối quan hệ giữa bảo mật dữ liệu và cảm nhận 
rủi ro được làm rõ trong nghiên cứu của Neama và 
cộng sự (2023). Theo đó, trong giao dịch thương mại 
điện tử, khách hàng buộc phải cung cấp nhiều thông 
tin nhạy cảm cho đối tác chưa được kiểm chứng, đặc 
biệt ở lần giao dịch đầu tiên, làm gia tăng nghi ngờ và 
cảm nhận rủi ro - tức sự không chắc chắn về kết quả 
của hành vi giao dịch. Khi cảm nhận rủi ro gia tăng, ý 
định mua hàng có xu hướng suy giảm, do đó bảo mật 
dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu 
lo ngại và củng cố niềm tin của khách hàng. Nhiều lý 
thuyết nền tảng cũng được sử dụng để giải thích tác 
động của niềm tin, rủi ro cảm nhận và bảo mật dữ liệu 
đến ý định mua sắm trực tuyến. Theo Lý thuyết Hành 
động hợp lý (TRA) của Ajzen và Fishbein và Ajzen 
(1975) và Lý thuyết Hành vi có kế hoạch (TPB) của 
Ajzen (1991), ý định hành vi chịu ảnh hưởng bởi thái 
độ, chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi cảm nhận. 
Trong bối cảnh trực tuyến, thái độ đối với mua sắm 
online, ảnh hưởng xã hội và sự tự tin trong sử dụng 
công nghệ đều tác động đến ý định mua sắm (Nguyen 
& Do, 2019; Dang & Pham, 2018). Bảo mật dữ liệu, 
thông qua việc định hình niềm tin và rủi ro cảm nhận, 
có thể ảnh hưởng gián tiếp đến các yếu tố cốt lõi này. 
Bên cạnh đó, mô hình UTAUT của Venkatesh và cộng 
sự (2003) và UTAUT2 cho thấy bảo mật dữ liệu góp 
phần nâng cao kỳ vọng hiệu quả, điều kiện thuận lợi 
và giảm nỗ lực tâm lý của người tiêu dùng (Nguyen 
& Do, 2019). Ngoài ra, hành vi cung cấp thông tin cá 
nhân được giải thích như một sự đánh đổi giữa quan 
ngại về bảo mật và lợi ích cảm nhận. Theo Xu và cộng 
sự (2019), người tiêu dùng sẵn sàng chia sẻ thông tin 
khi lợi ích nhận được như tiện lợi, khuyến mãi hay cá 
nhân hóa đủ lớn, dù vẫn tồn tại lo ngại về quyền riêng 
tư. Ý định chia sẻ thông tin cũng chịu ảnh hưởng của 
chuẩn chủ quan và các tương tác cộng đồng trực tuyến. 
Một số nghiên cứu cho rằng ý định cung cấp thông tin 
cá nhân có thể được thúc đẩy bởi chính ý định mua 
hàng trực tuyến (Alkhalil & Siddiqui, 2018). Quan 

điểm này được Hoang và cộng sự (2023) củng cố khi 
chỉ ra rằng trong thương mại điện tử, trao đổi hàng hóa 
và trao đổi thông tin cá nhân diễn ra đồng thời và phụ 
thuộc lẫn nhau, trong đó bảo mật dữ liệu đóng vai trò 
xuyên suốt toàn bộ quá trình giao dịch.

2.2. Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất
Trong giao dịch trực tuyến, người tiêu dùng phải 

cung cấp nhiều thông tin cá nhân làm gia tăng lo ngại 
về rò rỉ, truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. 
Theo Miyazaki và Fernandez (2001), Forsythe và Shi 
(2003), cảm nhận rủi ro liên quan đến xử lý và lưu trữ 
dữ liệu cá nhân có thể tác động tiêu cực đến thái độ và 
ý định mua sắm trực tuyến. Khi rủi ro được cảm nhận 
ở mức cao, người tiêu dùng có xu hướng né tránh việc 
cung cấp thông tin, từ đó làm giảm ý định mua hàng. 
Qua đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H1: Rủi ro về bảo mật dữ liệu có ảnh hưởng tiêu 
cực đến ý định mua sắm trên các sàn thương mại điện 
tử của người tiêu dùng thế hệ Y.

Việc các nền tảng TMĐT yêu cầu cung cấp thông 
tin nhạy cảm như số tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín 
dụng có thể làm gia tăng lo ngại về an toàn dữ liệu và 
nhận thức rủi ro trong giao dịch trực tuyến. Theo Xu và 
cộng sự (2019), yêu cầu này có thể làm suy giảm thái 
độ và ý định hành vi của người tiêu dùng do lo ngại về 
khả năng mất an toàn dữ liệu cá nhân. Trên cơ sở đó, 
nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H2: Yêu cầu thông tin nhạy cảm có ảnh hưởng tiêu 
cực đến ý định mua sắm trên các sàn thương mại điện 
tử của người tiêu dùng thế hệ Y. 

Khả năng kiểm soát dữ liệu phản ánh mức độ người 
dùng có thể chủ động quản lý thông tin cá nhân, qua đó 
làm giảm lo ngại về an toàn dữ liệu và gia tăng niềm 
tin vào nền tảng TMĐT. Theo Phạm Thị Huyền và 
cộng sự (2023), Tao và cộng sự (2024), Dinev và Hart 
(2004), mức độ kiểm soát dữ liệu càng cao thì niềm tin 
và ý định mua sắm trực tuyến càng được củng cố. Trên 
cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H3: Khả năng kiểm soát dữ liệu có ảnh hưởng tích 
cực đến ý định mua sắm trên các sàn thương mại điện 
tử của người tiêu dùng thế hệ Y.

Những nhân tố khách quan như lịch sử hoạt động 
của sàn thương mại điện tử, danh tiếng của doanh 
nghiệp, cùng các thông tin minh bạch về biện pháp bảo 
mật có thể giúp người tiêu dùng hình thành mức độ tin 
tưởng cao hơn đối với nền tảng trực tuyến. Khi các yếu 
tố này được đánh giá tích cực, người dùng có xu hướng 
giảm lo ngại về rủi ro bảo mật dữ liệu và tăng sự an tâm 
khi thực hiện giao dịch. Nghiên cứu của Bulsara và 
Vaghela (2023) cho rằng các yếu tố khách quan đóng 
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vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin và thúc 
đẩy hành vi mua sắm trực tuyến. Trên cơ sở đó, nghiên 
cứu đề xuất giả thuyết:

H4: Yếu tố khách quan có ảnh hưởng tích cực đến 
ý định mua sắm trên các sàn thương mại điện tử của 
người tiêu dùng thế hệ Y.

Chính sách an toàn dữ liệu rõ ràng và minh bạch có 
thể gia tăng mức độ tin tưởng của người tiêu dùng đối 
với các nền tảng thương mại điện tử. Khi khách hàng 
nhận thấy doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy 
định về bảo mật và công khai đầy đủ cách thức thu 
thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, họ sẽ cảm 
thấy yên tâm hơn khi thực hiện giao dịch. Theo Neama 
và cộng sự (2016), các chính sách bảo mật được xây 
dựng chặt chẽ đóng vai trò quan trọng trong việc củng 
cố niềm tin và giảm lo ngại về rủi ro dữ liệu. Từ đó, 
nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H5: Chính sách bảo mật có ảnh hưởng tích cực đến 
ý định mua sắm trên các sàn thương mại điện tử của 
người tiêu dùng thế hệ Y.

Sự tin tưởng vào an toàn dữ liệu đóng vai trò quan 
trọng trong việc tạo cảm giác an tâm cho người tiêu 
dùng khi thực hiện giao dịch trực tuyến. Khi khách 
hàng tin rằng hệ thống bảo mật đủ mạnh để bảo vệ 
thông tin cá nhân của họ, mức độ lo ngại về rủi ro sẽ 
giảm, từ đó làm tăng sự sẵn sàng tham gia mua sắm 
trên các sàn thương mại điện tử. Theo Hoang và cộng 
sự (2023), niềm tin vào bảo mật dữ liệu có tác động tích 
cực đến thái độ và ý định hành vi của người tiêu dùng 
trong môi trường trực tuyến. Trên cơ sở đó, nghiên cứu 
đề xuất giả thuyết:

H6: Sự tin tưởng về bảo mật dữ liệu có ảnh hưởng 
tích cực đến ý định mua sắm trên các sàn thương mại 
điện tử của người tiêu dùng thế hệ Y.

Tổng hợp các giả thuyết trên, mô hình nghiên cứu 
được thể hiện như hình sau:

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
 

Yêu cầu thông tin nhạy cảm  

Khả năng kiểm soát dữ liệu  

Yếu tố khách quan  

Chính sách bảo mật  

Ý định mua sắm 

Sự tin tưởng về bảo mật dữ liệu  

Rủi ro về bảo mật dữ liệu  

Nguồn: Tác giả đề xuất

Từ mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết 
đưa ra, phương trình nghiên cứu tổng quát được viết 
như sau:

YD = β0 - β1*BM - β2*YC + β3*KN + β4*YT + 
β5*CS + β6*TT + ε

Trong đó:
YD (yếu tố phụ thuộc): Ý định mua sắm trên các 

sàn thương mại điện tử 
Các yếu tố độc lập bao gồm (Xi): Rủi ro về bảo mật 

dữ liệu (BM); Yêu cầu thông tin nhạy cảm (YC); Khả 
năng kiểm soát dữ liệu (KN); Yếu tố khách quan (YT); 
Chính sách bảo mật (CS); Sự tin tưởng về bảo mật dữ 
liệu (TT)

βk: Hệ số hồi quy (k = 0, 1, 2,...,6).
ε: Sai số ngẫu nhiên.
3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để 

đo lường đánh giá của người khảo sát bao gồm từ mức 
1 (rất không đồng ý) tới mức 5 (rất đồng ý). Thang 
đo sơ bộ được thiết lập dựa trên các nghiên cứu của 
Kim and Peterson (2017), Dang và Phan (2018), Xu và 
cộng sự (2019), Dennis và cộng sự (2020), Sufyan và 
cộng sự (2022), Tran and Nguyen (2022), Bulsara and 
Vaghela (2023) gồm 33 biến quan sát tương ứng với 
6 yếu tố độc lập và 1 yếu tố phụ thuộc. Trước khi tiến 
hành khảo sát chính thức, để thang đo sơ bộ đáp ứng 
được yêu cầu của nghiên cứu và phù hợp với đối tượng 
và bối cảnh thực tiễn, tác giả tiến hành thảo luận nhóm 
với một số người tiêu dùng thuộc thế hệ Y thường 
xuyên mua sắm trên các sàn thương mại điện tử đồng 
thời kết hợp tham vấn ý kiến của chuyên gia nhằm xem 
xét nội dung các yếu tố ảnh hưởng, mối quan hệ giữa 
các yếu tố và điều chỉnh các biến quan sát trong thang 
đo sơ bộ. Quá trình thảo luận được ghi âm lại, sau đó 
được tổng hợp làm cơ sở để phân tích, sàng lọc và xây 
dựng thang đo hoàn chỉnh.

Cỡ mẫu nghiên cứu được lựa chọn theo tỷ lệ tốt 
nhất trong phân tích EFA theo Hair và cộng sự (2010) 
là 10:1 và để tránh trường hợp số phiếu thu về không 
hợp lệ, tác giả lấy tăng 15% số phiếu phát ra thực tế. 
Thông tin được thu thập bằng cách phát phiếu trực 
tuyến qua email đến người tiêu dùng thuộc thế hệ Y 
mua hàng thành công trên các sàn thương mại điện tử 
với phương pháp khảo sát phi xác suất thuận tiện thời 
gian khảo sát từ 03/2025 đến 06/2025. Kết thúc quá 
trình khảo sát thu về được 339 phiếu, sau khi làm sàng 
lọc và loại bỏ các phiếu trả lời không hợp lệ còn lại 318 
phiếu phù hợp, dữ liệu được đưa vào xử lý bằng phần 
mềm SPSS26 thông qua thống kê mô tả, kiểm định hệ 
số tin cậy Cronbach’s Alpha; phân tích nhân tố khám 
phá (EFA), phân tích hệ số tương quan và phân tích hồi 
quy tuyến tính đa biến.

4. Kết quả nghiên cứu
Phân tích thống kê mô tả đặc điểm 318 mẫu khảo 

sát thu được cho thấy có 118 người tham gia khảo sát 
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là nam chiếm 37,1% và 200 người là nữ chiếm 62,9%. 
Về độ tuổi, nhóm từ 28-33 tuổi chiếm 41,5% tương 
ứng với 132 người, nhóm 34-39 tuổi chiếm 35,2% với 
112 người và nhóm từ 40-44 tuổi có 74 người chiếm 
23,3%. Về trình độ học vấn, cao đẳng có 58 người 
chiếm 18,2%, Đại học có 198 người chiếm 62,3% và 
sau đại học có 62 người chiếm 19,5%. Về nghề nghiệp, 
nhân viên văn phòng chiếm đa số với 44,7% tương 
ứng với 142 người, công chức/viên chức có 64 người 
chiếm 20,1%, kinh doanh-dịch vụ có 48 người tương 
ứng với 15,1%, một số nghề khác có 64 người chiếm 
20,1%. Về mức thu nhập hàng tháng dưới 10 triệu có 
98 người chiếm 30,8% thu nhập từ 10-15 triệu có 132 
người tương ứng với 41,5% và thu nhập trên 15 triệu 
có 88 người chiếm 27,7%. Về tần xuất mua hàng trực 
tuyến từ 1-2 lần/tháng có 144 người chiếm 45,3%, từ 
3-5 lần/tháng có 112 người chiếm 35,2% và trên 5 lần/
tháng có 62 người chiếm 19,5%.

Bảng 1. Kết quả phân tích thang đo yếu tố độc lập
Biến quan sát Nhân tố

1 2 3 4 5 6
KN1 0,817
KN2 0,794
KN3 0,761
KN4 0,750
BM1 0,826
BM2 0,809
BM3 0,773
BM4 0,762
BM5 0,755
CS1 0,802
CS2 0,789
CS3 0,774
CS4 0,757
CS5 0,736
YC1 0,811
YC2 0,790
YC3 0,778
YC4 0,759
TT1 0,791
TT2 0,785
TT3 0,763
TT4 0,747
TT5 0,733
YT1 0,778
YT2 0,763
YT3 0,740
YT4 0,732
YT5 0,729
YT6 0,714

Tổng phương sai 
trích % 37,185 41,926 48,753 56,247 63,519 72,535

Eigenvalue 4,268 3,149 2,855 2,317 1,852 1,309
Cronbach’s Alpha 0,819 0,830 0,826 0,799 0,802 0,784

Hệ số KMO = 0,764

Kiểm định Bartlett’s
Giá trị Chi bình phương xấp xỉ 9211,487

df 395
Sig. 0,000

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của tác giả

Kết quả phân tích độ tin cậy cho thấy tất cả các 
thang đo trong mô hình đều có hệ số Cronbach’s Alpha 
lớn hơn 0,7, vượt ngưỡng chấp nhận 0,5 phản ánh mức 
độ nhất quán nội tại cao (Hair và cộng sự, 2010). Phân 
tích nhân tố khám phá các yếu tố độc lập theo phương 
pháp trích Components và sử dụng phép xoay Varimax 

cho thấy hệ số KMO đạt 0,764 và kiểm định Bartlett’s 
có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0,000) chứng tỏ mô hình 
phù hợp với dữ liệu khảo sát. Tại giá trị Eigenvalue lớn 
hơn 1 có sáu nhân tố được trích với tổng phương sai 
trích đạt 72,535% cho thấy các nhân tố giải thích được 
phần lớn sự biến thiên trong dữ liệu, các biến quan sát 
đều có hệ số tải nhân tố cao (đều trên 0,7) và phân 
nhóm đúng theo cấu trúc lý thuyết, phản ánh tính hội tụ 
và phân biệt rõ ràng giữa các nhân tố. Kết quả này cho 
thấy bộ thang đo có cấu trúc vững chắc, phù hợp cho 
các phân tích tiếp theo (Hair và cộng sự, 2010).

Bảng 2. Kết quả phân tích thang đo yếu tố phụ 
thuộc

Yếu tố phụ thuộc Mã hoá Hệ số tải nhân tố
Ý định mua sắm trên các sàn 

thương mại điện tử 
YD2
YD3
YD4

YD1 0,804
0,783
0,756

0,731

Hệ số KMO = 0,753

Kiểm định Bartlett’s
Giá trị Chi bình phương xấp xỉ 287,144

df 4
Sig. 0,000

Tổng phương sai trích 74,185%
Eigenvalue 1,682

Cronbach’s Alpha 0,838
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của tác giả

Kết quả phân tích nhân tố khám phá đối với yếu 
tố phụ thuộc cho thấy mô hình đo lường có độ phù 
hợp cao với dữ liệu khảo sát. Hệ số KMO đạt 0,753 và 
kiểm định Bartlett’s có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0,000), 
hệ số tải nhân tố cao (trên 0,5) chứng tỏ tính hội tụ tốt. 
Tổng phương sai trích đạt 74,185% cho thấy nhân tố 
được trích giải thích phần lớn sự biến thiên trong dữ 
liệu. Như vậy, thang đo yếu tố phụ thuộc có độ tin cậy 
và tính hợp lệ cao, đáp ứng yêu cầu cho các phân tích 
định lượng tiếp theo. 

Ngoài ra, kết quả phân tích tương quan Pearson cho 
thấy các yếu tố độc lập đều có mối tương tốt và có ý 
nghĩa thống kê với yếu tố phụ thuộc thể hiện qua hệ 
số tương quan đều lớn hơn 0,4 và giá trị Sig. nhỏ hơn  
0,05, giữa các yếu tố độc lập không xuất hiện nghi ngờ 
về hiện tượng đa cộng tuyến thoả mãn điều kiện để đưa 
vào mô hình phân tích hồi quy (Hair và cộng sự, 2010).

Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính  
đa biến

Nhân tố Hệ số chưa chuẩn hoá Hệ số đã 
chuẩn hoá t Sig. Thống kê cộng tuyến

B Độ lệch chuẩn Beta Độ chấp nhận VIF

1

(Constant) 0,197 0,019 0,592 0,000
BM -0,281 0,036 -0,304 -0,471 0,000 0,729 1,714
YC -0,336 0,011 -0,359 -0,688 0,002 0,581 1,804
KN 0,241 0,027 0,262 0,573 0,000 0,736 1,835
YT 0,217 0,014 0,247 0,582 0,000 0,602 1,739
CS 0,375 0,020 0,381 0,590 0,001 0,649 1,727
TT 0,302 0,014 0,346 0,655 0,000 0,753 1,850

Biến phụ thuộc: YD
Hệ số R2 hiệu chỉnh = 0,758
Hệ số Durbin-Watson = 1,798
Hệ số Sig của kiểm định F = 0,000

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của tác giả
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Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến theo 
phương pháp Enter cho thấy mô hình nghiên cứu đạt 
độ phù hợp cao và có ý nghĩa thống kê với hệ số R² 
hiệu chỉnh đạt 0,758, chứng tỏ các yếu tố độc lập trong 
mô hình giải thích được tới 75,8% sự biến thiên của 
yếu tố phụ thuộc. Kết quả phân tích cũng cho thấy hệ 
số Durbin-Watson đạt 1,798 nằm trong khoảng từ 1,5 
đến 2,5 nên không có hiện tượng tự tương quan phần 
dư trong mô hình hồi quy. Kết quả phân tích ANOVA 
và kiểm định F cho thấy trị số thống kê có giá trị Sig 
đạt 0,000 do đó mô hình hồi quy tuyến tính là phù hợp 
với tệp dữ liệu và có thể sử dụng được. Kiểm định 
các giả thuyết nghiên cứu cho thấy tất cả các yếu tố 
đưa vào mô hình đều có mức ý nghĩa Sig. nhỏ hơn 
0,05, thể hiện rằng mô hình có ý nghĩa thống kê. Đồng 
thời, hệ số phóng đại phương sai (VIF) của các yếu tố 
độc lập đều nhỏ hơn 2 cho thấy không có hiện tượng 
đa cộng tuyến xảy ra giữa các yếu tố trong mô hình. 
Như vậy, các giả thuyết đặt ra đều được chấp thuận, 
phương trình hồi quy tuyến tính chuẩn hóa được xác 
định như sau:

YD = 0,381*CS - 0,359*YC + 0,346*TT - 
0,304*BM + 0,262*KN + 0,247*YT + ε

Kết quả hồi quy cho thấy tất cả các biến độc lập đều 
có tác động đến ý định mua sắm, bao gồm cả tác động 
cùng chiều và ngược chiều, phù hợp với cơ sở lý thuyết 
và các giả thuyết nghiên cứu đề xuất. Trong đó, chính 
sách bảo mật (CS) là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất 
và theo chiều hướng tích cực (β = 0,381), khẳng định 
vai trò then chốt của tính minh bạch và nghiêm ngặt 
trong chính sách bảo mật đối với ý định mua sắm trực 
tuyến của người tiêu dùng thế hệ Y. Sự tin tưởng về bảo 
mật dữ liệu (TT) cũng có tác động tích cực đáng kể (β 
= 0,346), cho thấy niềm tin là yếu tố trung gian quan 
trọng thúc đẩy hành vi mua sắm. Ngược lại, yêu cầu 
thông tin nhạy cảm (YC) có tác động tiêu cực mạnh 
đến ý định mua sắm (β = -0,359), phản ánh tâm lý e 
ngại của người tiêu dùng khi phải cung cấp quá nhiều 
thông tin cá nhân. Rủi ro về bảo mật dữ liệu (BM) cũng 
làm suy giảm ý định mua sắm (β = -0,304), phù hợp 
với các nghiên cứu trước về cảm nhận rủi ro trong môi 
trường trực tuyến. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát dữ 
liệu (KN) (β = 0,262) và yếu tố khách quan (YT) (β 
= 0,247) đều có tác động tích cực, cho thấy việc trao 
quyền kiểm soát thông tin cá nhân và xây dựng uy tín, 
hình ảnh của sàn thương mại điện tử góp phần gia tăng 
ý định mua sắm của người tiêu dùng.

5. Hàm ý quản trị
Một là, hoàn thiện và công khai minh bạch chính 

sách bảo mật dữ liệu, xây dựng chính sách bảo mật rõ 
ràng, dễ hiểu, công bố công khai và cập nhật thường 

xuyên. Nội dung chính sách cần làm rõ cách thức thu 
thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng 
thời thể hiện cam kết tuân thủ các quy định pháp luật 
về an toàn thông tin. 

Hai là, hạn chế yêu cầu cung cấp thông tin nhạy 
cảm trong quá trình giao dịch, các sàn thương mại điện 
tử cần rà soát và tối giản các trường thông tin bắt buộc, 
chỉ thu thập những dữ liệu thực sự cần thiết cho giao 
dịch. Đồng thời, cần đa dạng hóa các phương thức 
thanh toán an toàn như ví điện tử, trung gian thanh toán 
hoặc thanh toán một chạm.

Ba là, tăng cường xây dựng và củng cố niềm tin, 
đầu tư mạnh vào hệ thống an ninh mạng, áp dụng các 
công nghệ bảo mật hiện đại và thường xuyên truyền 
thông về các biện pháp bảo vệ dữ liệu đang được triển 
khai. 

Bốn là, chú trọng thiết kế giao diện thân thiện, hiển 
thị rõ các chứng chỉ bảo mật, cảnh báo an toàn và cơ 
chế xử lý sự cố dữ liệu. Khi xảy ra vấn đề liên quan đến 
an toàn thông tin, doanh nghiệp cần có phản hồi nhanh 
chóng và minh bạch để tránh làm suy giảm niềm tin 
của khách hàng.

Năm là, trao quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân cho 
người tiêu dùng, cho phép người dùng dễ dàng quản lý 
thông tin cá nhân như chỉnh sửa, ẩn, xóa hoặc giới hạn 
quyền truy cập dữ liệu. 

Sáu là, các sàn TMĐT cần chú trọng xây dựng 
hình ảnh thương hiệu đáng tin cậy, duy trì chất lượng 
dịch vụ ổn định và truyền thông rõ ràng về các tiêu 
chuẩn an toàn dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng đối 
với người tiêu dùng thế hệ Y nhóm khách hàng có xu 
hướng đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định 
mua sắm.
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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng 

hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, yêu cầu 
về minh bạch thông tin tài chính trở nên cấp thiết hơn 
bao giờ hết. Hoạt động kiểm toán độc lập được xem 
là công cụ quan trọng giúp nâng cao tính tin cậy của 
báo cáo tài chính, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, cổ 
đông và cơ quan quản lý nhà nước (Phạm Thị Hương, 
2019). Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, 
chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam 
vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, đặc biệt trong 
việc tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, duy trì điều 
kiện hành nghề và kiểm soát nội bộ của các doanh 
nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa.

Theo Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chất 
lượng dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Bộ Tài chính, 
13 doanh nghiệp kiểm toán đã được kiểm tra định 
kỳ, chia thành hai đợt theo các Quyết định số 1241/
QĐ-BTC ngày 31/5/2024, Quyết định số 1663/QĐ-
BTC ngày 19/7/2024 và Quyết định 2587/QĐ-BTC 
ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Cục 
Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán, 2025). Kết quả 
cho thấy phần lớn các doanh nghiệp được kiểm tra có 
quy mô nhỏ và vừa với số lượng kiểm toán viên hành 
nghề dao động từ 5 đến 22 người. Đáng chú ý, có tới 
7 doanh nghiệp có dưới 9 kiểm toán viên hành nghề, 
trong khi chỉ một doanh nghiệp được chấp thuận kiểm 
toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Điều này phản 
ánh thực tế rằng nguồn nhân lực kiểm toán tại Việt 
Nam vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến khả 
năng tổ chức hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ và 
duy trì năng lực hành nghề ổn định. Bên cạnh đó, kết 
quả kiểm tra cũng chỉ ra rằng mặc dù hầu hết các công 
ty đã xây dựng được quy trình kiểm soát chất lượng 
theo Chuẩn mực kiểm soát chất lượng Việt Nam 
(VSQC1), song việc triển khai thực tế vẫn còn nhiều 
bất cập. Những hạn chế không chỉ ảnh hưởng đến uy 
tín của doanh nghiệp kiểm toán mà còn tác động đến 
niềm tin của thị trường đối với dịch vụ kiểm toán độc 
lập. Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng và 
đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 
kiểm toán độc lập là yêu cầu cấp thiết, góp phần củng 
cố vai trò của kiểm toán trong hệ thống tài chính - kế 
toán quốc gia. 

2. Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ kiểm 
toán độc lập

2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ kiểm toán
Theo Luật Kiểm toán Độc lập 2025, hoạt động 

kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh 
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bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm 
toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh 
môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn 
chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Văn phòng 
Quốc Hội, 2025). Chất lượng dịch vụ kiểm toán độc 
lập được hiểu là mức độ tuân thủ chuẩn mực kiểm 
toán và mức độ đảm bảo khả năng phát hiện, báo cáo 
các sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính (Phạm Huy 
Hùng & Trần Mạnh Dũng, 2022).  

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch 
vụ kiểm toán

Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất lượng 
dịch vụ kiểm toán chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhóm 
yếu tố khác nhau, từ yếu tố nội tại của công ty kiểm 
toán đến yếu tố bên ngoài thuộc môi trường pháp lý 
và thị trường. Tiêu biểu, nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Bạch Tuyết và cộng sự (2025) đã xác định có 8 yếu tố 
ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo 
tài chính của các công ty kiểm toán độc lập tại TP. Hồ 
Chí Minh, bao gồm: Quy mô công ty kiểm toán, Kỹ 
năng kiểm toán viên, Chi phí và giá trị dịch vụ, Công 
nghệ, Quản lý rủi ro, Tuân thủ các chuẩn mực và pháp 
luật, Tính bảo mật và Tính độc lập. Nghiên cứu của 
Phạm Huy Hùng & Trần Mạnh Dũng (2022) chỉ ra 
rằng có 5 nhân tố chủ yếu có ảnh hưởng đến chất 
lượng kiểm toán báo cáo tài chính theo thứ tự giảm 
dần, gồm: Hệ thống pháp lý; Kiểm soát chất lượng từ 
bên ngoài; Sự cạnh tranh trên thị trường; Đặc điểm 
của khách hàng; Giá phí kiểm toán.

3. Thực trạng chất lượng dịch vụ kiểm toán độc 
lập tại Việt Nam

3.1. Thành tựu đạt được
Trong hơn ba thập kỷ phát triển, ngành kiểm toán 

độc lập Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi 
bật, góp phần nâng cao tính minh bạch của thông tin 
tài chính và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Theo 
VACPA (2025), cả nước hiện có 221 doanh nghiệp 
kiểm toán độc lập, gần 2.500 kiểm toán viên hành 
nghề và hơn 7.000 người có chứng chỉ kiểm toán 
viên, phản ánh quy mô ngày càng mở rộng và vai trò 
ngày càng quan trọng của nghề nghiệp này trong nền 
kinh tế.

Hệ thống pháp lý và chuẩn mực nghề nghiệp được 
hoàn thiện đồng bộ, đặc biệt với Luật Kiểm toán Độc 
lập (2011, sửa đổi 2025) và hệ thống Chuẩn mực Kiểm 
toán Việt Nam (VSA) được cập nhật theo Chuẩn mực 
Kiểm toán Quốc tế (ISA), góp phần chuẩn hóa quy 

trình hành nghề và nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm 
toán. Đội ngũ kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm 
toán không ngừng lớn mạnh. Nhiều kiểm toán viên đã 
đạt các chứng chỉ quốc tế như ACCA, CPA Australia, 
ICAEW, thể hiện xu hướng hội nhập sâu rộng. Các 
công ty kiểm toán trong nước như AASC, UHY, CPA 
Vietnam, RSM, Grant Thornton, cùng với các hãng 
quốc tế Big Four, đã tạo nên thị trường dịch vụ kiểm 
toán cạnh tranh, đa dạng và chuyên nghiệp hơn.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát chất 
lượng dịch vụ kiểm toán ngày càng được chú trọng 
và thực hiện thường xuyên. Theo Điều 28 Thông tư 
số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2024 của Bộ Tài 
chính, “Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng dịch 
vụ kiểm toán được công khai trong phạm vi doanh 
nghiệp kiểm toán được kiểm tra và được tổng hợp 
trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra. Báo cáo 
tổng hợp kết quả kiểm tra hằng năm sẽ được công 
bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức nghề nghiệp 
về kiểm toán”. Quy định này góp phần tăng cường 
tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các doanh 
nghiệp kiểm toán, đồng thời tạo cơ sở để xã hội giám 
sát chất lượng dịch vụ kiểm toán. 

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
và VACPA thường xuyên phối hợp kiểm tra định kỳ, 
nâng cao tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp. VACPA 
cũng tổ chức hàng chục khóa đào tạo, cập nhật kiến 
thức mỗi năm, giúp kiểm toán viên nắm bắt kịp thời 
quy định mới và nâng cao năng lực chuyên môn. Đặc 
biệt, ngành kiểm toán Việt Nam đã hội nhập mạnh mẽ 
với khu vực và thế giới. VACPA là thành viên chính 
thức của IFAC và CAPA, hợp tác với các tổ chức 
nghề nghiệp quốc tế để trao đổi chuyên môn và nâng 
cao trình độ hội viên (VACPA, 2025).

Năm 2024, Bộ Tài chính đã tổ chức kiểm tra chất 
lượng dịch vụ kiểm toán tại 13 doanh nghiệp kiểm 
toán, bao gồm 2 đợt kiểm tra định kỳ. Kết quả cho 
thấy, nhìn chung các doanh nghiệp kiểm toán đã tuân 
thủ tương đối đầy đủ các quy định pháp luật về kiểm 
toán độc lập, đặc biệt là các quy định liên quan đến 
đăng ký, duy trì điều kiện hành nghề của kiểm toán 
viên và điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của 
doanh nghiệp chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, 
Kiểm toán, 2025).

Nhìn chung, kiểm toán độc lập Việt Nam đã phát 
triển vững chắc cả về quy mô, chất lượng và hội nhập 
quốc tế, trở thành công cụ quan trọng giúp minh bạch 
hóa thông tin tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị 
doanh nghiệp và góp phần xây dựng môi trường kinh 
doanh lành mạnh, bền vững.
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3.2. Những hạn chế và thách thức trong chất 
lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Bên cạnh những thành tựu đạt được, chất lượng 
dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam vẫn còn tồn 
tại nhiều hạn chế và đối mặt với không ít thách thức, 
cả từ phía doanh nghiệp kiểm toán, đội ngũ kiểm 
toán viên và nhận thức xã hội. Những hạn chế này 
nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến 
uy tín nghề nghiệp, tính minh bạch của thị trường tài 
chính và tiến trình hội nhập quốc tế của ngành kiểm 
toán Việt Nam.

Thứ nhất, chất lượng dịch vụ kiểm toán giữa các 
doanh nghiệp chưa đồng đều. Kết quả kiểm tra chất 
lượng dịch vụ kiểm toán năm 2024 cho thấy trong 
tổng số 13 doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra, có 
4 doanh nghiệp bị đánh giá là không đạt yêu cầu về 
chất lượng dịch vụ kiểm toán, chiếm khoảng 30,8% 
tổng số doanh nghiệp được kiểm tra (Cục Quản lý, 
giám sát Kế toán, Kiểm toán, 2025). Điều này cho 
thấy, mặc dù phần lớn các doanh nghiệp kiểm toán đã 
đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về chất lượng dịch 
vụ, vẫn còn một bộ phận đáng kể doanh nghiệp chưa 
tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực nghề nghiệp và quy 
định pháp luật hiện hành. Tỷ lệ doanh nghiệp không 
đạt yêu cầu phản ánh những hạn chế tồn tại trong việc 
thiết kế và đặc biệt là vận hành hệ thống kiểm soát 
chất lượng cũng như trong quá trình thực hiện kiểm 
toán trên thực tế, từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc 
tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng dịch vụ 
kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

Thứ hai, hệ thống kiểm soát chất lượng tại nhiều 
doanh nghiệp kiểm toán còn mang tính hình thức. 
Mặc dù phần lớn doanh nghiệp đã xây dựng các 
chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng theo quy 
định, song việc triển khai và giám sát thực hiện chưa 
hiệu quả. Nhiều nội dung chưa được tuân thủ đầy đủ 
trong thực tế, dẫn đến khoảng cách đáng kể giữa khâu 
“thiết kế” và khâu “vận hành” hệ thống kiểm soát chất 
lượng, làm suy giảm chất lượng và độ tin cậy của ý 
kiến kiểm toán.

Thứ ba, chất lượng hồ sơ và bằng chứng kiểm toán 
chưa đáp ứng yêu cầu ở một số cuộc kiểm toán. Một 
số hồ sơ kiểm toán chưa được lập một cách khoa học, 
thiếu tham chiếu chéo, thiếu đầy đủ các cấp soát xét 
theo quy định, đặc biệt là soát xét của cấp quản lý cao 
nhất phụ trách cuộc kiểm toán. Điều này không chỉ 
làm giảm giá trị pháp lý của hồ sơ kiểm toán mà còn 
ảnh hưởng đến mức độ đảm bảo hợp lý của báo cáo 
kiểm toán được phát hành.

Thứ tư, việc tuân thủ các quy định pháp luật và 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp chưa nghiêm. Một 

số doanh nghiệp kiểm toán còn chậm thực hiện nghĩa 
vụ báo cáo, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan 
đến điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, chưa 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm trách nhiệm nghề 
nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề. Bên cạnh đó, 
vẫn còn tồn tại các vi phạm liên quan đến nguyên tắc 
độc lập, như việc kiểm toán viên ký báo cáo kiểm 
toán cho cùng một đơn vị trong nhiều năm liên tiếp 
vượt quá giới hạn cho phép.

Thứ năm, năng lực và quy mô của nhiều doanh 
nghiệp kiểm toán còn hạn chế. Phần lớn các doanh 
nghiệp được kiểm tra có quy mô nhỏ và vừa, số lượng 
kiểm toán viên hành nghề không lớn, gây khó khăn 
trong việc tổ chức hệ thống kiểm soát chất lượng nội 
bộ, bố trí luân phiên kiểm toán viên ký báo cáo kiểm 
toán và phân công nhân sự soát xét độc lập. Điều này 
làm gia tăng rủi ro về chất lượng dịch vụ, đặc biệt 
trong bối cảnh khối lượng và mức độ phức tạp của các 
cuộc kiểm toán ngày càng tăng.

Cuối cùng, nhận thức của một bộ phận doanh 
nghiệp được kiểm toán và xã hội về vai trò của kiểm 
toán độc lập còn hạn chế. Áp lực về chi phí và thời 
gian kiểm toán khiến một số doanh nghiệp chưa thực 
sự coi trọng chất lượng dịch vụ kiểm toán, vô hình 
trung tạo ra sức ép đối với doanh nghiệp kiểm toán 
và kiểm toán viên trong việc rút ngắn quy trình, làm 
giảm độ sâu của các thủ tục kiểm toán.

4. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm 
toán độc lập tại Việt Nam

Trước những hạn chế và thách thức đã được chỉ 
ra, việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc 
lập tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm 
tính minh bạch của thông tin tài chính, tăng cường 
niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời khẳng định vị thế 
của nghề kiểm toán trong tiến trình hội nhập quốc tế. 
Để đạt được mục tiêu đó, cần triển khai đồng bộ các 
nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng và năng lực 
chuyên môn của đội ngũ kiểm toán viên.

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt 
quyết định chất lượng dịch vụ kiểm toán. Các doanh 
nghiệp kiểm toán cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 
và cập nhật kiến thức chuyên môn cho kiểm toán viên 
theo hướng tiếp cận quốc tế, gắn với thực tiễn nghề 
nghiệp tại Việt Nam. Các chương trình đào tạo cần 
tập trung vào việc nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu, 
đánh giá rủi ro, phát hiện gian lận, tư duy phản biện 
và ứng dụng công nghệ trong kiểm toán. Đồng thời, 
khuyến khích kiểm toán viên tham gia các chương 
trình đào tạo và thi lấy chứng chỉ nghề nghiệp quốc 
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tế như ACCA, CPA Australia, ICAEW để từng bước 
hội nhập với chuẩn mực toàn cầu. Ngoài ra, các doanh 
nghiệp kiểm toán nên xây dựng chính sách đãi ngộ, 
lộ trình nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, tạo điều kiện giữ chân nhân sự có năng lực, 
tránh tình trạng “chảy máu chất xám” sang các công 
ty nước ngoài hoặc doanh nghiệp lớn.

Thứ hai, thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa 
các doanh nghiệp kiểm toán.

Để giảm sự phân hóa trong ngành, cần khuyến 
khích các doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa liên 
kết, hợp tác hoặc sáp nhập để tăng quy mô, chia sẻ 
nguồn lực, nhân sự và công nghệ. Các doanh nghiệp 
nhỏ có thể học hỏi mô hình quản trị, quy trình kiểm 
toán và hệ thống kiểm soát chất lượng từ các công ty 
lớn, đồng thời từng bước nâng cấp năng lực quản trị 
nội bộ. Bên cạnh đó, cần xây dựng chính sách phát 
triển thị trường kiểm toán lành mạnh, hạn chế tình 
trạng cạnh tranh bằng cách hạ giá dịch vụ. Việc xác 
định mức phí kiểm toán hợp lý nên dựa trên quy mô, 
mức độ phức tạp và rủi ro của khách hàng, qua đó bảo 
đảm đủ nguồn lực để duy trì chất lượng kiểm toán.

Thứ ba, tăng cường tuân thủ chuẩn mực nghề 
nghiệp và hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng 
nội bộ.

Mỗi doanh nghiệp kiểm toán cần thiết lập và vận 
hành hiệu quả hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ 
theo Chuẩn mực VSQC 1, đảm bảo quá trình kiểm 
toán được thực hiện đúng quy trình, có sự rà soát 
độc lập (Engagement Quality Review) trước khi phát 
hành báo cáo kiểm toán. Bên cạnh đó, các doanh 
nghiệp cần tổ chức kiểm tra chéo nội bộ định kỳ, đánh 
giá tuân thủ chuẩn mực, đồng thời học hỏi các sai sót 
được phát hiện qua các kỳ kiểm tra của Bộ Tài chính 
và VACPA. Việc phổ biến, chia sẻ kết quả kiểm soát 
chất lượng và các ví dụ điển hình tốt cũng sẽ giúp lan 
tỏa tinh thần tuân thủ và nâng cao ý thức nghề nghiệp 
trong toàn ngành.

Thứ tư, củng cố tính độc lập và đạo đức nghề 
nghiệp của kiểm toán viên.

Độc lập là linh hồn của nghề kiểm toán. Các 
doanh nghiệp kiểm toán cần xây dựng cơ chế giám 
sát nội bộ về đạo đức nghề nghiệp, quy định rõ ràng 
việc không được kiêm nhiệm dịch vụ tư vấn hoặc kế 
toán cho cùng một khách hàng trong thời gian kiểm 
toán. Cần áp dụng cơ chế luân chuyển kiểm toán viên 
phụ trách sau một số năm liên tiếp để hạn chế quan 
hệ thân quen với khách hàng, đảm bảo khách quan 
trong đánh giá. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, 
đào tạo về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (IESBA 

Code), giúp kiểm toán viên hiểu rõ trách nhiệm xã hội 
và tầm quan trọng của sự trung thực, khách quan, độc 
lập trong hành nghề.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và 
chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán.

Đây là xu hướng tất yếu để nâng cao năng suất 
và chất lượng dịch vụ. Các doanh nghiệp kiểm toán 
cần đầu tư vào phần mềm kiểm toán chuyên dụng, 
công cụ phân tích dữ liệu (data analytics), trí tuệ nhân 
tạo (AI) và nền tảng quản lý hồ sơ điện tử nhằm tự 
động hóa quy trình thu thập, xử lý và phân tích thông 
tin. Việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp kiểm toán viên 
phát hiện bất thường trong dữ liệu tài chính nhanh 
hơn, giảm sai sót thủ công và tập trung vào các vấn đề 
mang tính chuyên sâu.

Kết luận: Ngành kiểm toán độc lập Việt Nam đã 
trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, trở 
thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống kinh tế 
- tài chính quốc gia. Với việc hoàn thiện khung pháp 
lý, mở rộng quy mô doanh nghiệp kiểm toán, nâng 
cao trình độ đội ngũ kiểm toán viên và từng bước hội 
nhập quốc tế, kiểm toán độc lập đã góp phần tích cực 
vào việc minh bạch hóa thông tin tài chính, nâng cao 
hiệu quả quản trị doanh nghiệp và củng cố niềm tin 
của nhà đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu 
đạt được, chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại 
Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Do đó, để 
nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập trong 
giai đoạn tới, Việt Nam cần tập trung phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao, tăng cường tuân thủ chuẩn 
mực nghề nghiệp và đạo đức hành nghề, đầu tư mạnh 
mẽ vào công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời nâng 
cao năng lực quản trị, kiểm soát chất lượng nội bộ 
của các doanh nghiệp kiểm toán. Với định hướng phát 
triển đúng đắn, sự đồng hành của các tổ chức nghề 
nghiệp và nỗ lực của đội ngũ kiểm toán viên, ngành 
kiểm toán độc lập Việt Nam hoàn toàn có khả năng 
phát triển bền vững, chuyên nghiệp và tiệm cận chuẩn 
mực quốc tế, góp phần xây dựng một môi trường tài 
chính - kế toán minh bạch, tin cậy và hiệu quả trong 
tiến trình phát triển kinh tế đất nước.
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Tổng quan nghiên cứu
Tự động hóa quy trình robot RPA (Robotic 

Process Automation) đang nổi lên như một công 
nghệ chủ chốt trong đổi mới hoạt động kế toán - 
kiểm toán, đặc biệt nhờ khả năng tự động hóa các 
quy trình lặp lại và dựa trên quy tắc. Các nghiên cứu 
gần đây khẳng định rằng RPA giúp cải thiện đáng kể 
hiệu quả vận hành, độ chính xác và khả năng tuân 
thủ trong các quy trình nghiệp vụ. Ayinla, Atadoga 
và Ike (2024) chỉ ra rằng RPA không chỉ tăng tốc độ 
xử lý mà còn cho phép kế toán - kiểm toán chuyển 
sang các hoạt động phân tích và mang tính chiến 
lược. Cùng quan điểm này, Oyeniyi et al. (2024) 
nhấn mạnh rằng việc triển khai RPA giúp tăng hiệu 
suất và độ tin cậy của dữ liệu, đồng thời khẳng định 
vai trò kế toán - kiểm toán đang chuyển dần theo 
hướng tư vấn trong bối cảnh tự động hóa mở rộng.

Ở góc độ đổi mới mang tính đột phá, Mookerjee 
(2021) cho thấy RPA có khả năng thay thế một phần 
đáng kể các vị trí đầu vào của kế toán - kiểm toán, 
dẫn đến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cấu trúc 
công việc. Nhận định này được củng cố bởi Boydaş 
Hazar và Toplu (2023), khi xem RPA như một “công 
nhân ảo” giúp tăng hiệu quả chi phí và tạo điều kiện 
để kế toán - kiểm toán tham gia sâu hơn vào các hoạt 
động chiến lược.

Trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán và kiểm toán 
chuyên nghiệp, RPA được ghi nhận không chỉ nâng 
cao chất lượng dịch vụ mà còn củng cố uy tín nghề 
nghiệp. Lacurezeanu, Tiron-Tudor và Bresfelean 
(2020) khẳng định rằng RPA giúp hợp lý hóa các 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA (RPA) 
TRONG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

TS. Nguyễn Thị Lan Anh*

* Trường Đại học kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên; email: lananhketoantn@tueba.edu.vn 

The process of digital transformation is 
fundamentally reshaping the operating environment 
of the accounting and auditing profession. Automation 
technologies, particularly Robotic Process Automation 
(RPA), are becoming a key technology in the digital 
transformation of the accounting–auditing field, 
strongly influencing the way professional tasks are 
performed, such as invoice processing, data entry, data 
reconciliation, the preparation of financial statements, 
and information technology (IT) auditing. As a result, 
efficiency, accuracy, and transparency of information 
are significantly enhanced. This development 
affects enterprises and simultaneously poses urgent 
requirements for the education and training system. 
However, the integration of RPA into accounting and 
auditing education at universities still faces many 
difficulties due to limitations in resources, technological 
infrastructure, and the digital competencies of both 
instructors and learners. This paper analyzes the 
opportunities and challenges of applying RPA in 
accounting and auditing education and, on that basis, 
proposes requirements for instructors and learners to 
meet the transformation of the accounting and auditing 
profession in the era of automation.

• Key words: robotic process automation (RPA); 
accounting and auditing education; automation; 
digital transformation; opportunities, barriers, and 
requirements for RPA application.

Quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản môi trường hoạt động của nghề kế toán - kiểm toán. Các 
công nghệ tự động hóa, đặc biệt là Robotic Process Automation (RPA) đang trở thành công nghệ quan trọng 
trong chuyển đổi số lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tác động mạnh mẽ đến cách thức thực hiện nghiệp vụ: xử 
lý hóa đơn, nhập liệu, đối chiếu số liệu và lập báo cáo tài chính, kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT)… qua 
đó nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính minh bạch của thông tin. Sự phát triển này tác động đến doanh 
nghiệp và đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống đào tạo. Việc tích hợp công nghệ RPA vào đào tạo kế 
toán - kiểm toán tại các trường đại học vẫn còn gặp nhiều khó khăn do những hạn chế về nguồn lực, hạ tầng 
công nghệ đến năng lực số của người dạy và người học. Bài viết phân tích các cơ hội và thách thức khi ứng 
dụng RPA trong đào tạo kế toán - kiểm toán, từ đó đề xuất các yêu cầu đối với người dạy và người học để 
đáp ứng sự chuyển dịch của nghề kế toán - kiểm toán trong kỷ nguyên tự động hóa.

• Từ khóa: robotic process automation (RPA); đào tạo kế toán - kiểm toán; tự động hóa; chuyển đổi số; cơ hội, rào 
cản, yêu cầu ứng dụng RPA.
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quy trình nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực và 
nâng cao độ tin cậy của thông tin tài chính. Ở phạm 
vi toàn cầu, Cecília và Rosita (2024) cung cấp bằng 
chứng định lượng cho thấy mức độ chấp nhận RPA 
có mối tương quan mạnh với hiệu quả hoạt động của 
dịch vụ kế toán - kiểm toán quốc tế.

Tuy nhiên, theo Ayinla et al., 2024; Oyeniyi et 
al., 2024, việc triển khai RPA vẫn đối mặt với các 
thách thức đáng kể, bao gồm vấn đề tích hợp hệ 
thống, thích ứng lực lượng lao động và quản trị đạo 
đức, Tiron-Tudor et al. (2023) cũng nhấn mạnh sự 
thiếu hụt các nghiên cứu học thuật về triển khai thực 
tiễn RPA trong các công ty kế toán - kiểm toán - 
kiểm toán, cho thấy khoảng trống trong hiểu biết về 
cách tích hợp công nghệ này một cách tối ưu. Bên 
cạnh đó, nghiên cứu của Hiremath và Tailor (2023) 
cho thấy RPA vừa mang lại cơ hội cải thiện hiệu 
quả và giảm công việc lặp lại, vừa đặt ra yêu cầu 
nâng cao năng lực công nghệ cho lực lượng kế toán 
- kiểm toán.

Các nghiên cứu hiện hành đều cho rằng RPA là 
động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới và hiện đại 
hóa hoạt động kế toán - kiểm toán - kiểm toán. Công 
nghệ này không chỉ cải thiện hiệu quả và chất lượng 
dịch vụ mà còn tái định hình vai trò kế toán - kiểm 
toán theo hướng chiến lược hơn. Tuy nhiên, để phát 
huy tối đa tiềm năng, các tổ chức cần chú trọng quản 
trị triển khai, xây dựng khung tích hợp phù hợp và 
phát triển năng lực công nghệ cho đội ngũ kế toán 
- kiểm toán.

Ứng dụng RPA trong kế toán - kiểm toán: 
Khái niệm và minh họa

RPA (Robotic Process Automation) là một giải 
pháp phần mềm sử dụng các “nhân viên ảo” (robot) 
để mô phỏng các quy trình dựa trên quy tắc, mang 
tính lặp lại trên nhiều hệ thống khác nhau. RPA chỉ 
đòi hỏi mức độ phán đoán thấp của con người và có 
khả năng hoạt động liên tục 24/7.

Ứng dụng của công nghệ RPA trong kế toán - 
kiểm toán đang ngày càng trở nên phổ biến và có 
ảnh hưởng lớn đến cách thức thực hiện các nghiệp 
vụ kế toán - kiểm toán. RPA tương tác với các hệ 
thống hiện có thông qua một môi trường máy tính 
ảo, sử dụng thông tin đăng nhập riêng, qua đó đảm 
bảo đầy đủ dấu vết kế toán - kiểm toán. Mô phỏng 
về RPA được thể hiện theo sơ đồ 1.

Trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tự động hóa 
RPA không chỉ giúp giảm thiểu sai sót do con người 
gây ra mà còn nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm 
thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp. Điển hình 

về ứng dụng RPA trong kế toán - kiểm toán bao gồm 
xử lý hóa đơn, nhập dữ liệu tự động, và các tác vụ 
liên quan đến quản lý tài chính, giúp các nhân viên 
kế toán - kiểm toán tập trung vào các công việc có 
tính chiến lược hơn. Ngoài ra, các giải pháp tự động 
hóa còn giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm 
thiểu các sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu, từ đó 
nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của các báo cáo 
tài chính. Bài viết minh họa về ứng dụng công nghệ 
RPA trong kế toán thông qua việc xử lý hóa đơn (Sơ 
đồ 2) và ứng dụng RPA trong kiểm toán CNTT (sơ 
đồ 3).

Sơ đồ 1: Sơ đồ mô phỏng về công nghệ RPA

Nguồn: Deloitte Vietnam Audit Company Limited

Sơ đồ 2: Sơ đồ xử lý hóa đơn kế toán khi ứng 
dụng RPA

 

Thu thập  
hóa đơn 

Được lập trình 
để phát hiện  

email mới hoặc 
từ khóa 

Nhận diện dữ liệu: 
Số hóa đơn, mã nhà 
cung cấp, ngày hóa 
đơn, Tổng số tiền 

Dán dữ liệu vào 
đúng trường 

thông tin 

Kiểm tra  
phát hiện lỗi 

trước khi ghi nhận 
vào hệ thống 

Trích xuất  
dữ liệu 

Nhập dữ liệu Kiểm tra 
và ghi nhận 

Hóa đơn  
được xử lý 

Nguồn: Deloitte Vietnam Audit Company Limited và tổng hợp của tác giả

Sơ đồ 3: Sơ đồ kiểm toán CNTT khi ứng dụng RPA
 

Môi trường sử dụng CNTT 

Hệ thống ERP (SAP/Oracles) 

Kiểm soát đảm bảo quyền truy cập 

Di chuyển hệ thống 

Đảm bảo tính bảo toàn dữ liệu 

Thu thập bằng chứng  

Kiểm toán thu thập bằng chứng  
kiểm toán dựa vào hệ thống CNTT 

Tuân thủ quy định 
Tuân thủ quy định                 

của ngân hàng, bảo hiểm 

 

Kiểm toán CNTT 
tổng thể 

Kiểm toán ứng 
dụng CNTT 

Kiểm toán an ninh 
mạng 

Kiểm toán hệ 
thống đám mây 

Kiểm toán 
tuân thủ 

Nguồn: Deloitte Vietnam Audit Company Limited và tổng hợp của tác giả

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, 
việc áp dụng tự động hóa trong kế toán - kiểm toán 
còn giúp các doanh nghiệp thích nghi nhanh hơn với 
các tiêu chuẩn và quy định mới, đồng thời nâng cao 
khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tự động 
hóa trong kế toán - kiểm toán không chỉ là một xu 
hướng công nghệ mà còn là một yếu tố chiến lược 
giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động 
và quản lý tài chính một cách tối ưu hơn. Tự động 
hóa, đặc biệt là qua các công nghệ như RPA, đang 
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thay đổi cách thức thực hiện các nghiệp vụ kế toán 
- kiểm toán, giúp nâng cao năng suất, chính xác và 
khả năng thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao 
của môi trường kinh doanh hiện đại.

Cơ hội khi ứng dụng RPA trong kế toán - 
kiểm toán

Tự động hóa quy trình robot (RPA) mang lại lợi 
ích đáng kể trong đào tạo kế toán - kiểm toán bằng 
cách tự động hóa các nhiệm vụ thông thường, do 
đó nâng cao hiệu quả và độ chính xác. Công nghệ 
này cho phép các chuyên gia kế toán - kiểm toán tập 
trung vào các vai trò chiến lược hơn, cải thiện sự hài 
lòng trong công việc và sự di chuyển nghề nghiệp. 
Việc tích hợp RPA trong đào tạo kế toán - kiểm toán 
chuẩn bị cho kế toán - kiểm toán tương lai cho một 
môi trường số hóa, trang bị cho họ các kỹ năng cần 
thiết để tận dụng các công cụ tự động hóa một cách 
hiệu quả. Một số lợi ích cụ thể của việc sử dụng RPA 
trong đào tạo kế toán - kiểm toán:

- Cải thiện đáng kể tốc độ và độ chính xác của 
các nhiệm vụ kế toán - kiểm toán: Công nghệ RPA 
giúp giảm sai sót trong các công việc lặp đi lặp lại 
nhờ cơ chế vận hành tự động, qua đó nâng cao chất 
lượng xử lý dữ liệu tài chính. Việc ứng dụng RPA 
có thể tăng hiệu suất xử lý từ 70-80% và giảm khối 
lượng công việc thủ công lên đến 70%. 

RPA không chỉ tăng chính xác mà còn đảm bảo 
tuân thủ tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng lập 
báo cáo và kiểm soát nội bộ. Điều này đặc biệt quan 
trọng trong đào tạo kế toán - kiểm toán, khi người 
học cần tiếp cận các quy trình chuẩn xác, minh bạch 
để hình thành tư duy nghề nghiệp đúng đắn.

- Tăng cường năng lực số và kỹ năng phân tích 
cho người học kế toán - kiểm toán: Một lợi ích trọng 
yếu của RPA trong đào tạo là giúp người học phát 
triển các kỹ năng số - một năng lực cốt lõi của kế toán 
- kiểm toán hiện đại. Ứng dụng RPA giúp người học 
thích nghi nhanh với công nghệ mới và nâng cao 
hiệu quả công việc. Khi các công việc kế toán - kiểm 
toán được tự động hóa, người học có nhiều thời gian 
hơn để tập trung vào các vai trò mang tính phân tích, 
chiến lược và đánh giá - những kỹ năng quan trọng 
để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp tương lai.

- Tăng năng suất học tập và sự hài lòng trong 
công việc tương lai: Ứng dụng RPA giúp cải thiện 
năng suất doanh nghiệp và nâng cao sự hài lòng 
trong công việc, nhờ giảm tải các nhiệm vụ lặp lại 
và tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào công 
việc có giá trị cao hơn. Điều này có ý nghĩa quan 
trọng trong đào tạo kế toán - kiểm toán: người 

học sẽ hiểu rõ vai trò chiến lược của nghề kế toán 
- kiểm toán hiện đại thay vì chỉ tập trung vào tác 
vụ ghi chép truyền thống. Việc sớm tiếp cận RPA 
giúp người học nâng cao khả năng thăng tiến nghề 
nghiệp, đồng thời tạo động lực học tập nhờ nhận 
thức rõ tiềm năng phát triển nghề nghiệp trong môi 
trường tự động hóa.

- Hỗ trợ tuân thủ, kiểm soát nội bộ và nâng cao 
tính minh bạch: RPA giúp nâng cao hiệu quả quản 
lý kế toán - kiểm toán. Những kết quả này cũng có 
giá trị đối với đào tạo kế toán - kiểm toán, khi người 
học cần hiểu sâu về các cơ chế kiểm soát, đối chiếu 
và tuân thủ chuẩn mực. RPA giúp mô phỏng các quy 
trình kiểm soát nội bộ, tạo điều kiện để người học 
trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, từ đó củng 
cố hiểu biết về các yêu cầu pháp lý, tính minh bạch 
và trách nhiệm nghề nghiệp.

- Tạo lợi thế cạnh tranh cho cơ sở đào tạo và 
nâng cao chất lượng chương trình học: RPA không 
chỉ mang lại lợi ích cho người học mà còn giúp các 
trường đại học nâng cao năng lực cạnh tranh thông 
qua đổi mới chương trình đào tạo. Việc tích hợp 
RPA cho phép xây dựng mô hình phòng tự động 
hóa, triển khai học liệu mô phỏng theo quy trình 
thực tế và tăng cường liên kết doanh nghiệp. RPA và 
kỹ năng số là điều kiện tiên quyết để kế toán - kiểm 
toán thích nghi với chuyển đổi số, do đó các cơ sở 
giáo dục áp dụng công nghệ này sẽ có lợi thế rõ rệt 
trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Đa dạng hóa phương pháp giảng dạy và cập 
nhật CTĐT theo chuẩn quốc tế: Sự phát triển của 
công nghệ giúp người dạy kết hợp nhiều phương 
pháp mới như blended learning, project-based 
learning, virtual simulation… góp phần tăng tính 
tương tác và khả năng tự học của người học. Công 
nghệ số thúc đẩy các trường áp dụng khung năng 
lực kế toán - kiểm toán quốc tế (IFAC, AAA), từ đó 
nâng cao chất lượng chương trình, chuẩn hóa đầu ra 
và tăng cạnh tranh trong giáo dục đại học.

- Học tập trải nghiệm, mở rộng hợp tác với 
doanh nghiệp: Việc tích hợp công nghệ số cho 
phép các trường đại học triển khai các phòng thực 
hành mô phỏng quy trình kế toán - kiểm toán, giúp 
người học tiếp cận các tình huống thực tế trong môi 
trường gần với doanh nghiệp. Điều này nâng cao 
năng lực thực hành, tư duy quy trình và khả năng 
vận dụng phần mềm chuyên dụng. Chuyển đổi số 
trong kế toán - kiểm toán tạo điều kiện để trường đại 
học tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong việc 
cung cấp dữ liệu, phần mềm, dự án thực tế và thực 
tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Sự hỗ trợ 
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từ doanh nghiệp giúp chương trình đào tạo linh hoạt 
và gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Rào cản khi ứng dụng RPA trong kế toán - 
kiểm toán

Mặc dù RPA đang mở ra nhiều cơ hội cải tiến 
cho lĩnh vực kế toán - kiểm toán. Tuy nhiên, việc 
tích hợp công nghệ này vào hệ thống giáo dục đại 
học vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản đáng kể. 
Việc nhận diện rõ các rào cản này là cơ sở quan 
trọng để xây dựng các chiến lược phù hợp, giúp các 
cơ sở giáo dục vượt qua thách thức và thúc đẩy tích 
hợp RPA hiệu quả vào đào tạo kế toán - kiểm toán, 
đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối 
cảnh chuyển đổi số.Những thách thức này chủ yếu 
đến từ các khía cạnh thể chế, tài chính, con người và 
chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

- Rào cản về cơ chế và tài chính: Một trong 
những rào cản lớn nhất đối với việc ứng dụng RPA 
trong các trường đại học là hạn chế về nguồn lực tài 
chính. Các trường, đặc biệt là các cơ sở giáo dục có 
quy mô vừa và nhỏ, thường không đủ ngân sách để 
đầu tư vào công nghệ RPA, hệ thống máy móc, phần 
mềm bản quyền và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật. 

Cùng với đó, thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ và 
hỗ trợ kỹ thuật cũng là trở ngại quan trọng. Hạn chế 
này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tích hợp 
công nghệ, mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng 
giảng dạy và thực hành của người học.

- Thiếu nhân lực có kỹ năng phù hợp: Việc triển 
khai RPA đòi hỏi đội ngũ người dạy, cán bộ kỹ thuật 
và người học phải có kiến thức về tự động hóa, quy 
trình nghiệp vụ và kỹ năng số nâng cao. Tuy nhiên, 
thiếu nhân lực được đào tạo bài bản là một trong 
những rào cản lớn nhất hiện nay. 

Từ góc độ người học, nhiều trường đại học chưa 
có chương trình đào tạo đầy đủ về công nghệ số và 
tự động hóa, dẫn đến việc người học không có đủ 
nền tảng để tiếp cận RPA hiệu quả. Điều này cho 
thấy đào tạo kỹ năng số hiện vẫn chưa đáp ứng được 
nhu cầu của thị trường lao động kế toán - kiểm toán.

- Rào cản về chương trình đào tạo và năng lực đổi 
mới của người dạy: Việc tích hợp RPA vào chương 
trình đào tạo đòi hỏi sự điều chỉnh nội dung, phương 
pháp giảng dạy và tài liệu học tập. Tuy nhiên, nhiều 
chương trình kế toán - kiểm toán hiện nay vẫn chú 
trọng vào các kỹ năng truyền thống, chưa cập nhật 
các năng lực công nghệ số như phân tích dữ liệu, tự 
động hóa và quản lý quy trình.

Ngoài ra, sự do dự, ngại đổi mới công nghệ, lo 
ngại về sự phức tạp của công nghệ, thiếu kiến thức 

nền tảng hoặc thiếu tự tin trong sử dụng cũng là một 
rào cản đáng kể. Thái độ này ảnh hưởng trực tiếp 
đến tốc độ triển khai RPA trong giáo dục.

- Thiếu hỗ trợ từ các tổ chức chuyên môn: vai 
trò của các tổ chức nghề nghiệp cũng có tác động 
đến hoạt động đào tạo kế toán - kiểm toán, thiếu sự 
hỗ trợ, hướng dẫn hoặc định hướng từ các hiệp hội 
nghề nghiệp có thể làm giảm động lực và khả năng 
triển khai công nghệ mới trong lĩnh vực kế toán - 
kiểm toán. Do đó, việc áp dụng RPA không chỉ phụ 
thuộc vào nội lực của các trường đại học mà còn cần 
sự đồng hành của các tổ chức nghề nghiệp, cơ quan 
quản lý và cộng đồng chuyên môn.

- Vấn đề bảo mật dữ liệu trong môi trường học 
tập số: Việc sử dụng các hệ thống mô phỏng, dữ liệu 
thực tế và nền tảng đám mây trong đào tạo có thể 
gây lo ngại về an toàn thông tin. Các trường thiếu 
cơ chế bảo mật, quy trình quản lý dữ liệu và tiêu 
chuẩn an ninh phù hợp có thể đối mặt với rủi ro rò 
rỉ dữ liệu.

Yêu cầu đối với người dạy và người học trong 
đào tạo kế toán - kiểm toán

Yêu cầu đối với người dạy:
Việc tích hợp Robotic Process Automation 

(RPA) vào đào tạo kế toán - kiểm toán đặt ra những 
yêu cầu mới đối với đội ngũ người dạy, không chỉ ở 
năng lực chuyên môn kế toán - kiểm toán mà còn ở 
năng lực công nghệ và phương pháp sư phạm trong 
bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học:

Thứ nhất, người dạy cần chủ động đổi mới và 
phát triển chương trình đào tạo theo hướng tích hợp 
RPA như một cấu phần nội dung chính thức trong 
học phần kế toán - kiểm toán. Điều này bao gồm 
việc thiết kế các học phần hoặc mô-đun liên quan 
đến tự động hóa quy trình kế toán - kiểm toán, kết 
hợp giữa kiến thức lý thuyết về RPA và các tình 
huống ứng dụng thực tiễn trong doanh nghiệp. Các 
nghiên cứu cho thấy, việc điều chỉnh chương trình 
giảng dạy theo hướng gắn với công nghệ tự động 
hóa là điều kiện tiên quyết để đào tạo nguồn nhân 
lực kế toán - kiểm toán đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp 
trong kỷ nguyên số.

Thứ hai, yêu cầu về phát triển năng lực nghề 
nghiệp liên tục đối với người dạy ngày càng trở nên 
quan trọng. Người dạy cần thường xuyên cập nhật 
kiến thức và kỹ năng liên quan đến RPA, các công 
cụ tự động hóa (như UiPath, Blue Prism), cũng như 
xu hướng chuyển đổi từ RPA sang các hệ thống tự 
động thông minh hơn. Việc tham gia các chương 
trình bồi dưỡng, hội thảo chuyên môn và nghiên cứu 
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ứng dụng RPA trong giáo dục giúp người dạy duy trì 
năng lực giảng dạy phù hợp với sự phát triển nhanh 
chóng của công nghệ.

Thứ ba, người dạy cần có khả năng vận dụng 
RPA trong chính hoạt động giảng dạy và quản lý 
đào tạo. RPA không chỉ là đối tượng giảng dạy mà 
còn là công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả công việc 
của người dạy, như tự động hóa chấm điểm, xử lý 
dữ liệu học tập hoặc quản lý lớp học. Việc sử dụng 
RPA trong hoạt động chuyên môn giúp người dạy 
tập trung nhiều hơn vào các nhiệm vụ mang tính học 
thuật và sáng tạo, đồng thời làm mẫu cho người học 
về cách ứng dụng công nghệ trong thực tiễn nghề 
nghiệp.

Thứ tư, người dạy cần đóng vai trò định hướng 
và kết nối nghiên cứu - thực tiễn, thông qua việc 
xây dựng các nghiên cứu tình huống, bài tập thực 
hành và dự án ứng dụng RPA trong bối cảnh doanh 
nghiệp kế toán - kiểm toán - kiểm toán. Sự phối hợp 
nghiên cứu giữa người dạy và người học được xem 
là yếu tố quan trọng giúp giải quyết các vấn đề mới 
nảy sinh trong kế toán - kiểm toán tự động và phân 
tích dữ liệu.

Yêu cầu đối với người học:
Bên cạnh người dạy, người học cũng phải đáp 

ứng những yêu cầu mới để thích nghi với môi 
trường đào tạo kế toán - kiểm toán dựa trên công 
nghệ tự động hóa:

Thứ nhất, người học cần được trang bị và phát 
triển năng lực kỹ thuật số, đặc biệt là kỹ năng sử 
dụng các công cụ RPA trong các quy trình kế toán - 
kiểm toán cơ bản như xử lý chứng từ, nhập liệu, đối 
chiếu số liệu và lập báo cáo. Các nghiên cứu chỉ ra 
rằng kỹ năng số và khả năng làm việc với công nghệ 
tự động hóa là nền tảng để kế toán - kiểm toán viên 
tương lai duy trì vai trò chuyên môn trong bối cảnh 
số hóa mạnh mẽ.

Thứ hai, người học cần phát triển các kỹ năng 
mềm và năng lực thích ứng, bao gồm kỹ năng giao 
tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện và tổ chức 
công việc. Trong môi trường kế toán - kiểm toán 
ứng dụng RPA, người học không chỉ tương tác với 
dữ liệu và hệ thống công nghệ mà còn phải phối hợp 
hiệu quả với các bên liên quan để thiết kế, vận hành 
và giám sát các quy trình tự động hóa.

Thứ ba, thái độ học tập và niềm tin vào năng lực 
bản thân trong việc sử dụng công nghệ là yếu tố có 
ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp cận RPA của người 
học. Việc hình thành nhận thức tích cực, sự sẵn sàng 
thay đổi và khả năng tự học công nghệ mới giúp 

người học vượt qua tâm lý e ngại trước tự động hóa, 
đồng thời khai thác RPA như một công cụ hỗ trợ 
nâng cao giá trị nghề nghiệp thay vì mối đe dọa thay 
thế lao động.

Thứ tư, người học cần được định hướng học tập 
linh hoạt và gắn với nhu cầu nghề nghiệp, thông qua 
việc lựa chọn các học phần, chương trình đào tạo 
hoặc chứng chỉ liên quan đến RPA và phân tích dữ 
liệu. Các chương trình đào tạo linh hoạt giúp người 
học cá nhân hóa lộ trình học tập, đáp ứng yêu cầu 
đa dạng của thị trường lao động kế toán - kiểm toán 
trong thời đại tự động hóa.

Kết luận
Ứng dụng Robotic Process Automation trong kế 

toán - kiểm toán không chỉ là một xu hướng công 
nghệ mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy 
đổi mới và hiện đại hóa nghề kế toán - kiểm toán. 
Việc tích hợp RPA vào đào tạo kế toán - kiểm toán 
mang lại nhiều cơ hội trong việc nâng cao chất 
lượng đào tạo, phát triển năng lực số, tư duy phân 
tích và khả năng thích ứng nghề nghiệp cho người 
học, đồng thời giúp các cơ sở giáo dục gắn kết chặt 
chẽ hơn với thực tiễn doanh nghiệp. Để phát huy 
hiệu quả của RPA, các cơ sở đào tạo cần có chiến 
lược đổi mới chương trình, tăng cường bồi dưỡng 
năng lực công nghệ cho người dạy, đồng thời xây 
dựng môi trường học tập linh hoạt, gắn với thực tiễn 
và nhu cầu thị trường lao động. Việc giải quyết đồng 
bộ các vấn đề này sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân 
lực kế toán - kiểm toán chất lượng cao, đáp ứng yêu 
cầu của nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số 
và tự động hóa ngày càng sâu rộng.
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1. Giới thiệu
Công nghiệp biển được hiểu như một hệ thống các 

hoạt động kinh tế dựa vào khai thác và sử dụng tài 
nguyên từ biển, vùng ven bờ và hải đảo, đồng thời bao 
gồm các dịch vụ hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật gắn với 
biển nhằm tạo ra giá trị gia tăng. Nghị quyết 36-NQ/
TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền 
vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
2045 xác định phạm vi của công nghiệp biển rất rộng, 
trải từ khai thác và chế biến dầu khí, sản xuất điện gió 
trên biển, công nghiệp đóng và sửa chữa tàu, đến khai 
thác - chế biến thủy sản, dịch vụ du lịch biển, vận tải 
và logistics hàng hải, khai thác khoáng sản dưới đáy 
biển và các loại hình năng lượng tái tạo từ biển. Số 
liệu của Tổng cục Thống kê (2023) cho thấy khu vực 
kinh tế biển mở rộng chiếm khoảng 47-48% GDP của 
các địa phương ven biển và duy trì xu hướng tăng 
trưởng ổn định. Điều này phản ánh tác động lan tỏa 
đáng kể của các ngành công nghiệp biển đối với sự 
phát triển kinh tế của toàn vùng. Sự lớn mạnh của các 
ngành công nghiệp gắn với biển đã tạo điều kiện để 

nhiều tỉnh ven biển tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng 
ưu tiên công nghiệp và dịch vụ, thay dần mô hình tăng 
trưởng phụ thuộc vào nông nghiệp và khai thác thủy 
sản truyền thống. Các khu kinh tế ven biển như Dung 
Quất, Vân Phong hay Nghi Sơn hiện đã hình thành 
những trung tâm công nghiệp - cảng biển quy mô lớn, 
đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy phát triển cho toàn khu 
vực (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2022). Những lĩnh vực 
công nghiệp gắn với biển như vận tải hàng hải, dịch 
vụ logistics, khai thác - chế biến dầu khí hay chế biến 
thủy sản đã tạo điều kiện để Việt Nam tăng năng lực 
xuất khẩu và hội nhập sâu hơn vào mạng lưới cung 
ứng toàn cầu. Đáng chú ý, ngành đóng tàu cùng hệ 
thống cảng biển phát triển mạnh đã góp phần nâng 
tầm vai trò của Việt Nam trên các tuyến vận chuyển 
quốc tế, nơi xử lý hơn 90% tổng khối lượng thương 
mại toàn thế giới (UNCTAD, 2022). Sự phát triển của 
các ngành công nghiệp gắn với biển đã góp phần hình 
thành hàng triệu cơ hội việc làm trong các lĩnh vực 
như khai thác và chế biến thủy sản, dịch vụ du lịch 
ven biển - hải đảo, vận tải và logistics, cũng như xây 
dựng các công trình trên biển. Theo số liệu của GSO 
(2022), các tỉnh ven biển hiện thu hút gần 24% tổng 
lao động của Việt Nam, trong đó một bộ phận lớn 
làm việc trực tiếp trong những ngành thuộc hệ thống 
công nghiệp biển. Tuy nhiên, hiện nay các nghiên cứu 
về công nghiệp biển tổng hợp theo mô hình các yếu 
tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp biển chưa 
nhiều và sâu, các nghiên cứu tách rời từng ngành nên 
thiếu góc nhìn hệ thống. Vì vậy, nghiên cứu “Đẩy 
mạnh công nghiệp biển ở Việt Nam: Thành tựu và 
vấn đề đặt ra” là rất cần thiết.

2. Bối cảnh nghiên cứu
Sự phát triển của các ngành công nghiệp gắn với 

biển giúp nâng cao hiệu quả khai thác nhiều loại tài 
nguyên biển, từ khoáng sản, nguồn năng lượng gió 
- sóng - thủy triều đến nguồn lợi thủy sản và không 
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gian biển dành cho vận tải, du lịch hay hàng hải. Báo 
cáo của OECD (2016) dự báo quy mô kinh tế biển 
thế giới có thể chạm ngưỡng 3.000 tỷ USD vào năm 
2030, trong đó các ngành công nghiệp biển là nhóm 
đóng góp chủ đạo vào giá trị tạo ra. Nghiên cứu của 
Lusty, P.A. and Murton, B.J. (2018), chỉ ra trong bối 
cảnh diện tích đất tự nhiên bị suy giảm và ngày càng 
hạn hẹp, vai trò của biển đối với sự phát triển của 
nhân loại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tại 
Trung Quốc, do áp lực dân số lớn và quỹ đất bình 
quân đầu người ít, các ngành liên quan đến kinh tế 
biển - đặc biệt là công nghiệp hàng hải - đã nổi lên 
như một trụ cột thiết yếu trong nền kinh tế quốc gia. 
Ngoài ra, nghiên cứu của Wang S, Xing L, Chen H 
(2020), cho rằng kinh tế biển của Trung Quốc phát 
triển muộn hơn so với nhiều quốc gia khác, và quá 
trình mở rộng ngành hàng hải chủ yếu dựa trên tăng 
trưởng theo chiều rộng, tức là gia tăng đầu vào về 
quy mô. Do cơ cấu ngành chưa hợp lý, khoảng cách 
lớn giữa khu vực hàng hải truyền thống và các ngành 
biển mới đã làm suy giảm hiệu quả hoạt động. Bên 
cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ còn chậm và nhận 
thức về phát triển hàng hải theo hướng bền vững chưa 
đầy đủ khiến các tác động tiêu cực đến môi trường, 
đặc biệt là ô nhiễm, ngày càng trầm trọng trong quá 
trình phát triển lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Li, C.G. 
and Yang, B. (2019) đưa ra kết quả nghiên cứu cho 
thấy, việc điều chỉnh cơ cấu ngành theo hướng thu 
gọn hoặc sắp xếp lại đôi khi làm suy giảm hiệu quả 
kinh tế. Ngược lại, quá trình nâng cấp và mở rộng cơ 
cấu công nghiệp theo hướng hiện đại hóa lại góp phần 
cải thiện rõ rệt hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. 

Từ tổng quan cho thấy, Việt Nam để có thể thực 
hiện hiệu quả của công nghiệp biển nghiên cứu về 
vai trò mà nó mang lại cũng như những vấn đề về 
xác định cơ cấu ngành, các vấn đề liên quan đến môi 
trường biển cũng là rất cần thiết đối với đẩy mạnh 
công nghiệp biển.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu về những thành tựu và vấn đề đặt ra 

của công nghiệp biển ở Việt Nam hiện nay, tác giả sử 
dụng các phương pháp như sau:

Thứ nhất, phương pháp thu thập các văn bản, nghị 
quyết, chiến lược liên quan đến kinh tế biển, thu thập 
báo cáo khoa học, bài báo quốc tế về công nghiệp 
biển, quan sát các hiện tượng, thu thập, phân tích và 
xử lý số liệu thể hiện thực trạng của đẩy mạnh công 
nghiệp biển.

Thứ hai, phương pháp phân tích những thành tựu 
của công nghiệp biển, tổng hợp, so sánh, đánh giá về 
những kết quả của công nghiệp biển đến phát triển 

kinh tế xã hội của Việt Nam. Từ những đánh giá đó 
đưa ra các ý kiến thảo luận về sự phát triển tiếp theo 
trong giai đoạn tới của công nghiệp biển.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thành tựu
Việt Nam với khoảng ba phần tư lãnh thổ gắn 

liền với biển. Bình quân 1 km² đất liền tương ứng 
gần 3 km² vùng đặc quyền kinh tế trên biển - cao 
hơn khoảng 1,6 lần so với mức trung bình toàn cầu. 
Với mỗi 100 km² diện tích đất liền lại có khoảng 1 
km đường bờ biển, vượt xa chuẩn trung bình thế giới 
khoảng sáu lần. Trên dải ven biển cả nước hiện tồn tại 
hơn 100 cảng biển, gần 50 vụng, vịnh cùng hơn 112 
cửa sông, cửa lạch đổ ra biển, thêm vào đó là hệ thống 
hơn 3.000 đảo lớn nhỏ hình thành các cụm và tuyến 
đảo ven bờ, cùng hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa 
và Trường Sa. Những đặc điểm này tạo nên sắc thái 
riêng của không gian lãnh thổ Việt Nam, góp phần 
hình thành nguồn tài nguyên biển - ven biển phong 
phú, là nền tảng cho mục tiêu phát triển kinh tế biển 
theo hướng bền vững và có sức cạnh tranh. Từ xa xưa, 
biển đã là nơi cư trú, là không gian sinh kế và an toàn 
của người Việt. Mối quan hệ giữa cộng đồng cư dân 
Việt Nam với biển được duy trì qua nhiều thế hệ. Hiện 
nay, các tỉnh và thành phố ven biển tập trung hơn một 
nửa dân số cả nước, đa số người lao động gắn với các 
lĩnh vực kinh tế liên quan đến biển. Các địa phương 
ven biển đóng góp trên 60% GDP của Việt Nam. Vì 
vậy, phát triển kinh tế biển luôn được xem là động 
lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo 
vệ môi trường, đồng thời giữ vai trò trụ cột trong bảo 
đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy hợp tác quốc 
tế. Trong giai đoạn 2011-2020, các địa phương nằm 
dọc theo dải ven biển duy trì mức tăng trưởng kinh tế 
trung bình khoảng 6,4% mỗi năm. Hệ thống khu kinh 
tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và các cụm công 
nghiệp ven biển không ngừng mở rộng, giữ vai trò 
ngày càng lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội trên phạm vi cả nước. Đến năm 2020, thu nhập 
bình quân đầu người tại các tỉnh ven biển đạt khoảng 
84,4 triệu đồng, nhỉnh hơn so với mức trung bình toàn 
quốc là 82,7 triệu đồng. Trên phạm vi cả nước, hệ 
thống phát triển ven biển đã mở rộng với 19 khu kinh 
tế và 241 khu công nghiệp nằm dọc theo bờ biển. Bên 
cạnh đó, nhiều cảng biển quy mô lớn, được đầu tư 
theo tiêu chuẩn hiện đại, đã được đưa vào vận hành 
và có khả năng đón tàu trọng tải cao, tiêu biểu như Cái 
Mép - Thị Vải ở Bà Rịa-Vũng Tàu và Lạch Huyện tại 
Hải Phòng theo nghiên cứu của Minh Trang (2022).
Bảng 1: GRDP bình quân đầu người các vùng kinh 
tế trọng điểm so với GDP bình quân đầu người cả 
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nước (Lần)

Năm Vùng Kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ

Vùng Kinh tế trọng 
điểm miền Trung

Vùng Kinh tế trọng 
điểm phía Nam

Vùng Kinh tế trọng 
điểm Đồng bằng Sông 

Cửu Long
2013 1,41 0,82 1,81 0,65
2014 1,38 0,80 1,79 0,67
2015 1,41 0,82 1,72 0,67
2016 1,41 0,82 1,68 0,68
2017 1,41 0,82 1,66 0,68
2018 1,42 0,84 1,65 0,69
2019 1,42 0,83 1,62 0,68
2020 1,44 0,83 1,56 0,67
2021 1,48 0,82 1,53 0,66
2022 1,46 0,84 1,51 0,67
2023 1,46 0,83 1,49 0,70
2024 1,44 0,81 1,46 0,70

Nguồn: Cục Thống kê, 2025

Bảng số liệu cho thấy sự phân hóa rõ rệt về mức 
GRDP bình quân đầu người giữa các địa phương ven 
biển thuộc vùng kinh tế trọng điểm và mặt bằng chung 
của cả nước trong giai đoạn 2013-2024. Trong đó, hai 
vùng kinh tế trọng điểm là Bắc Bộ và phía Nam luôn 
duy trì mức GRDP bình quân đầu người cao hơn đáng 
kể so với GDP bình quân đầu người của cả nước, trong 
khi vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh 
tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long liên tục ở 
mức thấp hơn. Cục Thống kê (2026) về quy mô GDP 
theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ 
đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với 
năm 2024 (476 tỷ USD). GDP bình quân đầu người 
năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/
người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với 
năm 2024 (4.700 USD).

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (2024), năng 
suất lao động bình quân của cả nước tăng từ 85,2 
triệu đồng/lao động năm 2013 lên 188,7 triệu đồng/
lao động năm 2022, tương ứng mức tăng tuyệt đối 
103,5 triệu đồng và tăng khoảng 2,21 lần sau chín 
năm. Trong khi đó, các địa phương ven biển ghi nhận 
mức tăng từ 89,7 triệu đồng lên 196,9 triệu đồng/lao 
động, tăng tuyệt đối 107,2 triệu đồng và đạt hệ số tăng 
khoảng 2,19 lần. Về tốc độ tăng bình quân năm, hai 
nhóm có xu hướng tương đối tương đồng, tuy nhiên 
khu vực ven biển duy trì mức năng suất cao hơn trong 
toàn bộ giai đoạn nghiên cứu. Trong đó năng suất lao 
động của toàn nền kinh tế Việt Nam năm 2023 theo 
giá hiện hành đạt khoảng 199,3 triệu đồng/lao động/
năm. Năng suất lao động ước tính theo địa phương 
ven biển năm 2023 một số địa phương ven biển như 
Quảng Ninh khoảng 467,3 (triệu đồng/lao động), Hải 
Phòng khoảng 387,8, Thái Bình khoảng 121,8 (triệu 
đồng/lao động). 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam 
và một số địa phương ven biển giai đoạn 2015-2024 
cho thấy những xu hướng và mức độ phân hóa rõ nét. 
Trong giai đoạn 2015-2019, IIP của cả nước duy trì ở 

mức cao và tương đối ổn định, phản ánh đà tăng trưởng 
công nghiệp tích cực trước các cú sốc bên ngoài. Tuy 
nhiên, từ năm 2020, chỉ số này suy giảm mạnh do 
tác động của đại dịch COVID-19, phục hồi chậm 
trong giai đoạn 2021-2022 và tiếp tục chững lại vào 
năm 2023 trước bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, 
trước khi cải thiện trở lại vào năm 2024. Ở cấp độ địa 
phương, các tỉnh, thành phố ven biển nhìn chung có 
mức IIP cao hơn hoặc tương đương mức trung bình cả 
nước, song mức độ ổn định và tốc độ tăng trưởng có 
sự khác biệt đáng kể. Hải Phòng nổi bật là địa phương 
có chỉ số IIP cao và duy trì tăng trưởng ổn định trong 
suốt giai đoạn nghiên cứu, phản ánh vai trò trung tâm 
công nghiệp, logistics và cảng biển lớn. Quảng Ninh 
đạt kết quả tích cực trong những năm gần đây, gắn 
với quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo 
hướng giảm phụ thuộc vào khai khoáng, tăng tỷ trọng 
công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng. Ngược 
lại, Đà Nẵng, Cà Mau và Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy 
mức biến động lớn hơn, phản ánh hạn chế về quy mô, 
cơ cấu ngành và khả năng chống chịu trước các biến 
động kinh tế - xã hội.

Bảng 2: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của cả 
nước và một số địa phương ven biển (%)

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cả nước 109,8 107,4 111,3 110,1 109,1 103,3 104,7 107,4 101,3 108,2
Quảng Ninh 105,2 100,1 103,1 108,7 113,5 108,9 113,5 106,0 109,6 107,0
Hải Phòng 116,6 116,9 120,0 125,3 124,3 114,6 118,7 114,4 112,6 114,1
Đà Nẵng 113,1 113,2 109,5 106,6 104,3 89,6 97,7 106,8 97,5 107,1
Cà Mau 100,8 98,2 103,4 108,2 106,1 104,3 100,0 105,5 99,5 107,3
Bà Rịa Vũng Tàu 100,9 96,1 96,2 99,4 102,1 93,3 95,5 105,7 99,4 102,7

Nguồn: Cục Thống kê, 2025

Vấn đề đặt ra
Từ các thành tựu đã phân tích ở trên cho thấy một 

số những vấn đề đặt ra cho đẩy mạnh công nghiệp 
biển như sau: 

Thứ nhất, mặc dù công nghiệp và kinh tế ven biển 
đóng góp lớn vào GDP và tăng trưởng khá ổn định, 
song sự phát triển vẫn còn dựa nhiều vào mở rộng quy 
mô, khai thác tài nguyên và lao động, trong khi hàm 
lượng công nghệ và giá trị gia tăng chưa cao. Trong 
bối cảnh thế giới đang chuyển mạnh sang mô hình 
công nghiệp biển dựa trên đổi mới sáng tạo, công 
nghệ cao và kinh tế tri thức, Việt Nam đứng trước 
yêu cầu phải tái cấu trúc công nghiệp biển theo hướng 
phát triển chiều sâu. 

Thứ hai, số liệu cho thấy sự khác biệt rất lớn về 
GRDP bình quân đầu người, năng suất lao động và 
IIP giữa các địa phương ven biển. Một số trung tâm 
như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu giữ 
vai trò đầu tàu, trong khi nhiều địa phương khác tăng 
trưởng chậm và thiếu bền vững. Điều này đặt ra yêu 
cầu liên kết vùng ven biển, hình thành chuỗi giá trị 
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công nghiệp biển thống nhất, tránh phát triển manh 
mún và cạnh tranh nội vùng. 

Thứ ba, giai đoạn 2020-2021 cho thấy công nghiệp 
ven biển, đặc biệt là các ngành gắn với du lịch, logistics 
truyền thống và khai thác tài nguyên, dễ bị tổn thương 
trước các cú sốc toàn cầu như đại dịch Covid-19. 
Trong khi đó, xu hướng thế giới nhấn mạnh đến khả 
năng chống chịu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và công 
nghiệp xanh, Việt Nam cần nâng cao chất lượng tăng 
trưởng thay vì chỉ chú trọng tốc độ. 

Thứ tư, sự mở rộng nhanh của khu công nghiệp, 
khu kinh tế và cảng biển ven bờ làm gia tăng áp lực 
lên hệ sinh thái biển, môi trường ven bờ và tài nguyên 
thiên nhiên. Trong khi đó, xu hướng toàn cầu hiện nay 
là phát triển công nghiệp biển xanh, ít phát thải carbon, 
tuần hoàn và bền vững, đặt ra yêu cầu Việt Nam phải 
tích hợp chặt chẽ mục tiêu bảo vệ môi trường biển 
trong chiến lược công nghiệp hóa ven biển. 

Thứ năm, mặc dù năng suất lao động tại các địa 
phương ven biển cao hơn bình quân cả nước, song 
nhìn chung vẫn thấp so với chuẩn mực quốc tế. Phần 
lớn lao động biển vẫn tập trung ở các ngành thâm 
dụng lao động như khai thác, chế biến sơ cấp, dịch 
vụ truyền thống. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các 
ngành công nghiệp biển mới như logistics hiện đại, 
công nghiệp đóng tàu công nghệ cao, năng lượng tái 
tạo ngoài khơi. 

Thứ sáu, thế giới đang chuyển mạnh sang các lĩnh 
vực như năng lượng gió ngoài khơi, công nghiệp sinh 
học biển, vật liệu mới, cảng thông minh và logistics 
số. Trong khi đó, cơ cấu công nghiệp biển của Việt 
Nam vẫn thiên về các ngành truyền thống. Do đó, vấn 
đề đặt ra là phải định vị lại vai trò của công nghiệp 
biển trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và 
chuyển dịch xanh toàn cầu.

5. Thảo luận và kết luận
5.1. Thảo luận
Từ kết quả trên nghiên cứu đưa ra các hàm ý sau 

cho việc đẩy mạnh công nghiệp biển ở Việt Nam 
trong thời gian tới như sau: Thứ nhất, tái cấu trúc 
mô hình phát triển công nghiệp biển theo chiều sâu. 
Cần chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào 
mở rộng quy mô, khai thác tài nguyên và lao động 
giá rẻ sang mô hình dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa 
học - công nghệ và giá trị gia tăng cao. Thứ hai, thúc 
đẩy liên kết vùng và hình thành chuỗi giá trị công 
nghiệp biển thống nhất. Cần có cơ chế điều phối phát 
triển công nghiệp biển theo vùng ven biển và tiểu 
vùng biển, phát huy vai trò dẫn dắt của các cực tăng 
trưởng như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng 

Tàu, đồng thời lan tỏa động lực sang các địa phương 
còn khó khăn. Thứ ba, tích hợp mục tiêu bảo vệ môi 
trường biển trong chiến lược công nghiệp hóa Phát 
triển công nghiệp biển cần đi đôi với bảo vệ hệ sinh 
thái biển và ven bờ, coi đây là điều kiện nền tảng cho 
tăng trưởng dài hạn. Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho công nghiệp biển Cần đổi mới căn 
bản công tác đào tạo và sử dụng lao động biển theo 
hướng nâng cao kỹ năng, trình độ và năng suất lao 
động. Nhà nước và doanh nghiệp cần phối hợp đào 
tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp biển 
mới và hiện đại như logistics thông minh, đóng tàu 
công nghệ cao, năng lượng tái tạo ngoài khơi, công 
nghệ số biển, qua đó từng bước tiệm cận chuẩn mực 
quốc tế.

5.2. Kết luận
Từ việc phân tích các thành tựu và những vấn đề 

đặt ra cho phát triển công nghiệp biển cho thấy, công 
nghiệp biển Việt Nam đã và đang giữ vai trò quan 
trọng trong tăng trưởng kinh tế, góp phần nâng cao vị 
thế của các vùng ven biển và thúc đẩy hội nhập quốc 
tế. Tuy nhiên, mô hình phát triển hiện nay vẫn bộc lộ 
nhiều hạn chế, thể hiện ở sự phụ thuộc lớn vào khai 
thác tài nguyên và lao động, chênh lệch phát triển 
giữa các địa phương, khả năng chống chịu còn yếu 
trước các cú sốc bên ngoài, áp lực gia tăng lên môi 
trường biển, cũng như khoảng cách đáng kể về năng 
suất lao động và trình độ công nghệ so với chuẩn mực 
quốc tế. Phát triển công nghiệp biển của Việt Nam 
trong giai đoạn tới không chỉ nhằm mở rộng quy mô 
hay gia tăng đóng góp vào GDP, mà quan trọng hơn 
là xây dựng một nền công nghiệp biển hiện đại, xanh, 
có khả năng chống chịu và sức cạnh tranh cao. Đây 
chính là nền tảng để công nghiệp biển thực sự trở 
thành động lực tăng trưởng bền vững, góp phần thực 
hiện thành công chiến lược phát triển bền vững kinh 
tế biển Việt Nam.
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng 

gay gắt, ý định quay trở lại và ý định giới thiệu được 
xem là các chỉ báo hành vi then chốt phản ánh năng 
lực duy trì dòng khách và tính bền vững của điểm 
đến. Các nghiên cứu gần đây tiếp tục khẳng định 

sự hài lòng là cơ chế trung tâm dẫn dắt ý định hành 
vi: khi du khách đánh giá tích cực và hài lòng sau 
chuyến đi, xác suất hình thành ý định quay lại và 
giới thiệu sẽ tăng lên rõ rệt (Bayih & Singh, 2020).

Đối với nhóm điểm đến dựa trên tài nguyên 
bản địa như du lịch nông nghiệp/làng nghề, ý định 
hành vi thường chịu tác động mạnh bởi thiết kế trải 
nghiệm và các hoạt động tại chỗ - những yếu tố có 
thể quản trị trực tiếp trong phát triển sản phẩm điểm 
đến. Bằng chứng thực nghiệm trong du lịch nông 
nghiệp cho thấy thiết kế trải nghiệm và hoạt động 
trải nghiệm có thể dự báo đáng kể ý định quay lại; 
đồng thời, ở bối cảnh có yếu tố bất định, chất lượng 
thực hành tại điểm đến có thể ảnh hưởng đến giá 
trị cảm nhận, hài lòng và qua đó chi phối ý định 
quay lại/giới thiệu (Liang et al., 2021; Humagain & 
Singleton, 2021).

Trong mạch đó, làng nghề truyền thống chè Tân 
Cương (tỉnh Thái Nguyên) là bối cảnh phù hợp để 
kiểm định mô hình tác động của các yếu tố “có 
thể can thiệp” tại điểm đến - như trải nghiệm, hiếu 
khách, tiếp cận, môi trường/không gian - đến sự hài 
lòng và ý định quay trở lại - giới thiệu. Tuy nhiên, 
khoảng trống nghiên cứu vẫn hiện hữu: (i) nhiều 
nghiên cứu về hành vi du khách vẫn dựa vào các 
khái niệm tổng quát như hình ảnh điểm đến hơn là 
phân chia thành các cấu phần tác nghiệp để ưu tiên 
giải pháp; (ii) bằng chứng tổng hợp cho thấy mối 
liên hệ giữa các cấu phần nhận thức (đặc biệt là hình 
ảnh điểm đến) và ý định hành vi có độ mạnh khác 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI VÀ GIỚI THIỆU 
TÍCH CỰC CỦA KHÁCH DU LỊCH TẠI LÀNG NGHỀ CHÈ TÂN CƯƠNG: 
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This study tests a model of the effects of destination 
factors - experience (EXP), hospitality (HOS), 
accessibility (ACC), and environment (ENV) - on 
revisit and recommendation intention (INT), while 
examining the mediating role of satisfaction (SAT) at 
the Tan Cuong tea craft village. Data were collected 
via face-to-face questionnaires from 240 tourists 
using a combination of random and convenience 
sampling. CFA results indicate an excellent fit of 
the measurement model (CFI = 0.998; TLI = 0.998; 
RMSEA = 0.009), and the scales demonstrate 
adequate reliability as well as convergent and 
discriminant validity. SEM results show that all direct 
effects on INT are significant (β = 0.137 - 0.196), with 
SAT → INT being the strongest (β = 0.582; p < 0.001). 
All indirect effects are significant (95% CI does not 
include zero), confirming partial mediation; the model 
explains R²(SAT) = 0.262 and R²(INT) = 0.802.
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nhau theo từng chiều kích hành vi, hàm ý cần kiểm 
định rõ trong từng bối cảnh cụ thể (Afshardoost 
& Eshaghi, 2020). Do đó, nghiên cứu này hướng 
tới kiểm định mô hình cấu trúc nêu trên trong bối 
cảnh Tân Cương nhằm cung cấp bằng chứng thực 
nghiệm phục vụ quyết định quản trị để gia tăng lòng 
trung thành của du khách.

2. Cơ sở lý thuyết, tổng quan nghiên cứu và 
phát triển giả thuyết

2.1. Khái niệm và cách tiếp cận đo lường
Nghiên cứu du lịch gần đây xem trải nghiệm 

du khách là cấu trúc đa chiều, phản ánh tổng hòa 
các phản ứng nhận thức - cảm xúc - cảm giác và 
khuynh hướng hành vi trong suốt hành trình trải 
nghiệm (Godovykh & Tasci, 2020). Theo hướng 
này, các thuộc tính điểm đến được cụ thể hóa thành 
các cấu phần có thể can thiệp quản trị như EXP (trải 
nghiệm), HOS (hiếu khách), ACC (tiếp cận/thuận 
tiện) và ENV (môi trường/không gian), tác động 
đến SAT (sự hài lòng) và dẫn đến INT (ý định quay 
lại và giới thiệu).

2.2. Bằng chứng thực nghiệm về các mối quan 
hệ

Trong du lịch nông nghiệp/làng nghề, EXP gắn 
với thiết kế hoạt động và mức độ tham gia của du 
khách; bằng chứng thực nghiệm cho thấy thiết kế 
trải nghiệm/hoạt động có thể dự báo đáng kể ý định 
quay lại (Liang et al., 2021). Bên cạnh đó, HOS 
(chất lượng tương tác, sự hỗ trợ và thái độ đón tiếp) 
là thành phần quan trọng của trải nghiệm, góp phần 
nâng SAT và củng cố khuynh hướng trung thành 
(Liang et al., 2021).

Các điều kiện “hạ tầng trải nghiệm” như ACC 
và ENV cũng tác động đến đánh giá sau tiêu dùng 
thông qua giá trị cảm nhận và SAT; trong bối cảnh 
có yếu tố rủi ro/bất định, hài lòng với các thực hành/
điều kiện tại điểm đến có thể dự báo đồng thời ý 
định quay lại và ý định giới thiệu (Humagain & 
Singleton, 2021). Ở mức tổng hợp bằng chứng, 
meta-analysis cho thấy tác động của các đánh 
giá điểm đến lên ý định hành vi không đồng nhất 
theo từng dạng ý định, hàm ý cần tách bạch INT 
thành quay lại và giới thiệu khi kiểm định mô hình 
(Afshardoost, 2020).

Cuối cùng, nhiều nghiên cứu tiếp tục củng cố vai 
trò của SAT như cơ chế trung tâm chuyển hóa tác 
động của các yếu tố điểm đến sang hành vi; bằng 
chứng tại Việt Nam cho thấy hài lòng gắn với ý định 
hành vi và WOM trong mô hình cấu trúc dựa trên 
trải nghiệm (Nguyen-Viet, 2023).

2.3. Khoảng trống và định hướng mô hình/giả 
thuyết

Từ các nghiên cứu gần đây, có thể lập luận rằng 
việc mô hình hóa theo hướng cấu phần (EXP, HOS, 
ACC, ENV) sẽ giúp chỉ ra rõ các “đòn bẩy” quản trị 
tại điểm đến (Godovykh & Tasci, 2020). Đồng thời, 
do ảnh hưởng của các tiền tố có thể khác nhau theo 
loại hành vi, INT cần được xem xét theo hai khía 
cạnh quay lại và giới thiệu (Afshardoost & Eshaghi, 
2020). Trên nền tảng đó, SAT được kỳ vọng đóng 
vai trò trung gian chuyển hóa tác động của các yếu 
tố điểm đến thành ý định hành vi (Humagain & 
Singleton, 2021; Nguyen-Viet, 2023), tạo cơ sở để 
phát biểu các giả thuyết trong phần tiếp theo.

Hình 1: Mô hình nghiên cứu
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Figure 1 trình bày mô hình nghiên cứu đề xuất, 
trong đó bốn yếu tố tiền đề của điểm đến - EXP, 
HOS, ACC, ENV - được giả thuyết tác động đến 
SAT (sự hài lòng) và đồng thời tác động trực tiếp 
đến INT (ý định quay lại và giới thiệu), trong khi 
SAT tác động trực tiếp đến INT. Theo đó, mô hình 
kiểm định đồng thời cơ chế trung gian một phần của 
SAT trong mối quan hệ giữa các yếu tố điểm đến 
và INT. Nhóm giả thuyết tương ứng gồm: H1 - H4 
(EXP/HOS/ACC/ENV → SAT), H5 - H8 (EXP/
HOS/ACC/ENV → INT), và H9 (SAT → INT).

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu được thiết kế theo hướng định lượng, 

sử dụng khảo sát bằng bảng hỏi để thu thập dữ liệu 
sơ cấp từ du khách. Trên cơ sở tổng quan nghiên 
cứu và mô hình đề xuất, nghiên cứu xây dựng các 
giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố điểm đến 
(EXP, HOS, ACC, ENV), sự hài lòng (SAT) và ý 
định quay lại & giới thiệu (INT). Dữ liệu thu thập 
được phân tích theo tiếp cận mô hình cấu trúc nhằm 
kiểm định đồng thời mô hình đo lường và mô hình 
cấu trúc. 

3.2. Đối tượng khảo sát, chọn mẫu và thu thập 
dữ liệu

Đối tượng khảo sát là du khách có trải nghiệm tại 
điểm đến nghiên cứu trong thời gian khảo sát. Dữ 
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liệu được thu thập bằng bảng hỏi trực tiếp (phỏng 
vấn trực tiếp/điền phiếu tại chỗ) nhằm bảo đảm tỷ 
lệ phản hồi và hạn chế thiếu dữ liệu. Nghiên cứu sử 
dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện trong điều 
kiện khảo sát thực địa. Tổng số phiếu hợp lệ dùng 
cho phân tích là 240 quan sát. Thời gian thu thập dữ 
liệu được triển khai trong quý 4 năm 2025.

3.3. Thang đo và biến nghiên cứu
Các biến trong mô hình nghiên cứu được đo 

lường bằng các thang đo đa biến quan sát, bảo đảm 
phản ánh đầy đủ nội hàm khái niệm. Cụ thể, bốn 
biến độc lập gồm Trải nghiệm (EXP), Hiếu khách 
(HOS), Tiếp cận (ACC) và Môi trường (ENV), mỗi 
biến được đo bằng 4 biến quan sát. Biến trung gian 
Sự hài lòng (SAT) được đo bằng 3 biến quan sát; 
biến phụ thuộc Ý định quay lại & giới thiệu (INT) 
được đo bằng 3 biến quan sát. Tổng quan cấu trúc 
thang đo, số lượng biến quan sát và nguồn thang đo 
được trình bày tại Bảng 1.

Bảng 1: Các cấu trúc, số lượng biến quan sát  
và nguồn thang đo

Nhân tố/Mã biến Số biến 
quan sát Mô tả Nguồn thang 

đo

Trải nghiệm (EXP) 4
Mức độ du khách cảm nhận hoạt động tham quan - trải 
nghiệm tại điểm đến mang lại sự mới mẻ, hữu ích và 
“đáng giá” so với thời gian/nguồn lực bỏ ra.

Godovykh & 
Tasci, 2020; 

Hiếu khách (HOS) 4
Mức độ du khách đánh giá sự thân thiện, hỗ trợ kịp thời, 
giao tiếp rõ ràng và sự tôn trọng từ người dân/đơn vị 
phục vụ tại điểm đến.

Liang et al., 
2021

Tiếp cận (ACC) 4
Mức độ thuận tiện trong tiếp cận điểm đến và hoạt động 
trải nghiệm, bao gồm di chuyển, thông tin/biển chỉ dẫn, 
đăng ký tham gia và phù hợp về thời gian tổ chức.

Godovykh & 
Tasci, 2020

Môi trường (ENV) 4
Mức độ du khách cảm nhận chất lượng không gian điểm 
đến (cảnh quan, vệ sinh, sắp xếp, an toàn và sự thoải mái 
tổng thể khi tham quan).

Humagain 
& Singleton, 

2021

Sự hài lòng (SAT) 3
Mức độ hài lòng tổng thể của du khách đối với chuyến đi, 
phản ánh mức đáp ứng kỳ vọng và đánh giá “đáng giá” so 
với chi phí/thời gian.

Bayih & Singh, 
2020

Ý định trở lại & giới 
thiệu (INT) 3

Khuynh hướng hành vi tương lai của du khách, bao gồm ý 
định quay lại, sẵn sàng giới thiệu và chia sẻ nhận xét tích 
cực về điểm đến.

Bayih & Singh, 
2020

3.4. Quy trình phân tích dữ liệu
Dữ liệu sau khi thu thập được làm sạch và mã 

hóa trước khi phân tích. Quy trình phân tích được 
thực hiện theo các bước: (i) thống kê mô tả mẫu 
khảo sát; (ii) đánh giá độ tin cậy thang đo; (iii) kiểm 
định mô hình đo lường bằng CFA để đánh giá giá trị 
hội tụ và phân biệt; và (iv) ước lượng mô hình cấu 
trúc (SEM) nhằm kiểm định các giả thuyết và mức 
độ giải thích của mô hình đối với biến phụ thuộc.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả đáp viên (khách du lịch)
Mẫu khảo sát gồm 240 du khách, trong đó nam 

chiếm 55,83% và nữ 44,17%, cho thấy cơ cấu giới 
tương đối cân bằng nhưng nghiêng nhẹ về nam. 
Nhóm tuổi dưới 30 chiếm tỷ lệ cao nhất (40,42%), 

tiếp đến 30-40 tuổi (34,17%) và trên 40 tuổi 
(25,41%), phản ánh mẫu có xu hướng trẻ. Về nơi 
cư trú, 60,83% đáp viên đến từ Thái Nguyên, còn lại 
39,17% từ khu vực lân cận, cho thấy điểm đến thu 
hút chủ yếu khách nội tỉnh và vùng gần. Xét nghề 
nghiệp, học sinh/sinh viên chiếm tỷ trọng lớn nhất 
(45,0%), tiếp theo công nhân/viên chức (30,42%) 
và nhóm khác (24,58%). Về thu nhập, nhóm dưới 8 
triệu đồng/tháng chiếm gần một nửa (48,75%), trong 
khi 8-15 triệu là 30,0% và trên 15 triệu là 21,25%. 
Nhìn chung, mẫu phản ánh tập khách tương đối trẻ, 
thu nhập trung bình - thấp và có tính “địa phương/
vùng lân cận”, phù hợp với đặc trưng của du lịch 
ngắn ngày tại điểm đến.

Bảng 2. Nhân khẩu học của đáp viên  
(số quan sát = 240)

Biến Tần suất Tỷ lệ (%)
Giới tính
Nam 134 55,83
Nữ 106 44,17
Độ tuổi
Dưới 30 tuổi 97 40,42
Từ 30 đến 40 82 34,17
Trên 40 tuổi 61 25,41
Nơi cư trú
Tỉnh Thái Nguyên 146 60,83
Khu vực lân cận 94 39,17
Nghề nghiệp
Học sinh/sinh viên 108 45
Công nhân/viên chức 73 30,42
Khác 59 24,58
Thu nhập trung bình/tháng
Dưới 8 triệu động 117 48,75
Từ 8 đến 15 triệu 72 30
Trên 15 triệu 51 21,25

Nguồn: Tác giả tổng hợp

4.2. Phân tích thống kê mô tả các nhân tố
Bảng 3. Thống kê mô tả và ma trận tương quan

Cấu trúc Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn EXP HOS ACC ENV SAT INT
EXP 3,078 0,706 1,000 0,281** 0,281** 0,248** 0,294** 0,435**
HOS 2,731 0,719 0,281** 1,000 0,287** 0,231** 0,318** 0,453**
ACC 2,815 0,682 0,281** 0,287** 1,000 0,208** 0,288** 0,403**
ENV 3,179 0,736 0,248** 0,231** 0,208** 1,000 0,320** 0,410**
SAT 3,147 0,696 0,294** 0,318** 0,288** 0,320** 1,000 0,680**
INT 3,097 0,703 0,435** 0,453** 0,403** 0,410** 0,680** 1,000

* p < 0.05; ** p < 0.01
Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Các giá trị trung bình của các cấu trúc dao động 
từ 2,731 đến 3,179, trong đó ENV cao nhất (M = 
3,179) và HOS thấp nhất (M = 2,731), phản ánh 
mức đánh giá nhìn chung ở mức trung bình-khá. Độ 
lệch chuẩn khoảng 0,682 - 0,736 cho thấy mức phân 
tán vừa phải và dữ liệu tương đối ổn định. Ma trận 
tương quan cho thấy các biến đều tương quan dương 
và có ý nghĩa thống kê (p < 0,01), với mức tương 
quan giữa các biến độc lập ở mức thấp - trung bình 
(r = 0,208 - 0,287), giảm rủi ro đa cộng tuyến. Đáng 
chú ý, SAT tương quan mạnh với INT (r = 0,680), 
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trong khi các yếu tố EXP/HOS/ACC/ENV tương 
quan mức trung bình với INT (r = 0,403 - 0,453), 
gợi ý vai trò trung gian tiềm năng của SAT trong 
mô hình.

4.3. Độ tin cậy và giá trị hội tụ của các cấu trúc
Bảng 4. Độ tin cậy và giá trị hội tụ

Cấu trúc Số biến quan sát Cronbach’s α CR AVE
EXP 4 0,855 0,855 0,596
HOS 4 0,860 0,861 0,608
ACC 4 0,844 0,846 0,578
ENV 4 0,881 0,882 0,650
SAT 3 0,864 0,867 0,683
INT 3 0,814 0,811 0,593

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Kết quả cho thấy các thang đo đạt độ tin cậy tốt, 
với Cronbach’s alpha dao động 0,814-0,881 (đều 
vượt ngưỡng 0,70). Độ tin cậy tổng hợp CR nằm 
trong khoảng 0,811-0,882, khẳng định tính nhất 
quán nội tại của các cấu trúc. Giá trị AVE đạt từ 
0,578 đến 0,683 và đều vượt ngưỡng 0,50, chứng tỏ 
giá trị hội tụ của các thang đo được đảm bảo. Nhìn 
chung, các cấu trúc EXP, HOS, ACC, ENV, SAT và 
INT đáp ứng đồng thời yêu cầu về độ tin cậy và giá 
trị hội tụ, đủ điều kiện cho phân tích CFA/SEM ở 
các bước tiếp theo.

4.4. Giá trị phân biệt (HTMT)
Bảng 5. Giá trị phân biệt

EXP HOS ACC ENV SAT INT
EXP 1,000 0,327 0,330 0,286 0,342 0,520
HOS 0,327 1,000 0,334 0,264 0,369 0,541
ACC 0,330 0,334 1,000 0,242 0,337 0,486
ENV 0,286 0,264 0,242 1,000 0,366 0,486
SAT 0,342 0,369 0,337 0,366 1,000 0,811
INT 0,520 0,541 0,486 0,486 0,811 1,000

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Kết quả HTMT cho thấy tất cả các cặp cấu trúc 
đều có giá trị < 0,85 (thậm chí đa số < 0,60), qua đó 
khẳng định giá trị phân biệt của các thang đo được 
đảm bảo. Các cặp giữa các biến độc lập (EXP, HOS, 
ACC, ENV) có HTMT thấp - trung bình (0,242 - 
0,334), cho thấy các khái niệm đo lường là tương 
đối tách biệt. Giá trị lớn nhất xuất hiện giữa SAT 
- INT (HTMT = 0,811), phản ánh mối liên hệ mạnh 
nhưng vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận, phù hợp 
với lập luận lý thuyết về vai trò trung gian của SAT. 
Nhìn chung, mô hình đo lường đạt yêu cầu về giá trị 
phân biệt, đủ điều kiện chuyển sang kiểm định mô 
hình cấu trúc SEM.

4.5. Các chỉ số độ phù hợp của mô hình phân 
tích nhân tố khẳng định (CFA)

Kết quả CFA cho thấy mô hình đo lường đạt 
độ phù hợp rất tốt với dữ liệu: χ²(194)=197,970 và 
p=0,407 (>0,05), hàm ý mô hình không khác biệt 

có ý nghĩa so với dữ liệu quan sát. Chỉ số phù hợp 
gia tăng đều ở mức rất cao (CFI=0,998; TLI=0,998), 
vượt ngưỡng khuyến nghị. Sai số xấp xỉ thấp 
(RMSEA=0,009) cho thấy mức độ xấp xỉ của mô 
hình là rất tốt. Chỉ số SRMR=0,068 nằm trong 
ngưỡng chấp nhận (≤0,08), khẳng định mô hình đo 
lường đủ điều kiện để chuyển sang kiểm định SEM.

Bảng 6. Các chỉ số độ phù hợp mô hình CFA
Chỉ số phù hợp Giá trị Ngưỡng khuyến nghị Đánh giá

χ²(df) 197,970 (194) < 3,0 (χ²/df) Tốt
p-value 0,407 > 0,05 Tốt

CFI 0,998 ≥ 0,90 Tốt
TLI 0,998 ≥ 0,90 Tốt

RMSEA 0,009 ≤ 0,08 Tốt
SRMR 0,068 ≤ 0,08 Chấp nhận

Nguồn: Tác giả tổng hợp

4.6. Mô hình cấu trúc và kiểm định giả thuyết
Bảng 7. Kết quả mô hình cấu trúc 

Giả thuyết Đường dẫn β S.E. p-value Ủng hộ Boot 95% CI
H1 EXP → INT 0,172 0,059 0,003 Có 
H2 HOS → INT 0,196 0,060 0,002 Có
H3 ACC → INT 0,141 0,067 0,011 Có
H4 ENV → INT 0,137 0,054 0,037 Có
H5 SAT → INT 0,582 0,075 <0,001 Có

H6a EXP → SAT → INT (gián tiếp) 0,097 Có (CI>0) [0,014; 0,660]
H6b HOS → SAT → INT (gián tiếp) 0,118 Có (CI>0) [0,061; 0,863]
H6c ACC → SAT → INT (gián tiếp) 0,086 Có (CI>0) [0,005; 0,620]
H6d ENV → SAT → INT (gián tiếp) 0,132 Có (CI>0) [0,085; 0,849]

R²(SAT) = 0.262;  
R²(INT) = 0.802

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Kết quả mô hình cấu trúc cho thấy cả bốn yếu tố 
điểm đến đều tác động trực tiếp và cùng chiều đến 
ý định quay lại & giới thiệu (INT), trong đó HOS 
→ INT (β = 0,196; p = 0,002) và EXP → INT (β 
= 0,172; p = 0,003) có mức ảnh hưởng tương đối 
mạnh hơn so với ACC (β = 0,141; p = 0,011) và 
ENV (β = 0,137; p = 0,037). Đồng thời, SAT → 
INT có tác động mạnh và có ý nghĩa thống kê (β = 
0,582; p < 0,001), khẳng định vai trò trung tâm của 
sự hài lòng trong việc thúc đẩy hành vi trung thành. 
Các kiểm định tác động gián tiếp cho thấy SAT đóng 
vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa các yếu tố 
điểm đến và INT, khi các khoảng tin cậy bootstrap 
95% của các hiệu ứng gián tiếp đều không chứa 0 
(H6a - H6d được ủng hộ). Về độ lớn hiệu ứng gián 
tiếp, ENV → SAT → INT (β = 0,132) và HOS → 
SAT → INT (β = 0,118) nổi bật hơn so với EXP (β 
= 0,097) và ACC (β = 0,086). Mô hình giải thích 
26,2% biến thiên của SAT và 80,2% biến thiên của 
INT, cho thấy năng lực giải thích rất tốt đối với ý 
định quay lại và giới thiệu. Tổng hợp lại, kết quả 
ủng hộ cơ chế trung gian một phần, khi các yếu tố 
điểm đến vừa tác động trực tiếp đến INT, vừa tác 
động gián tiếp thông qua SAT.
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Hình 2: Mô hình phương trình cấu trúc (SEM) với 
các hệ số đường dẫn chuẩn hóa

Ghi chú: Mô hình cấu trúc được ước lượng bằng SEM trong R (các gói lavaan 
và lavaan.survey), sơ đồ được trực quan hóa bằng IBM SPSS AMOS. 

5. Thảo luận
Kết quả SEM cho thấy SAT là nhân tố then chốt 

quyết định INT (β = 0,582; p < 0,001) và đồng thời 
đóng vai trò trung gian giữa các yếu tố điểm đến 
(EXP, HOS, ACC, ENV) với INT (các khoảng tin 
cậy bootstrap đều không chứa 0). Phát hiện này phù 
hợp với lập luận trong các nghiên cứu gần đây rằng 
trải nghiệm du lịch được hình thành như một tổng 
hòa phản ứng nhận thức - cảm xúc - hành vi, trong 
đó hài lòng là trạng thái trung tâm chuyển hóa đánh 
giá trải nghiệm thành ý định hành vi (Godovykh & 
Tasci, 2020; Humagain & Singleton, 2021).

Đáng chú ý, các tác động trực tiếp từ EXP, HOS, 
ACC, ENV → INT đều có ý nghĩa (β = 0,137 - 
0,196), cho thấy cơ chế trung gian một phần: du 
khách có thể hình thành ý định quay lại/giới thiệu 
không chỉ thông qua hài lòng tổng thể mà còn thông 
qua ấn tượng trực tiếp về trải nghiệm, hiếu khách, 
mức thuận tiện tiếp cận và chất lượng môi trường tại 
điểm đến. Kết quả này nhất quán với hướng nghiên 
cứu du lịch nông nghiệp/làng nghề nhấn mạnh vai 
trò “đòn bẩy” của thiết kế trải nghiệm và hoạt động 
tại chỗ đối với hành vi quay lại (Liang et al., 2021), 
đồng thời phù hợp với bằng chứng tổng hợp cho 
thấy các tiền tố điểm đến có thể dự báo ý định hành 
vi với cường độ khác nhau tùy chiều kích hành vi 
(Afshardoost & Eshaghi, 2020).

Về ý nghĩa thực tiễn, việc R²(INT) = 0,802 cho 
thấy mô hình có năng lực giải thích rất cao đối với 
ý định quay lại và giới thiệu. Do đó, ưu tiên quản 
trị tại điểm đến nên tập trung vào các can thiệp làm 
tăng SAT (đặc biệt thông qua nâng chất hiếu khách 
và môi trường trải nghiệm), đồng thời cải thiện trực 
tiếp các yếu tố “tác nghiệp” như tổ chức trải nghiệm, 
thuận tiện tiếp cận và không gian - vệ sinh - an toàn, 
nhằm tối đa hóa cả tác động trực tiếp và gián tiếp 
đến INT.

6. Kết luận và hàm ý
Nghiên cứu đã kiểm định mô hình cấu trúc về 

tác động của các yếu tố điểm đến (EXP, HOS, ACC, 
ENV) đến ý định quay lại và giới thiệu (INT), đồng 
thời làm rõ vai trò trung gian của sự hài lòng (SAT) 
trong bối cảnh du lịch làng nghề chè Tân Cương. 
Kết quả cho thấy cả bốn yếu tố điểm đến đều tác 
động trực tiếp và cùng chiều đến INT (β = 0,137 - 
0,196), trong đó hiếu khách (HOS) và trải nghiệm 
(EXP) có mức ảnh hưởng tương đối nổi bật. Đồng 
thời, SAT có tác động mạnh nhất đến INT (β = 
0,582; p < 0,001) và các hiệu ứng gián tiếp đều có ý 
nghĩa, khẳng định cơ chế trung gian một phần: các 
yếu tố điểm đến vừa ảnh hưởng trực tiếp đến ý định 
hành vi, vừa ảnh hưởng thông qua việc nâng cao hài 
lòng. Mô hình giải thích 26,2% biến thiên của SAT 
và 80,2% biến thiên của INT, cho thấy năng lực giải 
thích tốt đối với hành vi trung thành.

Về hàm ý quản trị, kết quả gợi ý ưu tiên chính 
sách theo “đòn bẩy” tác động: (i) tập trung nâng 
SAT bằng cách chuẩn hóa quy trình phục vụ, nâng 
kỹ năng giao tiếp - hỗ trợ của chủ thể cung ứng 
(tăng HOS), và cải thiện chất lượng không gian trải 
nghiệm (vệ sinh, an toàn, cảnh quan; tăng ENV); 
(ii) đồng thời tăng hiệu quả tác động trực tiếp lên 
INT thông qua thiết kế các gói trải nghiệm đặc trưng 
(tăng EXP) và giảm “ma sát” tiếp cận bằng thông 
tin rõ ràng, biển chỉ dẫn, điểm đón - trả, và lịch trải 
nghiệm thuận tiện (tăng ACC). 

Về hàm ý học thuật, nghiên cứu củng cố vai trò 
trung tâm của SAT trong mô hình hành vi du khách 
và cho thấy cần tiếp cận các yếu tố điểm đến theo 
cấu phần để tăng khả năng diễn giải và hàm ý can 
thiệp trong bối cảnh du lịch làng nghề. 

Trong các nghiên cứu tiếp theo, có thể mở rộng 
mô hình bằng cách tách INT thành hai biến kết quả 
riêng (quay lại; giới thiệu), bổ sung biến kiểm soát 
(đặc điểm chuyến đi, tần suất quay lại) và triển khai 
thiết kế mẫu đa địa bàn để tăng tính khái quát.

Tài liệu tham khảo:
Afshardoost, M., & Eshaghi, M. S. (2020). Destination image and tourist behavioural intentions: A meta-

analysis. Tourism Management, 81, 104154. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104154
Bayih, B. E., & Singh, A. (2020). Modeling domestic tourism: motivations, satisfaction and tourist 

behavioral intentions. Heliyon, 6(9), e04839. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04839
Godovykh, M., & Tasci, A. D. A. (2020). Customer experience in tourism: A review of definitions, 

components, and measurements. Tourism Management Perspectives, 35, 100694. https://doi.org/10.1016/j.
tmp.2020.100694

Humagain, P., & Singleton, P. A. (2021). Examining relationships between COVID-19 destination 
practices, value, satisfaction and behavioral intentions for tourists’ outdoor recreation trips. Journal of 
Destination Marketing & Management, 22, 100665. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100665

Liang, A. R.-D., Hsiao, T.-Y., Chen, D.-J., & Lin, J.-H. (2021). Agritourism: experience design, activities, 
and revisit intention. Tourism Review, 76(5), 1181-1196. https://doi.org/10.1108/TR-10-2019-0438

Nguyen Viet (2023). Authentic experience, place attachment, and behavioral intention: Vietnamese 
religious tourism. SAGE Open, 13(4). https://doi.org/10.1177/21582440231216193

Kỳ 1 tháng 3 (số 307) - 2026NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI



55Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

1. Đặt vấn đề
Sau hơn 15 năm triển khai (2010-2025), 

Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây 
dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành một 
chính sách phát triển nông thôn có quy mô và tác 
động sâu rộng tại Việt Nam. Chương trình đã góp 
phần thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn và nâng 

cao chất lượng đời sống người dân. Tuy nhiên, 
kết quả đạt được giữa các vùng chưa đồng đều, 
có sự chênh lệch đáng kể giữa vùng đồng bằng 
và khu vực miền núi (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường, 2025).

Bước sang giai đoạn mới, việc sắp xếp lại đơn 
vị hành chính, mở rộng quy mô xã, tinh gọn bộ 
máy hệ thống chính trị và tích hợp ba Chương 
trình MTQG thành một chương trình thống nhất 
(Chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2026-2035, theo Nghị quyết số 257/2025/
QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội) 
đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh cách tiếp 
cận thực hiện.

Trong bối cảnh đó, cấp thôn - với tư cách là 
thiết chế tự quản của cộng đồng - nổi lên như 
không gian nền tảng, nơi chính sách tác động trực 
tiếp và mức độ thụ hưởng của người dân được 
phản ánh rõ nhất. Đặc biệt, trong khi xã được vận 
hành như một “huyện thu nhỏ” thì thôn dù không 
phải là cấp hành chính nhưng theo định hướng 
sắp xếp lại sẽ ngày càng đảm nhiệm vai trò như 
một “xã thu nhỏ” ở quy mô cộng đồng, trở thành 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  
CẤP THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

ThS. Nguyễn Ngọc Luân* - TS. Hồ Văn Bắc** - TS. Hà Quang Trung**  
TS. Hồ Lương Xinh** - TS. Phương Hữu Khiêm***
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This study analyzes the factors influencing the 
results of new rural development at the village level. 
Data were collected from 27 villages in Thai Nguyen 
province. The Best-Worst Scaling (BWS) method 
and the Balanced Incomplete Block Design (BIBD) 
were employed to assess the degree of influence 
of key factors, based on subjective perceptions; in 
combination with Pearson correlation analysis to 
test their empirical effects on new rural development 
outcomes. The results show that factors related to 
internal community capacity, such as community 
consensus, residents’ participation, and the credibility 
and capacity of village leadership, have positive 
effects. Meanwhile, external support factors do not 
produce clear direct impacts, but rather play the role 
of sufficient conditions for enhancing effectiveness. 
These findings emphasize that mobilizing internal 
community capacity, together with appropriate external 
support, represents a sustainable approach to new 
rural development at the village level.

• Key words: community internal capacity; empirical 
effects; set of criteria; subjective perceptions; village-
level new rural development.

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xây dựng nông thôn mới cấp thôn. Dữ liệu được 
thu thập từ 27 thôn của tỉnh Thái Nguyên. Phương pháp xếp hạng lớn nhất - nhỏ nhất (BWS) và Thiết kế khối 
cân bằng không đầy đủ (BIBD) được sử dụng nhằm đánh giá nhận thức chủ quan về mức độ ảnh hưởng; kết 
hợp với phân tích tương quan Pearson để kiểm định tác động thực chứng đến kết quả xây dựng nông thôn 
mới. Kết quả cho thấy các yếu tố thuộc nội lực cộng đồng như sự đồng thuận, tham gia của người dân và uy 
tín/năng lực của lãnh đạo thôn có ảnh hưởng tích cực. Trong khi đó, các yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài không 
tạo ra tác động trực tiếp rõ rệt mà chỉ đóng vai trò điều kiện đủ để nâng cao hiệu quả. Điều này nhấn mạnh 
rằng phát huy nội lực cộng đồng kết hợp với hỗ trợ phù hợp từ bên ngoài là hướng tiếp cận bền vững cho 
xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn.
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cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người 
dân (Trần Công Thắng & Nguyễn Ngọc Luân, 
2025). Chính vì thế, tiếp cận xây dựng NTM cấp 
thôn không chỉ phù hợp với định hướng “đi vào 
chiều sâu, đảm bảo thực chất, hiệu quả và bền 
vững” (Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 2022), 
mà còn là không gian thích hợp để thực hiện 
Chương trình MTQG sau khi tích hợp.

Xuất phát từ thực tiễn và khoảng trống đó, bài 
viết này được thực hiện nhằm phân tích các yếu 
tố ảnh hưởng đến kết quả xây dựng NTM ở cấp 
thôn, qua đó cung cấp luận cứ khoa học góp phần 
phục vụ hoàn thiện chính sách, tổ chức thực hiện 
và lựa chọn mô hình phù hợp trong bối cảnh thể 
chế mới.

2. Mô hình nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu được xây dựng trên cơ 

sở sáu nhóm yếu tố ảnh hưởng X1 - X6. Mô hình 
không nhằm mục tiêu dự báo hay ước lượng quan 
hệ nhân quả, mà được thiết kế để: (i) đánh giá 
mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố theo nhận thức 
chủ quan của người được phỏng vấn; (ii) đánh 
giá tác động thực chứng với kết quả thực hiện 
Bộ tiêu chí thôn NTM (Y) thông qua phân tích 
tương quan:

Y = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)
Việc kết hợp hai hướng phân tích cho phép 

so sánh “yếu tố được cảm nhận là quan trọng” 
(nhận thức chủ quan) với “yếu tố thể hiện mức 
độ liên hệ thực chứng với kết quả tiêu chí” (tác 
động thực chứng), qua đó nhận diện những điểm 
tương đồng, những khác biệt giữa đánh giá chủ 
quan và bằng chứng định lượng, đồng thời gợi 
mở các hàm ý chính sách phù hợp.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thiết kế theo hướng đánh giá 

hai lớp thông tin: (i) nhận thức chủ quan về mức 
độ ảnh hưởng của các yếu tố; và (ii) tác động 
thực chứng của chúng lên kết quả đo lường được. 
Dữ liệu được thu thập từ 27 thôn thuộc 09 xã của 
03 huyện đại diện cho ba tiểu vùng sinh thái - 
kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên ở thời điểm 
trước khi thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành 
chính (Quốc hội, 2025), gồm: (i) huyện Phú Bình 
- đại diện cho khu vực đồng bằng, ven đô; (ii) 
huyện Đại Từ - đại diện cho khu vực trung du; và 
(iii) huyện Võ Nhai - đại diện cho khu vực miền 

núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nội dung khảo sát gồm hai phần chính: (i) 

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáu yếu tố X1 
- X6 đối với quá trình triển khai và hiệu quả xây 
dựng NTM tại thôn; (ii) Ghi nhận kết quả thực 
hiện Bộ tiêu chí thôn NTM giai đoạn 2021-2025 
của tỉnh Thái Nguyên, theo 10 tiêu chí, 31 chỉ 
tiêu, thang điểm 100 (Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên, 2022). Kết quả này được sử dụng làm 
biến phụ thuộc Y trong phân tích tương quan. 
Cách thiết kế này cho phép đối chiếu giữa nhận 
định chủ quan và bằng chứng thực chứng, nhằm 
xem yếu tố nào được đánh giá cao nhưng tác 
động thực tế hạn chế, và yếu tố nào bị xem nhẹ 
nhưng lại có kết quả rõ rệt trong triển khai.

Phương pháp xếp hạng lớn nhất - nhỏ nhất 
(Best-Worst Scaling - BWS) được sử dụng nhằm 
xác định mức độ ưu tiên của các yếu tố ảnh 
hưởng theo nhận thức chủ quan của đối tượng 
khảo sát, kết hợp với phương pháp Thiết kế khối 
cân bằng không đầy đủ (Balanced Incomplete 
Block Design - BIBD) để thiết kế phiếu điều 
tra (Louviere, 1991; Louviere, Flynn & Marley, 
2015). Hai phương pháp này được lựa chọn kết 
hợp sử dụng vì: (i) giảm thiên lệch “tất cả đều 
quan trọng” vốn thường gặp trong khảo sát ở cấp 
cộng đồng; (ii) dễ so sánh và lựa chọn nhờ thiết 
kế BIBD (mỗi lượt chỉ so sánh 3/6 yếu tố để đảm 
bảo câu trả lời chính xác và nhất quán hơn); (iii) 
phù hợp với cỡ mẫu nhỏ - BWS tạo ra chỉ số tổng 
hợp ở cấp mẫu không đòi hỏi phân bố dữ liệu 
lớn như các mô hình hồi quy; và (iv) cho phép 
so sánh thứ tự và khoảng cách ảnh hưởng giữa 
các yếu tố. 

Đối với mỗi yếu tố i trong số sáu yếu tố, tiến 
hành: (i) đếm tổng số lượt yếu tố đó được lựa 
chọn là “ảnh hưởng lớn nhất” (Best_Xi) trong tất 
cả các nhóm câu hỏi và trong toàn bộ 27 thôn; (ii) 
đếm tổng số lượt yếu tố đó được lựa chọn là “ảnh 
hưởng nhỏ nhất” (Worst_Xi); và (iii) Tính điểm 
thô Best–Worst:  BWS_Xi = Best_Xi - Worst_Xi 
. Nếu BWS_Xi càng lớn chứng tỏ yếu tố đó càng 
được đánh giá là quan trọng hơn so với các yếu 
tố còn lại.

Để các yếu tố có thể so sánh trực quan trên 
cùng một thang đo, nghiên cứu chuẩn hoá điểm 
BWS (đặt tên là BWS_score) về khoảng [0-1] 
theo công thức:
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𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  
(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑋𝑋𝑖𝑖 −  𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )
(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −  𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) 

Trong đó: 	
BWS_Xi là điểm BWS thô của yếu tố thứ i 

trong 6 yếu tố (i = 1 đến 6)
BWSmin là điểm BWS thô thấp nhất trong 6 

yếu tố được chọn
BWSmax là điểm BWS thô cao nhất trong 6 yếu 

tố được chọn
​ Điểm BWS_score cuối cùng nằm trong 

khoảng [0-1], cho phép xếp hạng mức độ ảnh 
hưởng của từng yếu tố, so sánh mức độ quan 
trọng giữa sáu yếu tố và nhận diện nhóm yếu tố 
ưu tiên.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xây 

dựng nông thôn mới 
4.1.1. Kết quả phân tích mức độ ảnh hưởng 

các yếu tố (BWS_Score)
Bảng 1. Kết quả phân tích BWS về mức độ  

ảnh hưởng của các yếu tố X1 - X6

Yếu tố  
ảnh hưởng

Số lượt 
chọn Best

Số lượt 
chọn Worst

BWSi = Best - 
Worst

BWS 
_score

Xếp 
hạng Ý nghĩa

X1 40 1 39 1,00 1 Ảnh hưởng mạnh nhất

X4 25 6 19 0,71 2 Ảnh hưởng lớn

X3 20 17 3 0,47 3 Ảnh hưởng trung bình

X6 14 21 -7 0,32 4 Ảnh hưởng tương đối thấp

X2 5 30 -25 0,06 5 Ảnh hưởng rất thấp

X5 4 33 -29 0,00 6 Ảnh hưởng thấp nhất
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu.

Kết quả phân tích BWS cho thấy bức tranh 
thực chứng rõ nét trong cách các trưởng thôn 
đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáu nhóm yếu 
tố tới kết quả xây dựng NTM ở 27 thôn khảo sát. 
Bảng 1 trình bày chi tiết số lượt mỗi yếu tố được 
lựa chọn là “ảnh hưởng lớn nhất” (Best) và “ảnh 
hưởng nhỏ nhất” (Worst), điểm chênh lệch BWS, 
giá trị chuẩn hóa (BWS_score), thứ tự xếp hạng 
và ý nghĩa ảnh hưởng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy những phát hiện 
quan trọng từ góc nhìn của trưởng thôn, theo thứ 
tự mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố như sau:

X1 (Nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước) được đánh 
giá là yếu tố có ảnh hưởng cao nhất (BWS_score 
= 1,00), phản ánh thực tế rằng xây dựng NTM 
muốn đạt kết quả tốt (theo tư duy của trưởng thôn 
đó là đạt tiêu chí NTM) nhất thiết phải có hỗ trợ 

của nhà nước để xây dựng công trình hạ tầng, mô 
hình sản xuất…

X₄ (Sự đoàn kết, đồng thuận và ý thức cộng 
đồng) đứng thứ hai (BWS_score = 0,71), khẳng 
định nhận thức của trưởng thôn về vai trò quan 
trọng của cộng đồng, nếu thiếu sự đồng thuận và 
tinh thần tự giác thì nhiều tiêu chí “mềm” về văn 
hóa, thực hiện hương ước, vệ sinh môi trường 
khó đạt được.

X3 (Năng lực và uy tín lãnh đạo thôn) xếp thứ 
ba (BWS_score = 0,47), cho thấy trưởng thôn 
đánh giá cao vai trò của công tác lãnh đạo, nhưng 
cũng nhận thức rõ rằng hiệu quả lãnh đạo không 
có tính quyết định mà phụ thuộc nhiều vào nguồn 
lực bên ngoài (X1) và sự đồng thuận nội bộ (X4).

X6 (Đặc điểm tự nhiên - địa hình, vị trí) được 
xếp thứ tư (BWS_score = 0,32), thể hiện rằng dù 
là yếu tố “mặc định” nhưng vẫn được thừa nhận 
là một rào cản thực tế, làm tăng chi phí và khó 
khăn trong thi công, đặc biệt tại các thôn miền 
núi như Võ Nhai.

X2 (Sự tham gia và đóng góp của người dân) 
có mức ảnh hưởng rất thấp (BWS_score = 0,06). 
Kết quả này khá bất ngờ so với các lý thuyết phát 
triển cộng đồng, tuy nhiên nhiều trưởng thôn làm 
rõ sự tham gia đóng góp không quan trọng bằng 
sự đoàn kết và đồng thuận của cộng đồng (X4).

X5 (Vai trò hỗ trợ và hướng dẫn của cán bộ xã) 
được đánh giá thấp nhất (BWS_score = 0,00). 
Điều này phản ánh khoảng cách trong phối hợp 
giữa cấp xã và thôn, với nhận định rằng sự hỗ trợ 
thường mang tính hành chính, chưa thực sự sát 
với nhu cầu và điều kiện cụ thể của cơ sở. 

Tổng thể, kết quả BWS cho thấy trưởng thôn 
ưu tiên hai nhóm yếu tố: nguồn lực hỗ trợ của 
Nhà nước (X1) và sự đoàn kết, đồng thuận của 
cộng đồng (X4), tiếp đến là năng lực lãnh đạo của 
trưởng thôn (X3) và điều kiện tự nhiên (X6), trong 
khi sự tham gia của người dân (X2) và vai trò của 
cán bộ xã (X5) được đánh giá thấp hơn. Trật tự ưu 
tiên này phản ánh sự kết hợp giữa căn cứ thực tế 
triển khai NTM ở cấp cơ sở và góc nhìn chủ quan 
của trưởng thôn - những người trực tiếp chỉ đạo ở 
địa bàn thôn và kết nối với cấp xã trong quá trình 
này. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng mức độ ảnh 
hưởng “theo nhận thức” chưa chắc đã phản ánh 
đúng mức độ ảnh hưởng “trên thực tế”. Chính 
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vì vậy, phần tiếp theo sẽ phân tích mối quan hệ 
thực chứng giữa sáu yếu tố X1 - X6 và kết quả xây 
dựng NTM (Y) nhằm kiểm chứng sự phù hợp 
(hoặc khác biệt) giữa nhận thức và kết quả thực 
hiện bộ tiêu chí. 

4.1.2. Mối quan hệ thực chứng giữa các yếu tố 
và kết quả xây dựng nông thôn mới (Y) 

Để kiểm chứng mức độ ảnh hưởng thực tế 
của sáu yếu tố X1 - X6 đối với kết quả xây dựng 
NTM, nghiên cứu tiến hành phân tích tương quan 
Pearson giữa từng yếu tố và biến phụ thuộc Y 
(điểm thực hiện Bộ tiêu chí thôn NTM). Bảng 
2 trình bày hệ số tương quan (r) và mức ý nghĩa 
thống kê (Sig.).

Bảng 2. Phân tích tương quan giữa Y  
và các yếu tố X1 - X6

Mã Yếu tố r Sig. Ý nghĩa

X1 Hỗ trợ từ nhà nước -0,480 0,011 Tác động ngược chiều, có ý nghĩa

X2 Tham gia của người dân 0,623 0,001 Tác động cùng chiều, mạnh và có ý nghĩa

X3 Năng lực trưởng thôn 0,307 0,119 Không có ý nghĩa

X4 Đồng thuận, ý thức 0,687 0,000 Tác động mạnh nhất, cùng chiều, rất có ý nghĩa

X5 Hướng dẫn của xã -0,138 0,493 Không có ý nghĩa

X6 Đặc điểm tự nhiên -0,807 0,000 Tác động ngược chiều, rất mạnh và rất có ý nghĩa

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu.

Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa 
nhận thức chủ quan của trưởng thôn và mối quan 
hệ thực chứng với kết quả thực hiện Bộ tiêu chí 
NTM. Một số yếu tố được đánh giá rất quan trọng 
lại có tác động thực chứng yếu, trong khi một số 
yếu tố có tác động mạnh lại ít được đánh giá cao.

Trước hết, mức độ đoàn kết, đồng thuận và ý 
thức cộng đồng (X4) có tương quan mạnh nhất 
và cùng chiều với kết quả NTM (r = 0,687; p 
< 0,001). Điều này cho thấy những thôn có tinh 
thần gắn kết cao, có sự đồng thuận cộng đồng 
thường đạt kết quả NTM tốt hơn, nhờ khả năng 
phát huy nội lực và vốn xã hội. Như vậy, X4 thể 
hiện các giá trị xã hội nền tảng đóng vai trò có 
tính quyết định.

Sự tham gia và đóng góp của người dân (X2) 
cũng có tương quan cùng chiều và có ý nghĩa  
(r = 0,623; p = 0,001). Điều này phần nào bù đắp 
cho điểm BWS thấp của X2, cho thấy trên thực tế 
sự tham gia thực chất của người dân vẫn là yếu 
tố không thể thay thế để đạt kết quả NTM tốt 
hơn, phản ánh đúng các lý thuyết về phát triển  
cộng đồng.

Đặc biệt đáng chú ý là kết quả đối với điều 
kiện tự nhiên của thôn (X6). Đây là yếu tố có 
tương quan mạnh nhất theo chiều ngược với Y 
(r = –0,807; p < 0,001). Hệ số này cho thấy địa 
hình, vị trí vùng sâu, vùng xa là rào cản cấu trúc 
mà việc huy động cộng đồng thông thường khó 
khắc phục, đòi hỏi chính sách hỗ trợ đặc thù và 
tiêu chí đánh giá linh hoạt, phù hợp với từng 
vùng.

Nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước (X1) có tương 
quan âm và có ý nghĩa (r = –0,480; p = 0,011). 
Đây là một kết quả thú vị vì nó đi ngược lại nhận 
thức của trưởng thôn, vốn cho rằng X1 là yếu tố 
quan trọng nhất. Trên thực tế, sự hỗ trợ thường 
tập trung vào các thôn khó khăn có xuất phát 
điểm thấp (như ở Võ Nhai), do đó mối tương 
quan này phản ánh “mức độ khó khăn ban đầu” 
hơn là “động lực tạo kết quả cao”.

Cuối cùng, vai trò hỗ trợ và hướng dẫn của 
cán bộ xã (X5) không có tương quan ý nghĩa với 
kết quả NTM (r = –0,138; p = 0,493). Điều này 
phù hợp với đánh giá thấp từ BWS, cho thấy sự 
hỗ trợ của xã trong thực tế chưa phát huy được 
vai trò như kỳ vọng trong mô hình quản trị đa 
cấp.

Như vậy, kết quả tương quan chỉ ra rằng các 
yếu tố “nội lực cộng đồng” (X4, X2) có tác động 
tích cực và rõ ràng đến kết quả NTM, trong khi 
các yếu tố “ngoại lực hỗ trợ” (X1, X5) không có 
tác động tích cực trực tiếp như nhận thức của 
trưởng thôn. Yếu tố địa lý tự nhiên (X6) thể hiện 
vai trò ràng buộc cấu trúc rất mạnh, cần được 
tính đến khi đánh giá kết quả NTM một cách 
công bằng hơn. 

4.1.3. Kết quả đối chiếu giữa đánh giá của 
trưởng thôn và tác động thực chứng của các yếu 
tố

Kết quả phân tích BWS và kiểm định Pearson 
trình bày ở trên cho thấy tồn tại cả điểm tương 
đồng lẫn khác biệt đáng kể trong cách đánh giá 
sáu yếu tố ảnh hưởng giữa quan điểm chủ quan 
của trưởng thôn và bằng chứng thực chứng phản 
ánh qua kết quả thực hiện Bộ tiêu chí thôn NTM. 
Nhằm làm rõ các mức độ phù hợp và chênh lệch 
đó, nghiên cứu tiến hành đối chiếu giữa mức độ 
ảnh hưởng theo đánh giá chủ quan (BWS_score) 
và mối quan hệ thực chứng với kết quả xây dựng 
thôn NTM (Y), qua đó nhận diện ba xu hướng 
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nổi bật: (i) phù hợp cao, (ii) nghịch lý rõ rệt, và 
(iii) tác động không rõ ràng.

Bảng 3. Đối chiếu nhận thức chủ quan  
và tác động thực chứng

Mã Tên yếu tố BWS_score r với Y Nhận xét

X1 Hỗ trợ từ nhà nước 1,00 -0.480 Nghịch lý rõ rệt

X2 Tham gia của người dân 0,06 0,623 Nghịch lý rõ rệt

X3 Năng lực trưởng thôn 0,47 0,307 Không rõ ràng

X4 Đồng thuận, ý thức 0,71 0,687 Phù hợp cao

X5 Hướng dẫn của xã 0,00 -0,138 Không rõ ràng

X6 Đặc điểm tự nhiên 0,32 -0,807 Nghịch lý rõ rệt

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu.

Kết quả đối chiếu cho thấy X1 dù được trưởng 
thôn đánh giá là yếu tố quan trọng nhất lại không 
có tác động tích cực trực tiếp đến kết quả tiêu chí. 
Điều này phản ánh nghịch lý nguồn lực hỗ trợ tập 
trung nhiều hơn vào những địa bàn khó khăn, qua 
đó làm hệ số tương quan chuyển thành âm trong 
kiểm định thực chứng, qua đó phần nào thể hiện 
tâm lý phụ thuộc vào hỗ trợ bên ngoài trong nhận 
thức của trưởng thôn.

Ngược lại, các yếu tố thuộc nội lực cộng đồng, 
đặc biệt là mức độ đoàn kết, đồng thuận và ý thức 
cộng đồng (X4) thể hiện tác động nhất quán giữa 
đánh giá chủ quan và thực chứng. Bên cạnh đó, 
sự tham gia thực chất của người dân (X2) nằm 
trong nhóm nghịch lý rõ rệt, khi được đánh giá 
thấp nhưng lại cho thấy tác động mạnh và có ý 
nghĩa thống kê. Hai yếu tố này củng cố luận điểm 
của lý thuyết phát triển cộng đồng và vốn xã hội: 
nội lực và khả năng tự quản mới là nền tảng tạo 
ra thay đổi bền vững ở cấp cơ sở.

Tóm lại, mô hình phân tích cho thấy yếu tố tác 
động đến kết quả NTM ở cấp thôn là nội lực cộng 
đồng, bao gồm mức độ đồng thuận, sự tham gia 
và khả năng tự quản. 

5. Kết luận và khuyến nghị
Thông qua việc đối chiếu nhận thức chủ quan 

và tác động thực chứng, nghiên cứu đã chỉ ra sự 
khác biệt đáng kể trong cách đánh giá sáu nhóm 
yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng NTM cấp thôn, 
theo nhận định của trưởng thôn và tác động thể 
hiện qua kết quả thực hiện Bộ tiêu chí NTM. 
Trong khi nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước được 
đánh giá cao nhất trong nhận thức chủ quan, kết 
quả kiểm định cho thấy yếu tố này không có mối 
quan hệ cùng chiều rõ ràng với kết quả xây dựng 

NTM ở cấp thôn. Điều này phản ánh thực tế rằng 
các địa bàn khó khăn thường nhận được mức hỗ 
trợ lớn hơn nhưng lại gặp nhiều rào cản trong 
quá trình triển khai. Ngược lại, các yếu tố thuộc 
về nội lực cộng đồng, bao gồm sự đoàn kết, đồng 
thuận, ý thức cộng đồng và mức độ tham gia của 
người dân, có tác động tích cực và có ý nghĩa 
thống kê đến kết quả xây dựng NTM. Kết quả 
này khẳng định vai trò then chốt của vốn xã hội 
và năng lực tự quản trong thúc đẩy phát triển 
nông thôn bền vững. Bên cạnh đó, yếu tố điều 
kiện tự nhiên có tác động ngược chiều rõ rệt, cho 
thấy đây là rào cản mang tính cấu trúc, góp phần 
lý giải sự chênh lệch về kết quả NTM giữa các 
vùng đồng bằng, trung du và miền núi.

Từ những kết quả trên có thể rút ra một nhận 
định chung: động lực của xây dựng NTM cấp 
thôn không hình thành đơn thuần từ nguồn lực 
bên ngoài, mà từ khả năng chuyển hóa nguồn lực 
đó thành hành động tập thể. Việc hoàn thiện cơ 
chế hỗ trợ, tăng cường vai trò của xã, chú trọng 
tới nội lực cộng đồng và phân loại mức hỗ trợ 
phù hợp là những hướng đi cần thiết. 

Nghiên cứu này chủ yếu dựa trên đánh giá chủ 
quan của trưởng thôn và dữ liệu tại một tỉnh, nên 
khả năng khái quát còn hạn chế và chưa phản ánh 
đầy đủ quan điểm của các nhóm dân cư khác. Vì 
vậy, các nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng phạm 
vi địa lý, đa dạng hóa đối tượng khảo sát, kết hợp 
dữ liệu theo thời gian và áp dụng các mô hình 
phân tích nâng cao để đánh giá sâu hơn cơ chế 
tác động.
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1. Đặt vấn đề
Thách thức lớn nhất trong thu hút đầu tư gián 

tiếp nước ngoài (FPI) tại các thị trường mới nổi 
là sự bất cân xứng thông tin. Để giảm thiểu rủi 
ro, nhà đầu tư thường dựa vào các tín hiệu đặc 
điểm doanh nghiệp như công bố ESG giúp đánh 
giá triển vọng dài hạn và giảm chi phí giám sát 
(Chauhan và Kumar, 2019); chính sách cổ tức tiền 

mặt giúp hạn chế rủi ro đại diện; trong khi kết quả 
kinh doanh cao là tín hiệu về sự an toàn vốn (Guha 
Deb, 2018).

Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây thường 
bỏ qua vai trò tương tác của cấu trúc sở hữu nước 
ngoài hiện hữu. Sự hiện diện của khối ngoại 
không chỉ đóng vai trò giám sát, tạo niềm tin cho 
dòng vốn mới (Mishra và Ratti, 2011) mà trong 
các nghiên cứu mới (Zhang và Wu, 2024; Kim và 
cộng sự, 2025) còn cho thấy sở hữu nước ngoài 
còn giúp nâng cao chất lượng thực hành ESG, làm 
tăng giá trị của thông tin công bố.

Tại Việt Nam, nghiên cứu này được thực hiện 
nhằm lấp đầy khoảng trống trên bằng cách xem 
xét tác động của đặc điểm doanh nghiệp và yếu 
tố vĩ mô đến dòng vốn FPI giai đoạn 2010-2023. 
Trọng tâm là làm rõ liệu sở hữu nước ngoài có 
đóng vai trò biến điều tiết giúp phát huy khả năng 
thu hút vốn của doanh nghiệp hay không.

2. Tổng quan nghiên cứu 
2.1. Công bố ESG và chính sách cổ tức ảnh 

hưởng đến dòng vốn FPI
Tại các thị trường mới nổi, nhà đầu tư ngoại 

thường gặp bất lợi về thông tin so với nhà đầu tư 
nội địa; do đó, việc công bố ESG cung cấp các 
dữ liệu phi tài chính quan trọng giúp họ đánh giá 
chính xác hơn về rủi ro và triển vọng tăng trưởng 
dài hạn khi báo cáo tài chính truyền thống thiếu 
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listed stocks, the empirical results show that foreign 
ownership plays a moderating role that helps attract 
more new capital from firms with strong foundations. 
Besides, economic growth and exchange rate 
stability are identified as necessary conditions to 
attract FPI, while there is a paradox where capital still 
flows strongly into the market even though corruption 
indexes have not improved.

• Key words: foreign portfolio investment (FPI); foreign 
ownership; Vietnam stock market

Nghiên cứu này xem xét tác động của các đặc điểm doanh nghiệp và yếu tố vĩ mô đến dòng vốn đầu tư gián 
tiếp nước ngoài (FPI) vào thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2023, với trọng tâm nghiên cứu vai 
trò của sở hữu nước ngoài. Sử dụng dữ liệu từ 680 cổ phiếu niêm yết, kết quả thực nghiệm cho thấy Sở hữu 
nước ngoài thể hiện vai trò điều tiết giúp thu hút thêm dòng vốn mới từ các doanh nghiệp có nền tảng tốt. Bên 
cạnh đó, tăng trưởng kinh tế và sự ổn định tỷ giá được xác định là điều kiện cần thiết để thu hút FPI, trong khi 
tồn tại nghịch lý về dòng vốn vẫn chảy mạnh vào thị trường có các chỉ số tham nhũng chưa được cải thiện.
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minh bạch (Chauhan và Kumar, 2019). Tại các thị 
trường mới nổi như Hàn Quốc và Ấn Độ, chính 
sách cổ tức cao đóng vai trò quan trọng trong việc 
thu hút FPI bằng cách giảm thiểu rủi ro quản trị và 
thông tin. 

Kết quả nghiên cứu của Guha Deb (2018) tại 
Ấn Độ cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài thể 
hiện sự ưa thích đối với các công ty có tỷ suất cổ 
tức cao. Nguyên nhân là do cổ tức tiền mặt giúp 
giảm bớt dòng tiền tự do dưới quyền kiểm soát 
của ban lãnh đạo, từ đó hạn chế nguy cơ đầu tư 
kém hiệu quả hoặc tước đoạt tài sản cổ đông. Bên 
cạnh đó, do bất lợi về thông tin so với nhà đầu tư 
nội địa, các nhà đầu tư nước ngoài thường ưu tiên 
nhận cổ tức bằng tiền mặt để đảm bảo minh bạch 
và công bằng hơn là ủng hộ các chương trình mua 
lại cổ phiếu, vì hoạt động mua lại tiềm ẩn rủi ro 
lựa chọn đối nghịch do các cổ đông nội bộ có thể 
dựa vào mức độ am hiểu thông tin của họ để tiến 
hành trục lợi.

2.2. Sở hữu nước ngoài, quy mô doanh nghiệp 
và kết quả kinh doanh ảnh hưởng đến dòng vốn 
FPI

Nghiên cứu của Mishra và Ratti (2011) chỉ ra 
rằng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tổ chức nước 
ngoài có mối quan hệ tích cực với mức độ sở hữu 
nước ngoài, bởi sự tham gia của họ đóng vai trò 
như những người giám sát hiệu quả, giúp giảm 
thiểu chi phí đại diện và tạo niềm tin để thu hút 
thêm các nhà đầu tư ngoại khác. Tại thị trường 
Việt Nam, nghiên cứu của Batten và Vo (2015) 
tìm thấy mối tương quan dương và lập luận rằng 
các công ty lớn thường có độ nhận diện cao, được 
truyền thông và các nhà phân tích quan tâm nhiều 
hơn, từ đó giúp giảm bớt sự bất cân xứng thông tin 
cho nhà đầu tư ngoại. Nghiên cứu của Guha Deb 
(2018) tại Ấn Độ cho thấy rằng các nhà đầu tư tổ 
chức nước ngoài thể hiện sự ưa thích đối với các 
cổ phiếu có ROE cao. 

2.3. Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thu hút 
vốn FPI

Nghiên cứu của Waqas và cộng sự (2015) trên 
nhiều thị trường khác nhau như Trung Quốc, Ấn 
Độ, Pakistan và Sri Lanka cho thấy tốc độ tăng 
trưởng kinh tế góp phần trong việc thu hút dòng 
vốn đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài. Bên 
cạnh tăng trưởng kinh tế, tỉ giá cũng đóng vai trò 
quan trọng trong việc thu hút vốn FPI. Kết quả từ 
nghiên cứu của Edo và Kanwanye (2022) cho thấy 

khi đồng nội tệ mất giá hoặc biến động mạnh, nhà 
đầu tư nước ngoài thường lo ngại rủi ro tỷ giá nên 
rút bớt vốn hoặc hạn chế giải ngân, khiến dòng 
FPI giảm xuống.

Ngoài tỉ giá, lạm phát cũng được phát hiện là 
có ảnh hưởng tiêu cực đến thu hút FPI (Kumar và 
Dua, 2024; Edo và Kanwanye, 2022) do lạm phát 
cao làm giảm niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài 
vào khả năng ổn định kinh tế dẫn đến họ không 
muốn nắm giữ tài sản ở các nước đó. Bên cạnh 
đó, mức độ tham nhũng được nhận thức cũng là 
một yếu tố quan trọng định hình dòng vốn FPI. 
Kết quả từ nghiên cứu của Jain và cộng sự (2017) 
chỉ ra rằng mức độ tham nhũng càng cao thì lượng 
vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đổ vào thị trường 
tài chính càng giảm do tham nhũng làm gia tăng 
bất cân xứng thông tin, khiến nhà đầu tư nước 
ngoài khó đánh giá chính xác rủi ro và hoạt động 
của doanh nghiệp, từ đó làm họ thận trọng hơn 
khi quyết định giải ngân. Tuy nhiên kết quả của 
Sonenshine và Erickson (2022) lại cho thấy điều 
ngược lại khi chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) 
cải thiện thì dòng vốn FPI lại có xu hướng giảm.

2.4. Sở hữu nước ngoài, đặc điểm doanh 
nghiệp và dòng vốn FPI

Nghiên cứu của Kim và cộng sự (2025) chỉ ra 
rằng sở hữu nước ngoài giúp nâng cao hiệu quả 
ESG nhờ vào các tiêu chuẩn cao hơn và khả năng 
giám sát mạnh mẽ khi họ thường đến từ các thị 
trường phát triển có thực hành ESG hoàn thiện 
hơn. Điều này tạo ra nguồn cung thông tin ESG 
chất lượng, giảm thiểu sự bất cân xứng thông tin 
và cung cấp dữ liệu quan trọng giúp nhà đầu tư 
nước ngoài đánh giá rủi ro chính xác hơn tại các 
thị trường mới nổi (Chauhan và Kumar, 2019). 
Chính sách cổ tức cũng chịu ảnh hưởng bởi các cổ 
đông nước ngoài do nó đóng vai trò như một cơ 
chế giảm thiểu bất cân xứng thông tin và chi phí 
đại diện tại các thị trường mới nổi nơi nhà đầu tư 
ngoại thường gặp bất lợi về thông tin. Theo Guha 
Deb (2018), nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường 
Ấn Độ ưa thích các công ty trả cổ tức tiền mặt cao 
vì điều này hạn chế dòng tiền tự do mà ban lãnh 
đạo có thể sử dụng kém hiệu quả, từ đó giảm thiểu 
rủi ro bị tước đoạt tài sản. Khi dòng vốn này đã 
thâm nhập vào doanh nghiệp, sở hữu nước ngoài 
bắt đầu thể hiện vai trò tích cực lên chính sách 
cổ tức. Kết quả kinh doanh cũng đóng vai trò là 
tín hiệu thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước 
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ngoài để giảm thiểu rủi ro thông tin. Theo Joe và 
Oh (2017) và Guha Deb (2018), tại các thị trường 
như Hàn Quốc và Ấn Độ, nhà đầu tư nước ngoài 
thể hiện sự ưa thích rõ rệt đối với các công ty có 
khả năng sinh lời cao vì đây là chỉ báo an toàn. 
Tuy nhiên, khi dòng vốn này đã thâm nhập, sở hữu 
nước ngoài không chỉ thụ động hưởng lợi từ kết 
quả kinh doanh mà còn chủ động tác động ngược 
lại để cải thiện hiệu suất doanh nghiệp.

3. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu 
nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác 
giả đã xây dựng mô hình hồi quy (1) để đánh giá 
vai trò của sở hữu nước ngoài với mối quan hệ 
giữa các đặc điểm doanh nghiệp và dòng vốn đầu 
tư gián tiếp nước ngoài.

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼0 +  𝛼𝛼1𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼2𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖  

                     + 𝛼𝛼3(𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖) +  𝛼𝛼4𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖   (1) 

Trong đó:
LogFBit là Logarit giá trị nước ngoài mua khớp 

lệnh
Xit là nhóm biến các đặc điểm của doanh 

nghiệp như công bố ESG (ESGit), chính sách cổ 
tức (SDit, CDit), kết quả kinh doanh (ROEit) và quy 
mô doanh nghiệp (LogTAit)

FOit là biến sở hữu nước ngoài,đóng vai trò 
điều tiết

Xit*FOit là cụm biến tương tác để đo lường tác 
động điều tiết

Macrot là nhóm các biến kiểm soát vĩ mô 
như tăng trưởng kinh tế (gt),biến động tỉ giá 
(dLogERt),chỉ số nhận thức về tham nhũng (CPIt), 
lạm phát (INFt)

εit là sai số ngẫu nhiên
Trong các biến ở mô hình, chỉ có biến công bố 

ESG không phải là nguồn dữ liệu có sẵn và tại thị 
trường Việt Nam, điểm số ESG bằng số chưa phổ 
biến rộng rãi và việc công bố thông tin bền vững 
của các doanh nghiệp rất khác nhau về mức độ 
và chất lượng. Do đó, ESG sẽ là biến giả thể hiện 
việc các công ty niêm yết có công bố báo cáo ESG 
hay không, biến này có giá trị bằng 0 nếu công ty 
không thực hiện công bố báo cáo ESG và bằng 
1 trong trường hợp ngược lại. Đồng thời, nghiên 
cứu này sử dụng dữ liệu từ năm 2010 đến năm 
2023 của 680 mã cổ phiếu trên 2 sàn chứng khoán 
HOSE và HNX, được thu thập thông qua nền 

tảng Fiin-Pro, Vietstock. Ngoài ra các biến vĩ mô 
được thu thập từ Tổng cục thống kê, Transparency 
International và World Bank.

4. Kết quả nghiên cứu
Về vai trò của sở hữu nước ngoài, kết quả cho 

thấy biến tỷ lệ sở hữu nước ngoài có tác động 
dương đến dòng vốn FPI, kết quả này cũng ủng 
hộ quan điểm của Mishra và Ratti (2011) cho rằng 
sự hiện diện của khối ngoại đóng vai trò như một 
cơ chế giám sát hiệu quả, tạo niềm tin cho các nhà 
đầu tư đến sau.

Với công bố ESG, trong khi biến ESG đứng độc 
lập mang dấu âm và không có ý nghĩa thống kê, 
thì biến tương tác ESG*FO lại có tác động dương 
và có ý nghĩa thống kê. Kết quả này củng cố nhận 
định của Chauhan và Kumar (2019) rằng công bố 
ESG giúp giảm bất cân xứng thông tin. Tuy nhiên, 
dữ liệu thực nghiệm tại Việt Nam gợi ý rằng chỉ 
công bố thông tin thôi là chưa đủ; cần có sự hiện 
diện của sở hữu nước ngoài đóng vai trò đảm bảo 
để thông tin đó trở nên tin cậy và phát huy giá 
trị thu hút vốn. Điều này tương đồng với lập luận 
của Kim và cộng sự (2025), cho rằng sở hữu nước 
ngoài giúp nâng cao chất lượng thực hành ESG 
nhờ các tiêu chuẩn giám sát khắt khe hơn.

Bảng 1. Kết quả ước lượng
Biến nghiên cứu Hệ số Sai số chuẩn P-value

ESG -.1327029 .1831573 0.469
SD 3.34876 .4058534 0.000
CD 2.789778 .2262888 0.000
FO 29.13462 2.510965 0.000

ROE .9188095 .1530602 0.000
LogTA 1.499387 .0403453 0.000

ESG*FO 2.032511 .8769837 0.020
SD*FO -8.16117 1.839622 0.000
CD*FO -8.253073 1.058346 0.000

ROE*FO 2.785485 1.094822 0.011
LogTA*FO -2.075398 .2066534 0.000

g 4.855636 1.144876 0.000
dLogER -13.182 4.184773 0.002

CPI -.0222044 .0061239 0.000
INF 1.410149 .9661579 0.144

Các yếu tố khác như chính sách cổ tức, kết 
quả kinh doanh và quy mô đều có tác động dương 
đến dòng vốn FPI. Hệ số dương của biến ROE và 
biến tương tác ROE*FO khẳng định các nhà đầu 
tư ngoại không chỉ tìm kiếm các doanh nghiệp có 
khả năng sinh lời cao để đảm bảo an toàn vốn như 
nhận định của Guha Deb (2018), mà sự hiện diện 
của họ còn khuếch đại sức hấp dẫn của các doanh 
nghiệp này. Các biến tương tác SD*FO, CD*FO 
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và LogTA*FO đều mang dấu âm và có ý nghĩa 
thống kê cho thấy mặc dù cổ tức giúp giảm chi phí 
đại diện do bất cân xứng thông tin. Tuy nhiên, khi 
tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã cao, bản thân khối ngoại 
đã thực hiện vai trò giám sát hiệu quả (Mishra và 
Ratti, 2011), nên nhu cầu dựa vào cổ tức hoặc quy 
mô lớn để làm tín hiệu an toàn sẽ giảm đi. Do đó, 
tác động biên của cổ tức và quy mô lên dòng vốn 
mới sẽ giảm dần khi sở hữu nước ngoài tăng lên.

Với các yếu tố vĩ mô, kết quả cho thấy tăng 
trưởng kinh tế có tác động dương, trong khi biến 
động tỷ giá tác động âm đến dòng vốn FPI. Điều 
này thống nhất với các nghiên cứu của Waqas 
và cộng sự (2015) và Edo và Kanwanye (2022), 
khẳng định rằng tăng trưởng GDP và sự ổn định tỷ 
giá là các điều kiện để nhà đầu tư yên tâm rót vốn. 
Chỉ số nhận thức tham nhũng có hệ số âm và có ý 
nghĩa thống kê, phản ánh một nghịch lý được nhắc 
đến trong nghiên cứu của Sonenshine và Erickson 
(2022) rằng dòng vốn vẫn có thể chảy mạnh vào 
các thị trường mới nổi có tốc độ tăng trưởng cao 
ngay cả khi các chỉ số minh bạch chưa được cải 
thiện triệt để.

5. Kết luận
Nghiên cứu về dòng vốn FPI vào thị trường 

chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2023 đã 
khẳng định vai trò linh hoạt của sở hữu nước 
ngoài, vừa là động lực tích cực thu hút dòng vốn 
mới, vừa có vai trò điều tiết giúp bảo đảm cho 
giá trị của thông tin ESG đối với nhà đầu tư. Kết 
quả thực nghiệm cho thấy các yếu tố như chính 
sách cổ tức, hiệu quả kinh doanh và quy mô doanh 
nghiệp vẫn là động lực thu hút vốn, được khuếch 
đại bởi sự hiện diện của khối ngoại, trong khi về 
mặt vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và sự ổn định tỷ 
giá được xác định là các điều kiện cần thiết để giữ 
chân nhà đầu tư. 

Do đó, đối với các doanh nghiệp có tỷ lệ sở 
hữu nước ngoài thấp hoặc chưa có, cần tập trung 
củng cố nội lực tài chính thông qua việc duy trì 
chính sách cổ tức minh bạch trong cả tiền mặt 
và cổ phiếu và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 
Ngược lại, với các doanh nghiệp đã thiết lập 
được tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhất định, ban lãnh 
đạo cần tận dụng vai trò giám sát và bảo đảm 
uy tín của nhóm cổ đông này để đẩy mạnh công 
bố thông tin ESG; bởi lẽ kết quả thực nghiệm 
chỉ ra rằng thông tin ESG chỉ thực sự phát huy 
giá trị thu hút vốn và giảm thiểu bất cân xứng 

thông tin khi có sự tương tác và đảm bảo từ phía 
nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, sự kết hợp giữa 
nền tảng tài chính vững chắc và minh bạch thông 
tin, dưới sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược nước 
ngoài, chính là chìa khóa để tối ưu hóa khả năng 
huy động dòng vốn quốc tế.

Kết quả nghiên cứu cũng cung cấp những cơ 
sở thực tiễn quan trọng để các cơ quan quản lý 
điều chỉnh chính sách vĩ mô, trong đó ưu tiên 
hàng đầu là nhiệm vụ ổn định tỷ giá hối đoái. 
Dữ liệu phân tích cho thấy sự biến động của tỷ 
giá có tác động tiêu cực rất mạnh đến dòng vốn 
đầu tư, do đó việc giữ ổn định giá trị đồng tiền 
là điều kiện bắt buộc để nhà đầu tư nước ngoài 
yên tâm rót vốn. Bên cạnh đó, cần lưu ý về một 
nghịch lý đang tồn tại là dòng vốn hiện nay vẫn 
chảy mạnh vào thị trường chủ yếu nhờ vào tốc 
độ tăng trưởng kinh tế cao, bất chấp việc các chỉ 
số về kiểm soát tham nhũng chưa được cải thiện. 
Điều này cho thấy nhà đầu tư đang chấp nhận 
rủi ro về minh bạch để đổi lấy lợi nhuận từ tăng 
trưởng, tuy nhiên để giữ chân dòng vốn này lâu 
dài và tránh tính chất đầu cơ, Chính phủ cần từng 
bước cải thiện môi trường pháp lý và nâng cao 
tính minh bạch của thị trường thông qua việc ban 
hành các quy định khuyến khích hoặc bắt buộc 
doanh nghiệp công bố thông tin phát triển bền 
vững, tạo ra cơ chế sàng lọc thông tin chuẩn mực 
giúp giảm bớt rào cản cho các nhà đầu tư quốc tế 
khi tham gia thị trường Việt Nam.
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1. Đặt vấn đề 
Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh 

nghiệp cơ khí cần tiêu hao một lượng lớn năng 
lượng, nguyên liệu, vật liệu qua các quy trình khác 
nhau và mỗi quy trình đều tạo ra nhiều chất thải 
gây ô nhiễm môi trường như: Axit tẩy thải, bazơ 
tẩy thải, bùn thải, khói thải, nước thải, tiếng ồn, 

phế liệu sắt, thép, thoi… Trong khi đó, qua kết quả 
khảo sát 251 doanh nghiệp cơ khí khu vực phía Bắc 
cho thấy việc áp dụng kế toán môi trường (KTMT) 
mới chỉ dừng lại ở việc ghi nhận các thông tin về 
KTMT nhưng không theo dõi chi tiết chiếm tỷ lệ 
88,27%; các doanh nghiệp ghi nhận thông tin về 
KTMT và theo dõi chi tiết vì mục đích quản lý 
chung và quản lý môi trường có tỷ lệ là 8,05%; các 
doanh nghiệp tổ chức áp dụng KTMT cho các vấn 
đề liên quan đến môi trường chỉ chiếm tỷ lệ 1,68%. 
Vì vậy việc nhận diện, đo lường và cung cấp thông 
tin về các chi phí, lợi ích và tác động môi trường 
phát sinh trong quá trình sản xuất - kinh doanh tại 
các doanh nghiệp cơ khí khu vực phía Bắc gặp 
nhiều khó khăn. Ngoài ra, các doanh nghiệp cơ 
khí cũng đang chịu áp lực lớn từ khuôn khổ pháp 
lý, thị trường và các bên liên quan trong việc sản 
xuất, tiêu thụ gắn liền với bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững từ các quốc gia thành viên của 
Liên minh Châu Âu nói riêng và các nước trên thế 
giới nói chung. Do đó, cần nghiên cứu một cách 
hệ thống các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng 
KTMT tại các doanh nghiệp cơ khí nhằm làm rõ 
các động lực và rào cản trong quá trình triển khai 
công cụ này, qua đó cung cấp cơ sở khoa học cho 

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG  
KẾ TOÁN MÔI TRƯỜNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC 

DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ KHU VỰC PHÍA BẮC
TS. Nguyễn Thị Thu Huyền*

* Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên; email: nguyenhuyen.qn@tueba.edu.vn

This study aims to identify the determinants 
and assess the magnitude of their effects on the 
adoption of environmental accounting in mechanical 
manufacturing enterprises in Northern Vietnam. A 
mixed-methods research design was employed, 
integrating qualitative and quantitative approaches 
based on a sample of 251 observations. The 
respondents included managers, chief accountants, 
accounting staff, and environmental officers working 
in mechanical manufacturing enterprises in the 
Northern region. The empirical results reveal six 
factors significantly influencing the adoption of 
environmental accounting, ranked in ascending 
order of impact as follows: perceived benefits of 
environmental accounting adoption, implementation 
costs of environmental accounting, environmental 
strategy, accounting staff competence, managerial 
awareness, and coercive pressure.

• Key words: environmental accounting, mechanical 
enterprises, influencing factors, environmental 
protection, sustainable development, business 
operations.
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việc thúc đẩy áp dụng KTMT phù hợp với yêu cầu 
phát triển bền vững

2. Tổng quan nghiên cứu
Xuất phát từ mục tiêu, hướng nghiên cứu cũng 

như cách thức tiếp cận của từng nhà nghiên cứu 
mà có nhiều nhận thức khác nhau về KTMT như: 
KTMT là việc xác định, thu thập, phân tích và sử 
dụng hai loại thông tin để ra quyết định nội bộ: 
Thông tin vật lý về việc sử dụng năng lượng, nước 
và vật liệu; Thông tin tiền tệ về chi phí, thu nhập và 
tiết kiệm liên quan đến môi trường (IFAC, 2005); 
KTMT là việc nhận diện, thu thập, phân tích và sử 
dụng hai loại thông tin phục vụ ra quyết định nội 
bộ, bao gồm: Thông tin cơ học (phi tiền tệ) về tình 
hình sử dụng, luân chuyển và thải bỏ năng lượng, 
nước và các loại nguyên vật liệu (bao gồm cả chất 
thải). Thông tin tiền tệ về chi phí, thu nhập và khả 
năng tiết kiệm liên quan đến môi trường (Ủy ban 
PTBV, Liên Hợp Quốc - UNDSD 2001). Với vai 
trò, ý nghĩa quan trọng của việc áp dụng KTMT 
tại các doanh nghiệp, nhiều tác giả đã nghiên cứu 
các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTMT 
trong doanh nghiệp sản xuất trên cơ sở áp dụng 
các lý thuyết nền như: Lý thuyết bất định cho rằng 
cấu trúc và quy trình của mỗi doanh nghiệp đều 
chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường bên 
trong và bên ngoài. Dựa trên lý thuyết này Parker 
(1997), Christ và Burritt (2013) đã đưa ra kết quả 
nghiên cứu yếu tố “chiến lược môi trường” có 
ảnh hưởng tới việc áp dụng KTMT tại các doanh 
nghiệp. Ngoài ra, Lee và Ball (2003), Spencer và 
cộng sự (2013), cũng dựa trên cơ sở lý thuyết bất 
định cho thấy “nhận thức của nhà quản trị” có tác 
động mạnh đến việc áp dụng KTMT; Lý thuyết thể 
chế đề cập đến vai trò của các tổ chức của cơ quan 
chính phủ, nghề nghiệp và xã hội tới việc thiết lập 
cơ cấu tổ chức và hành vi của công ty. Di Maggio 
và Powell (1983) cho rằng lý thuyết thể chế được 
phân thành 3 yếu tố: “áp lực cưỡng chế”; “áp lực 
mô phỏng” và “áp lực áp lực tuân thủ quy chuẩn. 
Đây là cơ sở để Jalaludin và cộng sự (2011) nhận 
định các nhân tố thuộc lý thuyết thể chế ảnh hưởng 
đến việc áp dụng KTMT tại các doanh nghiệp Úc 
bao gồm: áp lực thể chế, áp lực quy phạm, áp lực 
bắt chước; Lý thuyết các bên liên quan được sử 
dụng để giải thích cho việc doanh nghiệp lựa chọn 
và tự nguyện áp dụng KTMT nhằm đáp ứng nhu 
cầu thông tin về môi trường ngày càng cao từ phía 
các cơ quan chính phủ, các tổ chức tín dụng, nhà 
đầu tư và người tiêu dùng. Do đó, nhân tố “lợi ích 

của việc áp dụng KTMT” trong doanh nghiệp đã 
được nhận định qua các nghiên cứu thực nghiệm 
của Schaltegger và Burritt (2002), Chang (2007); 
Alkisher (2013); Lý thuyết hợp pháp được sử dụng 
để giải thích cho nhóm nhân tố “nhận thức của 
nhà quản trị” ảnh hưởng tới việc công bố thông 
tin môi trường của doanh nghiệp. Các nghiên cứu 
nổi bật về áp dụng KTMT dựa trên lý thuyết hợp 
pháp gồm Patten (1992), Gray và cộng sự (1995), 
Deegan và cộng sự (1996),  Deegan (2002); Lý 
thuyết ngẫu nhiên là một quan điểm lý thuyết về 
hành vi của tổ chức, nhấn mạnh các yếu tố ngẫu 
nhiên như công nghệ, văn hoá và môi trường bên 
ngoài ảnh hưởng đến cơ cấu và chức năng của của 
tổ chức (Covaleski và cộng sự, 1996). Lý thuyết 
này nhấn mạnh đến việc áp dụng KTMT phải tùy 
thuộc vào đặc thù từng ngành, từng lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh đồng thời phải phù hợp với cơ 
cấu tổ chức, quy mô doanh nghiệp, trình độ công 
nghệ và chiến lược tổ chức trong từng giai đoạn. 
Theo đó, nghiên cứu của Chang (2007), Qian và 
cộng sự (2011), Parker (1997) đã chỉ ra các nhân 
tố ảnh hưởng tới việc áp dụng KTMT là “Nhận 
thức của nhà quản lý, trình độ của kế toán, chiến 
lược môi trường và chi phí áp dụng KTMT” 

Như vậy, trên cơ sở các lý thuyết nền kết hợp 
với các nghiên cứu thực nghiệm, nhiều nhân tố 
ảnh hưởng đến KTMT đã được nhận diện như: Lợi 
ích áp dụng KTMT, áp lực cưỡng chế, áp lực mô 
phỏng, áp lực quy chuẩn, chiến lược môi trường, 
nhận thức của nhà quản trị, chi phí áp dụng 
KTMT, trình độ nhân viên kế toán.

3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở các lý thuyết nền và thông qua sự 

kế thừa kết quả từ các nghiên cứu trước đó, tác 
giả xây dựng các giả thuyết ảnh hưởng tới việc áp 
dụng KTMT tại các doanh nghiệp cơ khí khu vực 
phía Bắc như sau:

Sơ đồ 3.1. Mô hình nghiên cứu dự kiến các 
nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng KTMT 

trong các doanh nghiệp cơ khí khu vực phía Bắc

Nguồn: Tác giả đề xuất
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- Giả thuyết H1: Nhận thức về lợi ích của việc 
áp dụng KTMT càng cao thì khả năng áp dụng 
KTMT của các DN càng lớn.

- Giả thuyết H2: Áp lực cưỡng chế có ảnh 
hưởng trực tiếp và cùng chiều đến áp dụng KTMT 
trong các DN.

- Giả thuyết H3: Áp lực mô phỏng có ảnh 
hưởng trực tiếp và cùng chiều đến áp dụng KTMT 
trong các DN.

- Giả thuyết H4: Áp lực quy chuẩn có ảnh 
hưởng trực tiếp và cùng chiều đến áp dụng KTMT 
trong các DN.

- Giả thuyết H5: Chiến lược môi trường có ảnh 
hưởng trực tiếp và cùng chiều đến áp dụng KTMT 
trong các DN.

- Giả thuyết H6: Nhận thức của nhà quản trị về 
tính hữu ích của KTMT càng cao thì khả năng áp 
dụng KTMT của các DN càng lớn.

- Giả thuyết H7: Khả năng đáp ứng chi phí cho 
việc triển khai KTMT của doanh nghiệp càng cao 
thì khả năng áp dụng KTMT càng lớn.

- Giả thuyết H8: Trình độ của nhân viên kế toán 
càng cao thì khả năng áp dụng KTMT của các DN 
càng lớn.

Thông qua các giả thuyết và mô hình nghiên 
cứu dự kiến, tác giả đề xuất phương pháp hồi quy 
tuyến tính để dự đoán biến phụ thuộc dựa trên giá 
trị của biến độc lập. Cụ thể phương trình hồi quy 
dự kiến phản ánh mối tương quan giữa “Các nhân 
tố ảnh hưởng tới việc áp dụng KTMT trong các 
DNCK khu vực phía Bắc”: 

KTMTi = α + β1LIADi + β2ALCCi + β3ALMPi + 
β4ALQCi + β5CLMTi

+ β6NTQTi + β7CPADi + β8TDKTi +ε  (1)
Trong đó:
KTMTi: biến phụ thuộc áp dụng KTMT trong 

các doanh nghiệp cơ khí khu vực phía Bắc thứ i
LIADi: biến độc lập lợi ích của việc áp dụng 

KTMT tại DN i
ALCCi: biến độc lập ALCC của DN i
ALMPi: biến độc lập ALMP của DN i
ALQCi: biến độc lập áp lực tuân thủ quy chuẩn 

của DN i
CLMTi: biến độc lập chiến lược môi trường 

của DN i
NTQTi: biến độc lập nhận thức của nhà quản 

trị của DN i
CPADi: biến độc lập chi phí triển khai áp dụng 

KTMT của DNi
TDKTi: biến độc lập trình độ nhân viên kế toán 

của DN i
α: Hằng số
βi: Hệ số các biến giải thích 
ε: Phần dư (Residual): để đo lường sự chính 

xác của mô hình, phản ánh mối quan hệ giữa các 
biến độc lập và các biến phụ thuộc hoặc giữa các 
biến độc lập với nhau.

Tổng thể trong nghiên cứu là tập hợp tất cả các 
doanh nghiệp cơ khí khu vực phía Bắc. Tuy nhiên 
do kích thước tổng thể lớn nên nghiên cứu áp dụng 
phương pháp mẫu phi xác suất giản đơn để xác 
định nhóm đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp 
thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt 
Nam, thành viên của Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ 
Việt Nam (VASI) và các công ty thuộc Tổng công 
ty Máy động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam - 
CTCP (Veam) và một số doanh nghiệp khác có trụ 
sở tại các tỉnh khu vực phía Bắc với kích thước 
mẫu nghiên cứu N = 251. Dựa vào dữ liệu thu thập 
được, nghiên cứu phân tích dữ liệu theo quy trình 
kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố 
khám phá và phân tích hồi quy tuyến tính bội.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo
Để đảm bảo tính tin cậy của các thang đo được 

sử dụng trong mô hình, nghiên cứu tiến hành 
kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số 
Cronbach’s Alpha. Kết quả kiểm định độ tin cậy 
các thang đo được trình bày chi tiết tại bảng 4.1 
như sau:
Bảng 4.1: Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo 

Cronbach’s alpha
STT Tên nhân tố Số biến quan sát Hệ số tương quan biến tổng Hệ số Cronbach’s alpha

LIAD 6 0.570-0.717 0.852
ALCC 6 0.614-0.793 0.881
ALMP 3 0.747-0.868 0.904
ALQC 3 0.640-0.867 0.871
CLMT 5 0.589-0.869 0.901
NTQT 4 0.608-0.755 0.855
CPAD 4 0.504-0.616 0.759
TDKT 4 0.487-0.639 0.772

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Kết quả kiểm định cho thấy tất cả các thang đo 
trong mô hình đều có hệ số Cronbach’s Alpha lớn 
hơn ngưỡng chấp nhận 0,6 và các biến quan sát 
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đều có hệ số tương quan biến - tổng lớn hơn 0,3. 
Điều này khẳng định các thang đo được xây dựng 
đảm bảo độ tin cậy và có ý nghĩa thống kê trong 
việc đo lường các khái niệm nghiên cứu. Không 
có biến quan sát nào bị loại bỏ trong quá trình 
kiểm định, cho thấy cấu trúc thang đo phù hợp với 
bối cảnh nghiên cứu tại các doanh nghiệp cơ khí 
khu vực phía Bắc.

4.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
* Phân tích nhân tố khám phá EFA các biến 

độc lập
Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA các 

biến độc lập trong Bảng 4.2 cho thấy, hệ số KMO 
= 0,748 (thỏa mãn tiêu chí 0,5 ≤ KMO ≤ 1) nên 
đạt yêu cầu, và kiểm định Barlett’s có giá trị Sig 
=0,000 < 5%. Do vậy, các biến quan sát có mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau và phù hợp cho phân 
tích nhân tố khám phá EFA.
Bảng 4.2: Kết quả kiểm định KMO and Bartlett’s 

Test biến độc lập
Hệ số KMO 0,748

Giá trị Chi bình phương xấp xỉ 4802,574
Kiểm định Bartlett df 595

Sig. 0,000

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Tiếp tục kiểm định phương sai trích (% 
cumulative variance) của các nhân tố, kết quả 
trong Phụ lục 2.18 cho thấy phương sai cộng dồn 
của các nhân tố (cumulative %) là 67,940%, thỏa 
mãn tiêu chuẩn phương sai trích phải > 50%, các 
nhân tố được rút trích tại mức Eigenvalue = 1,712 
> 1 nên đạt yêu cầu. Điều này có nghĩa các biến 
quan sát đưa vào mô hình giải thích được 67,940% 
các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng KTMT trong 
các DNCK khu vực phía Bắc.

Kết quả của phân tích nhân tố khám phá EFA 
trong Bảng 4.3 cho thấy, thực hiện phép xoay 
Varimax cho các biến quan sát đều có hệ số tải 
nhân tố (Factor loading) lớn hơn 0,55 nên đạt 
yêu cầu, các biến quan sát đại diện cho các biến 
độc lập (nhân tố) tác động đến biến phụ thuộc (áp 
dụng KTMT) không có sự xáo trộn giữa các biến 
thành phần nên tên các biến độc lập vẫn được giữ 
nguyên.
Bảng 4.3: Ma trận xoay nhân tố các biến độc lập

Nhân tố
Thành phần

1 2 3 4 5 6 7 8
ALCC1 0,872
ALCC3 0,826

Nhân tố
Thành phần

1 2 3 4 5 6 7 8
ALCC4 0,810
ALCC2 0,742
ALCC5 0,735
ALCC6 0,691
CLMT4 0,923
CLMT3 0,920
CLMT5 0,884
CLMT2 0,741
CLMT1 0,692
LIAD6 0,808
LIAD5 0,807
LIAD1 0,783
LIAD4 0,725
LIAD2 0,708
LIAD3 0,694
NTQT3 0,852
NTQT2 0,843
NTQT4 0,802
NTQT1 0,765
ALMP2 0,943
ALMP3 0,913
ALMP1 0,870
ALQC2 0,941
ALQC3 0,893
ALQC1 0,823
TDKT3 0,814
TDKT2 0,777
TDKT1 0,768
TDKT4 0,665
CPAD1 0,807
CPAD2 0,785
CPAD3 0,698
CPAD4 0,697

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Như vậy, kết quả phân tích nhân tố khám phá 
EFA các biến độc lập là hoàn toàn phù hợp, các 
nhân tố trích ra đều có độ tin cậy và giá trị. Sau 
khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA các 
biến độc, kết quả vẫn giữ nguyên 35 biến quan 
sát thuộc 08 biến độc lập và không có sự xáo trộn 
giữa các biến thành phần nên tên các nhân tố vẫn 
được giữ nguyên.

* Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ 
thuộc 

Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc 
trình cho thấy, kiểm định KMO and Bartlett’s Test 
có hệ số KMO = 0,887 (thỏa mãn tiêu chí 0,5 ≤KMO 
≤ 1) nên đạt yêu cầu, kiểm định Barlett’s có giá trị 
Sig = 0,000 < 5%, do vậy các biến quan sát của biến 
phụ thuộc có liên quan chặt chẽ với nhau và phù hợp 
cho việc phân tích nhân tố khám phá EFA.
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Kết quả phân tích nhân tố khám phá biến phụ 
thuộc trong bảng 4.4 cho thấy, thực hiện phép 
xoay Varimax có bảng ma trận thành phần các 
biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố (Factor 
loading) lớn hơn 0,55 nên đạt yêu cầu. Điều này 
có nghĩa các biến quan sát của biến phụ thuộc (áp 
dụng KTMT) không có sự xáo trộn nên vẫn được 
giữ nguyên.

Bảng 4.4: Ma trận thành phần biến phụ thuộc
STT Tên biến Thành phần

1 KTMT4 0,830
2 KTMT3 0,815
3 KTMT2 0,807
4 KTMT5 0,793
5 KTMT1 0,791
6 KTMT6 0,735
7 KTMT7 0,716

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Tóm lại, kết quả phân tích nhân tố khám phá 
EFA biến phụ thuộc là hoàn toàn phù hợp, các 
nhân tố trích ra đều có độ tin cậy và giá trị. Sau khi 
thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA biến 
phụ thuộc, kết quả vẫn giữ nguyên 07 biến quan 
sát của biến phụ thuộc và được đưa vào trong mô 
hình nghiên cứu.

4.3. Phân tích hồi quy
* Kiểm định mối tương quan giữa các biến
Kết quả kiểm định tương quan Pearson ở Phụ 

lục 2.22 cho thấy, giá trị Sig. = 0,000 < 0,05 nên 
hệ số tương quan Pearson có ý nghĩa thống kê. 
Vì vậy, các biến LIAD, ALCC, ALMP, ALQC, 
CLMT, NTQT, CPAD, TDKT có mối tương quan 
với biến phụ thuộc áp dụng KTMT trong các 
doanh nghiệp cơ khí khu vực phía Bắc và các biến 
độc lập sẽ được đưa vào mô hình để giải thích cho 
biến phụ thuộc.

* Kiểm định sự phù hợp của mô hình
Kết quả phân tích hồi quy Bảng 4.5 cho thấy, hệ 

số R2 hiệu chỉnh = 0,508, tức là các biến độc lập 
đưa vào phân tích hồi quy giải thích được 50,8% 
sự biến thiên phụ thuộc, 49,2% còn lại được giải 
thích bởi phần dư bởi các biến độc lập ngoài mô 
hình và sai số ngẫu nhiên. Giá trị Durbin-Watson 
= 1,903 nằm trong khoảng từ 1,5 - 2 nên kết quả 
không vi phạm giả định tự tương quan chuỗi bậc 
nhất (Yahua Qiao, 2011). Mặt khác, kiểm định 
ANOVA có giá trị F = 22,574,  giá trị Sig = 0.000 
nhỏ hơn 5% (Bảng 2.36), điều này có nghĩa mô 
hình hồi quy tuyến tính đã được xây dựng bao 

gồm 08 biến độc lập (LIAD, ALCC, ALMP, 
ALQC, CLMT, NTQT, CPAD, TDKT) tác động 
đến biến phụ thuộc phù hợp với tập dữ liệu và có 
thể sử dụng được.

Bảng 4.5: Kết quả kiểm định mức độ phù hợp 
của mô hình

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson
1 .754a .527 .508 .244 1.903

a. Predictors: (Constant), TDKT, LIAD, ALQC, CPAD, CLMT, ALMP, 
NTQT, ALCC

b. Dependent Variable: KTMT

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 10.782 8 1.348 22.574 .000b

Residual 14.449 242 .060
Total 25.231 250
a. Dependent Variable: KTMT
Predictors: (Constant), TDKT, LIAD, ALQC, CPAD, CLMT, ALMP, NTQT, 

ALCC
Nguồn: Kết quả nghiên cứu

* Phân tích hồi quy tuyến tính bội
Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy, 

trong số 08 biến độc lập đưa vào mô hình nghiên 
cứu, có 2 biến độc lập ALMP (áp lực mô phỏng), 
ALQC (áp lực quy chuẩn) không có tác động đến 
biến phụ thuộc KTMT. Sáu biến độc lập còn lại, 
bao gồm: LIAD, ALCC, CLMT, NTQT, CPAD, 
TDKT có tác động đến biến phụ thuộc KTMT ở 
mức ý nghĩa thống kê 5%, do đó, hệ số hồi quy của 
06 biến độc lập tìm được có ý nghĩa thống kê và 
mô hình được sử dụng tốt.

Từ kết quả phân tích hồi quy tuyến tính nêu 
trên, phương trình hồi quy chưa chuẩn hóa của 
nghiên cứu được trình bày theo phương trình (2) 
như sau:

KTMT = 1,304 + 0,037*LIAD + 0,146*ALCC 
+ 0,104*CLMT + 0,131*NTQT +  0,089*CPAD 
+ 0,124*TDKT (2)

Bảng 4.6: Kết quả phân tích hồi quy

Mô hình
Hệ số chưa  chuẩn hóa Hệ số    chuẩn hóa

t Sig.
Thống kê đa cộng tuyến

B Std. Error Beta Tolerance VIF
Hằng số 1,304 0,226 5,780 0,000

LIAD 0,037 0,018 0,101 2,013 0,045 0,946 1,057
ALCC 0,146 0,039 0,200 3,710 0,000 0,813 1,229
ALMP 0,013 0,015 0,043 0,875 0,383 0,974 1,027
ALQC 0,029 0,017 0,085 1,732 0,085 0,985 1,015
CLMT 0,104 0,030 0,176 3,450 0,001 0,907 1,103
NTQT 0,131 0,035 0,224 5,159 0,000 0,838 1,193
CPAD 0,089 0,019 0,242 4,679 0,000 0,888 1,126
TDKT 0,124 0,038 0,170 3,288 0,001 0,885 1,130

a. Biến phụ thuộc: KTMT
Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Kỳ 1 tháng 3 (số 307) - 2026TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP



69Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄPKỳ 1 tháng 3 (số 307) - 2026

5. Kết luận và hàm ý 
Kết quả nghiên cứu cho thấy việc áp dụng kế 

toán môi trường tại các doanh nghiệp cơ khí khu 
vực phía Bắc chịu tác động của 6 nhân tố theo mức 
độ ảnh hưởng tăng dần là: LIAD, CPAD, CLMT, 
TDKT, NTQT và ALCC.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đạt được, 
nghiên cứu đề xuất một số hàm ý nhằm góp phần 
tăng cường việc áp dụng KTMT tại các doanh 
nghiệp cơ khí nói chung và tại khu vực phía Bắc 
nói riêng.

Thứ nhất, đối với cơ quan nhà nước: cần ban 
hành các quy định hướng dẫn việc áp dụng KTMT 
cũng như việc rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các cơ 
chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường; 
Hoàn thiện chuẩn mực, chế độ kế toán trên cơ sở 
tham chiếu với Chuẩn mực BCTC quốc tế - IFRS 
và Bộ chuẩn mực Báo cáo phát triển bền vững 
quốc tế - ISSB theo một lộ trình nhất định; Phát 
triển công nghệ thông tin và số hóa thông qua các 
chính sách ưu đãi thuế và tài chính trong trường 
hợp doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin và số hóa quy trình báo cáo nhằm phục 
vụ việc áp dụng KTMT; Tăng cường nhận thức 
về lợi ích của việc áp dụng KTMT thông qua các 
chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, các 
chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao cho 
từng đối tượng doanh nghiệp ngoài ra định kỳ tổ 
chức các hội thảo và diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm 
thực tế trong việc áp dụng KTMT.

Thứ hai, đối với các tổ chức hiệp hội nghề 
nghiệp và cơ sở đào tạo: Các hiệp hội nghề nghiệp 
cần tuyên truyền và nâng cao nhận thức về KTMT, 
xây dựng và chia sẻ các công cụ hỗ trợ thông qua 
việc phát triển phần mềm và các công cụ trong 
việc thu thập, quản lý và báo cáo dữ liệu. Các cơ 
sở đào tạo cần phát triển chương trình đào tạo 
chuyên sâu về KTMT, thường xuyên tổ chức các 
buổi hội thảo, chuyên đề về KTMT với sự tham 
gia của các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm 
tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên cập nhật 
xu hướng và thực hành thực tế, ngoài ra cần phát 
triển tài liệu và công cụ hỗ trợ thông qua phát hành 
giáo trình, tài liệu tham khảo về KTMT cũng như 
hợp tác với các công ty phần mềm nhằm hỗ trợ các 
doanh nghiệp trong việc thu thập, xử lý, kiểm tra, 

phân tích và cung cấp thông tin KTMT cho các đối 
tượng quan tâm.

Thứ ba, đối với doanh nghiệp: cần xây dựng và 
hoàn thiện chiến lược môi trường theo từng bước 
gắn với quy mô và chiến lược cụ thể; Hoàn thiện 
hệ thống tiêu chuẩn về môi trường EMS theo Nghị 
định 80/2022/NĐ-CP; Tái cấu trúc lại hệ thống kế 
toán để KTMT có thể lồng ghép hoặc tách biệt với 
hệ thống kế toán tài chính tùy thuộc vào quy mô 
của từng doanh nghiệp; Nâng cao nhận thức của 
nhà quản trị trong việc hoạch định, hỗ trợ, đánh 
giá và cải tiến việc áp dụng KTMT; Cân đối nguồn 
lực tài chính trong việc triển khai áp dụng KTMT 
trong tương lai; Nghiên cứu và phát triển các chiến 
lược kinh doanh có gắn đến yếu tố bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững; Nâng cao trình độ 
của nhân viên kế toán thông qua việc tạo điều kiện 
cho đội ngũ kế toán tham gia các chương trình đào 
tạo, tập huấn, hội thảo nâng cao kiến thức chuyên 
môn cũng như nhận thức được lợi ích của việc áp 
dụng KTMT.

Kết luận: Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp 
trên sẽ giúp tăng cường việc áp dụng KTMT trong 
các doanh nghiệp cơ khí từ đó tạo ra ý nghĩa và lợi 
ích thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
hướng tới phát triển bền vững trong thời kỳ hội 
nhập kinh tế toàn cầu.
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng toàn cầu ngày 

càng đối mặt với nhiều biến động và rủi ro hệ thống, 
vấn đề ổn định tài chính đã trở thành ưu tiên hàng đầu 
của các cơ quan quản lý cũng như bản thân các tổ chức 
tín dụng. Từ bài học của cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu năm 2008, Ủy ban Basel đã ban hành bộ tiêu 
chuẩn Basel III, trong đó nhấn mạnh việc cải thiện khả 
năng chống chịu của các ngân hàng trước các cú sốc 
thanh khoản và tăng cường sự ổn định của hệ thống tài 
chính toàn cầu. Hai công cụ cốt lõi trong Basel III là 
tỷ lệ bao phủ thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio 
- LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (Net Stable 

Funding Ratio - NSFR) đã được thiết kế nhằm đảm 
bảo rằng các ngân hàng duy trì đủ tài sản có tính thanh 
khoản cao để đáp ứng nhu cầu dòng tiền trong ngắn 
hạn và có được cấu trúc vốn bền vững trong dài hạn, từ 
đó tăng cường sự ổn định của toàn hệ thống tài chính. 
Mặc dù mục tiêu thiết kế là nhằm tăng cường ổn định 
của hệ thống ngân hàng, tuy nhiên trên thực tế, việc 
tuân thủ các yêu cầu này có thể gây ra ảnh hưởng nhất 
định tới các NHTM. Vấn đề đầu tiên là chi phí tuân 
thủ của các NHTM có thể gia tăng đáng kể do họ gặp 
khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn ổn định dài 
hạn, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển- nơi mà 
nguồn vốn huy động chủ yếu mang tính ngắn hạn. Mặt 
khác, yêu cầu giữ một lượng lớn tài sản thanh khoản 
chất lượng cao cũng đặt ra thách thức về chi phí cơ hội 
(Banerjee & Mio, 2018).

Trong bối cảnh Việt Nam, ngành ngân hàng, với 
vai trò huyết mạch của nền kinh tế, đã và đang có 
những bước tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, đòi 
hỏi các ngân hàng cần phải tăng cường quản lý rủi 
ro nói chung và quản lý thanh khoản nói riêng nhằm 
duy trì sự ổn định và bền vững của hệ thống tài chính 
trước những thay đổi không ngừng của môi trường 
kinh doanh. Về khuôn khổ pháp lý, Ngân hàng Nhà 
nước đã điều chỉnh các quy định về quản lý thanh 
khoản nhằm tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc 
tế như thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về các 
giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân 
hàng trong đó có các tỷ lệ đảm bảo thanh khoản. Dưới 
góc độ nghiên cứu, mặc dù đã có một số nghiên cứu 
về thanh khoản của NHTM Việt Nam, tuy nhiên vẫn 
còn hạn chế nhất định về phương pháp và kết quả 
chưa đồng nhất. Trong nghiên cứu này, tác giả đóng 
góp bằng chứng thực nghiệm về tác động tổng thể của 
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quản trị thanh khoản theo yêu cầu của Basel III tới 
ổn định tài chính của các NHTM. Cụ thể, thay vì đo 
lường thanh khoản ngân hàng theo phương pháp giản 
đơn bằng các hệ số truyền thống như hệ số cho vay/
tổng tài sản hay dư nợ trên tổng tài sản, nghiên cứu 
này sử dụng ước lượng dựa trên bảng cân đối kế toán 
để đánh giá quản trị thanh khoản theo Basel III của 
các NHTM Việt Nam trên hai chỉ số LCR và NFSR. 
Bên cạnh đó, nghiên cứu đánh giá cụ thể về sự khác 
biệt trong mối quan hệ giữa quản lý thanh khoản theo 
Basel III đến ổn định tài chính giữa các nhóm ngân 
hàng có quy mô khác nhau.

Kết cấu bài nghiên cứu gồm 5 phần. Ngoài phần 
1 giới thiệu, phần 2 đánh giá tổng quan nghiên cứu 
yêu cầu thanh khoản và mức độ ổn định tài chính của 
các NHTM, phần 3 trình bày phương pháp nghiên cứu 
đánh giá thực nghiệm tác động của các chỉ số thanh 
khoản theo Basel III tới mức độ ổn định tài chính 
của các NHTM Việt Nam, phần 4 phân tích và thảo 
luận kết quả nghiên cứu, trong khi phần 5 kết luận bài 
nghiên cứu.

2. Tổng quan nghiên cứu
Trong khi các nghiên cứu về an toàn vốn và các 

quy định liên quan đến vốn trong ngành ngân hàng 
đã được triển khai tương đối toàn diện từ những năm 
1990, thì chủ đề thanh khoản và quản trị thanh khoản 
chỉ mới thực sự thu hút sự chú ý sau cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trước thời điểm 
này, các hiệp ước Basel I và Basel II gần như không 
đề cập đến rủi ro thanh khoản dưới dạng định lượng 
cụ thể (Banerjee & Mio, 2018). Sau khi Basel III 
được ban hành, đã có nhiều nghiên cứu bắt đầu đánh 
giá tác động của các quy định về thanh khoản đối với 
nền kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói 
riêng. Nghiên cứu của De Young & Kang (2016) và 
Banerjee & Mio (2018) cho thấy rằng việc tuân thủ 
các quy định về LCR và NSFR khiến các ngân hàng 
phải điều chỉnh cấu trúc bảng cân đối, tăng cường nắm 
giữ tài sản thanh khoản chất lượng cao (HQLA) và 
chuyển sang các nguồn tài trợ dài hạn hơn. Tuy nhiên, 
điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời do 
HQLA thường đi kèm lợi suất thấp hơn (Gambacorta, 
2010). Trong khi đó, Giordana & Schumacher (2017) 
lại nhấn mạnh rằng các ngân hàng tuân thủ nghiêm 
túc các quy định về thanh khoản có thể nâng cao uy 
tín, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và giảm 
chi phí vốn, từ đó tăng hiệu quả hoạt động dài hạn. 
Mashamba (2018) cho rằng ngân hàng có thể duy trì 
lợi nhuận ổn định bằng cách điều chỉnh chính sách giá 
đối với nhóm khách hàng rủi ro, qua đó phân bổ chi 
phí tuân thủ một cách hiệu quả. 

Bên cạnh tác động đến khả năng sinh lời, quản trị 
thanh khoản theo Basel III còn được chứng minh có 

ảnh hưởng đến mức độ ổn định tài chính của ngân 
hàng. Chiaramonte và Casu (2017) cho thấy rằng 
ngân hàng duy trì LCR cao thường có xác suất vỡ 
nợ thấp hơn trong giai đoạn căng thẳng. Grundke & 
Kühn (2020) cũng chứng minh rằng NSFR cao giúp 
giảm biến động lợi nhuận và cải thiện khả năng chống 
chịu trước cú sốc tài chính. Việc tuân thủ tốt các yêu 
cầu thanh khoản giúp ngân hàng tăng tính minh bạch, 
nâng cao niềm tin của thị trường, từ đó huy động vốn 
với chi phí thấp hơn và ổn định hơn. Tuy nhiên, cũng 
có ý kiến cho rằng NSFR có thể gây ra những ảnh 
hưởng bất lợi trong ngắn hạn. Ananou và cộng sự 
(2021) cho rằng chi phí tuân thủ cao của NSFR có thể 
khiến ngân hàng chuyển hướng sang các tài sản rủi 
ro hơn để bù đắp lợi suất hoặc giảm mức độ linh hoạt 
trong quản trị danh mục tài sản, qua đó ảnh hưởng đến 
sự ổn định tài chính ngắn hạn.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về tác động của 
quản trị thanh khoản theo Basel III đến hoạt động của 
ngân hàng thương mại hiện còn rất hạn chế. Phần lớn 
các nghiên cứu hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức mô tả 
hoặc đánh giá mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn thanh 
khoản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bên 
cạnh đó, các nghiên cứu vẫn chủ yếu tập trung vào 
các chỉ báo thanh khoản truyền thống, như hệ số cho 
vay/tổng tài sản hay dư nợ trên tổng tài sản, thay vì 
các chỉ tiêu chính thức trong Basel III. 

3. Phương pháp nghiên cứu
Để đánh giá tác động của quy định thanh khoản 

theo Basel III tới mức độ ổn định tài chính của các 
NHTM Việt Nam, nghiên cứu sử dụng mô hình 
nghiên cứu như sau:
𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑖𝑖1,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 
                          +𝛽𝛽′𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝜇𝜇𝑡𝑡 + 𝜑𝜑𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 ,𝑡𝑡            (1) 

𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽2𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 
                         +𝛽𝛽′𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝜇𝜇𝑡𝑡 + 𝜑𝜑𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 ,𝑡𝑡             (2) 

Trong đó, i là chỉ số ngân hàng, t là chỉ số thời 
gian.  là phần dư;  và  đại diện cho hiệu ứng cố định 
của từng ngân hàng và hiệu ứng cố định thời gian.

Biến phụ thuộc ZSCORE (mức độ ổn định tài chính 
của các NHTM) được tính toán thông qua giá trị logarit 
cơ số tự nhiên của chỉ số Zscore theo công thức:

𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖+𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜎𝜎(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)

            (3) 

Trong đó ROA là tỷ suất sinh lời trên tổng tài 
sản, ETA là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản và 
σ(ROA) là độ lệch chuẩn trong tỷ suất sinh lời của 
tổng tài sản trong 3 năm gần nhất.

Đối với biến giải thích chính, tương tự nghiên cứu 
của Vazquez và Federico (2015) và Adesina (2019), tác 
giả cứu sử dụng LCR và NSFR để đánh giá quy định 
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thanh khoản theo Basel III. Theo đó, do tính chất hạn 
chế của số liệu trên báo cáo tài chính của các NHTM, 
các hệ số này không tính toán được trực tiếp mà được 
tính toán như sau: LCR được đo lường thông qua tỷ lệ 
tài sản thanh khoản trên nguồn vốn ngắn hạn trong khi 
NSFR được đo lường thông qua tỷ lệ của tổng nợ theo 
trọng số trên tổng tài sản theo trọng số (công thức 4). 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = ∑ 𝑊𝑊𝑑𝑑∗𝑆𝑆𝑆𝑆𝑑𝑑𝐷𝐷
𝑑𝑑=1
∑ 𝑊𝑊𝑏𝑏∗𝐴𝐴𝑏𝑏𝐵𝐵
𝑏𝑏=1

    (4) 

Trong đó các hệ số W, SF và A tương ứng là trọng 
số, nguồn vốn (từ nợ và vốn) và tài sản của ngân hàng. 
Các hệ số nhận giá trị từ 0 đến 1 để phản ánh các kì 
hạn hợp đồng tương đối của các khoản mục trên bảng 
cân đối. Các khoản mục có kì hạn càng dài thì trọng 
số càng cao. Do vậy hệ số NSFR càng cao phản ánh 
ngân hàng có mức thành khoản dài hạn càng cao.

Tương tự như các nghiên cứu trước đây của 
Chiaramonte & Casu (2017) và Veeramoothoo & 
Hammoudeh (2022), nghiên cứu đưa vào mô hình các 
biến mang tính đặc trưng của mỗi ngân hàng, bao gồm 
quy mô của NHTM (SIZE), đo lường bằng logarit cơ số 
tự nhiện của giá trị tổng tài sản của NHTM; khả năng 
sinh lời (ROE), được thể hiện qua tỷ suất sinh lời trên 
vốn chủ sở hữu; tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản 
(CAP); lãi suất tiền gửi bình quân (DRATE); tỷ lệ thu 
nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập (NII). Các biến giải 
thích trong mô hình được lấy giá trị trễ một chu kỳ để 
giảm thiểu rủi ro về vấn đề nội sinh, đồng thời đảm bảo 
hướng nhân quả từ biến độc lập đến biến phụ thuộc. 

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả

Bảng 1: Thống kê mô tả các biến sử dụng  
trong mô hình

Tên biến Số  
quan sát

Giá trị 
bình quân

Độ lệch 
chuẩn

Giá trị tối 
thiểu

Phân vị 
25%

Phân vị 
75%

Giá trị 
tối đa

ZScore 1,170 4,833 0,797 0,340 4,285 5,323 8,394
LCR 1,237 0,417 0,168 0,089 0,299 0,518 1,053

NSFR 1,237 0,811 0,080 0,539 0,758 0,869 1,064
SIZE 1,237 32,713 1,165 30,063 31,940 33,532 35,554
ROE 1,237 0,028 0,033 -0,832 0,013 0,044 0,118

DRATE 1,189 0,013 0,004 0,0089 0,015 0,010 0,050
NII 1,237 -0,105 0,221 -3,021 -0.190 -0.026 5.344

CAP 1,237 0,091 0,034 0,041 0,066 0.105 0.335

Nguồn: Tính toán của tác giả

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng theo quý của 27 
ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ 
2013Q1 tới hết 2024Q4. Các biến sử dụng trong mô 
hình được thu thập và tính toán từ báo cáo tài chính 
theo quý của các NHTM. Bảng 1 thể hiện thống kê 
mô tả của các biến sử dụng trong mô hình. Chỉ số 
Z-score, đại diện cho mức độ ổn định tài chính của 
ngân hàng, có giá trị trung bình là 4,833 và độ lệch 
chuẩn là 0,797. Về các chỉ số thanh khoản, LCR và 
NSFR có giá trị trung bình lần lượt là 0,417 và 0,811, 
với giá trị độ lệch chuẩn của LCR cao hơn đáng kể 

so với NSFR (0,168 so với 0,080), phản ánh sự khác 
biệt giữa các ngân hàng trong việc đảm bảo khả năng 
thanh khoản ngắn hạn. 

4.2. Kết quả mô hình hồi quy
Bảng 2 trình bày kết quả ước lượng tác động của 

hai chỉ số thanh khoản LCR và NSFR đến mức độ 
ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt 
Nam, đo lường bằng Z-score. Cột (1) trình bày kết 
quả với biến giải thích chính LCR trong khi cột (2) 
thể hiện kết quả với biến giải thích chính NSFR. Kết 
quả trong mô hình (1) cho thấy chỉ số LCR có hệ số 
dương (0,340) và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, hàm 
ý rằng việc duy trì mức độ thanh khoản ngắn hạn cao 
giúp tăng khả năng chống chịu rủi ro và củng cố ổn 
định tài chính. Kết quả này phù hợp với các nghiên 
cứu của Chiaramonte & Casu (2017) và Grundke & 
Kühn (2020), trong đó chỉ ra rằng việc gia tăng tỷ lệ 
nắm giữ tài sản thanh khoản chất lượng cao không 
chỉ giúp ngân hàng đáp ứng được nghĩa vụ thanh toán 
ngắn hạn mà còn giảm nguy cơ rút vốn hàng loạt, đặc 
biệt trong các thời kỳ khủng hoảng hoặc căng thẳng 
thanh khoản. Việc duy trì LCR cao có nghĩa là ngân 
hàng nắm giữ lượng lớn tài sản có thể chuyển đổi 
nhanh chóng thành tiền mặt, tạo ra lớp đệm thanh 
khoản giúp ngân hàng ổn định hơn trước các cú sốc 
đột ngột từ phía khách hàng, thị trường, hoặc nền kinh 
tế. Đồng thời, việc duy trì LCR cao cũng phát đi tín 
hiệu tích cực tới nhà đầu tư, cơ quan quản lý và khách 
hàng, cho thấy ngân hàng có nền tảng vững chắc và 
định hướng hoạt động an toàn, từ đó tăng mức độ tin 
cậy và uy tín trên thị trường tài chính.

Ngược lại, mô hình (2) cho thấy NSFR có hệ số 
âm (-0,515) và có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, hàm 
ý rằng việc nâng cao tỷ lệ vốn ổn định dài hạn có thể 
làm suy giảm mức độ ổn định tài chính. Việc duy trì 
NSFR ở mức cao buộc ngân hàng phải gia tăng tỷ 
trọng các nguồn vốn ổn định dài hạn như vốn chủ 
sở hữu, tiền gửi kỳ hạn dài hoặc các công cụ nợ dài 
hạn. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển như 
Việt Nam, nơi thị trường vốn còn hạn chế nhất định 
và chi phí huy động vốn dài hạn tương đối cao, việc 
đáp ứng NSFR có thể làm gia tăng đáng kể chi phí 
vốn bình quân. Để bù đắp chi phí tuân thủ này, các 
ngân hàng có xu hướng tái cơ cấu danh mục tài sản 
theo hướng tìm kiếm lợi suất cao hơn, bao gồm việc 
mở rộng các khoản vay dài hạn hoặc các phân khúc 
tín dụng có mức độ rủi ro cao hơn (Ananou và cộng 
sự, 2021). Bên cạnh đó, việc gia tăng tỷ trọng nguồn 
vốn ổn định dài hạn cũng có thể làm giảm tính linh 
hoạt trong quản trị bảng cân đối kế toán. Khi cơ cấu 
nguồn vốn trở nên kém linh hoạt hơn, ngân hàng gặp 
khó khăn hơn trong việc điều chỉnh danh mục tài sản 
để ứng phó kịp thời với các cú sốc thanh khoản hoặc 
biến động của chu kỳ kinh tế. 
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Bảng 2: Kết quả tác động của LCR và NSFR tới mức 
độ ổn định tài chính của NHTM Việt Nam

Biến Mô hình (1)
(Biến giải thích chính LCR)

Mô hình (2)
(Biến giải thích chính NFSR)

L(ZScore) 0,750*** 
(0,039)

0,752*** 
(0,040)

LCR 0,340*** 
(0,131)

NSFR -0,515*
(0,293)

SIZE -0,046
(0,044)

-0,029
(0,040)

ROE 0,088
(0,848)

0,049
(0,874)

DRATE -2,988
(9,339)

-4,704
(9,310)

NII -0,050
(0,047)

-0,019
(0,040)

CAP 1,549*
(0,849)

0,815
(1,035)

Hiệu ứng cố định thời gian Có Có
Hiệu ứng cố định ngân hàng Có Có

R2 0,5534 0,5517
Ghi chú: *p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01

Nguồn: Tính toán của tác giả

Để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố mang tính 
đặc trưng của ngân hàng đến mối quan hệ giữa quản 
trị thanh khoản theo Basel III và mức độ ổn định tài 
chính, tác giả tiến hành hồi quy riêng biệt trên 2 mẫu 
dữ liệu được phân chia theo quy mô các ngân hàng 
(Bảng 3). Hai mẫu dữ liệu được sử dụng bao gồm: (i) 
nhóm các NHTM có quy mô lớn (các NHTM thuộc 
nhóm 30% có tổng tài sản lớn nhất) và (ii) nhóm 
NHTM quy mô nhỏ (các NHTM thuộc nhóm 30% có 
tổng tài sản thấp nhất). Đối với nhóm ngân hàng quy 
mô lớn, kết quả cho thấy cả hai chỉ số LCR và NSFR 
đều không có ý nghĩa thống kê, hàm ý rằng các yêu 
cầu thanh khoản không ảnh hưởng đáng kể đến mức 
độ ổn định tài chính của nhóm này. 
Bảng 3: Kết quả tác động của LCR và NSFR tới mức độ 

ổn định tài chính của NHTM Việt Nam theo quy mô
Nhóm NHTM lớn Nhóm NHTM nhỏ

LCR NFSR LCR NFSR
L(ZScore) 0,760*** (0,041) 0,760*** (0,066) 0,810*** (0,056) 0,819*** (0,070)

LCR 0,055
(0,079) 0,673*** (0,186)

NSFR -0,296
(0,035) -1,543*** (0,060)

SIZE 0,032
(0,090)

0,020
(0,006)

-0,083
(0,198)

0,028
(0,005)

ROE -0,552
(1,234)

-0,485
(0,094)

2,063*
(1,242)

2,144
(0,167)

DRATE -3,193** (1,731) -3,283** (0,457) -6,857
(25,762)

-7,547
(0,992)

NII -0,182
(0,133)

-0,180
(0,020)

-0,561**
(0,266)

-0,317*
(0,032)

CAP 1,624
(1,301)

1,208
(0,115)

1,400
(3,313)

0,777
(0,126)

Hiệu ứng cố định 
thời gian Có Có Có Có

Hiệu ứng cố định 
ngân hàng Có Có Có Có

R2 0,5952 0,5955 0,6607 0,6545
Ghi chú: *p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01

Nguồn: Tính toán của tác giả

Ngược lại, ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ, kết quả 
cho thấy LCR có hệ số dương (0,673) và NSFR có 
hệ số âm (-1,543), cả hai đều có ý nghĩa thống kê ở 

mức 1%. Điều này cho thấy các ngân hàng nhỏ có mức 
độ nhạy cảm cao hơn với các yêu cầu thanh khoản. 
Việc nâng cao khả năng thanh khoản ngắn hạn thông 
qua LCR giúp tăng cường năng lực ứng phó với rủi ro 
thanh khoản, cải thiện niềm tin từ người gửi tiền và 
thị trường, từ đó góp phần nâng cao ổn định tài chính. 
Ngược lại, việc duy trì nguồn vốn ổn định dài hạn theo 
yêu cầu của NSFR có thể tạo áp lực lớn lên chi phí 
vốn, hạn chế khả năng linh hoạt trong cơ cấu danh mục 
tài sản, và buộc các ngân hàng nhỏ phải tìm kiếm lợi 
nhuận từ các khoản vay dài hạn rủi ro hơn, từ đó ảnh 
hưởng tiêu cực đến ổn định tài chính trong ngắn hạn.

5. Kết luận: Nghiên cứu này đã phân tích tác động 
của quản trị thanh khoản theo Basel III đến mức độ 
ổn định tài chính của các NHTM Việt Nam, sử dụng 
bộ dữ liệu theo quý của 27 NHTM trong giai đoạn từ 
2013 đến 2024. Kết quả cho thấy chỉ số LCR có tác 
động tích cực trong khi NSFR có tác động tiêu cực 
đến ổn định tài chính. Khi phân tích theo nhóm quy 
mô ngân hàng, kết quả cho thấy chỉ số LCR và NSFR 
không có ý nghĩa thống kê ở nhóm ngân hàng quy mô 
lớn. Ngược lại, ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ, LCR 
có tác động tích cực và NSFR có tác động tiêu cực, và 
đều có ý nghĩa thống kê cao. Từ những kết quả này, có 
thể khẳng định rằng việc áp dụng các yêu cầu thanh 
khoản theo Basel III cần được thực hiện một cách linh 
hoạt, có tính đến điều kiện thị trường và đặc điểm cấu 
trúc của từng nhóm ngân hàng. Các ngân hàng, đặc 
biệt là nhóm có quy mô nhỏ, cần tăng cường năng 
lực quản trị thanh khoản, ưu tiên đáp ứng chỉ số LCR 
như một công cụ ổn định hoạt động trong ngắn hạn. 
Đồng thời, việc tuân thủ NSFR nên được triển khai 
thận trọng, đi kèm với chiến lược huy động vốn dài 
hạn bền vững và kiểm soát rủi ro tín dụng phù hợp. 
Về phía cơ quan quản lý, cần cân nhắc kỹ lưỡng mức 
độ sẵn sàng và khả năng thích ứng của từng nhóm 
ngân hàng khi xây dựng lộ trình triển khai Basel III, 
đồng thời thiết lập cơ chế giám sát sớm để phát hiện 
các hành vi điều chỉnh danh mục tài sản tiềm ẩn rủi ro.
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1. Giới thiệu
Trong hơn hai thập kỷ qua, ngành ngân hàng 

đã trải qua nhiều biến động mang tính bước ngoặt, 
từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, 
giai đoạn lãi suất thấp kéo dài tại nhiều nền kinh 
tế phát triển, cho đến những thay đổi sâu sắc trong 
hành vi khách hàng và tiến bộ vượt bậc của công 
nghệ số. Giai đoạn 2021-2024 được xem là thời kỳ 
đạt đỉnh lợi nhuận của nhiều ngân hàng trên thế giới 
nhờ môi trường lãi suất tăng, chi phí rủi ro được 
kiểm soát và sự mở rộng quy mô bảng cân đối kế 
toán. Tuy nhiên, đằng sau những kết quả tích cực 
ngắn hạn đó là các thách thức mang tính cấu trúc 
đang dần bộc lộ, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu 
trúc mô hình kinh doanh ngân hàng.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy định giá thị 
trường của ngân hàng vẫn ở mức thấp so với nhiều 
ngành kinh tế khác, phản ánh kỳ vọng thận trọng 
của nhà đầu tư về triển vọng dài hạn của ngành. 
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhận định rằng 
các động lực tăng trưởng hiện tại mang tính chu kỳ, 
trong khi các áp lực dài hạn như cạnh tranh công 
nghệ, suy giảm biên lợi nhuận, yêu cầu vốn và tuân 
thủ ngày càng cao sẽ làm xói mòn hiệu quả hoạt 
động của ngân hàng trong tương lai. Trong bối cảnh 
đó, việc nhận diện đầy đủ các nhân tố đang tái định 
hình ngành ngân hàng và đánh giá hàm ý của chúng 
đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam có ý 
nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Mục tiêu của bài báo là: (i) phân tích một cách 
hệ thống các nhân tố chủ yếu đang tái định hình 
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The global banking industry is entering a phase 
of profound structural transformation driven by the 
simultaneous impact of macroeconomic, technological, 
institutional, and customer-behavioral factors. Following 
a period of strong profit growth in recent years, banks 
now face the risk of declining long-term performance 
if they continue to rely on traditional business models. 
This paper aims to provide a systematic analysis of 
the key forces reshaping modern banking, including 
the macroeconomic environment and financial cycles, 
technological advances and artificial intelligence, shifts 
in customer behavior, competition from non-bank 
financial institutions, and the increasing demands 
for risk governance and sustainable development. 
Based on this analysis, the paper proposes policy 
and managerial recommendations for Vietnamese 
commercial banks in the context of international 
financial integration, digital transformation, and the 
implementation of ESG strategies. The findings 
indicate that a strategic shift from scale-based growth 
to precision-driven strategies and efficient resource 
allocation is a critical condition for Vietnamese 
commercial banks to enhance competitiveness and 
achieve sustainable development in the medium and 
long term.

• Key words: banking industry; structural 
transformation; artificial intelligence; financial 
competition; vietnamese commercial banks.

Ngành ngân hàng toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi có tính cấu trúc sâu sắc dưới tác động đồng thời 
của các nhân tố vĩ mô, công nghệ, thể chế và hành vi khách hàng. Sau giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ 
trong những năm gần đây, các ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ suy giảm hiệu quả dài hạn nếu tiếp tục dựa 
vào mô hình kinh doanh truyền thống. Bài báo này nhằm phân tích có hệ thống các nhân tố chủ yếu đang tái định 
hình ngành ngân hàng hiện đại, bao gồm bối cảnh kinh tế vĩ mô và chu kỳ tài chính, tiến bộ công nghệ và trí tuệ 
nhân tạo, sự thay đổi hành vi khách hàng, cạnh tranh từ các định chế phi ngân hàng, cũng như yêu cầu ngày càng 
cao về quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các khuyến nghị chính sách và quản 
trị cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính quốc tế, chuyển đổi số và thực thi 
chiến lược ESG. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc chuyển dịch từ chiến lược dựa trên quy mô sang chiến lược 
dựa trên độ chính xác và phân bổ nguồn lực hiệu quả sẽ là điều kiện then chốt để các ngân hàng thương mại Việt 
Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong trung và dài hạn.

• Từ khóa: ngành ngân hàng, tái định hình, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh tài chính, ngân hàng thương mại Việt Nam.
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ngành ngân hàng hiện đại; và (ii) trên cơ sở đó, đề 
xuất các khuyến nghị chiến lược và quản trị phù 
hợp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát 
triển bền vững.

2. Tổng quan về ngành ngân hàng thế giới 
Ngân hàng tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong hệ 

thống tài chính, bất chấp sự nổi lên của các định chế 
tài chính phi ngân hàng. Theo McKinsey (2025), 
tính đến cuối năm 2024 tổng dòng vốn được luân 
chuyển thông qua hệ thống ngân hàng toàn cầu ước 
đạt khoảng 426 nghìn tỷ USD, tương đương gần 4 
lần GDP danh nghĩa toàn cầu. Con số này phản ánh 
mức độ tài chính hóa sâu rộng của nền kinh tế thế 
giới cũng như vai trò không thể thay thế của ngân 
hàng trong việc phân bổ nguồn lực, cung ứng tín 
dụng, dịch vụ thanh toán và quản lý rủi ro tài chính. 
Cụ thể nguồn vốn từ bán lẻ (như quỹ hưu trí công, 
quỹ đầu tư quốc gia, quỹ phòng hộ, quỹ bất động 
sản) được quản lý bởi các tổ chức tài chính tăng 
từ 158 nghìn tỷ USD đến 212 nghìn tỷ USD  với 
tốc độ tăng 6% bình quân năm cho giai đoạn 2019-
2024. Bên cạnh đó, nguồn vốn từ tổ chức (như vốn 
từ trái phiếu ngân hàng, các loại từn gửi doanh 
nghiệp, cổ phiếu, đầu tư doanh nghiệp) tăng từ 106 
nghìn tỷ USD đến 152 nghìn tỷ USD, với tốc độ 
tăng bình quân 7,7% /năm. Vốn  được luân chuyển 
qua hệ thống ngân hàng có nguồn gốc từ các nguồn 
vốn tư nhân (bao gồm nợ tư nhân và vốn chủ tư 
nhân) tăng trưởng với tốc độ lớn nhất, 17,7% năm, 
tăng từ 5 nghìn tỷ USD  năm 2019 đến 11 nghìn tỷ 
USD năm 2024, minh chứng tầm ảnh hưởng ngày 
càng gia tăng của nguồn vốn tư nhân trên thị trường 
toàn cầu. Ngoài ra, các nguồn vốn khác như vốn 
được nắm giữa bởi các công ty bảo hiểm, quỹ hưu 
trí, quỹ tương hỗ, tiền gửi tư nhân và chứng khoán, 
phái sinh được nắm giữ bởi các hộ gia đình đạt 51 
nghìn tỷ USD năm 2024, tăng bình quân 7,1% năm. 

Hình 1. Khối lượng vốn được luân chuyển với 
các ngân hàng và các tổ chức tài chính

Nguồn: McKinsey (2025) 

Ngành ngân hàng toàn cầu chứng kiến giai đoạn 
có doanh thu tăng trưởng mạnh, chiếm 3,6% GDP 
danh nghĩa toàn cầu, cao nhất trong hơn 2 thập kỷ 
gần đây. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình 
trạng đó là do giá trị bảng cân đối khu vực ngân 
hàng cũng tăng trưởng mạnh lên tới hơn 240% GDP 
danh nghĩa toàn cầu, đồng thời biên lợi nhuận của 
khu vực ngân hàng cũng được cải thiện. Mặc dù đạt 
lợi nhuận kỷ lục, hệ số giá trên sổ sách P/B trung 
bình của ngân hàng toàn cầu chỉ xấp xỉ 1,0, thấp 
hơn khoảng 60-70% so với mức trung bình của các 
ngành kinh tế khác. Nguyên nhân lý giải nghịch lý 
cho rằng thị trường vốn đánh giá lợi nhuận hiện tại 
của ngân hàng là không bền vững, do chịu tác động 
của các yếu tố chu kỳ, cũng như các ngân hàng 
truyền thống chịu sự cạnh tranh gay gắt trong việc 
ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số 
từ các công ty fintech, bigtech. Nếu không cải cách 
mô hình kinh doanh, ngành ngân hàng có nguy cơ 
rơi vào trạng thái quy mô tiếp tục tăng nhưng hiệu 
quả sinh lời không được cải thiện tương ứng.

3. Các nhân tố tái định hình ngành ngân hàng 
hiện đại

3.1. Nhân tố kinh tế vĩ mô và chu kỳ tài chính
Trong bối cảnh hậu đại dịch và bất ổn địa chính 

trị gia tăng, môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu đang 
trở nên phức tạp và khó dự báo hơn đáng kể. Chu 
kỳ tiền tệ đảo chiều nhanh chóng, từ nới lỏng kéo 
dài sang thắt chặt mạnh mẽ rồi từng bước nới lỏng 
trở lại, đã tác động sâu sắc đến mô hình sinh lời 
của ngân hàng. Trong ngắn hạn, lãi suất tăng giúp 
cải thiện biên lãi ròng, nhưng về trung và dài hạn, 
tăng trưởng kinh tế chậm lại, rủi ro tín dụng gia 
tăng và nhu cầu vốn suy giảm lại tạo áp lực đáng kể 
lên hiệu quả hoạt động. McKinsey cho rằng phần 
lớn lợi nhuận ngân hàng giai đoạn 2021-2024 mang 
tính chu kỳ, khó duy trì khi điều kiện vĩ mô thay 
đổi. Bên cạnh đó, các xu hướng cấu trúc như già 
hóa dân số, suy giảm lực lượng lao động và phân 
mảnh kinh tế toàn cầu đang làm thay đổi căn bản 
cầu tín dụng và hành vi tiết kiệm. Ở nhiều nền kinh 
tế phát triển, dân số già dẫn đến nhu cầu vay vốn 
giảm, trong khi chi phí an sinh xã hội tăng, làm gia 
tăng rủi ro tài khóa và ảnh hưởng gián tiếp đến hệ 
thống ngân hàng. Đối với các nền kinh tế mới nổi, 
tăng trưởng vẫn duy trì nhưng đi kèm với rủi ro chu 
kỳ cao hơn và mức độ biến động lớn hơn. 

Ngoài ra, rủi ro địa chính trị và phân mảnh chuỗi 
cung ứng toàn cầu làm gia tăng tính bất định của 
môi trường đầu tư, khiến ngân hàng phải duy trì 
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mức vốn và thanh khoản cao hơn, qua đó làm giảm 
hiệu quả sử dụng vốn. Như vậy, nhân tố vĩ mô 
không chỉ tác động đến quy mô hoạt động, mà còn 
buộc ngân hàng phải tái cấu trúc chiến lược tăng 
trưởng, chuyển từ mở rộng bảng cân đối kế toán 
sang tối ưu hóa hiệu quả và khả năng chống chịu 
trước chu kỳ.

3.2. Tiến bộ công nghệ và trí tuệ nhân tạo
Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở 

thành nhân tố có tác động sâu sắc và mang tính tái 
cấu trúc đối với ngành ngân hàng hiện đại. Khác 
với các làn sóng công nghệ trước đây chủ yếu tập 
trung vào tự động hóa quy trình tác nghiệp và số 
hóa kênh phân phối, AI hiện nay thâm nhập trực 
tiếp vào các hoạt động cốt lõi của ngân hàng, bao 
gồm thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro, định giá 
sản phẩm, phát hiện gian lận và tương tác với khách 
hàng. Nhờ khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn 
trong thời gian thực, AI cho phép ngân hàng chuyển 
từ mô hình ra quyết định dựa trên quy tắc và kinh 
nghiệm sang mô hình ra quyết định dựa trên dữ liệu 
và dự báo.

Từ góc độ hiệu quả hoạt động, AI mở ra tiềm 
năng cải thiện năng suất và cắt giảm chi phí đáng 
kể. Các ứng dụng như tự động hóa quy trình thông 
minh, trợ lý ảo, phân tích dự báo và quản lý vận 
hành không chạm giúp giảm sự phụ thuộc vào lao 
động thủ công, đồng thời nâng cao độ chính xác 
và tốc độ xử lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc 
triển khai AI một cách có trọng điểm có thể giúp 
ngân hàng giảm đáng kể chi phí vận hành ròng và 
cải thiện chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, lợi ích này 
không tự động đạt được, mà phụ thuộc lớn vào mức 
độ tích hợp giữa công nghệ, dữ liệu và chiến lược 
kinh doanh (Hình 2). 

Tác động của AI đến ngành ngân hàng mang 
tính phân hóa rõ rệt. Những ngân hàng sở hữu nền 
tảng dữ liệu tốt, kiến trúc công nghệ linh hoạt và 
năng lực quản trị thay đổi sẽ có khả năng khai thác 
AI để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Ngược 
lại, các ngân hàng đầu tư công nghệ dàn trải, thiếu 
chiến lược dữ liệu và không gắn kết AI với mục 
tiêu kinh doanh cụ thể có nguy cơ rơi vào tình trạng 
chi phí tăng nhanh hơn giá trị tạo ra. Điều này cho 
thấy AI không đơn thuần là vấn đề công nghệ, mà 
là vấn đề chiến lược và quản trị. Ngoài ra, việc ứng 
dụng AI trong ngân hàng còn đặt ra những thách 
thức mới về quản trị rủi ro mô hình, đạo đức và tuân 
thủ. Các mô hình AI phức tạp có thể làm giảm tính 
minh bạch trong ra quyết định, gia tăng rủi ro thiên 

lệch dữ liệu và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quản 
trị mô hình và trách nhiệm giải trình. Do đó, để tận 
dụng hiệu quả tiềm năng của AI, các ngân hàng cần 
tiếp cận công nghệ này một cách thận trọng, coi AI 
là đòn bẩy chiến lược gắn liền với quản trị dữ liệu, 
quản trị rủi ro và định hướng phát triển dài hạn.

Hình 2: Ứng dụng AI trong các mảng hoạt động 
của ngân hàng

Nguồn: tác giả tổng hợp 

3.3. Sự thay đổi hành vi và kỳ vọng của khách 
hàng

Hình 3: Tỷ trọng sử dụng sản phẩm ngân hàng 
trong chu trình quyết định của khách hàng

3a. Sản phẩm tài khoản ngân hàng 3b. Sản phẩm thẻ tín dụng 
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Sự thay đổi hành vi và kỳ vọng của khách hàng 
Hành vi và kỳ vọng của khách hàng ngân hàng đang 
thay đổi nhanh chóng dưới tác động của số hóa và 
sự phổ biến của các nền tảng công nghệ. Khách 
hàng ngày càng quen với trải nghiệm dịch vụ tức 
thời, minh bạch và cá nhân hóa cao, đồng thời ít 
trung thành với một ngân hàng duy nhất. Đặc biệt, 
thế hệ khách hàng trẻ coi dịch vụ tài chính như một 
tiện ích số, nơi việc chuyển đổi nhà cung cấp trở 
nên dễ dàng và chi phí thấp. Hình 3 phản ánh số liệu 
theo khảo sát của Mckinsey năm 2018 và năm 2005 
về tỷ trọng sử dụng sản phẩm ngân hàng trong chu 
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trình quyết định của khách hàng. Khách hàng ngày 
nay ít trung thành với các ngân hàng hiện tại, thể 
hiện qua tỷ trọng sử dụng sản phẩm chiếm khoảng 
4% với sản phẩm tài khoản ngân hàng và sản phẩm 
thẻ tín dụng. Trong khi đó, khách hàng coi trọng 
hơn việc được tiếp cận bởi, so sánh và đánh giá với 
các ngân hàng, tổ chức khác trước khi quyết định 
sử dụng sản phẩm.   

3.4. Cạnh tranh từ Fintech, BigTech và các 
định chế phi ngân hàng

Sự trỗi dậy của fintech, BigTech và các định 
chế tài chính phi ngân hàng đang làm thay đổi sâu 
sắc cấu trúc cạnh tranh của ngành ngân hàng. Các 
đối thủ này thường tập trung vào những mảng hoạt 
động có biên lợi nhuận cao như thanh toán, cho 
vay tiêu dùng, quản lý tài sản và dịch vụ tài chính 
cá nhân. Với mô hình kinh doanh tinh gọn, định 
hướng công nghệ và khả năng đổi mới nhanh, họ có 
thể cung cấp dịch vụ với chi phí thấp và trải nghiệm 
vượt trội so với ngân hàng truyền thống. Một lợi 
thế quan trọng của fintech và BigTech là khả năng 
khai thác dữ liệu phi truyền thống và không phải 
chịu cùng mức độ ràng buộc về vốn và tuân thủ như 
ngân hàng. Điều này tạo ra sự bất cân xứng cạnh 
tranh, khiến ngân hàng vừa phải bảo đảm an toàn hệ 
thống, vừa đối mặt với nguy cơ mất thị phần ở các 
phân khúc sinh lời cao.

Tuy nhiên, cạnh tranh trong ngành ngân hàng 
hiện nay không hoàn toàn mang tính đối kháng. 
Nhiều mô hình hợp tác giữa ngân hàng và fintech 
cho thấy tiềm năng bổ sung lẫn nhau, khi ngân hàng 
cung cấp giấy phép, uy tín và mạng lưới khách 
hàng, còn fintech đóng góp công nghệ và khả năng 
đổi mới. Vấn đề cốt lõi đối với ngân hàng là xác 
định rõ vai trò chiến lược của mình trong hệ sinh 
thái tài chính mới, tránh bị đẩy xuống vị trí cung 
cấp hạ tầng thuần túy với giá trị gia tăng thấp. Theo 
báo cáo của ngân hàng thanh toán quốc tế BIS 
(2020) các công ty Fintech và Bigtech đã bổ sung 
chứ không phải thay thế cho các hình thức tín dụng 
khác, từ đó làm gia tăng khả năng tiếp cận tín dụng 
chung cho các nền kinh tế. 

3.5. Yêu cầu về quản trị rủi ro, vốn và phát 
triển bền vững

Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, yêu cầu về 
an toàn vốn và quản trị rủi ro đối với ngân hàng 
ngày càng được siết chặt thông qua các chuẩn mực 
Basel. Việc duy trì mức vốn và thanh khoản cao 
hơn giúp tăng khả năng chống chịu của hệ thống 
tài chính, nhưng đồng thời làm gia tăng chi phí vốn 

và hạn chế khả năng mở rộng hoạt động. Điều này 
buộc ngân hàng phải chú trọng hơn đến hiệu quả sử 
dụng vốn và tỷ suất sinh lời điều chỉnh theo rủi ro. 
Song song với các yêu cầu Basel, ESG và tài chính 
bền vững đang trở thành chuẩn mực mới trong 
hoạt động ngân hàng. Việc tích hợp các yếu tố môi 
trường, xã hội và quản trị không chỉ nhằm đáp ứng 
yêu cầu tuân thủ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến 
khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế, uy tín và định 
giá thị trường của ngân hàng. Tuy nhiên, ESG cũng 
làm gia tăng độ phức tạp trong quản trị, đòi hỏi đầu 
tư đáng kể vào hệ thống dữ liệu, đo lường và báo 
cáo.

Nhân tố quản trị rủi ro, vốn và phát triển bền 
vững đang tái định hình ngành ngân hàng theo 
hướng chú trọng chất lượng tăng trưởng, tầm nhìn 
dài hạn và trách nhiệm xã hội. Các ngân hàng không 
kịp thích ứng với các chuẩn mực này có nguy cơ bị 
loại khỏi các dòng vốn quốc tế và chuỗi giá trị tài 
chính toàn cầu.

4. Hàm ý và khuyến nghị cho các Ngân hàng 
thương mại Việt Nam

Các Ngân hàng thương mại Việt Nam cũng chịu 
tác động của các nhân tố tái định hình ngành ngân 
hàng toàn cầu. Bên cạnh đó, các Nghị quyết gần 
đây được ban hành như Nghị quyết 57 định hướng 
chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 68 
đặt khu vực kinh tế tư nhân vào trung tâm chiến 
lược phát triển. Để chủ động chuyển đổi từ tư duy 
vận hành cũ sang mô hình hiện đại, tích hợp dữ 
liệu, ứng dụng công nghệ và hướng đến các chuẩn 
mực quản trị bền vững, một số khuyến nghị cho các 
Ngân hàng thương mại Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, chuyển đổi tư duy chiến lược. Các 
ngân hàng thương mại Việt Nam cần chuyển từ 
chiến lược tăng trưởng dựa trên quy mô sang chiến 
lược tập trung vào hiệu quả, chất lượng tăng trưởng 
và phân bổ nguồn lực có chọn lọc. Điều này đòi hỏi 
sự thay đổi trong tư duy quản trị, từ mục tiêu mở 
rộng nhanh sang tối ưu hóa giá trị dài hạn.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng 
AI có trọng điểm. Thay vì đầu tư công nghệ dàn 
trải, các ngân hàng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu 
tiên ứng dụng AI như quản trị rủi ro tín dụng, phòng 
chống gian lận, cá nhân hóa dịch vụ và tự động hóa 
quy trình lõi. Việc gắn kết đầu tư công nghệ với 
mục tiêu kinh doanh cụ thể sẽ giúp nâng cao hiệu 
quả và tránh lãng phí nguồn lực. Đối với các ngân 
hàng thương mại Việt Nam, chuyển đổi số và ứng 
dụng AI vừa là cơ hội bứt phá, vừa là thách thức lớn 
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về nguồn lực và năng lực quản trị. Trong bối cảnh 
cạnh tranh ngày càng gay gắt ở mảng ngân hàng 
bán lẻ, AI có thể giúp các ngân hàng Việt Nam cải 
thiện chất lượng thẩm định tín dụng, mở rộng tiếp 
cận tài chính và cá nhân hóa dịch vụ với chi phí hợp 
lý. Tuy nhiên, sự phân hóa về năng lực công nghệ 
giữa các ngân hàng lớn và nhỏ đang ngày càng rõ 
nét. Bên cạnh đó, Hợp tác với fintech và thực hiện 
các thương vụ M&A có trọng điểm sẽ giúp ngân 
hàng nhanh chóng bổ sung năng lực công nghệ, dữ 
liệu và tiếp cận các phân khúc thị trường mới. Chiến 
lược này đặc biệt phù hợp với bối cảnh nguồn lực 
nội tại còn hạn chế.

Thứ ba, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và 
quản lý vốn.  Việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro 
và quản lý vốn cần được triển khai theo hướng tích 
hợp, dựa trên khung chuẩn mực của Basel và định 
hướng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Trước hết, 
các ngân hàng thương mại Việt Nam cần hoàn thiện 
hệ thống đo lường rủi ro theo phương pháp định 
lượng, bao gồm ước lượng xác suất vỡ nợ, mức 
tổn thất khi vỡ nợ và dư nợ tại thời điểm vỡ nợ, 
từ đó tính toán chính xác tài sản có rủi ro. Trên cơ 
sở đó, quản lý vốn cần được thực hiện ở cấp độ vi 
mô thông qua các chỉ tiêu như tỷ suất sinh lời điều 
chỉnh theo rủi ro nhằm đánh giá hiệu quả thực chất 
của từng phân khúc, sản phẩm và khách hàng. Cách 
tiếp cận này giúp ngân hàng chuyển từ mục tiêu 
tăng trưởng quy mô sang tối ưu hóa phân bổ vốn, 
cải thiện hệ số an toàn vốn và nâng cao năng lực 
cạnh tranh bền vững trong trung và dài hạn.

Thứ tư, phát triển mô hình ngân hàng lấy khách 
hàng làm trung tâm. Các ngân hàng cần tái cấu trúc 
mô hình phục vụ theo hướng lấy khách hàng làm 
trung tâm, tăng cường cá nhân hóa sản phẩm và trải 
nghiệm dịch vụ. Điều này không chỉ giúp nâng cao 
sự hài lòng và gắn kết của khách hàng mà còn mở 
rộng cơ hội khai thác giá trị vòng đời khách hàng.

Thứ năm, tích hợp ESG vào chiến lược phát 
triển dài hạn. Việc tích hợp ESG không nên chỉ 
dừng ở tuân thủ, mà cần được xem là một phần của 
chiến lược cạnh tranh dài hạn. Các ngân hàng Việt 
Nam có thể tận dụng ESG để phát triển sản phẩm 
tài chính xanh, nâng cao uy tín và khả năng tiếp cận 
nguồn vốn quốc tế. Đặc thù của hệ thống ngân hàng 
Việt Nam là mức độ phụ thuộc lớn vào tín dụng 
ngân hàng trong cung ứng vốn cho nền kinh tế. Do 
đó, khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, rủi ro nợ xấu 
và suy giảm hiệu quả sinh lời của ngân hàng có xu 
hướng gia tăng nhanh hơn so với các nền kinh tế 
có thị trường vốn phát triển. Điều này đòi hỏi các 

ngân hàng Việt Nam phải nâng cao năng lực quản 
trị chu kỳ tín dụng, chuyển từ tăng trưởng dựa trên 
mở rộng dư nợ sang chú trọng chất lượng tín dụng 
và khả năng chống chịu trước biến động vĩ mô

5. Kết luận
Ngành ngân hàng toàn cầu đang bước vào một 

chu kỳ chuyển đổi mang tính cấu trúc, trong đó 
các động lực vĩ mô, công nghệ, thể chế và hành 
vi khách hàng không chỉ tạo áp lực ngắn hạn mà 
còn tái định hình nền tảng cạnh tranh dài hạn của 
hệ thống tài chính.  Sự phát triển nhanh chóng của 
công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đã làm 
thay đổi căn bản cấu trúc chi phí, phương thức cung 
ứng dịch vụ và mô hình quản trị rủi ro của ngân 
hàng. Đồng thời, hành vi khách hàng chuyển dịch 
mạnh sang kênh số, yêu cầu trải nghiệm cá nhân 
hóa và minh bạch cao hơn, trong khi cạnh tranh từ 
các định chế tài chính phi ngân hàng và công ty 
công nghệ tài chính làm gia tăng áp lực về hiệu suất 
và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, yêu cầu tuân thủ 
chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế và các tiêu chuẩn 
phát triển bền vững theo định hướng ESG đặt ra 
những chuẩn mực mới về quản trị, minh bạch và 
phân bổ vốn.

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu khẳng định rằng 
các ngân hàng thương mại Việt Nam cần chuyển 
dịch từ chiến lược tăng trưởng dựa trên quy mô sang 
chiến lược dựa trên độ chính xác trong phân tích dữ 
liệu, quản trị rủi ro định lượng, tối ưu hóa phân bổ 
nguồn lực và nâng cao năng suất nhân sự. Trọng 
tâm chiến lược không chỉ là mở rộng thị phần, mà 
là tái cấu trúc mô hình kinh doanh theo hướng linh 
hoạt, tích hợp công nghệ, quản trị vốn hiệu quả và 
gắn kết mục tiêu lợi nhuận với phát triển bền vững.

Về phương diện chính sách và quản trị, các ngân 
hàng cần chủ động đầu tư hạ tầng dữ liệu và năng 
lực phân tích, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tích 
hợp, phát triển sản phẩm tài chính xanh và nâng cao 
năng lực tuân thủ chuẩn mực quốc tế trong điều kiện 
hội nhập tài chính sâu rộng. Chỉ khi thực hiện thành 
công quá trình chuyển đổi chiến lược này, các ngân 
hàng thương mại Việt Nam mới có thể củng cố năng 
lực cạnh tranh, duy trì ổn định tài chính và đạt được 
tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.
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1. Giới thiệu
Tính thanh khoản là thuật ngữ thể hiện mức độ 

linh hoạt của một tài sản bất kỳ, trong đó việc mua 
bán trên thị trường không làm thay đổi giá trị thị 
trường của tài sản đó. Có thể hiểu đơn giản, tính thanh 
khoản thể hiện khả năng chuyển đổi thành tiền mặt 
của một tài sản hoặc sản phẩm, là một trong những 
chỉ số quan trọng nhất trong việc đánh giá tình hình 
tài chính của công ty. Khi phân tích tình hình tài chính 
doanh nghiệp thì không thể không đề cập đến tính 
thanh khoản. Nếu tính thanh khoản đầy đủ thì công ty 
có thể đáp ứng kịp thời với những bất ngờ, và ngược 
lại, nếu thanh khoản bị thiếu hụt thì công ty sẽ gặp 
khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ với nhà cung cấp, có 
thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả kinh tế, có thể phải 

chịu mức lãi suất vay ngân hàng cao hơn, và có thể 
chịu hậu quả lớn hơn là dẫn đến phá sản. Chính vì vậy, 
việc nghiên cứu, tìm hiểu về tính thanh khoản luôn có 
sức hút với các nhà nghiên cứu, và thực tế đã có nhiều 
nghiên cứu được thực hiện trên khắp thế giới. 

Nền kinh tế Việt Nam nói chung và nền kinh tế 
nông nghiệp Việt Nam nói riêng có xuất phát điểm 
thấp, đang trong quá trình chuyển đổi, quy mô còn 
khiêm tốn, độ mở lớn, khả năng cạnh tranh, sức chống 
chịu còn hạn chế; chịu tác động của nhiều yếu tố bất 
lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong kéo 
dài nhiều năm; các yếu tố nền tảng như thể chế, hạ 
tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công 
nghệ... đang trong quá trình cải thiện và chưa đáp ứng 
được nhu cầu phát triển. Cầu thị trường quốc tế, nhất 
là những đối tác thương mại lớn của Việt Nam phục 
hồi chậm dẫn tới hoạt động xuất, nhập khẩu đối mặt 
với nhiều khó khăn. Thiên tai, bão lụt, mưa lớn kéo 
dài đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế, xã 
hội, doanh nghiệp và đời sống người dân. Chính vì 
vậy, việc nghiên cứu về tính thanh khoản các doanh 
nghiệp sản xuất nông nghiệp niêm yết ở nền kinh tế 
mới nổi như Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn.

2. Tổng quan nghiên cứu
Hiện nay, có nhiều nghiên cứu về tính thanh khoản, 

các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản công ty. 
Nghiên cứu của Eissa A. Al-Homaidi và cộng sự về 
tính thanh khoản của 2154 công ty niêm yết Ấn Độ từ 
năm 2010-2016. Tính thanh khoản được đo lường bởi 
tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản. Các nhân tố bên trong 
gồm: Quy mô doanh nghiệp, mức độ độc lập vốn, khả 
năng sinh lợi, đòn bẩy tài chính, tuổi doanh nghiệp. 
Các nhân tố bên ngoài: Tỉ lệ lạm phát, tỉ giá hối đoái, 
tỉ lệ lãi suất. Kết quả nghiên cứu: Đòn bẩy tài chính, 

TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT  
NÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

TS. Nguyễn Thị Cẩm Thúy*

Ngày nhận bài: 10/11/2025
Ngày gửi phản biện: 30/01/2026
Ngày duyệt đăng: 12/02/2026

DOI: https://doi.org/10.71374/jfarv.v26.i307.17

* Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh; email: camthuy.cpa@gmail.com

The purpose of this study is to investigate the 
impact of various factors on the liquidity of listed 
agricultural enterprises in Vietnam. The research 
results show that capital independence, financial 
leverage, and company size have a positive and 
statistically significant impact on company liquidity. 
However, the return on equity and company age have 
not been determined to have an impact on company 
liquidity. Regarding macroeconomic variables, lending 
interest rates and exchange rates have no impact on 
company liquidity; however, the influence of economic 
growth rate and inflation rate on liquidity has not been 
determined.

• Key words: liquidity, agriculture, listed, Vietnam.

Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra sự tác động của các nhân tố đến tính thanh khoản của các doanh 
nghiệp sản xuất nông nghiệp niêm yết ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ độc lập vốn, đòn bẩy 
tài chính và quy mô công ty có tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê đến tính thanh khoản của công 
ty. Tuy nhiên, sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu và tuổi công ty thì chưa có cơ sở để xác định sự tác động đến 
tính thanh khoản công ty. Với các biến số vĩ mô, lãi suất cho vay và tỉ giá hối đoái không có tác động đến tính 
thanh khoản công ty; tuy nhiên, lại chưa có cơ sở để xác định sự ảnh hưởng lên tính thanh khoản của biến số 
tỉ lệ tăng trưởng nền kinh tế và tỉ lệ lạm phát.

• Từ khóa: thanh khoản, nông nghiệp, niêm yết, Việt Nam.
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ROA, độ tuổi doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp có 
ảnh hưởng cùng chiều đến tính thanh khoản.  

Nghiên cứu của Cuong Thanh Nguyen và cộng sự 
nhằm khám phá sự ảnh hưởng của COVID-19 và căn 
bệnh của chính phủ kiểm soát đo lường trên sức sinh 
lợi của thị trường chứng khoán và tính thanh khoản 
của các công ty niêm yết Việt Nam trong lĩnh vực 
dịch vụ tài chính. Kết quả hồi quy chỉ ra rằng sự tăng 
trưởng hàng ngày trong tổng số trường hợp được xác 
nhận gây ra bởi COVID-19 có tác động tiêu cực đáng 
kể đến lợi nhuận và tính thanh khoản của thị trường 
chứng khoán. Tuy nhiên, việc chính phủ áp dụng lệnh 
phong tỏa mang lại kết quả tích cực và đáng kể đối 
với hoạt động của cổ phiếu. Ngoài ra, nghiên cứu còn 
cho thấy sự khác biệt đáng kể về lợi nhuận của cổ 
phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa nhỏ dưới ảnh hưởng 
của đại dịch COVID-19.

Nghiên cứu của Le Thanh Tam và cộng sự xác định 
những nhân tố then chốt ảnh hưởng đến tính thanh 
khoản của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, 
kiểm tra lí thuyết đánh đổi giữa tính thanh khoản ngân 
hàng và khả năng sinh lợi. Dữ liệu từ 20 ngân hàng 
thương mại Việt Nam, từ 2008-2014. Kết quả cho 
thấy không có sự đánh đổi giữa tính thanh khoản và 
khả năng sinh lợi. Chính sách lãi suất cho vay có ảnh 
hưởng tốt và cùng chiều đến tính thanh khoản ngân 
hàng. Chi phí cơ hội có ảnh hưởng ngược chiều đến 
tính thanh khoản ngân hàng. Qui mô ngân hàng có 
mối quan hệ ngược chiều đến tính thanh khoản ngân 
hàng. Tỉ lệ tăng GDP có ảnh hưởng ngược chiều đến 
tính thanh khoản ngân hàng. Kết quả nghiên cứu này 
có điểm tương đồng với nghiên cứu của Hanh Thi 
Van Nguyen và cộng sự, Hoang Chung.

Nghiên cứu của Hang Thu Dang đề cập đến sự ảnh 
hưởng của các nhân tố bên trong và bên ngoài đến 
tính thanh khoản của các doanh nghiệp niêm yết Việt 
Nam. Dữ liệu từ 2009-2019. Tính thanh khoản của 
doanh nghiệp niêm yết Việt Nam được đo lường bởi 
tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn. Nhân tố bên trong gồm 
có: qui mô doanh nghiệp, mức độ an toàn vốn, khả 
năng sinh lợi, đòn bẩy tài chính. Nhân tố bên ngoài 
gồm: Hoạt động kinh tế, tỉ lệ lạm phát, tỉ giá hối đoái, 
lãi suất cho vay. Kết quả cho thấy mức độ an toàn 
vốn, ROE, đòn bẩy tài chính, hoạt động kinh tế có 
ảnh hưởng cùng chiều đến tính thanh khoản doanh 
nghiệp. ROA và tỉ giá hối đoái có ảnh hưởng ngược 
chiều đến tính thanh khoản. Qui mô doanh nghiệp, tỉ 
lệ lạm phát và lãi suất cho vay không có mối quan hệ 
với tính thanh khoản doanh nghiệp. 

Nghiên cứu của Elssa và cộng sự xem xét các yếu 
tố quyết định tính thanh khoản (LQD) của các ngân 
hàng thương mại niêm yết tại Ấn Độ. Nghiên cứu đã 
áp dụng cả mô hình GMM và mô hình hiệu ứng gộp, 

mô hình hiệu ứng cố định và mô hình hiệu ứng ngẫu 
nhiên cho một bảng gồm 37 ngân hàng thương mại 
niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Bombay 
(BSE) tại Ấn Độ trong giai đoạn từ năm 2008 đến 
năm 2017. LQD của các ngân hàng được coi là một 
biến phụ thuộc có chức năng chống lại cả các yếu tố 
đặc thù của ngân hàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô. 
Kết quả cho thấy trong số các yếu tố đặc thù của ngân 
hàng, quy mô ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ tiền 
gửi, tỷ lệ hiệu quả hoạt động và tỷ lệ lợi nhuận trên 
tài sản được phát hiện có tác động tích cực đáng kể 
đến LQD, trong khi tỷ lệ chất lượng tài sản, tỷ lệ quản 
lý tài sản, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ 
lệ biên lãi ròng được phát hiện có tác động tiêu cực 
đáng kể đến LQD. Đối với các yếu tố kinh tế vĩ mô, 
kết quả cho thấy lãi suất và tỷ giá hối đoái có tác động 
đáng kể đến LQD. Nghiên cứu khuyến nghị các ngân 
hàng nên xem xét chất lượng tài sản theo cách giúp 
cải thiện hiệu suất của ngân hàng.

Nghiên cứu của Yen-Sheng Lee xem xét các yếu tố 
quyết định tính thanh khoản theo chiều ngang trên thị 
trường sau IPO. Bài viết cũng xem xét các thuộc tính 
của IPO, chẳng hạn như sự hiện diện của vốn đầu tư 
mạo hiểm và số lượng các nhà bảo lãnh phát hành trong 
một tổ hợp. Kết quả của các mô hình hiệu ứng ngẫu 
nhiên cho thấy giao dịch thanh khoản, số lượng lớn các 
đại lý được thông tin đầy đủ và một số thuộc tính IPO 
đóng vai trò trong việc giải thích hoạt động giao dịch 
IPO. Những phát hiện của bài viết góp phần vào việc 
hiểu các yếu tố quyết định tính thanh khoản IPO.

Như vậy, có thể thấy rằng có nhiều nghiên cứu 
về tính thanh khoản, ở nhiều lĩnh vực khác nhau với 
nhiều phạm vi không gian khác nhau, cho ra các kết 
quả nghiên cứu không đồng nhất. Nghiên cứu này sẽ 
đóng góp thêm một phần kết quả về tính thanh khoản 
của lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam, làm đa dạng 
hơn các kết quả nghiên cứu đã có.

3. Phương pháp nghiên cứu 
Bài viết sử dụng nghiên cứu định lượng với dữ 

liệu nghiên cứu được thu thập trong khoảng thời gian 
03 năm, từ năm 2020 đến năm 2022 của 13 doanh 
nghiệp sản xuất nông nghiệp niêm yết ở Việt Nam. 
Bài viết sử dụng phần mềm Stata để xem xét sự ảnh 
hưởng các nhân tố trong mô hình nghiên cứu.

Trong nghiên cứu này, tính thanh khoản (LIQ) 
là biến phụ thuộc. Qui mô công ty (SIZE), khả năng 
sinh lợi (ROE), đòn bẩy tài chính (LEV), mức độ độc 
lập vốn (CAD), tuổi doanh nghiệp (AGE), tỷ lệ tăng 
trưởng nền kinh tế (GDP), tỷ lệ lạm phát nền kinh 
tế (IR), tỷ giá hối đoái (EXCH), lãi suất (INTR) là 
những biến độc lập. Mô hình phản ánh tính thanh 
khoản của các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp 
niêm yết được xác định như sau:  

Kỳ 1 tháng 3 (số 307) - 2026TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP
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LIQit = = β0 + β1SIZE1 + β2CAD2 + β3ROE3 + 
β4LEV4 + β5AGE5 + β6GDP6+ β7IFR7 + β8EXCH8 + 
β9INTRT9 + ε  (1)

Trong đó, β0, β1, β2, β3, β4, β5 , β6 β7 β8, β9  là các hệ 
số tương quan

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Thống kê mô tả 
Bảng 1 trình bày kết quả thống kê mô tả trong 

khoảng thời gian 03 năm, từ 2020 đến 2022. Dữ liệu 
thống kê chỉ ra LIQ trung bình các doanh nghiệp đạt 
3.026, độ lệch chuẩn là 2.538 cho thấy có sự biến động 
cao giữa các doanh nghiệp; giá trị lớn nhất là 9.743, 
trong khi đó giá trị nhỏ nhất là 0.443, cho thấy giữa 
các doanh nghiệp có sự khác biệt tương đối lớn về khả 
năng thanh toán ngắn hạn. CAD trung bình là 0.613, 
cho thấy về cơ bản các doanh nghiệp nông nghiệp 
duy trì mức độ tự chủ tài chính tương đối mạnh.  LEV 
trung bình là 1.074, độ lệch chuẩn là 1.491, giá trị lớn 
nhất là 8.275 và nhỏ nhất là 0.056; điều này cho thấy 
giữa các doanh nghiệp có sự biến động đáng kể về cơ 
cấu nợ. INTRT trung bình là 8.666, với độ lệch chuẩn 
tương đối nhỏ (0.477), cho thấy lãi suất cho vay trong 
giai đoạn nghiên cứu ít có sự thay đổi mạnh. EXCH 
trung bình là 23,192, giá trị nhỏ nhất là 22,938, lớn 
nhất là 23,412, nhìn chung tỉ giá giữa VND/USD là 
tương đối ổn định. ROE trung bình là 0.024, độ lệch 
chuẩn là 0.234, lớn nhất là -1.274, nhỏ nhất là 0.243, 
cho thấy hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 
tương đối còn thấp và khá đa dạng. SIZE trung bình 
là 14.287, lớn nhất là 17.433, nhỏ nhất là  11.496, cho 
thấy qui mô giữa các doanh nghiệp không có sự khác 
biệt lớn. AGE trung bình là 8.538, cho thấy các doanh 
nghiệp trong mẫu nghiên cứu còn tương đối non trẻ. 
Hai biến số vĩ mô IR và GDP có sự biến động trong 
phạm vi hợp lý và có sự khác biệt khá nhỏ.

Bảng 1: Thống kê mô tả
Variable Obs Mean Std.Dev. Min Max

LIQ 39 3.026343 2.538798 .4437454 9.743366
LEV 39 1.074245 1.49104 .0560274 8.275006
IR 39 2.755217 .6594168 1.834716 3.220934

GDP 39 4.503333 2.52286 2.58 8.02
INTR 39 8.666667 .4775669 8 9
EXCH 39 23192 197.5465 22938 23412
CAD 39 .6133432 .226873 .107817 .946945
AGE 39 8.538462 4.993923 0 18
SIZE 39 14.28791 1.790966 11.49643 17.43359
ROE 39 .024549 .2341724 -1.274018 .2434824

4.2. Ma trận tương quan
Bảng 2 trình bày kết quả kiểm tra tương quan và 

đa cộng tuyến của các biến trong mô hình ghiên cứu. 
Hệ số tương quan chỉ ra mối quan hệ giữa hai biến với 
nhau. Hệ số tương quan càng lớn thì hai biến có tương 
quan càng chặt chẽ. Hệ số tương quan âm chỉ ra mối 
quan hệ ngược chiều, hệ số tương quan dương chỉ ra 
mối quan hệ cùng chiều giữa hai biến. Kết quả ma 

trận tương quan cho thấy LIQ có tương quan mạnh 
nhất với CAD (hệ số tương quan =0.7497) và tương 
quan bé nhất với IR (hệ số tương quan = 0.0008). 

Qua bảng 3 có thể thấy rằng, CAD và LIQ có 
tương quan thuận và khá chặt chẽ (r = 0,7497), phù 
hợp với quan điểm cho rằng các công ty có tính độc 
lập tài chính cao hơn thường có tính thanh khoản tốt 
hơn.

- LEV có tương quan nghịch với LIQ (r = -0,4679), 
cho thấy các công ty có đòn bẩy tài chính cao hơn 
thường có khả năng thanh toán ngắn hạn thấp hơn.

- Quy mô cho thấy mối tương quan nghịch với 
LIQ (r = -0,3985), hàm ý rằng các công ty lớn chưa 
chắc có khả năng thanh khoản tốt hơn.

- ROE có mối tương quan tích cực với LIQ (r = 
0,1376), cho thấy khả năng sinh lợi cao có thể làm 
cho tính thanh khoản tốt hơn.

- Tuổi đời có mối tương quan tiêu cực (r = -0,2531), 
phù hợp với quan điểm cho rằng các công ty lâu đời 
hơn thường có xu hướng nắm giữ dự trữ thanh khoản 
thấp hơn.

Các biến số vĩ mô như lạm phát, lãi suất cho vay, 
tỉ lệ tăng trưởng nền kinh tế và tỉ giá hối đoái có mối 
tương quan nhẹ với LIQ, cho thấy tác động của chúng 
đến tính thanh khoản là gián tiếp và khác nhau giữa 
các doanh nghiệp.

Bảng 2: Ma trận tương quan
Variable LIQ LEV IR GDP INTR EXCH CAD AGE SIZE ROE

LIQ 1

LEV -0.4679
0.0027 1

IR 0.0008
0.9961

0.0830
0.6154 1

GDP 0.0158
0.9240

-0.0447
0.7868

0.5404
0.0004 1

INTR 0.0153
0.9262

-0.1338
0.4166

-0.5059
0.0010

0.4524
0.0038 1

EXCH 0.0080
0.9616

0.0341
0.8368

0.9184
0.0000

0.8292
0.0000

-0.1233
 0.4546 1

CAD 0.7497
0.0000

-0.8259
0.0000

-0.0171
0.9177

0.0049
0.9762

0.0232
0.8886

-0.0090
0.9565 1

AGE -0.2531
0.1200

-0.1410
0.3917

-0.0011
0.9945

0.1388
0.3996

0.1434
0.3837

0.0645
0.6965

-0.0998
0.5454 1

SIZE -0.3985
0.0120

0.5185
0.0007

0.0109
0.9476

0.0014
0.9932

-0.0101
0.9513

0.0079
0.9620

-0.6762
0.0000

0.1944
0.2357 1

ROE 0.1376
0.4035

-0.2257
0.1672

-0.1302
0.4294

-0.1442
0.3813

-0.0098
0.9530

-0.1543
0.3483

0.2491
0.1263

0.1094
0.5074

-0.1820
0.2674 1

4.3. Phân tích hồi quy
Trước tiên, tác giả thực hiện hồi quy mô hình OLS 

đối với biến phụ thuộc LIQ. Sau đó, tiến hành các 
kiểm định đa cộng tuyến, phương sai thay đổi và tự 
tương quan. Kết quả kiểm định cho thấy mô hình 
không có hiện tượng đa cộng tuyến (Kết quả kiểm 
định đa cộng tuyến bằng hệ số khuếch đại phương 
sai (VIF) cho thấy VIF cao nhất là 4,78 đối với CAD, 
trong khi thấp nhất là 1,13 đối với ROE. VIF trung 
bình là 2,81). Đồng thời, mô hình không có hiện 
tượng phương sai thay đổi (vì giá trị P-value >5%), 
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và mô hình cũng không tồn tại hiện tượng tự tương 
quan (vì giá trị P-value >5%). 

Vì mô hình hồi quy OLS không tồn tại khuyết tật 
nên đây là mô hình tối ưu và kết quả hồi qui mô hình 
OLS chính là kết quả hồi quy cuối cùng. Kết quả hồi 
quy thể hiện ở Bảng 3 sau đây: Giá trị R2

  = 0.6801 
cho thấy mức độ chính xác của mô hình là tương đối 
cao.

Bảng 3: Kết quả hồi quy
Source SS Df MS Number of obs  =  39

Model
Residual

166.568987
78.3598187

7
31

23.7955696
2.52773609

F(7, 31)
Prob > F

R-squared

 =   9.41
= 0.0000
= 0.6801

Total 244.928806 38 6.44549489 Adj R-squared
Root MSE  

= 0.6078
= 1.5899

LIQ Coef. Std. Err. t P>|t| Beta
LEV .7574859 .3397466 2.23 0.033 .4448726
IR 0 (omitted) 0

GDP .1195201 .1877391 0.64 0.529 .1187698
INTR 0 (omitted) 0
EXCH -.0011709 .0023844 -0.49 0.627 -.0911091
CAD 14.36566 2.485616 5.78 0.000 1.283749
AGE -.0616992 .0584426 -1.06 0.299 -.121365
SIZE .3682641 .1988442 1.85 0.074 .2597878
ROE -.1963891 1.168822 -0.17 0.868 -.0181144

_cons 15.28871 54.45492 0.28 0.781 .

Kết quả hồi qui cho thấy:
+ Mức độ độc lập vốn (CAD) có ảnh hưởng mạnh, 

cùng chiều và có ý nghĩa thống kê đến tính thanh 
khoản của công ty (coef = 14.366, p=0.000). Điều này 
cho thấy các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp có 
khả năng thanh toán ngắn hạn rất tốt, đồng thời cũng 
quản lý hiệu quả hàng tồn kho, nợ phải thu. Doanh 
nghiệp càng có mức độ độc lập tài chính càng cao thì 
rủi ro tài chính sẽ giảm xuống, tính thanh khoản cũng 
ngày càng tốt hơn.

+ Đòn bẩy tài chính (LEV) có ảnh hưởng mạnh, 
cùng chiều và có ý nghĩa thống kê đến tính thanh 
khoản của công ty (coef = 0.757, p=0.033). Kết quả 
nghiên cứu cho thấy các công ty có mức nợ cao lại có 
tính thanh khoản tốt hơn. Điều này ủng hộ Lý thuyết 
đánh đổi (Trade-off Theory), cho rằng các doanh 
nghiệp có đòn bẩy cao thường tích trữ nhiều tiền mặt 
hơn để giảm rủi ro tài chính. 

+ Qui mô doanh nghiệp (SIZE) có ảnh hưởng cùng 
chiều và có ý nghĩa thống kê đến tính thanh khoản của 
công ty (coef = 0.368, p=0.074). Điều này cho thấy 
các công ty lớn hơn có khả năng đa dạng hóa hoạt 
động kinh doanh tốt hơn, khả năng tiếp cận tín dụng 
tốt hơn và uy tín thị trường được cải thiện; do đó, họ 
có dòng tiền ổn định hơn, rủi ro tài chính thấp hơn và 
khả năng duy trì mức thanh khoản cũng tốt hơn. Kết 
quả này cũng phản ánh sự nhất quán với các nghiên 
cứu trước đây tại các thị trường mới nổi và thực tế tại 
Việt Nam, nơi các công ty quy mô lớn, đặc biệt là các 
công ty niêm yết thường có xu hướng quản lý dòng 
tiền hiệu quả hơn.

+ Lãi suất cho vay (INTR) và tỉ lệ lạm phát (IR) 
không tác động đến tính thanh khoản công ty(coef 
= 0). Tỉ giá hối đoái (EXCH), tỉ lệ tăng trưởng nền 
kinh tế (GDP), khả năng sinh lợi (ROE) và tuổi công 
ty (AGE) thì chưa có cơ sở để xác định sự tác động 
đến tính thanh khoản công ty. Kết quả này có thể thấy 
rằng các biến số vĩ mô như lãi suất, lạm phát, tỉ giá 
hối đoái, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế không tác động đáng 
kể, thậm chí không tác động đến tính thanh khoản của 
doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, lợi 
nhuận và tuổi doanh nghiệp cũng chưa ghi nhận rõ 
nét sự tác động của chúng đến tính thanh khoản.

5. Kết luận
Nghiên cứu này đề cập những ảnh hưởng của các 

nhân tố đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp sản 
xuất nông nghiệp niêm yết ở Việt Nam trong khoảng 
thời gian từ năm 2020 đến năm 2022. Nghiên cứu đã 
tiến hành phân tích thống kê mô tả, phân tích tương 
quan và phân tích hồi quy. LIQ đo lường tính thanh 
khoản là biến phụ thuộc; CAD, SIZE,  LEV, ROE, 
AGE, EXCH, INTRT, IR, GDP là các biến độc lập. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng mức độ độc 
lập vốn, đòn bẩy tài chính và qui mô công ty có ảnh 
hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê đến tính thanh 
khoản của công ty.  Trong khi đó, lãi suất và tỉ lệ lạm 
phát không tác động lên tính thanh khoản; tỉ giá hối 
đoái, tỉ lệ tăng trưởng nền kinh tế, tỉ lệ lạm phát, sức 
sinh lợi của vốn chủ sở hữu và tuổi công ty lại chưa 
có cơ sở để xác định sự tác động đến tính thanh khoản 
công ty. 

Thông qua kết quả nghiên cứu này, các doanh 
nghiệp sản xuất nông nghiệp muốn  nâng cao tính 
thanh khoản của mình thì có thể mở rộng quy mô một 
cách thận trọng và gia tăng vốn tự có để cải thiện khả 
năng thanh toán; đồng thời giảm sự phụ thuộc vào vay 
nợ để giảm bớt rủi ro tài chính. 
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Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào giai 

đoạn chuyển đổi mạnh mẽ để thực hiện cam kết 
Net Zero vào năm 2050 và đạt được các mục tiêu 
phát triển bền vững (SDGs), ESG đã và đang trở 
thành một yêu cầu tất yếu đối với hệ thống tài 
chính nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. 
ESG không còn là một khái niệm mới mẻ, mà đã 
phát triển thành một bộ tiêu chuẩn toàn diện, giúp 
các tổ chức tài chính không chỉ đáp ứng kỳ vọng 
của nhà đầu tư và cộng đồng, mà còn nâng cao 
khả năng cạnh tranh và trụ vững trước những biến 
động của môi trường kinh doanh toàn cầu. Ngành 
ngân hàng, với vai trò trung tâm trong phân bổ vốn 
đầu tư và điều tiết dòng chảy tài chính, đóng vai 
trò then chốt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu 
ESG. Việc thực thi đầy đủ các tiêu chí ESG trong 
hoạt động tín dụng, đầu tư và quản trị ngân hàng 
được xem như một bước đệm quan trọng để nâng 
cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro phi tài 
chính và thu hút hiệu quả các nguồn vốn xanh từ 
các định chế tài chính quốc tế.

Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại 
(NHTM) đã bắt đầu có những bước chuyển mình 
đáng ghi nhận trong việc tích hợp ESG vào hoạt 
động kinh doanh. Đến ngày 31/3/2025, đã có 57 
tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai đánh giá rủi 
ro môi trường - xã hội đối với danh mục tín dụng, 
với tổng dư nợ liên quan lên tới khoảng 3,62 triệu 
tỷ đồng, con số này tăng gấp hơn 15 lần so với 
năm 2017, phản ánh sự nỗ lực rõ rệt của toàn hệ 
thống ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước, 2025). 
Ngoài ra, dư nợ tín dụng xanh toàn ngành đã đạt 
khoảng 704.244 tỉ đồng, chiếm 4,3% tổng dư nợ 
tín dụng quốc gia, với tốc độ tăng trưởng bình 
quân ấn tượng hơn 21,2% mỗi năm trong giai 
đoạn 2017-2024. Song song đó, có khoảng 15 
NHTM đã chủ động công bố Báo cáo phát triển 
bền vững đến giữa năm 2025, từng bước tiệm cận 
các chuẩn mực quốc tế như Tổ chức Sáng kiến 
báo cáo toàn cầu (GRI) và Lực lượng đặc nhiệm 
về công bố thông tin tài chính liên quan đến khí 
hậu (TCFD).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, 
ngành Ngân hàng Việt Nam vẫn đang đối mặt 
với nhiều thách thức lớn trong việc thực thi ESG 
một cách hiệu quả và đồng bộ. Vì vậy, việc thúc 
đẩy ESG tiệm cận các chuẩn mực quốc tế tại 
các NHTM, qua đó góp phần xây dựng hệ thống 
ngân hàng Việt Nam phát triển bền vững, minh 
bạch và có khả năng cạnh tranh trên thị trường tài 
chính toàn cầu là cần thiết.

TRIỂN KHAI ESG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: 
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TS. Nguyễn Hữu Tịnh*

* Trường Đại học Thủ Dầu Một; email: tinhnh@tdmu.edu.vn

In the context of the global goal of achieving Net 
Zero by 2050, ESG (Environmental, Social, and 
Governance) has become an essential requirement for 
financial institutions, including commercial banks. This 
article provides an overview of the legal framework 
promoting ESG implementation in commercial 
banks, the practical implementation of ESG activities 
in banks, and proposes solutions to promote ESG 
implementation in the Vietnamese banking system in 
the coming years.

• Key words: commercial banks, ESG, sustainable 
development.

Trong bối cảnh toàn cầu hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, ESG (Environmental - Môi trường; Social 
- Xã hội; Governance - Quản trị) đã trở thành một yêu cầu tất yếu đối với các tổ chức tài chính, trong đó có các 
ngân hàng thương mại. Bài viết khái quát về khung pháp lý thúc đẩy thực hiện ESG của ngân hàng thương 
mại, thực tiễn triển khai các hoạt động về ESG tại các ngân hàng. Từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai 
ESG trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới.
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Thực trạng triển khai ESG tại các NHTM ở 
Việt Nam

Khung pháp lý thúc đẩy các NHTM triển khai 
ESG

Trong những năm gần đây, khung pháp lý về 
ESG tại Việt Nam đã dần được hoàn thiện, tạo cơ sở 
cho ngành Ngân hàng thực thi các tiêu chuẩn phát 
triển bền vững. Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020 quy định, các doanh nghiệp phát thải 
lớn phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và lập kế 
hoạch giảm phát thải. Điều này không chỉ đáp ứng 
yêu cầu pháp lý, mà còn nâng cao năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp khi tham gia chuỗi cung ứng 
toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường như Liên minh 
châu Âu (EU) và Mỹ với tiêu chuẩn ESG ngày càng 
khắt khe. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (ban hành theo 
Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ) định hướng phát triển tín 
dụng xanh, thúc đẩy chuyển dịch dòng vốn vào các 
dự án thân thiện với môi trường. Tiếp đó là Thông 
tư số 17/2022/TT-NHNN, ngày 23/12/2022 hướng 
dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong 
hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư số 17/2022/
TT-NHNN yêu cầu tất cả các TCTD xây dựng Hệ 
thống quản lý môi trường và xã hội (ESMS), đặc 
biệt đối với các khoản vay có yếu tố rủi ro cao về 
môi trường. Đặc biệt, Quyết định số 1408/QĐ-
NHNN ngày 26/7/2023 của Thống đốc NHNN về 
việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân 
hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2021-2030 và Đề án về những nhiệm 
vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 
các bên tham gia công ước khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu đã đưa ra kế hoạch hành 
động cụ thể cho ngành Ngân hàng, bao gồm triển 
khai ESMS, phát triển sản phẩm tài chính xanh và 
yêu cầu công bố báo cáo ESG định kỳ. Cùng với đó, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 450/
QĐ-TTg ngày 13/4/2022 phê duyệt Chiến lược bảo 
vệ môi trường quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2050, 
nhấn mạnh các mục tiêu về giảm ô nhiễm, bảo vệ 
tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ 
thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 
2050 của Việt Nam tại COP26.

Ngoài ra, Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 
14/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ 
trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt 
Nam đến năm 2030, đặt ra chỉ tiêu giảm ít nhất 15% 

cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP so với 
năm 2014 và yêu cầu các cơ sở phát thải trên 2.000 
tấn CO₂ tương đương/năm phải xây dựng kế hoạch 
giảm phát thải.

Đáng chú ý, yêu cầu về minh bạch thông tin ESG 
ngày càng được củng cố. Thông tư số 96/2020/TT-
BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy 
định các công ty niêm yết phải công bố Báo cáo phát 
triển bền vững, bao gồm thông tin về phát thải khí 
nhà kính, sử dụng tài nguyên và tác động xã hội. 
Điều này không chỉ nâng cao niềm tin của nhà đầu tư 
mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp, đặc biệt là ngân 
hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm thiểu tác 
động môi trường. Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg 
ngày 04/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư 
thuộc danh mục phân loại xanh, hướng dẫn cho vay 
danh mục xanh và thống kê tín dụng xanh. NHNN 
cũng đang phối hợp với các bộ, ngành đề xuất chính 
sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay thực 
hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng ESG.

Nhìn chung, những chính sách và quy định về 
ESG tại Việt Nam đã tạo nền tảng pháp lý vững 
chắc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối 
với phát triển bền vững. Việc ngành Ngân hàng chủ 
động tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh sẽ 
giúp giảm thiểu rủi ro tuân thủ, nâng cao vị thế cạnh 
tranh và góp phần thúc đẩy Việt Nam tiến tới nền 
kinh tế xanh, trung hòa carbon vào năm 2050.

Kết quả đạt được 
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, có 

80% - 90% các ngân hàng đã áp dụng một phần 
hoặc toàn bộ ESG trong hoạt động. Có tới gần 
50% các ngân hàng khác thành lập bộ phận quản 
trị rủi ro cho vay vốn tín dụng bảo vệ môi trường. 
Một số ngân hàng cũng đã ban hành “Khung tín 
dụng xanh”, “Khung khoản vay bền vững” nhằm 
đưa ra quy trình sử dụng và quản lí nguồn vốn vay 
dành cho dự án thuộc các lĩnh vực xanh, giảm phát 
thải. Không ít tổ chức tín dụng đã công bố báo cáo 
riêng về phát triển bền vững. 

Điển hình như: NHTM cổ phần Quân đội (MB) 
đã thông qua việc cung cấp các sản phẩm tích hợp 
trên App MBBank cho khách hàng cá nhân và BIZ 
MBBank cho khách hàng doanh nghiệp, việc này 
giảm thiểu được tối đa rác thải giấy, góp phần bảo vệ 
môi trường, đẩy nhanh tốc độ làm việc, giảm thiểu 
chi phí cho nhân viên. Bên cạnh đó, MB cũng tích 
cực triển khai tinh thần “sống xanh” trong chính 
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ngân hàng bằng việc khuyến khích nhân viên tiết 
kiệm nước, hạn chế rác thải, sử dụng vật liệu tái chế, 
phát triển ứng dụng học tập và đào tạo nhân viên 
qua ứng dụng MB Smart Learning hay những phần 
mềm hỗ trợ đời sống nhân viên. Ngoài ra, MB cũng 
tích cực thực hiện các chiến dịch thiện nguyện cho 
các dự án xanh và đạt được thành công lớn. Năm 
2023, Chiến dịch HiGreen (thuộc chiến lược ESG 
của MB) nhằm truyền tải thông điệp sống bền vững 
đã được khởi xướng. Chiến dịch thu hút hơn 30.000 
người tham gia, vận động được 8,1 tỷ đồng thông 
qua vận động thể thao và tích lũy thiện nguyện 
thông minh. Tất cả số tiền đã được sử dụng để triển 
khai sáng kiến biến bãi rác thành sân chơi sinh thái, 
mang lại niềm vui cho hàng vạn trẻ nhỏ và người 
dân trên khắp Việt Nam. MB cũng đã đóng góp vào 
mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia, tỷ trọng tín 
dụng xanh tại MB giai đoạn 2020-2024 trung bình 
đạt 8,8% - mức cao trong ngành, tập trung vào lĩnh 
vực năng lượng sạch - năng lượng tái tạo và nông 
- lâm nghiệp bền vững phù hợp định hướng quốc 
gia, chiến lược ngành ngân hàng về tăng trưởng 
xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. MB thực 
hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, 
công khai minh bạch mọi thông tin liên quan đến 
hoạt động của ngân hàng, ổn định cơ cấu cổ đông đa 
dạng và thực hiện đầy đủ quyền của cổ đông: đối xử 
công bằng, đảm bảo công khai - minh bạch, gắn bó 
và hợp tác chặt chẽ vì sự phát triển ổn định và bền 
vững. MB tăng tốc đầu tư vào mô hình kinh doanh 
nền tảng dựa trên các nhu cầu của khách hàng, đồng 
thời đầu tư hạ tầng công nghệ hiện đại, duy trì hệ 
thống an ninh bảo mật thông tin tự chủ và linh hoạt, 
hiện đại hóa hệ thống thanh toán, đáp ứng phục vụ 
30.2 triệu khách hàng với tỷ lệ giao dịch kênh số 
đạt 98,6%. Phát triển các kênh phân phối hiện đại, 
dựa trên ứng dụng công nghệ số và chuyển dịch các 
sản phẩm, dịch vụ lên kênh số nhằm nâng cao khả 
năng tiếp cận dịch vụ tài chính - ngân hàng tới mọi 
đối tượng người dân, trên mọi vùng miền (số lượng 
1.055 máy ATM/CRM - tăng 2% sv N23, 6.322 máy 
POS - tăng 118% sv N23) (Nguyễn Hương, 2025). 
Năm 2024, ESG đã được tích hợp toàn diện vào 
Chiến lược kinh doanh - phát triển sản phẩm, quản 
trị rủi ro và đồng bộ trong các hoạt động MB. Ban 
hành Khung Tài chính xanh phù hợp với thông lệ 
quốc tế và tiêu chuẩn luật pháp Việt Nam đảm bảo 
MB tài trợ cho những dự án tiêu chuẩn cao về bảo 
vệ môi trường. Xây dựng môi trường làm việc an 
toàn với chế độ đãi ngộ dài hạn cho cán bộ nhân 
viên; bồi dưỡng - phát triển nhân tài và đội ngũ kế 

cận, linh hoạt theo văn hóa MB1688, trang bị công 
cụ và kỹ năng số cho mọi nhân viên MB. Tự động 
hóa trong hoạt động vận hành và tại sàn giao dịch 
khoảng 99%. MB chú trọng công tác an sinh xã hội 
và đóng góp cho sự phát triển đất nước, Quỹ Xã 
hội Từ thiện của MB xây dựng đã đóng góp ~ 400 
tỷ đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã 
hội trên cả nước năm 2024. Chiến dịch HiGreen 
mùa 2 do MB khởi xướng đã thu hút hơn 52 nghìn 
người tham gia đối ứng 10 tỷ đồng để trồng 100.000 
cây xanh tại quần đảo Trường Sa (Nguyễn Hương, 
2025).

Bên cạnh đó, VPBank cũng đang thể hiện những 
bước đi bền vững thông qua việc lần đầu tiên công 
bố Báo cáo Phát triển Bền vững vào tháng 5/2025. 
Báo cáo được lập theo tiêu chuẩn GRI mới nhất do 
Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững toàn cầu (GSSB) 
ban hành và tham chiếu 17 Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDGs) của Liên hợp quốc. Đến cuối năm 
2024, danh mục tài chính xanh của VPBank đạt gần 
22.000 tỷ đồng, tương đương gần 88% mục tiêu đặt 
ra cho năm 2030 - một kết quả đầy ấn tượng nếu đặt 
trong bối cảnh ESG tại Việt Nam vẫn đang trong 
giai đoạn khởi đầu (VPBank, 2025). Về quản trị, 
VPBank tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn điều hành với 
việc áp dụng các nguyên tắc của OECD, thẻ điểm 
ASEAN và IFC. Đây là nền tảng giúp ngân hàng lọt 
vào Top 10 doanh nghiệp có quản trị công ty tốt nhất 
trong nhóm vốn hóa lớn và Top 5 cổ phiếu vốn hóa 
lớn nhất thuộc rổ VNSI - chỉ số phát triển bền vững 
trên sàn HoSE. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh công 
bố thông tin, VPBank còn tiên phong xây dựng Hệ 
thống Quản lý rủi ro Môi trường - Xã hội từ năm 
2016, đi trước chuẩn mực chung tại Việt Nam gần 
một thập kỷ. Bên cạnh đó, VPBank cũng tiên phong 
xây dựng Khung quản lý rủi ro ESG, được đánh giá 
bởi tổ chức uy tín hàng đầu EY Consulting Vietnam 
theo các thông lệ quốc tế của Cơ quan quản lý tiền 
tệ Singapore, Ngân hàng Trung ương châu Âu, 
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, Tổ chức Tài chính 
Quốc tế (IFC). Trên phương diện xã hội, VPBank đã 
đóng góp gần 1.900 tỷ đồng xây dựng, cải tạo hàng 
trăm điểm trường trên mọi miền Tổ quốc (VPBank, 
2025), giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tổ chức 
các giải chạy cộng đồng quy tụ vận động viên đến 
từ hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, mang các 
sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc tế đến Việt 
Nam. Đặc biệt, VPBank là ngân hàng đầu tiên tại 
Việt Nam xây dựng Tuyên bố về Quyền con người, 
một bước tiến mới về trách nhiệm đạo đức trong vận 
hành doanh nghiệp.
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Năm 2025, Vietcombank  dẫn đầu danh sách 
Top 10 Ngân hàng - ESG Việt Nam xanh 2025 
(ESG10), được thể hiện qua hai tiêu chí: (1) Hiệu 
quả kinh doanh và tính bền vững trong so sánh với 
mức trung bình ngành; (2) Các cam kết và thực hiện 
về môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh 
nghiệp. Trong năm 2024, Vietcombank phát hành 
thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh, là đơn 
vị đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu xanh 
tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và tuân thủ tự 
nguyện nguyên tắc Trái phiếu Xanh của Hiệp hội 
Thị trường Vốn quốc tế (ICMA). Đồng thời, ngân 
hàng tiếp tục mở rộng danh mục tín dụng xanh, 
hướng dòng vốn vào các dự án năng lượng tái tạo, 
hạ tầng bền vững và sản xuất thân thiện với môi 
trường. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng triển khai 
nhiều chương trình an sinh xã hội quy mô lớn, tập 
trung vào giáo dục, y tế và hỗ trợ cộng đồng yếu thế 
với tổng ngân sách 571 tỷ đồng (VCB News, 2025). 
Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng 
của Vietcombank trong việc tiên phong đổi mới 
sáng tạo, khẳng định vai trò dẫn đầu ngành, trong 
bối cảnh xu hướng chuyển đổi số phát triển mạnh 
mẽ và sự gia tăng nhận thức về các tiêu chí ESG 
đang trở thành một yếu tố không thể thiếu tại các tổ 
chức tài chính, đặc biệt là ngành ngân hàng.

Gắn bó máu thịt với “tam nông”, Agribank luôn 
kiên định thực hiện các chủ trương về ngân hàng 
xanh, tín dụng xanh và tăng trưởng bền vững, coi 
việc tuân thủ các chuẩn mực ESG (Môi trường - Xã 
hội - Quản trị) vừa là yêu cầu chiến lược, vừa là 
lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi xanh. 
Trước thách thức biến đổi khí hậu, Agribank chủ 
động chuyển dịch dòng vốn từ các lĩnh vực “nâu” 
(thâm dụng năng lượng, gây ô nhiễm) sang các dự 
án, mô hình sản xuất “xanh”, thân thiện với môi 
trường. Đến quý II/2025, dư nợ tín dụng xanh của 
Agribank đạt gần 29.000 tỷ đồng, tăng trưởng ổn 
định qua từng năm; trong đó năng lượng tái tạo 
chiếm 53% (trên 15.000 tỷ đồng), lâm nghiệp bền 
vững khoảng 6.900 tỷ đồng, và nông nghiệp xanh 
hơn 6.500 tỷ đồng (Nguyễn Chuyên, 2025). Cùng 
với đó, Agribank triển khai chương trình tín dụng 
ưu đãi “Nông nghiệp sạch vì sức khỏe cộng đồng” 
với quy mô tối thiểu 50.000 tỷ đồng, thúc đẩy sản 
xuất nông nghiệp an toàn, tuần hoàn, ứng dụng công 
nghệ cao. Ngoài công cụ tài chính, dòng vốn xanh 
của Agribank còn mang giá trị nhân văn sâu sắc khi 
kiến tạo sinh kế bền vững, tạo việc làm, cải thiện 
đời sống người dân và thu hẹp khoảng cách vùng 
miền. Thông qua mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh, 

hơn 64.000 tổ vay vốn với gần 1,5 triệu thành viên, 
cùng hàng chục xe giao dịch lưu động phủ tới hàng 
trăm xã trên cả nước, Agribank đưa nguồn vốn đến 
tận tay người dân vùng sâu, vùng xa, bảo đảm công 
bằng trong tiếp cận tài chính. Ngân hàng là đơn vị 
chủ lực triển khai 7 chương trình tín dụng chính 
sách và 2 Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây 
dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững), góp 
phần trực tiếp hiện thực hóa phương châm “không 
ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, Agribank dành 
hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho công tác an sinh 
xã hội. Theo công bố của ngân hàng, trung bình 
Agribank đầu tư khoảng 500-600 tỷ đồng/năm cho 
hoạt động an sinh, tính từ đầu năm 2025 đến nay, 
Agribank đã dành gần 60 tỷ đồng cho công tác hỗ 
trợ khắc phục hậu quả thiên tai trong tổng số hơn 
400 tỷ đồng chi cho các chương trình an sinh xã 
hội trên toàn quốc. Không chỉ hướng ra xã hội, văn 
hóa “Vì tương lai xanh” cũng được bồi đắp từ bên 
trong hệ thống. Phong trào “Agribank - Vì tương lai 
xanh” lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ gần 40.000 cán 
bộ, người lao động, thông qua các hoạt động trồng 
cây, giải chạy vì môi trường, tiết kiệm năng lượng. 
Những “hạt xanh” được gieo từ nhận thức đến hành 
động, hình thành nên văn hóa doanh nghiệp trách 
nhiệm, nhân văn và bền vững.

Một số khó khăn, thách thức đặt ra
Nhìn chung, hệ thống ngân hàng Việt Nam trong 

thời gian qua đã rất tích cực trong việc triển khai 
ESG, tuy nhiên, so với nhu cầu của thị trường; tình 
hình biến đổi khí hậu và môi trường, các hoạt động 
này mới chỉ đáp ứng ở mức thấp. Cụ thể là:

Thứ nhất, dữ liệu ESG chưa được chuẩn hóa 
khiến các báo cáo còn thiếu minh bạch và khó so 
sánh với tiêu chuẩn quốc tế. 

Thứ hai, hiện chưa có quy định chung của quốc 
gia về tiêu chí, danh mục dự án xanh cho các ngành/
lĩnh vực theo hệ thống phân ngành kinh tế, làm cơ 
sở tổ chức tín dụng xác định, thống kê đầy đủ nguồn 
lực tín dụng xanh; thiếu các quy định và hướng dẫn 
cụ thể từ các cơ quan quản lý chuyên ngành về ESG.

 Thứ ba, năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược 
về ESG của các doanh nghiệp là rào cản lớn, khiến 
cho quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh bền 
vững và thực hành ESG tại Việt Nam gặp nhiều khó 
khăn, tác động đến hiệu quả hoạt động cấp tín dụng, 
quản lỷ rủi ro của tổ chức tín dụng...

Thứ tư, chi phí triển khai ESG, nhất là đầu tư 
vào hạ tầng công nghệ và đào tạo nhân sự, đang trở 
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thành một rào cản đáng kể đối với nhiều ngân hàng, 
đặc biệt là nhóm ngân hàng vừa và nhỏ.

Thứ năm, chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng 
trong công tác thẩm định các dự án xanh, thẩm định 
khả năng trả nợ của khách hàng, khó khăn trong việc 
giám sát và quản lí rủi ro khi thực hiện cấp tín dụng 
xanh, hạn chế trong quy trình nội bộ của ngân hàng 
khi phân loại và xây dựng khung về tín dụng xanh, 
tích hợp các vấn đề của ESG vào khung rủi ro của 
ngân hàng.

Thứ sáu, về phía người dân, doanh nghiệp, ý 
thức bảo vệ môi trường trước, trong và sau quá trình 
triển khai dự án vẫn chưa cao, còn dẫn đến những 
vi phạm quy định, tiềm ẩn rủi ro thu hồi nợ cho phía 
ngân hàng.

Một số giải pháp
Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình triển 

khai ESG tại các ngân hàng Việt Nam hiện nay, theo 
tác giả, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường sớm ban hành danh mục tín dụng xanh, tiêu 
chí xanh để doanh nghiệp và bản thân ngân hàng dễ 
dàng lựa chọn các dự án cũng như các doanh nghiệp 
chuyển đổi xanh. Ngoài ra, cần có chính sách ưu đãi 
về thuế cho các doanh nghiệp, ngân hàng triển khai 
ESG. Bởi vì, nguồn vốn hiện nay cho vay xanh của 
ngân hàng là nguồn vốn thương mại thông thường, 
huy động từ dân cư và không có nguồn vốn tài trợ 
nào từ các tổ chức quốc tế hay Chính phủ để cho vay 
hỗ trợ cho doanh nghiệp. 

Cùng với đó, cần nhanh chóng hoàn thiện khung 
pháp lí về ESG trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời 
xây dựng bộ tiêu chuẩn chung về ESG dành cho các 
NHTM; xây dựng công cụ đánh giá và xếp hạng 
ESG về mức độ cam kết và thực thi ESG… 

Thứ hai, các ngân hàng cần sớm bắt tay vào 
đánh giá rủi ro ESG và xác định chiến lược cùng lộ 
trình kịp thời sẽ có những lợi thế đi đầu trong quá 
trình chuyển đổi bền vững. Để nắm bắt được những 
cơ hội này, các NHTM cần bổ sung và thiết lập các 
chiến lược về phát triển bền vững gắn liền với các 
cam kết về ESG, cùng với đó, tinh chỉnh bộ máy, 
xây dựng bộ phận chuyên trách về các vấn đề ESG.

Thứ ba, nâng cao năng lực và tổ chức ESG trong 
ngân hàng. Một hệ thống ESG hiệu quả đòi hỏi sự 
tái cấu trúc nội bộ tại các ngân hàng. Trước hết, cần 
thành lập Ban chỉ đạo ESG cấp hội đồng quản trị để 
đảm bảo tính chiến lược và cam kết lâu dài. Các ngân 
hàng cần xây dựng bộ phận ESG chuyên trách, với 
nhiệm vụ thu thập dữ liệu, xây dựng KPI ESG và 

giám sát việc triển khai xuyên suốt các phòng, ban. 
Đồng thời, cần phát triển chương trình đào tạo chuyên 
sâu về ESG cho cán bộ quản lý và nhân viên, kết hợp 
với các tổ chức quốc tế như IFC, Hiệp hội Kế toán 
Công chứng Anh quốc (ACCA) và ADB. Chương 
trình đào tạo nên tập trung vào ba mảng chính: (1) 
Quản trị rủi ro ESG, (2) Phân tích dữ liệu ESG, và (3) 
Báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ số vào ESG. Công 
nghệ số đóng vai trò đòn bẩy quan trọng để thực thi 
ESG một cách hiệu quả và minh bạch. Các ngân 
hàng cần đầu tư xây dựng kho dữ liệu ESG - một 
kho dữ liệu tập trung, tích hợp thông tin từ các hệ 
thống quản lý rủi ro tín dụng (CRMS), ngân hàng lõi 
(Core Banking) và các hệ thống IoT giám sát phát 
thải ở các dự án tài trợ. Bên cạnh đó, ứng dụng AI 
và Big Data sẽ giúp tự động hóa việc thu thập, phân 
tích và báo cáo dữ liệu ESG, từ đó giảm thiểu sai sót 
và nâng cao tốc độ ra quyết định. Ví dụ, hệ thống 
AI có thể dự báo mức độ rủi ro môi trường của các 
dự án vay vốn dựa trên các yếu tố khí hậu và dữ 
liệu địa lý. Đặc biệt, việc áp dụng công nghệ chuỗi 
khối (Blockchain) có thể tăng cường tính minh bạch 
trong quản lý dòng tiền xanh, giúp các nhà đầu tư dễ 
dàng theo dõi cách thức sử dụng vốn vay xanh và 
trái phiếu bền vững.

Thứ năm, xây dựng văn hóa trong nội bộ qua 
từng nghiệp vụ, từng hành động, nâng cao nhận 
thức, kiến thức, kĩ năng cho đội ngũ nhân viên về 
ESG. Đây là phương án tiên quyết để thực hiện ESG 
tại ngân hàng. Ngoài ra, cần ban hành chính sách 
ưu đãi, truyền thông để người dân, doanh nghiệp 
có ý thức hơn về bảo vệ môi trường thông qua các 
chương trình, chiến dịch… phối hợp các tổ chức và 
đối tác có chung tầm nhìn về ESG để tăng cường 
hiệu quả triển khai; điều này có thể bao gồm việc 
hợp tác với các tổ chức môi trường và xã hội để 
phát triển các giải pháp và dự án ESG, cũng như tìm 
kiếm các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp có cam 
kết ESG tương đồng với ngân hàng.
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1. Giới thiệu
Tại Việt Nam, quá trình mở rộng quy mô đào tạo 

và triển khai cơ chế tự chủ đại học làm gia tăng cạnh 
tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học trong việc thu 
hút và duy trì người học. Tuy vậy, các nghiên cứu 
thực nghiệm phân tích trực tiếp mối quan hệ giữa chất 
lượng dịch vụ và hình ảnh thương hiệu trong bối cảnh 
giáo dục đại học Việt Nam còn tương đối hạn chế, 
đặc biệt là các nghiên cứu xem xét chất lượng dịch vụ 

như một khái niệm đa chiều gắn với trải nghiệm của 
người học. Trên cơ sở đó, bài báo phân tích tác động 
của chất lượng dịch vụ đến hình ảnh thương hiệu của 
các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam, nhằm cung 
cấp bằng chứng thực nghiệm phục vụ công tác quản 
trị và phát triển thương hiệu nhà trường.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Tác động của chất lượng dịch vụ tổng thể đến hình 

ảnh thương hiệu
Chất lượng dịch vụ tổng thể phản ánh đánh giá bậc 

cao của sinh viên về mức độ đáp ứng kỳ vọng của cơ 
sở giáo dục đại học. Theo mô hình chất lượng dịch vụ 
của Grönroos (1984), chất lượng dịch vụ cảm nhận 
đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành hình ảnh 
của tổ chức trong tâm trí khách hàng. Khi sinh viên 
có đánh giá tích cực về chất lượng dịch vụ tổng thể, 
các liên tưởng và cảm xúc gắn với thương hiệu nhà 
trường có xu hướng trở nên thuận lợi hơn (Keller, 
1993). Thực nghiệm trong giáo dục đại học cũng cho 
thấy mối quan hệ tích cực giữa chất lượng dịch vụ 
tổng thể và hình ảnh thương hiệu của trường đại học 
(Brown và Mazzarol, 2009).

Giả thuyết H1: Chất lượng dịch vụ tổng thể tác 
động tích cực đến hình ảnh thương hiệu của cơ sở 
giáo dục đại học.

Tác động của chất lượng dịch vụ học thuật đến 
hình ảnh thương hiệu

Chất lượng dịch vụ học thuật phản ánh năng lực 
giảng viên, phương pháp giảng dạy và hiệu quả truyền 
đạt kiến thức, những yếu tố cốt lõi của dịch vụ giáo 
dục đại học. Theo thang đo HEdPERF của Abdullah 

TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐẾN THƯƠNG HIỆU  
CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM

ThS. Phạm Thị Ngọc Mai*

* Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội (NCS, Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội)

In an increasingly competitive higher education 
environment, brand image has become a critical 
factor in attracting and retaining students. This study 
examines the impact of service quality on the brand 
image of higher education institutions in Vietnam. 
Survey data collected from 487 students were 
analyzed using the PLS-SEM method. The results 
indicate that overall service quality and its core 
dimensions, particularly academic service quality, 
training program quality, and perceived reputation 
have positive effects on brand image. Furthermore, 
brand image plays a mediating role in the relationship 
between service quality and students’ satisfaction, 
trust, and perceived value. These findings highlight that 
service quality constitutes a fundamental determinant 
in the formation and strengthening of higher education 
brand image.

• Key words: service quality; brand image; higher 
education; learner; satisfaction.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các cơ sở giáo dục đại học, hình ảnh thương hiệu trở thành 
yếu tố then chốt trong việc thu hút và duy trì người học. Nghiên cứu này xem xét tác động của chất lượng 
dịch vụ đến hình ảnh thương hiệu của cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Dữ liệu khảo sát từ 487 người học 
được phân tích bằng phương pháp PLS-SEM. Kết quả cho thấy chất lượng dịch vụ tổng thể và các thành phần 
cốt lõi, đặc biệt là chất lượng dịch vụ học thuật, chất lượng chương trình đào tạo và danh tiếng, có tác động 
tích cực đến hình ảnh thương hiệu. Đồng thời, hình ảnh thương hiệu giữ vai trò trung gian trong mối quan hệ 
giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng, niềm tin cũng như giá trị cảm nhận của người học. Từ đó cho thấy 
chất lượng dịch vụ là nền tảng quyết định trong việc hình thành và củng cố hình ảnh thương hiệu của cơ sở 
giáo dục đại học.
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(2005), thành phần học thuật được xem là cấu phần 
trung tâm trong đánh giá chất lượng dịch vụ của sinh 
viên. Trải nghiệm học thuật tích cực giúp sinh viên 
hình thành niềm tin vào năng lực chuyên môn và uy 
tín đào tạo của nhà trường, qua đó củng cố hình ảnh 
thương hiệu trong nhận thức của người học (Ali và 
cộng sự, 2016).

Giả thuyết H2: Chất lượng dịch vụ học thuật tác 
động tích cực đến hình ảnh thương hiệu của cơ sở 
giáo dục đại học.

Tác động của chất lượng dịch vụ phi học thuật đến 
hình ảnh thương hiệu

Các dịch vụ phi học thuật như hành chính, tư 
vấn và hỗ trợ sinh viên góp phần quan trọng vào trải 
nghiệm dịch vụ tổng thể. Theo mô hình đánh giá 
chất lượng dịch vụ của Brady và Cronin (2001), chất 
lượng tương tác và sự hỗ trợ hiệu quả làm gia tăng 
đánh giá tích cực của khách hàng đối với tổ chức cung 
ứng dịch vụ. Trong giáo dục đại học, dịch vụ phi học 
thuật chuyên nghiệp và thân thiện giúp sinh viên cảm 
nhận sự quan tâm của nhà trường, từ đó nâng cao hình 
ảnh thương hiệu (Abdullah, 2005).

Giả thuyết H3: Chất lượng dịch vụ phi học thuật 
tác động tích cực đến hình ảnh thương hiệu của cơ sở 
giáo dục đại học.

Tác động của mức độ tiếp cận dịch vụ đến hình 
ảnh thương hiệu

Mức độ tiếp cận dịch vụ phản ánh sự thuận tiện 
trong việc sử dụng dịch vụ và tương tác với giảng 
viên, nhân viên. Theo tiếp cận chất lượng dịch vụ 
chức năng, cách thức dịch vụ được chuyển giao có 
ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của khách hàng 
về tổ chức (Grönroos, 1984). Trong giáo dục đại học, 
khả năng tiếp cận dịch vụ thuận lợi giúp người học 
giảm chi phí thời gian và tâm lý, từ đó hình thành ấn 
tượng tích cực và củng cố hình ảnh thương hiệu của 
nhà trường (Abdullah, 2005).

Giả thuyết H4: Mức độ tiếp cận dịch vụ tác động 
tích cực đến hình ảnh thương hiệu của cơ sở giáo dục 
đại học.

Tác động của chất lượng chương trình đào tạo 
đến hình ảnh thương hiệu

Chương trình đào tạo phản ánh giá trị cốt lõi mà cơ 
sở giáo dục đại học cung cấp thông qua nội dung, cấu 
trúc và tính cập nhật. Theo lý thuyết tín hiệu thương 
hiệu, các đặc điểm dễ quan sát như chương trình đào 
tạo được sinh viên sử dụng như tín hiệu để đánh giá 
uy tín và năng lực của nhà trường (Keller, 1993). Các 
nghiên cứu cho thấy chương trình đào tạo chất lượng 
và phù hợp với nhu cầu xã hội góp phần quan trọng 

trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu tích cực 
của trường đại học (Brown và Mazzarol, 2009).

Giả thuyết H5: Chất lượng chương trình đào tạo 
tác động tích cực đến hình ảnh thương hiệu của cơ sở 
giáo dục đại học.

Tác động của danh tiếng và điều kiện cơ sở vật 
chất cảm nhận đến hình ảnh thương hiệu

Danh tiếng và điều kiện cơ sở vật chất là các yếu 
tố hữu hình giúp sinh viên hình thành nhận thức ban 
đầu và củng cố đánh giá về thương hiệu. Theo lý 
thuyết hình ảnh doanh nghiệp, các tín hiệu hữu hình 
và danh tiếng tích lũy đóng vai trò quan trọng trong 
việc xây dựng hình ảnh thương hiệu (Andreassen 
và Lindestad, 1998). Trong giáo dục đại học, cơ sở 
vật chất hiện đại cùng danh tiếng tích cực của nhà 
trường góp phần gia tăng giá trị cảm nhận và tạo liên 
tưởng thuận lợi về thương hiệu trong tâm trí sinh viên 
(Brown và Mazzarol, 2009).

Giả thuyết H6: Danh tiếng và điều kiện cơ sở vật 
chất cảm nhận tác động tích cực đến hình ảnh thương 
hiệu của cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ vào các giả thuyết nghiên cứu trên, nhằm 
làm rõ cơ chế tác động của chất lượng dịch vụ đến 
hình ảnh thương hiệu của cơ sở giáo dục đại học, 
nghiên cứu này xem xét vai trò trung gian của các 
biến tâm lý và nhận thức của sinh viên. Theo đó, các 
giả thuyết trung gian được đề xuất như sau:

Giả thuyết H7: Hình ảnh thương hiệu của cơ sở 
giáo dục đại học tác động tích cực đến sự hài lòng của 
người học.

Giả thuyết H8: Hình ảnh thương hiệu của cơ sở 
giáo dục đại học tác động tích cực đến niềm tin của 
người học đối với nhà trường.

Giả thuyết H9: Hình ảnh thương hiệu của cơ sở 
giáo dục đại học tác động tích cực đến giá trị cảm 
nhận của người học về dịch vụ giáo dục đại học.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
 

Chất lượng dịch vụ  
tổng thể 

Chất lượng dịch vụ       
học thuật  

Chất lượng dịch vụ          
phi học thuật  

Mức độ tiếp cận          
dịch vụ  

Chất lượng chương 
trình đào tạo  

Danh tiếng và điều kiện 
cơ sở vật chất  

Sự hài lòng 

Niềm tin 

Giá trị cảm nhận 

Hình ảnh thương hiệu 
của cơ sở giáo dục         

đại học 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Khoa học 

Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà 
Nội. Đối tượng khảo sát là người học đang theo học 
tại trường và đã có trải nghiệm đối với các dịch vụ 
đào tạo và dịch vụ hỗ trợ của nhà trường. Cỡ mẫu 
được xác định theo khuyến nghị của Hair và cộng sự 
(2017) đối với mô hình PLS-SEM. Tổng số 520 bảng 
hỏi được thu thập, trong đó 487 bảng hợp lệ được 
sử dụng cho phân tích chính thức sau khi loại bỏ các 
quan sát không đáp ứng yêu cầu, đảm bảo độ tin cậy 
thống kê của nghiên cứu. Dữ liệu được phân tích bằng 
phương pháp PLS-SEM thông qua phần mềm Smart 
PLS với kỹ thuật Bootstrap 5.000 mẫu lặp nhằm đánh 
giá mô hình đo lường và kiểm định các giả thuyết 
nghiên cứu.

4. Kết quả nghiên cứu 
Bảng 1. Độ tin cậy và giá trị hội tụ của các thang đo

Nhân tố Cronbach’s Alpha rho_A CR AVE
Chất lượng dịch vụ tổng thể 0,912 0,914 0,925 0,502
Chất lượng dịch vụ học thuật 0,781 0,784 0,862 0,610
Chất lượng dịch vụ phi học thuật 0,773 0,776 0,858 0,603
Mức độ tiếp cận dịch vụ 0,702 0,708 0,835 0,629
Chất lượng chương trình đào tạo 0,742 0,748 0,847 0,584
Danh tiếng và cơ sở vật chất 0,764 0,768 0,859 0,602
Hình ảnh thương hiệu 0,812 0,816 0,884 0,657
Sự hài lòng 0,826 0,829 0,892 0,676
Niềm tin 0,801 0,805 0,877 0,641
Giá trị cảm nhận 0,788 0,792 0,869 0,625

Kết quả phân tích cho thấy các thang đo trong mô 
hình nghiên cứu đạt độ tin cậy chấp nhận được, với 
hệ số Cronbach’s Alpha dao động từ 0,702 đến 0,912. 
Đồng thời, các chỉ số rho_A và độ tin cậy tổng hợp 
(CR) đều vượt ngưỡng khuyến nghị, phản ánh mức độ 
nhất quán nội bộ tốt của các thang đo được sử dụng.

Bên cạnh đó, phương sai trích trung bình (AVE) 
của các nhân tố đều lớn hơn 0,50, với giá trị dao động 
từ 0,502 đến 0,676, cho thấy các biến quan sát có khả 
năng giải thích phần phương sai của các khái niệm 
tiềm ẩn ở mức phù hợp. Mặc dù AVE của thang đo 
chất lượng dịch vụ tổng thể đạt mức tối thiểu theo 
khuyến nghị, kết quả này vẫn được chấp nhận trong 
bối cảnh mô hình đo lường có độ tin cậy tổng hợp cao 
và được kế thừa từ các thang đo đã được kiểm định 
trong các nghiên cứu trước. Nhìn chung, các thang đo 
trong nghiên cứu đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy và giá 
trị hội tụ, đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện phân tích 
mô hình cấu trúc.
Bảng 2. Kết quả đánh giá năng lực giải thích và khả 

năng dự báo của mô hình
Nhân tố phụ thuộc R² Mức độ giải thích Q² Khả năng dự báo

Hình ảnh thương hiệu 0,46 Trung bình 0,29 Có ý nghĩa
Sự hài lòng 0,52 Trung bình 0,35 Có ý nghĩa
Niềm tin 0,41 Trung bình 0,26 Có ý nghĩa
Giá trị cảm nhận 0,38 Trung bình 0,24 Có ý nghĩa

Kết quả phân tích cho thấy giá trị R² của các biến 
phụ thuộc dao động từ 0,38 đến 0,52. Trong đó, sự hài 
lòng đạt mức giải thích cao nhất (R² = 0,52), tiếp theo 
là hình ảnh thương hiệu (R² = 0,46), niềm tin (R² = 
0,41) và giá trị cảm nhận (R² = 0,38). Các giá trị này 
phản ánh mức độ giải thích trung bình của mô hình, 
phù hợp với đặc thù của các nghiên cứu trong lĩnh vực 
khoa học xã hội và hành vi, nơi các hiện tượng nghiên 
cứu thường chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố.

Bên cạnh đó, các giá trị Q² của các biến phụ thuộc 
đều lớn hơn 0, dao động từ 0,24 đến 0,35, cho thấy 
mô hình có khả năng dự báo ở mức chấp nhận được. 
Trong số đó, biến sự hài lòng đạt giá trị Q² cao nhất 
(0,35), cho thấy các biến độc lập trong mô hình có 
khả năng dự báo tương đối tốt trạng thái đánh giá tổng 
hợp của người học đối với trải nghiệm dịch vụ giáo 
dục đại học.

Nhìn chung, mức R² trung bình của mô hình cho 
thấy hình ảnh thương hiệu của cơ sở giáo dục đại học 
được hình thành từ sự tác động kết hợp của nhiều 
nhân tố khác nhau. Theo quan điểm của tác giả, kết 
quả này phản ánh phù hợp bối cảnh giáo dục đại học 
tại Việt Nam, nơi hình ảnh thương hiệu được tích lũy 
thông qua trải nghiệm và nhận thức của người học 
trong quá trình tiếp cận dịch vụ đào tạo, thay vì chịu 
sự chi phối bởi một yếu tố đơn lẻ. Đồng thời, các giá 
trị Q² dương củng cố cơ sở phương pháp luận cho 
việc tiếp tục phân tích và diễn giải các mối quan hệ 
nhân quả trong mô hình cấu trúc.

Bảng 3. Kết quả kiểm định giả thuyết
Giả thuyết Mối quan hệ β t p Kết luận

H1 Chất lượng dịch vụ tổng thể 
→ Hình ảnh thương hiệu 0,48 8,62 0,000 Chấp nhận

H2 Chất lượng dịch vụ học thuật 
→ Hình ảnh thương hiệu 0,31 5,74 0,000 Chấp nhận

H3 Chất lượng dịch vụ phi học thuật → Hình ảnh 
thương hiệu 0,27 4,96 0,000 Chấp nhận

H4 Mức độ tiếp cận 
→ Hình ảnh thương hiệu 0,22 3,88 0,000 Chấp nhận

H5 Chất lượng chương trình đào tạo 
→ Hình ảnh thương hiệu 0,29 5,12 0,000 Chấp nhận

H6 Danh tiếng và cơ sở vật chất 
→ Hình ảnh thương hiệu 0,34 6,45 0,000 Chấp nhận

H7 Chất lượng dịch vụ → Hình ảnh thương hiệu 
→ Sự hài lòng 0,21 3,97 0,000 Chấp nhận

H8 Chất lượng dịch vụ → Hình ảnh thương hiệu 
→ Niềm tin 0,18 3,26 0,001 Chấp nhận

H9 Chất lượng dịch vụ → Hình ảnh thương hiệu → 
Giá trị cảm nhận 0,15 2,84 0,005 Chấp nhận

Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc cho thấy tất cả 
các giả thuyết từ H1 đến H9 đều được chấp nhận với 
mức ý nghĩa thống kê cao (p < 0,01). Chất lượng dịch 
vụ tổng thể có tác động tích cực và có ý nghĩa đến 
hình ảnh thương hiệu của cơ sở giáo dục đại học (β = 
0,48; t = 8,62), cho thấy trải nghiệm dịch vụ tổng hợp 
đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và củng 
cố nhận thức thương hiệu của người học.

Kỳ 1 tháng 3 (số 307) - 2026TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP
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TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄPKỳ 1 tháng 3 (số 307) - 2026

Xét theo các thành phần cấu thành của chất 
lượng dịch vụ, danh tiếng và điều kiện cơ sở vật 
chất cảm nhận (β = 0,34), chất lượng dịch vụ học 
thuật (β = 0,31) và chất lượng chương trình đào tạo 
(β = 0,29) có mức tác động tương đối cao đến hình 
ảnh thương hiệu. Kết quả này phản ánh rằng hình 
ảnh thương hiệu của cơ sở giáo dục đại học chịu 
ảnh hưởng đáng kể từ các yếu tố mang tính cốt lõi 
và trực tiếp gắn với giá trị đào tạo, bao gồm năng 
lực học thuật, uy tín tích lũy và nội dung chương 
trình đào tạo. Trong khi đó, chất lượng dịch vụ phi 
học thuật (β = 0,27) và mức độ tiếp cận dịch vụ (β 
= 0,22) vẫn thể hiện tác động cùng chiều, nhưng ở 
mức độ thấp hơn, cho thấy vai trò bổ trợ của các 
yếu tố này trong việc hoàn thiện trải nghiệm tổng 
thể của người học.

Bên cạnh các tác động trực tiếp, kết quả kiểm định 
các giả thuyết trung gian cho thấy chất lượng dịch vụ 
còn ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu thông qua 
sự hài lòng (H7: β = 0,21), niềm tin (H8: β = 0,18) và 
giá trị cảm nhận (H9: β = 0,15). Các kết quả này cho 
thấy hình ảnh thương hiệu không được hình thành tức 
thời từ chất lượng dịch vụ đơn lẻ, mà được củng cố 
dần thông qua các trạng thái đánh giá và nhận thức 
của người học trong quá trình trải nghiệm. Theo quan 
điểm của tác giả, điều này hàm ý rằng các nỗ lực cải 
thiện chất lượng dịch vụ chỉ tạo ra tác động bền vững 
đến thương hiệu khi đồng thời nâng cao sự hài lòng, 
củng cố niềm tin và gia tăng giá trị cảm nhận đối với 
cơ sở giáo dục đại học.

5. Kết luận và hàm ý quản trị
Nhìn chung, chất lượng dịch vụ giữ vai trò then 

chốt trong việc hình thành và củng cố hình ảnh thương 
hiệu của cơ sở giáo dục đại học thông qua cả tác động 
trực tiếp và gián tiếp. Chất lượng dịch vụ tổng thể tác 
động tích cực đến hình ảnh thương hiệu và ảnh hưởng 
đến sự hài lòng, niềm tin cũng như giá trị cảm nhận 
của người học, qua đó góp phần duy trì và củng cố 
thương hiệu theo hướng bền vững.

Xét theo các thành phần cấu thành, các yếu tố cốt 
lõi gắn với giá trị đào tạo, bao gồm chất lượng dịch vụ 
học thuật, chất lượng chương trình đào tạo, danh tiếng 
và điều kiện cơ sở vật chất cảm nhận, thể hiện mức độ 
tác động nổi bật đến hình ảnh thương hiệu. Trong khi 
đó, dịch vụ phi học thuật và mức độ tiếp cận dịch vụ 
đóng vai trò hỗ trợ trong việc hoàn thiện trải nghiệm 
tổng thể của người học và gián tiếp định hình nhận 
thức thương hiệu.

Từ các kết quả này, nghiên cứu gợi mở những hàm 
ý quản trị quan trọng cho các cơ sở giáo dục đại học 

trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu 
dựa trên nền tảng quản trị chất lượng dịch vụ.

Thứ nhất, việc nâng cao hình ảnh thương hiệu 
cần được tiếp cận từ góc độ quản trị chất lượng dịch 
vụ một cách hệ thống, thay vì tập trung vào các hoạt 
động truyền thông hay quảng bá mang tính ngắn hạn. 
Cải thiện chất lượng dịch vụ học thuật, nội dung và 
cấu trúc chương trình đào tạo, cùng với việc duy trì 
uy tín học thuật và điều kiện cơ sở vật chất phù hợp, 
là nền tảng để tạo ra các trải nghiệm tích cực và nhất 
quán cho người học.

Thứ hai, các kết quả cho thấy sự hài lòng, niềm tin 
và giá trị cảm nhận đóng vai trò trung gian trong mối 
quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và hình ảnh thương 
hiệu. Điều này hàm ý rằng các nỗ lực cải thiện chất 
lượng dịch vụ chỉ thực sự phát huy hiệu quả trong xây 
dựng thương hiệu khi chúng được chuyển hóa thành 
sự hài lòng và niềm tin của người học. Do đó, nhà 
trường cần chú trọng lắng nghe và phản hồi các đánh 
giá của người học trong suốt quá trình đào tạo, nhằm 
đảm bảo rằng những cải tiến về dịch vụ được người 
học ghi nhận và đánh giá tích cực.

Thứ ba, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng 
gia tăng giữa các cơ sở giáo dục đại học, hình ảnh 
thương hiệu không thể được xây dựng tách rời khỏi 
trải nghiệm thực tế của người học. Việc đầu tư đồng 
bộ vào chất lượng dịch vụ, từ hoạt động giảng dạy, 
chương trình đào tạo đến các dịch vụ hỗ trợ, sẽ góp 
phần hình thành các liên tưởng thương hiệu tích cực, 
qua đó gia tăng khả năng duy trì niềm tin, nâng cao 
giá trị cảm nhận và củng cố vị thế thương hiệu của 
nhà trường trong dài hạn.
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1. Đặt vấn đề
Chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành 

từ năm 2000 đến năm 2005, với 26 chuẩn mực, 
cùng với các Chế độ kế toán, Thông tư hướng 
dẫn, nhằm thực hiện Chuẩn mực kế toán. Nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm phân tích những ưu 
điểm, hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong quá 
trình triển khai và thực hiện Chuẩn mực kế toán 
Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù có 
những đóng góp to lớn trong việc công khai, minh 
bạch báo cáo tài chính (BCTC), nhưng trong giai 
đoạn hội nhập và phát triển như hiện nay, Chuẩn 
mực kế toán Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều hạn 
chế và chưa bắt kịp với xu hướng kế toán quốc tế. 

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam 
đang dần thiết lập các khung khổ pháp lý theo 
thông lệ các nước nhằm hoàn thiện và nâng cao 
chất lượng thông tin báo cáo tài chính (BCTC). 
Tuy nhiên, thực trạng việc áp dụng chuẩn mực kế 
toán (CMKT) của các doanh nghiệp (DN) Việt 
Nam còn nhiều bất cập. Điều này xuất phát từ 
nhiều nguyên nhân khác nhau bởi những yếu tố 
về môi trường pháp lý, kinh doanh và văn hóa, bởi 
sự đan xen và thiếu tính thống nhất giữa CMKT 
và Luật kế toán cũng như chế độ kế toán. Kế toán 
Việt Nam cần có những cải tiến nhất định nhằm 
tạo sự hài hòa để hướng đến sự đồng bộ mang tính 
hệ thống.

Trong hội nhập, để cải thiện môi trường kinh 
doanh, phát triển bền vững, hỗ trợ thị trường tài 
chính, bảo vệ nhà đầu tư và thu hút đầu tư nước 
ngoài, đòi hỏi đặt ra là cần phải nâng cao tính 
minh bạch của thông tin tài chính. Đặc biệt, để 
tiếp cận các dòng vốn trên thị trường quốc tế, niêm 
yết tại thị trường nước ngoài, yêu cầu lập báo cáo 
tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) 
là nhu cầu bức thiết và là xu hướng tất yếu của các 
tập đoàn, các công ty đại chúng.

2. Cơ sở lý thuyết
Chuẩn mực kế toán bao gồm cả quy định và 

phương pháp kế toán cơ bản. Điều này áp đặt một 
khuôn khổ chặt chẽ, giúp đảm bảo sự thống nhất 
trong quá trình ghi chép, phân loại, tổng hợp và 
lập báo cáo tài chính. Việc này không chỉ hỗ trợ 
quản lý hiệu quả mà còn tạo ra một cơ sở dữ liệu 
tin cậy cho các bên liên quan, bao gồm cả cổ đông, 
ngân hàng, và cơ quan quản lý.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN  
TẠI VIỆT NAM VÀ SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG CHUẨN MỰC  

KẾ TOÁN QUỐC TẾ
TS. Đường Thị Quỳnh Liên*

* Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh; email:  quynhlien140679@gmail.com

Accounting standards are a set of principles, basic 
requirements to guide accountants in recognizing, 
recording, and reflecting economic transactions. 
Accounting standards establish a uniform behavioral 
perspective for all accountants in enterprises. Proper 
application of accounting standards is crucial in 
accounting work for both enterprises and related 
organizations. This study aims to evaluate the situation 
of applying accounting standards in Vietnam, analyze 
the advantages, limitations, and existing reasons in the 
implementation of Vietnamese Accounting Standards, 
highlight the necessity of adopting the International 
Financial Reporting Standards (IFRS), and propose 
relevant recommendations.

• Key words: financial report, accounting standards, 
accounting, audit.

Chuẩn mực kế toán là tập hợp các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản để hướng dẫn người làm kế toán nhận thức, ghi 
chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chuẩn mực kế toán tạo ra một hệ thống quan điểm hành xử thống 
nhất cho tất cả các kế toán viên trong các doanh nghiệp. Việc vận dụng đúng chuẩn mực kế toán là một vấn đề rất 
quan trọng trong công tác kế toán với cả doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Nghiên cứu này được thực hiện để 
đánh giá tình hình vận dụng chuẩn mực kế toán tại Việt Nam, phân tích những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân tồn 
tại trong quá trình triển khai và thực hiện Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chỉ ra sự cần thiết của việc triển khai áp dụng 
hệ thống Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) từ đó đề xuất một số kiến nghị liên quan.
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Bộ Tài chính có vai trò quan trọng trong việc 
quy định chuẩn mực kế toán và đạo đức nghề 
nghiệp kế toán. Việc áp dụng chuẩn mực quốc tế 
về kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt 
Nam là một bước quan trọng để tích hợp quốc tế 
và tạo điều kiện công bằng cho các doanh nghiệp 
Việt Nam khi tham gia thị trường quốc tế. Điều 
này không chỉ giúp nâng cao chất lượng báo cáo 
tài chính mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh 
trong sáng và minh bạch.

Chuẩn mực kế toán, do đó, không chỉ là một 
bộ khung hướng dẫn cho việc quản lý tài chính, 
mà còn là công cụ quan trọng để xây dựng lòng 
tin của cộng đồng kinh doanh và nhà đầu tư. Việc 
tuân thủ đúng đắn chuẩn mực này không chỉ giúp 
doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý mà 
còn làm tăng giá trị của công ty trong mắt các bên 
liên quan.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc có một hệ 
thống chuẩn mực kế toán và đạo đức nghề nghiệp 
kế toán đồng nhất không chỉ là cần thiết mà còn 
là quan trọng để tạo ra sự đồng bộ và tích hợp 
trong quản lý tài chính toàn cầu. Việc nâng cao 
chất lượng và minh bạch trong kế toán không chỉ 
là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là trách 
nhiệm của hệ thống quy định và cộng đồng kế toán 
chuyên nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang 
chấp nhận và áp dụng hai hệ thống chuẩn mực kế 
toán chính, đó là Chuẩn mực kế toán Việt Nam 
(VAS) và Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS). 
Mỗi hệ thống này mang lại những ưu điểm và lợi 
ích riêng, đồng thời đáp ứng các yếu tố cụ thể của 
nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Chuẩn mực kế 
toán Việt Nam (VAS) do Bộ Tài chính Việt Nam 
ban hành, được xây dựng trên cơ sở linh hoạt vận 
dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) 
thông qua một quá trình lựa chọn cẩn thận. Điều 
này giúp định hình VAS sao cho phản ánh chân 
thực và khách quan về tình hình tài chính của 
doanh nghiệp trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam. 
VAS thường được ưu tiên áp dụng đối với doanh 
nghiệp nội địa và những doanh nghiệp quốc tế có 
hoạt động tại Việt Nam, nhằm tối ưu hóa tính phù 
hợp và linh hoạt của hệ thống kế toán.

Trong khi đó, Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/
IFRS) do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế 
(IASB) ban hành, đại diện cho một tiêu chuẩn có 
ảnh hưởng toàn cầu. Việc áp dụng IAS/IFRS làm 
cho thông tin kế toán trở nên có thể so sánh được 

trên quy mô quốc tế, đặc biệt quan trọng đối với 
các doanh nghiệp có quốc tế hóa và hoạt động với 
vốn đầu tư nước ngoài. Điều này tạo ra một cơ hội 
để doanh nghiệp tận dụng tốt nhất từ sự hội nhập 
toàn cầu và thu hút vốn đầu tư quốc tế.

3. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu 

sau:
- Phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-

Lênin là cơ sở phương pháp luận. Việc vận dụng 
phương pháp này được cụ thể qua nội dung cơ sở 
lý thuyết về CMKT

- Kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tế vận 
dụng các Chuẩn mực kế toán tại Việt Nam và sự 
cần thiết áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế. 
Phương pháp này được sử dụng thông qua nội 
dung trình bày về sự vận dụng CMKT Việt Nam

- Phương pháp kỹ thuật: kết hợp với các phương 
pháp so sánh, phân tích đánh giá, tổng hợp, quy 
nạp, diễn giải…

- Tham khảo ý kiến của các chuyên gia, kế thừa 
các kết quả đã nghiên cứu. 

4. Kết quả nghiên cứu tình hình vận dụng 
các chuẩn mực kế toán

Theo Báo cáo tóm tắt đánh giá CMKT và Chế 
độ kế toán DN Việt Nam do Cục Quản lý giám sát 
kế toán kiểm toán, Bộ Tài chính, từ năm 2000 đến 
năm 2005, Việt Nam đã ban hành 26 VAS bằng 
cách vận dụng có chọn lọc các quy định của chuẩn 
mực quốc tế nhằm nâng cao tính minh bạch, trung 
thực của BCTC. Thêm vào đó, Bộ Tài chính đã ban 
hành các Chế độ kế toán và các Thông tư hướng 
dẫn áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp. Sự 
thay đổi này đóng góp đáng kể vào việc quản trị, 
điều hành của các doanh nghiệp, phù hợp với yêu 
cầu quản lý của Nhà nước để hội nhập với nền 
kinh tế thế giới.

4.1. Những mặt đạt được
Hệ thống chuẩn mực kế toán (CMKT) Việt 

Nam (VAS) đã đạt được những thành quả nhất 
định. Việt Nam đã hình thành một hệ thống các 
chuẩn mực phản ảnh tương đối đầy đủ các giao 
dịch cơ bản của doanh nghiệp (DN). Điều đáng 
ghi nhận là các chuẩn mực này được xây dựng và 
ban hành khá nhanh chóng. Bước đầu giải quyết 
được mối quan hệ giữa chuẩn mực và hệ thống kết 
toán thống nhất. Đây là một thách thức của tất cả 
các quốc gia hội nhập kế toán trong điều kiện đang 
tồn tại hệ thống kế toán thống nhất.
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Đồng thời, đã tạo dựng được sự nhận thức 
của xã hội về CMKT. Các bên liên quan đến báo 
cáo tài chính (BCTC) đều ý thức ở mức độ nhất 
định về vai trò của CMKT trong công tác lập và 
trình bày BCTC. Đây là một trong những thành 
quả đáng lưu ý, vì Việt Nam hình thành chuẩn 
mực trong bối cảnh khái niệm này còn hoàn toàn 
mới mẻ.

VAS và Chế độ kế toán DN được xây dựng dựa 
trên nền tảng của Chuẩn mực quốc tế đã góp phần 
thiết lập được hệ thống công cụ quản lý hữu hiệu, 
đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế của Nhà nước 
trong giai đoạn đầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, 
khơi thông dòng vốn FDI, thể hiện cam kết mạnh 
mẽ của Chính phủ trong việc bảo vệ các nhà đầu 
tư và tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh 
nhằm phát triển bền vững. VAS hướng đến việc 
trình bày thông tin tài chính một cách thận trọng, 
đề cao sự ổn định và an toàn tài chính. Do đó, VAS 
đã góp phần hạn chế những sự không minh bạch 
về tài chính của DN nhằm phòng chống tiêu cực, 
tham nhũng, lãng phí.

VAS và Chế độ kế toán DN đã góp phần nâng 
cao tính trung thực, minh bạch của BCTC, trách 
nhiệm giải trình của DN. Thông tin tài chính được 
cung cấp dựa trên nền tảng VAS và Chế độ kế toán 
DN đã giúp Ban lãnh đạo DN đánh giá được tình 
hình tài chính của đơn vị tại thời điểm báo cáo, 
cũng như dự báo kết quả hoạt động và dòng tiền 
trong tương lai để đưa ra các quyết định kinh tế 
hiệu quả.

Mặc dù vẫn còn nhiều khác biệt so với thông lệ 
quốc tế nhưng VAS và Chế độ kế toán DN đã đáp 
ứng một phần yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài 
và các nhà tài trợ quốc tế.

4.2. Những mặt tồn tại
Hiện nay, VAS đã bộc lộ nhiều hạn chế, một 

số nội dung chưa phù hợp với các giao dịch của 
kinh tế thị trường trong giai đoạn mới và xuất hiện 
nhiều công cụ tài chính phức tạp. Đặc biệt, thị 
trường tài chính nói chung và thị trường chứng 
khoán nói riêng đang có những bước chuyển mình 
mạnh mẽ, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu 
tư, tổ chức nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội kinh 
doanh. Vì vậy, Nhà nước đã có những chủ trương 
đẩy nhanh việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về 
kế toán, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh 
tế với khu vực và thế giới cũng như công cuộc cải 
cách thể chế tại Việt Nam.

So với 41 CMKT quốc tế (IAS), Việt Nam còn 
thiếu nhiều chuẩn mực như chuẩn mực về nông 
nghiệp, về thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng 
sản, về nhóm công cụ tài chính phái sinh, về tổn 
thất tài sản, về giá trị hợp lý,... dẫn đến khó khăn 
cho công tác kế toán của DN.

  Một là,  sự khác biệt của VAS so với chuẩn 
mực BCTC quốc tế (IFRS), đồng thời chưa có 
sự bổ sung, chỉnh sửa kịp thời. Năm 2001 là thời 
điểm ban hành CMKT đầu tiên, trong giai đoạn 
này kinh tế Việt Nam nói chung mới phát triển, 
cơ sở hạ tầng kế toán đang dần hoàn thiện. Vì thế 
nhằm tránh biến động kinh tế cũng như để phù 
hợp với đặc điểm riêng của nền kinh tế nên khi 
xây dựng CMKT, Việt Nam đã điều chỉnh một 
số nguyên tắc, phương pháp và những nội dung 
CMKT không tương thích hoặc chưa cần thiết 
trong thời kỳ này.

Chính điều này đã tạo sự khác biệt về nội dung 
giữa VAS so với IFRS. Ngoài ra, trong hơn 7 năm 
qua, nhiều chuẩn mực quốc tế đã được ban hành 
hoặc ban hành lại nhưng Việt Nam mới chỉ tiến 
hành việc cập nhật gần đây. Điều này càng làm 
tăng thêm khoảng cách giữa hai hệ thống. Bên 
cạnh đó, hệ thống CMKT từ khi ban hành lần đầu 
năm 2001 đến nay mặc dù đã có những góp ý sửa 
đổi nhưng đến nay qua nhiều năm vẫn chưa được 
cập nhật để bổ sung, hoàn chỉnh cho phù hợp với 
điều kiện phát triển kinh tế của Việt Nam, đáp ứng 
yêu cầu thực tế.

Hai là, phạm vi chi phối của hệ thống VAS: Hệ 
thống VAS hiện nay được ban hành áp dụng chung 
cho tất cả DN thuộc các ngành, các thành phần 
kinh tế, không phân biệt DN niêm yết và không 
niêm yết, DN có quy mô lớn hay nhỏ và vừa. Nếu 
CMKT được áp dụng chung sẽ dẫn đến nơi thiếu, 
chỗ thừa. Điều này dẫn đến hệ thống hiện hành 
chưa đáp ứng được yêu cầu, trong khi đó phần 
lớn DN nhỏ và vừa không niêm yết thì hệ thống 
CMKT trở nên quá tầm, nhiều nội dung quá phức 
tạp.

Ba là,  sự bất tương quan giữa các CMKT và 
chế độ kế toán (CĐKT) DN: Để đi vào thực tiễn, 
hệ thống VAS phải thông qua các hướng dẫn hay 
quy định của CĐKT DN. Lý do là các DN Việt 
Nam buộc phải sử dụng hệ thống tài khoản kế toán 
Việt Nam. Do đó, một khi chuẩn mực được ban 
hành nhưng chưa có thông tư hướng dẫn, các DN 
chưa thể áp dụng cho đến khi thông tư hướng dẫn 
được ban hành. Vì vậy, trên thực tế khi có những 
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vấn đề chưa nhất quán giữa chuẩn mực và CĐKT 
DN, các DN thường ưu tiên áp dụng theo CĐKT. 
Đây là một nguyên nhân giảm vai trò của CMKT 
và tạo khó khăn khi áp dụng trong thực tiễn các 
chuẩn mực. 

Bốn là, khả năng xử lý và mức độ triển khai 
CMKT trong thực tế đạt hiệu quả chưa cao. CMKT 
đã xử lý và giải quyết cơ bản các vấn đề liên quan 
đến thực tiễn hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, việc 
triển khai, áp dụng CMKT vào thực tiễn chưa hiệu 
quả và có sự giảm dần từ ghi nhận đến trình bày 
thông tin và đánh giá.

Năm là,  tính tuân thủ của các DN trong việc 
áp dụng VAS còn hạn chế. Việc tuân thủ CMKT 
trong thực tiễn của các DN nói chung và DN nhà 
nước nói riêng còn hạn chế và hiện trạng cho thấy, 
các DN khi thực thi chính sách kế toán đã chưa 
tuân thủ đúng mức đến các điều kiện ghi nhận, 
phương pháp đánh giá và đặc biệt là trình bày và 
công bố thông tin theo yêu cầu CMKT.

4.3. Nguyên nhân của những tồn tại
Hoàn cảnh lịch sử: VAS được ban hành vào 

những năm đầu thế kỷ XXI, khi các giao dịch của 
nền kinh tế thị trường chưa phát sinh nhiều, thị 
trường chứng khoán mới hình thành và hiểu biết 
về CMKT còn nhiều hạn chế.

Chậm cập nhật so với thông lệ và Chuẩn mực 
quốc tế:  CMKT quốc tế đã có nhiều thay đổi 
nhưng VAS ban hành từ năm 2005 đến nay vẫn 
chưa được cập nhật, đã dần không theo kịp với 
những biến động của nền kinh tế.

Ảnh hưởng của cơ chế đặc thù trong nước: Tại 
thời điểm ban hành VAS, cơ chế quản lý còn tồn 
tại nhiều bất cập, chịu sự ảnh hưởng của khối DN 
Nhà nước nên việc áp dụng chung một chính sách 
cho tất cả các DN thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành 
phần kinh tế còn khó khăn. Vì vậy, một số quy 
định của VAS phải hướng đến phục vụ công tác 
quản lý của DN Nhà nước. Mặt khác, do phạm vi 
áp dụng chưa rõ ràng nên một số chính sách tài 
chính và kế toán còn có sự chồng chéo, khác biệt, 
gây khó khăn cho việc tuân thủ pháp luật của DN.

Thiếu nguồn nhân lực, vật lực: Nguồn nhân lực 
kế toán, kiểm toán có trình độ hiểu biết về Chuẩn 
mực quốc tế còn thiếu về số lượng và yếu về chất 
lượng, kể cả tại các cơ quan hoạch định chính 
sách, quản lý, giám sát. Ngoài ra, việc không có 
đủ nguồn kinh phí cần thiết cho việc nghiên cứu, 
đào tạo trên tất cả các đối tượng từ các nhà hoạch 

định chính sách, cơ sở đào tạo, DN,… cũng tạo 
nên sự hạn chế của VAS và Chế độ kế toán.

5. Một số kiến nghị
Để đẩy nhanh việc áp dụng IFRS tại Việt Nam, 

cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành 
và chính bản thân các DN. Cụ thể:

 Về phía Nhà nước
- Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong 

việc áp dụng chuẩn mực BCTC đến các DN.
- Giám sát việc tuân thủ chuẩn mực đối với các 

DN trong việc trình bày và công bố thông tin.
- Hoàn thiện hành lang pháp lý về các luật, nghị 

định và thông tư hướng dẫn góp phần lành mạnh 
hóa môi trường pháp lý đối với hoạt động kế toán 
nói riêng và lĩnh vực kinh tế nói chung.

- Đảm bảo tính độc lập về lợi ích khi ban hành 
các CMKT cũng như các quy định về thuế.

- Nghiên cứu ban hành chuẩn mực và thông tư 
hướng dẫn chuẩn mực phù hợp, thống nhất trong 
bối cảnh CMCN 4.0.

- Nâng cao vai trò của Hội đồng Kế toán quốc 
gia. Hội đồng cần đảm trách vai trò như một tổ 
chức tư vấn độc lập đối với việc xây dựng hệ 
thống chuẩn mực VAS cả trong quy định lẫn trong 
thực tiễn áp dụng.

- Cần có chính sách khuyến khích và tạo điều 
kiện hơn nữa để các công ty nước ngoài đầu tư vào 
dịch vụ kế toán, kiểm toán nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ.

Về phía doanh nghiệp
Đối với DN, theo nhận định của các chuyên 

gia, các DN cần phải nỗ lực để đáp ứng yêu cầu 
đặc biệt các ngân hàng, bảo hiểm cũng như các 
công ty niêm yết nhằm đáp ứng trong xu thế hội tụ 
kế toán quốc tế. Do vậy, các DN cần phải: Nhận 
thức được tầm quan trọng trong việc tuân thủ các 
quy định; Tìm hiểu để nâng cao kiến thức bởi 
các nhà quản lý là những người trực tiếp quyết 
định trong việc thực hiện các quy định trong 
chuẩn mực; Nâng cao năng lực đội ngũ hành nghề  
kế toán.

Đội ngũ hành nghề kế toán là người trực tiếp 
vận dụng chuẩn mực BCTC vào thực tiễn trong 
các DN. Do đó đội ngũ hành nghề cần được đào 
tạo liên tục để nâng cao năng lực nhằm vận dụng 
chuẩn mực một cách có hiệu quả; Xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống thông tin và quản trị để đáp 
ứng cơ sở hạ tầng kế toán cho DN.
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Về phía tổ chức nghề nghiệp
- Vai trò của Tổ chức nghề nghiệp phải được 

nâng cao để trở thành một tổ chức nghề nghiệp 
đủ mạnh có thể đảm trách việc soạn thảo chuẩn 
mực cũng như giám sát thực thi chuẩn mực của 
các DN.

- Để có thể thực hiện trọng trách, tổ chức nghề 
nghiệp cần tổ chức lại nhân sự, củng cố đội ngũ 
bằng việc huy động lực lượng các nhà nghiên cứu, 
chuyên gia, các công ty kiểm toán, nhà làm luật, 
các kế toán trưởng.

- Tổ chức nghề nghiệp tham gia đào tạo để 
nâng cao trình độ chuyên môn cho các nhà quản 
lý, những người hành nghề để cập nhật kiến thức 
nâng cao nghiệp vụ.

- Khuyến khích biên soạn các tài liệu hướng 
dẫn và giải thích về chuẩn mực BCTC nhằm tạo 
sự đa dạng và phong phú nguồn tư liệu, giúp người 
sử dụng được hiểu rõ những nội dung, các vấn đề, 
nội dung trong chuẩn mực.

- Tăng cường hơn nữa việc kết hợp với các tổ 
chức nghề nghiệp nước ngoài, để mở rộng các 
khóa đào tạo để nâng cao trình độ, chuyên môn 
nghiệp vụ cho người hành nghề.

- Đổi mới việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ đối 
với người hành nghề (CPA Việt Nam), trong đó 
cần đổi mới nội dung đề thi theo hướng mở rộng 
giải quyết các vấn đề trên cơ sở nguyên tắc, quy 
định liên quan đến chuẩn mực hơn là xử lý các 
nghiệp vụ trên tài khoản để nâng cao tính xét đoán 
trong nghề nghiệp.

- Giữ vai trò hỗ trợ và phản biện trong việc xây 
dựng và ban hành các CMKT cũng như các chính 
sách, chế độ liên quan đến kế toán.

- Đổi mới chương trình đào tạo và cải tiến 
phương pháp giảng dạy là một trong những vấn 
đề quan trọng, góp phần nâng cao cơ sở hạ tầng 
về kế toán, trong đó các cơ sở giáo dục bao gồm 
trường đại học, cao đẳng, các học viện cần đổi 
mới chương trình đào tạo ngành kế toán kiểm toán 
theo hướng tăng cường giảng dạy các nội dung 
liên quan đến VAS và quốc tế hơn là giảng dạy kỹ 
năng, xử lý tài khoản kế toán như hiện nay để đào 
tạo người hành nghề kế toán có năng lực cao và có 
thể vận dụng tốt chuẩn mực BCTC. 

Việc tuân thủ và vận dụng các chuẩn mực kế 
toán đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác 
kế toán và hoạt động quản lý của doanh nghiệp. 

Nếu doanh nghiệp vận dụng nghiêm túc các chuẩn 
mực kế toán sẽ tạo ra được nhiều cơ hội kinh 
doanh nghiệp vì bản thân các chuẩn mực các kế 
toán đã thể hiện tính minh bạch và chính xác trong 
các nội dung đo lường và công bố thông tin. Tuy 
nhiên, việc vận dụng các chuẩn mực kế toán lại 
phụ thuộc nhiều vào chế độ kế toán, mà chế độ kế 
toán thường xuyên thay đổi theo sự phát triển kinh 
tế vĩ mô. Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng 
của CMKT Việt Nam từ khi ban hành đến nay, 
tìm hiểu những ưu điểm, những mặt tồn tại và hạn 
chế trong quá trình vận dụng và triển khai CMKT. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy sự ra đời của CMKT 
là góp phần nâng cao tính minh bạch, trung thực 
của BCTC, nhất là trong giai đoạn hội nhập với 
nền kinh tế quốc tế với sự tham gia hoạt động của 
nhiều DN nước ngoài tại Việt Nam. Trước xu thế 
toàn cầu hoá và hội nhập khu vực, việc duy trì 
VAS/VFRS cho các BCTC của DN được xem là 
một trong những rào cản để thu hút đầu tư từ nước 
ngoài, thu hút vốn ngoại có giá thấp trên các thị 
trường vốn quốc tế. BCTC của nhiều DN Việt 
Nam hiện đang bị đánh giá chưa minh bạch, chưa 
phản ánh đúng tình hình tài chính và kinh doanh 
của tổ chức...
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, thương 

mại dịch vụ số đang trở thành một động lực tăng 
trưởng mới cho nhiều nền kinh tế, trong đó có các 
nước ASEAN. Nhiều nghiên cứu và báo cáo quốc 
tế cho thấy tỷ trọng dịch vụ số trong tổng xuất khẩu 
dịch vụ toàn cầu tăng nhanh, đặc biệt sau đại dịch 
COVID-19, khi hoạt động từ xa và số hóa được 
đẩy mạnh trong hầu hết các ngành kinh tế. Cùng 
với đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
vào các ngành công nghệ thông tin và truyền thông 
(Information and Communication - ICT) được xem là 
một trong các kênh quan trọng giúp các nước tiếp cận 

công nghệ, nâng cấp hạ tầng số và tham gia sâu hơn 
vào chuỗi giá trị dịch vụ số toàn cầu.

Tuy nhiên, câu hỏi liệu FDI vào ngành ICT có 
thực sự gắn với năng lực xuất khẩu dịch vụ số của các 
nước ASEAN đến mức độ nào vẫn chưa nhận được 
nhiều bằng chứng thực nghiệm, đặc biệt ở cấp độ khu 
vực với dữ liệu cập nhật giai đoạn gần đây. Một mặt, 
FDI ICT có thể góp phần mở rộng hạ tầng, nâng cao 
kỹ năng số và tạo ra các doanh nghiệp xuất khẩu dịch 
vụ số. Mặt khác, mối quan hệ này có thể bị chi phối 
mạnh bởi mức độ phát triển chung của nền kinh tế, 
chất lượng thể chế và các yếu tố nền tảng khác.

Xuất phát từ khoảng trống này, bài viết tập trung 
phân tích mối quan hệ giữa FDI vào ngành thông tin 
và truyền thông và xuất khẩu dịch vụ số tại 8 nước 
ASEAN trong giai đoạn 2017-2024. Mục tiêu của bài 
viết là: (i) mô tả bức tranh so sánh về FDI ICT và xuất 
khẩu dịch vụ số giữa các nước ASEAN; (ii) kiểm định 
sơ bộ mối liên hệ thống kê giữa FDI ICT và xuất khẩu 
dịch vụ số khi đã tính đến một số yếu tố nền tảng như 
mức phát triển kinh tế, hạ tầng số và chất lượng điều 
tiết; (iii) rút ra một số gợi ý chính sách về thu hút và 
sử dụng FDI ICT để hỗ trợ phát triển dịch vụ số trong 
khu vực.

2. Tổng quan các nghiên cứu về xuất khẩu dịch 
vụ số và vai trò của FDI ICT

Trong bối cảnh kinh tế số, FDI ICT có thể ảnh 
hưởng tới xuất khẩu dịch vụ số thông qua một số kênh 
chính. Thứ nhất, dòng vốn FDI vào viễn thông, trung 
tâm dữ liệu, nền tảng đám mây và dịch vụ số giúp mở 
rộng dung lượng mạng, cải thiện chất lượng kết nối, 
giảm chi phí băng thông (Zhou và cộng sự, 2022). 
Thứ hai, doanh nghiệp FDI trong ICT thường sở hữu 

DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC NGÀNH 
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công nghệ lõi, phần mềm, quy trình vận hành và mô 
hình kinh doanh số tiên tiến. Theo lý thuyết FDI phát 
triển, sự hiện diện của các tập đoàn xuyên quốc gia tạo 
ra hiệu ứng lan toả công nghệ, nâng cao năng lực đổi 
mới và năng suất của doanh nghiệp nội địa thông qua 
liên kết dọc, chia sẻ nhân lực, và cạnh tranh (Wonyra 
và cộng sự, 2023). Cuối cùng, các nghiên cứu cho 
thấy FDI làm gia tăng nhu cầu và đầu tư cho cơ sở 
hạ tầng ICT, trong khi ICT phát triển giúp nâng cao 
suất sinh lợi và hiệu quả của FDI. Điều này đặc biệt 
quan trọng với xuất khẩu dịch vụ số, nơi chất lượng 
hạ tầng số quốc gia quyết định khả năng cung ứng 
xuyên biên giới.

Các nghiên cứu gần đây về thương mại dịch vụ 
số tập trung vào việc lượng hoá thương mại dịch vụ 
có thể phân phối số và nhận diện các nhân tố quyết 
định. Yuan và Pan (2025) sử dụng phân tích mạng xã 
hội kết hợp QAP để đánh giá cấu trúc và các nhân tố 
quyết định của mạng lưới thương mại dịch vụ số toàn 
cầu giai đoạn 2008-2023, chỉ ra vai trò nổi bật của hạ 
tầng số, quy mô kinh tế và liên kết thể chế.

Liên quan trực tiếp tới FDI và xuất khẩu dịch vụ 
số, các bằng chứng thực nghiệm còn hạn chế. Với 
mẫu 15 nước ECOWAS, Wonyra và cộng sự (2023) 
kết luận rằng hạ tầng ICT đơn lẻ chưa tác động rõ rệt 
tới xuất khẩu dịch vụ, nhưng tương tác giữa ICT và 
FDI lại có ảnh hưởng tích cực. Ở bình diện rộng hơn, 
báo cáo đầu tư mới nhất của UNCTAD (2025) cho 
thấy FDI vào kinh tế số, đặc biệt là vào khu vực thông 
tin và truyền thông, là phân khúc hiếm hoi vẫn tăng 
trưởng trong bối cảnh FDI toàn cầu suy giảm, qua đó 
tạo ra năng lực mới cho cung ứng dịch vụ số toàn cầu.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu trên chỉ tập 
trung vào hạ tầng ICT và công nghệ số nói chung, 
hoặc xem xét FDI tổng thể đối với thương mại dịch vụ, 
mà chưa tách riêng FDI vào ngành thông tin và truyền 
thông và xuất khẩu dịch vụ số trên cùng một bộ dữ 
liệu thống nhất, đặc biệt là trong bối cảnh các nền kinh 
tế ASEAN với mức độ hội nhập số, cấu trúc FDI và 
năng lực thể chế rất khác nhau. Đồng thời, các phân 
tích so sánh khu vực ASEAN sử dụng bộ dữ liệu mới 
của WTO giai đoạn sau 2017 còn tương đối ít. Đây 
chính là khoảng trống mà bài viết hướng tới bổ sung.

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
Bài viết sử dụng bộ dữ liệu bảng gồm 8 nước 

ASEAN: Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam trong 
giai đoạn 2017-2024. Lý do lựa chọn giai đoạn này là 
do dữ liệu về giới hạn về dữ liệu FDI theo ngành tại 

các nước ASEAN mới được thống kê chi tiết những 
năm gần đây. 

Bảng 1: Mô tả các biến sử dụng trong nghiên cứu
Tên biến Mô tả Đơn vị Nguồn

DDS
Giá trị xuất khẩu dịch vụ số của quốc gia. 
Trong mô hình sử dụng logarit tự nhiên 
ln(DDS)

Triệu USD
Cơ sở dữ liệu thương 

mại dịch vụ số của 
WTO 

FDI_ICT_GDP Tỷ lệ FDI vào ngành Thông tin và truyền 
thông trên GDP % ASEANstats và WDI

GDPpc
GDP bình quân đầu người theo PPP, giá 
cố định 2021. Trong mô hình sử dụng 
ln(GDPpc)

USD WDI

Broadband    Mật độ thuê bao băng rộng cố định: số 
thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân  

Thuê bao/100 
dân WDI

RegQual       

Chỉ số Chất lượng điều tiết phản ánh 
mức độ Chính phủ xây dựng và thực thi 
chính sách, quy định thuận lợi cho khu 
vực tư nhân. 

Điểm số; từ 
-2,5 đến +2,5 WGI

3.2. Mô hình nghiên cứu
Để kiểm định sơ bộ mối liên hệ giữa FDI ICT và 

xuất khẩu dịch vụ số, bài viết sử dụng mô hình tác 
động cố định theo quốc gia, có dạng:

𝑙𝑙𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾1𝑙𝑙𝑙𝑙𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛾𝛾2𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖       

                         + 𝛾𝛾3𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜆𝜆𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  

Trong đó:
i=1,…,8 là quốc gia, t = 2017,…, 2024 là năm;
μi là hiệu ứng cố định theo quốc gia,bắt các đặc 

điểm bất biến theo thời gian như vị trí địa lý,cấu trúc 
thể chế sâu,văn hóa,ngôn ngữ…;

λt là hiệu ứng năm, phản ánh các cú sốc chung như 
đại dịch,chu kỳ công nghệ;

εit là sai số ngẫu nhiên.
Việc đưa các biến kiểm soát trên vào mô hình giúp 

giảm thiểu sai lệch do biến bỏ sót và cho phép diễn 
giải hệ số FDI ICT như tác động biên, sau khi đã tính 
đến sự khác biệt về mức độ phát triển, hạ tầng số và 
chất lượng thể chế giữa các nước ASEAN. Đồng thời, 
việc kiểm định ý nghĩa thống kê của các biến kiểm 
soát cũng cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về 
vai trò của điều kiện nền tảng và thể chế trong việc 
định hình năng lực xuất khẩu dịch vụ số của khu vực.

Ngoài mô hình đầy đủ, bài viết còn ước lượng mô 
hình đơn biến chỉ có FDI_ICT_GDP và một số mô 
hình rút gọn để kiểm tra tính vững của kết quả. Bên 
cạnh đó, bài viết sử dụng thống kê mô tả, phân tích 
tương quan và đồ thị phân tán giữa FDI_ICT_GDP 
và ln_DDS (trung bình giai đoạn 2017-2024) để minh 
họa trực quan mối quan hệ giữa hai biến.

4. Kết quả thực nghiệm
4.1. Một số đặc điểm mô tả
Kết quả thống kê mô tả (Bảng 1) và so sánh giữa 

các nước (Hình 1) cho thấy:

Kỳ 1 tháng 3 (số 307) - 2026KINH TEÁ, TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ
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KINH TEÁ, TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁKỳ 1 tháng 3 (số 307) - 2026

DDS dao động ở mức cao, phản ánh sự khác biệt 
rất lớn về quy mô xuất khẩu dịch vụ số giữa các nước 
ASEAN, trong đó một số nền kinh tế như Singapore 
có quy mô vượt trội, phản ánh vai trò trung tâm 
dịch vụ tài chính - công nghệ - dữ liệu của khu vực. 
Malaysia, Philippines và Thái Lan cũng có mức DDS 
tương đối cao. Việt Nam đứng ở nhóm trung bình, 
trong khi Lào và Myanmar có giá trị khá thấp.

Hình 1: Quy mô xuất khẩu dịch vụ số trung bình 
2017-2024 (triệu USD)

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu của WTO

Đối với FDI ICT/GDP, một số nước như Malaysia, 
Myanmar hay Việt Nam có tỷ lệ FDI ICT/GDP tương 
đối cao trong giai đoạn nghiên cứu, trong khi Lào và 
Philippines có mức thấp hơn. Biến này dao động từ 
-0,87% đến 1,81% GDP, cho thấy có những năm một 
số nước ghi nhận rút vốn ròng trong lĩnh vực ICT, 
trong khi ở những năm thuận lợi, FDI ICT có thể đạt 
tới gần 2% GDP.

Về mức phát triển kinh tế, GDP bình quân đầu 
người cho thấy khoảng cách rất lớn giữa nhóm nước 
thu nhập cao và nhóm nước thu nhập trung bình/thấp 
trong khu vực. Hạ tầng băng rộng cố định cũng có sự 
chênh lệch lớn: Singapore, Malaysia, Thái Lan có số 
thuê bao trên 100 dân cao hơn nhiều so với Lào và 
Myanmar. Chỉ số chất lượng điều tiết có giá trị trung 
bình khoảng 0,11 - xấp xỉ mức trung tính trong thang 
đo từ -2,5 đến +2,5 - với độ lệch chuẩn 0,97. Giá trị 
nhỏ nhất là -1,58 và lớn nhất 2,33, phản ánh sự khác 
biệt rất mạnh về môi trường điều tiết giữa các nước 
ASEAN: một số nước có khung điều tiết được đánh 
giá kém thuận lợi cho khu vực tư nhân, trong khi một 
số nước khác đạt mức cao hơn nhiều so với trung bình 
thế giới.

Bảng 2: Thống kê mô tả
Biến Quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn GT nhỏ nhất GT lớn nhất
DDS 64 24.787,33 4.9681,75 30,97092 22.0319

FDI_ICT_GDP 64 0,156489 0,426409 -0,87196 1,813906
GDPpc 64 28.153,97 37.825,12 5.178,447 133.572

Broadband 64 10,53608 8,753991 0,214986 27,551
RegQual 64 0,113508 0,967195 -1,58181 2,331649

Nguồn: Tính toán của tác giả

4.2. Kết quả ước lượng mô hình
Bảng 3: Kết quả ước lượng

Biến
DDS

Mô hình (1) Mô hình (2) Mô hình (3) Mô hình (4)

FDI_ICT_GDP
0,2208

(0,1539)
0,0243

(0,0896)
0,0148

(0,0797)
0,01200
(0,0441)

lnGDPpc 
4,6750***
(1,1073)

5,0111**
(1,7074)

2,5931**
(0,8771)

Broadband
-0,0191
(0,0538)

0,0077
(0,0339)

RegQual
1,8143***
(0,51862)

Hệ số chặn
8,3837***
(0,0241)

-36,9722**
(10,7501)

-40,0328**
(16,0766)

-17,1332*
(8,2480)

R² within 0,0405 0,4972  0,5024 0,7592 
Sai sô chuẩn mạnh trong ngoặc đơn.
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1	

Nguồn: Tính toán của tác giả

Kết quả ước lượng mô hình tác động cố định cho 
thấy:

(1) Mô hình đơn biến với FDI_ICT_GDP
Khi chỉ đưa FDI_ICT_GDP vào mô hình cùng với 

hiệu ứng cố định theo quốc gia, hệ số ước lượng của 
FDI_ICT_GDP mang dấu dương nhưng không có ý 
nghĩa thống kê ở mức 10%. R² within rất thấp, cho 
thấy biến này gần như không giải thích được sự khác 
biệt về ln_DDS sau khi đã loại bỏ các yếu tố bất biến 
theo quốc gia.

(2) Mô hình thêm lnGDPpc 
Khi bổ sung ln(GDPpc) vào mô hình, hệ số của 

biến này dương và có ý nghĩa thống kê cao, hàm 
ý rằng các nước có mức phát triển kinh tế cao hơn 
thường có xuất khẩu dịch vụ số lớn hơn. Tuy nhiên, 
khi đó hệ số FDI_ICT_GDP giảm mạnh về gần 0 và 
mất ý nghĩa thống kê.

(3) Mô hình với lnGDPpc và Broadband
Khi thêm biến Broadband, hệ số của biến này 

không có ý nghĩa thống kê, đồng thời không làm thay 
đổi kết luận đối với FDI_ICT_GDP.

(4) Mô hình đầy đủ với lnGDPpc, Broadband, 
RegQual và hiệu ứng theo năm

Trong mô hình đầy đủ, hệ số của ln(GDPpc) và 
RegQual đều dương và có ý nghĩa thống kê khá cao. 
Điều này cho thấy mức phát triển kinh tế và chất 
lượng điều tiết là những yếu tố nền tảng quan trọng 
đi kèm với xuất khẩu dịch vụ số đối với các nước 
ASEAN. Ngược lại, hệ số của Broadband vẫn không 
có ý nghĩa thống kê.

Đáng chú ý, hệ số FDI_ICT_GDP nhỏ và không 
có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô hình, bất kể 
việc có hay không có Broadband, RegQual hay hiệu 
ứng năm. Điều này gợi ý rằng, khi đã tính đến mức 
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phát triển và thể chế, FDI ICT (%GDP) không còn 
nắm bắt thêm nhiều thông tin giải thích cho chênh 
lệch xuất khẩu dịch vụ số giữa các nước và theo thời 
gian trong giai đoạn nghiên cứu.

Các thống kê về phương sai cho thấy phần lớn 
biến thiên của ln_DDS đến từ khác biệt cố hữu giữa 
các nước (tỷ lệ phương sai do hiệu ứng cố định quốc 
gia chiếm khoảng 0,99). Điều này phản ánh thực tế 
rằng chênh lệch cấu trúc và trình độ phát triển giữa 
các nước ASEAN rất lớn, trong khi biến thiên theo 
thời gian trong giai đoạn 2017-2024 còn hạn chế. Đây 
cũng là một nguyên nhân khiến việc phát hiện tác 
động thống kê rõ rệt của FDI ICT trở nên khó khăn 
trong mẫu dữ liệu nhỏ.

4.3. Thảo luận kết quả
Tổng hợp các bằng chứng mô tả, tương quan và 

hồi quy cho thấy một số kết luận. Cụ thể về mặt mô 
tả, không có mối liên hệ tuyến tính rõ rệt giữa FDI 
ICT và xuất khẩu dịch vụ số trong 8 nước ASEAN 
giai đoạn 2017-2024. Một số nước có FDI ICT/GDP 
tương đối cao nhưng xuất khẩu dịch vụ số vẫn khiêm 
tốn như Myanmar, trong khi những nước có vị thế 
mạnh về dịch vụ số lại không nhất thiết là nước có 
tỷ lệ FDI ICT cao nhất như Singapore. Về mặt ước 
lượng, FDI_ICT_GDP không có ý nghĩa thống kê 
trong mọi mô hình, trong khi các yếu tố nền tảng như 
GDP bình quân đầu người và chất lượng điều tiết lại 
thể hiện mối liên hệ dương và có ý nghĩa rõ rệt với 
xuất khẩu dịch vụ số. Kết quả này hàm ý rằng, trong 
ngắn hạn, dòng vốn FDI vào ngành ICT chưa thể hiện 
vai trò nổi bật như một yếu tố quyết định trực tiếp 
năng lực xuất khẩu dịch vụ số ở ASEAN, ít nhất là 
trong giai đoạn 2017-2024 với dữ liệu hiện có. Thay 
vào đó, trình độ phát triển chung của nền kinh tế và 
chất lượng điều tiết có vẻ là các yếu tố nền tảng quan 
trọng hơn, quyết định khả năng một nước tham gia 
vào thương mại dịch vụ số. Điều này không phủ nhận 
tầm quan trọng của FDI ICT, mà gợi ý rằng FDI ICT 
nhiều khả năng tác động gián tiếp, dài hạn thông qua 
nâng cấp hạ tầng, kỹ năng và cấu trúc ngành. Những 
tác động này khó được phản ánh đầy đủ trong một 
giai đoạn ngắn với dữ liệu tổng hợp theo ngành và 
toàn nền kinh tế.

5. Kết luận và một số hàm ý chính sách cho các 
nước ASEAN

Bài viết sử dụng dữ liệu bảng của 8 nước ASEAN 
giai đoạn 2017-2024 để phân tích mối liên hệ giữa 
FDI vào ngành thông tin và truyền thông và xuất 
khẩu dịch vụ số, trên cơ sở kết hợp thống kê mô tả, 
phân tích tương quan và mô hình tác động cố định với 

các biến kiểm soát về mức phát triển, hạ tầng số và 
chất lượng điều tiết. Kết quả cho thấy: (i) không tìm 
được bằng chứng thống kê đủ mạnh về mối liên hệ 
tuyến tính ngắn hạn giữa FDI ICT (%GDP) và xuất 
khẩu dịch vụ số; (ii) trình độ phát triển kinh tế và chất 
lượng điều tiết có mối liên hệ chặt chẽ hơn với quy 
mô xuất khẩu dịch vụ số; (iii) vai trò của FDI ICT 
nhiều khả năng mang tính gián tiếp và dài hạn, khó 
được phản ánh đầy đủ trong mô hình tuyến tính đơn 
giản. Từ kết quả trên, có thể rút ra một số gợi ý chính 
sách bước đầu:

Thứ nhất, không nên kỳ vọng đơn thuần vào quy 
mô FDI ICT để thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ số. Việc 
thu hút FDI vào ngành ICT cần gắn với chiến lược 
nâng cấp năng lực nội tại (hạ tầng, nhân lực, doanh 
nghiệp nội địa) và cải thiện thể chế, thay vì chỉ tập 
trung vào quy mô vốn đăng ký hay vốn giải ngân.

Thứ hai, ưu tiên cải thiện các điều kiện nền tảng 
như nâng cao trình độ phát triển kinh tế và kỹ năng 
lao động, đặc biệt là kỹ năng số, kỹ năng tiếng Anh 
và kỹ năng dịch vụ. Đồng thời cải cách khung điều 
tiết, bao gồm quy định về cạnh tranh, bảo vệ dữ liệu, 
an ninh mạng, dịch vụ viễn thông, và các quy định 
liên quan đến cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, để 
tạo môi trường thuận lợi cho cả doanh nghiệp FDI và 
doanh nghiệp trong nước.

Thứ ba, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp dịch 
vụ số nội địa: Thay vì chỉ tập trung thu hút các tập 
đoàn đa quốc gia lớn, các nước ASEAN cần thúc đẩy 
phát triển hệ sinh thái start-up, doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong các lĩnh vực như phần mềm, nền tảng số, 
dịch vụ nội dung và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, để từ 
đó tận dụng tốt hơn sức lan toả từ FDI ICT.

Thứ tư, nâng cao chất lượng thống kê và dữ liệu 
về FDI ICT và dịch vụ số: Kết quả nghiên cứu cho 
thấy dữ liệu hiện có còn hạn chế về độ dài chuỗi thời 
gian, phân tách ngành nghề và hình thức đầu tư. Các 
nước ASEAN cần phối hợp cải thiện hệ thống thống 
kê FDI theo ngành chi tiết hơn, cũng như dữ liệu về 
xuất khẩu dịch vụ số, để hỗ trợ tốt hơn cho hoạch định 
chính sách và nghiên cứu tiếp theo.
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